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PHẦN 1. 

GIỚI THIỆU VỀ TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG SÓC 

TRĂNG, KHOA SƯ PHẠM VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH 

GIÁO DỤC MẦM NON TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG 

 

1. Thông tin chung về trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng 

1.1. Tên trường: Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng 

1.2. Tên tiếng Anh: Soctrang Community College 

1.3. Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng 

1.4. Địa chỉ trường:  

- Trụ sở chính: số 139, tỉnh lộ 934, ấp Hòa Mỹ, thị trấn Mỹ Xuyên, huyện 

Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng. 

- Địa điểm đào tạo ngành Dược và Điều dưỡng: số 137 đường Phạm Hùng, 

phường 8, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng. 

1.5. Số điện thoại: 0299.3827028 

1.6. Fax: 0299.3827028 

1.7. Email: cdcdst@vnn.vn 

1.8. Website: www.stcc.edu.vn 

1.9. Năm thành lập trường: 

- Năm thành lập đầu tiên: 1997 (Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Sóc 

Trăng) 

- Năm thành lập Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng: 2006 (Quyết định 

số 2917/QĐ-BGD&ĐT ngày 08/6/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

- Đến năm 2020, sáp nhập Trường Trung cấp Văn hóa - Nghệ thuật Sóc Trăng, 

Trường Trung cấp Y tế Sóc Trăng, Trường Cao đẳng Sư phạm Sóc Trăng vào 

Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng và đi vào hoạt động cho đến nay (theo Quyết 

định số 1251/QĐ-LĐTBXH ngày 06/9/2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương 

binh và Xã hội)  

1.10. Loại hình trường đào tạo: Công lập 

2. Khái quát về lịch sử phát triển; chức năng, nhiệm vụ; mục tiêu, sứ 

mạng và phương châm của Trường CĐCĐ Sóc Trăng 

2.1. Khái quát về lịch sử phát triển 
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Trường Cao đẳng Cộng đồng (CĐCĐ) Sóc Trăng được thành lập trên cơ sở 

nâng cấp từ Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Sóc Trăng theo Quyết định số 

2917/QĐ-BGD&ĐT ngày 08/6/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT). 

Trường CĐCĐ Sóc Trăng là một cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN) công lập 

thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; chịu sự quản lý nhà nước về GDNN của Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH); cơ quan chủ quản trực tiếp là Ủy ban 

nhân dân (UBND) tỉnh Sóc Trăng. Đến ngày 06/9/2019, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH 

có Quyết định số 1251/QĐ-LĐTBXH về việc sáp nhập Trường Trung cấp Văn hóa 

- Nghệ thuật Sóc Trăng, Trường Trung cấp Y tế Sóc Trăng, Trường Cao đẳng Sư 

phạm Sóc Trăng vào Trường CĐCĐ Sóc Trăng. 

Trải qua quá trình xây dựng và phát triển, Trường có nhiều thay đổi cơ cấu tổ 

chức, bộ máy do chủ trương sáp nhập các trường theo Đề án số 07/ĐA-UBND ngày 

20/5/2019 của UBND tỉnh Sóc Trăng. Đến nay, Trường CĐCĐ Sóc Trăng cơ bản 

đã hoàn thiện về cơ cấu bộ máy tổ chức, đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên đủ về số 

lượng, mạnh về chất lượng và là đơn vị có lực lượng trí thức có trình độ cao trên địa 

bàn Tỉnh. Cơ sở vật chất của Trường về cơ bản đã đáp ứng khá tốt nhu cầu quản lý, 

giảng dạy và học tập.  

2.2. Chức năng và nhiệm vụ 

a) Chức năng 

Đào tạo, bồi dưỡng và liên kết đào tạo nguồn nhân lực trực tiếp cho sản xuất, 

kinh doanh và dịch vụ, có năng lực hành nghề tương ứng với trình độ đào tạo; có 

phẩm chất đạo đức, trách nhiệm nghề nghiệp; có khả năng sáng tạo, thích ứng với 

môi trường làm việc trong bối cảnh hội nhập quốc tế; bảo đảm nâng cao năng suất, 

chất lượng lao động; tạo điều kiện cho người học sau khi hoàn thành khóa học có 

khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc học lên trình độ cao hơn; 

Nghiên cứu, phổ biến và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, tham gia giải 

quyết những vấn đề kinh tế - xã hội của địa phương theo các lĩnh vực hoạt động của 

nhà trường; 

Tổ chức các hoạt động giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng nhân lực các ngành kinh 

tế, xã hội - nhân văn, sư phạm, y tế, văn hóa - du lịch và một số ngành nghề khác 

theo hệ thống mã ngành giáo dục nghề nghiệp theo nhu cầu thị trường lao động và 

nhu cầu đòi hỏi của quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Sóc Trăng và tiến 

tới mở rộng cung ứng dịch vụ đào tạo nguồn nhân lực cho khu vực ở các trình độ 

cao đẳng, trung cấp và trình độ khác cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đúng quy 

định pháp luật. 

b) Nhiệm vụ: Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng thực hiện nhiệm vụ, 

quyền hạn theo quy định của Luật Giáo dục đại học 2012; Luật sửa đổi, bổ sung một 
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số điều của Luật giáo dục đại học 2018; Luật Giáo dục nghề nghiệp 2014; Luật Giáo 

dục 2019  và các quy định pháp luật có liên quan đối với các hoạt động sau: 

Tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp, 

trình độ sơ cấp và các chương trình đào tạo thường xuyên. Liên kết đào tạo nguồn 

nhân lực trực tiếp cho sản xuất, kinh doanh và dịch vụ, có năng lực hành nghề tương 

ứng với trình độ đào tạo; 

Tổ chức biên soạn, xây dựng hoặc lựa chọn, phê duyệt chương trình, giáo 

trình đào tạo, học liệu đối với từng ngành, nghề đào tạo; 

Xây dựng Quy chế tuyển sinh, đào tạo, kế hoạch tuyển sinh, tổ chức tuyển 

sinh; 

Tổ chức các hoạt động đào tạo; kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp; in phôi, 

quản lý, cấp phát, thu hồi, hủy bỏ bằng tốt nghiệp cao đẳng, bằng tốt nghiệp trung 

cấp, chứng chỉ sơ cấp, chứng chỉ đào tạo. Tổ chức đào tạo thực hành trong đào tạo 

khối ngành sức khỏe và đào tạo các ngành, nghề đặc thù theo quy định của Chính 

phủ; 

Quản lý người học, tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao, văn hóa, văn nghệ 

và các hoạt động giáo dục toàn diện khác cho người học; 

Tư vấn nghề nghiệp, hướng nghiệp, việc làm cho người học và tổ chức hoạt 

động hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp; 

Thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng đối 

với lao động nông thôn, lao động nữ, người khuyết tật và các chính sách khác; 

Tuyển dụng, sử dụng, quản lý đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức, 

người lao động của trường bảo đảm đủ về số lượng, phù hợp với ngành, nghề, quy 

mô và trình độ đào tạo; 

Cử hoặc tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý, 

viên chức và người lao động của trường học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, 

nghiệp vụ; 

Phối hợp với doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, gia đình người học trong hoạt 

động giáo dục nghề nghiệp và tư vấn nghề nghiệp, hướng nghiệp; tổ chức cho đội 

ngũ nhà giáo, người học tham quan, thực tập tại doanh nghiệp và hỗ trợ giải quyết 

việc làm cho người học; 

Phối hợp với trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung tâm giáo dục 

nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục thường xuyên để tuyên 

truyền, hướng nghiệp, phân luồng học sinh vào học các trình độ của giáo dục nghề 

nghiệp; 
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Thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ về giáo dục nghề nghiệp, ứng 

dụng kết quả nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ mới phục vụ phát triển 

kinh tế - xã hội của bộ, ngành, địa phương; 

Thực hiện dân chủ, công khai theo quy định của pháp luật trong việc thực hiện 

nhiệm vụ đào tạo, thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ, ứng dụng kết quả 

nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ vào thực tiễn giảng dạy, tư vấn nghề 

nghiệp, hướng nghiệp cho người học. Có cơ chế để người học tham gia đánh giá 

hoạt động đào tạo; nhà giáo tham gia đánh giá cán bộ quản lý, viên chức và người 

lao động của nhà trường; 

Quản lý, sử dụng đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị và tài chính, tài sản của trường 

theo quy định của pháp luật; 

Cung cấp dữ liệu về tổ chức hoạt động giáo dục nghề nghiệp của trường để 

xây dựng cơ sở dữ liệu về giáo dục nghề nghiệp; thực hiện chế độ báo cáo định kỳ 

và đột xuất theo quy định; 

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật. 

2.3. Sứ mạng, mục tiêu và phương châm 

Sứ mạng: Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng là cơ sở đào tạo, phát triển 

nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà và khu vực. 

Mục tiêu: Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng đào tạo, bồi dưỡng nghề 

nghiệp theo hướng đào tạo đa ngành, nghề, đa lĩnh vực, nhằm đáp ứng nhu cầu cung 

ứng đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng theo nhu cầu thị trường lao động và phát 

triển kinh tế xã hội của tỉnh đến năm 2025 và phấn đấu trở thành trường chất lượng 

cao, có uy tín về đào tạo nguồn nhân lực và nghiên cứu ứng dụng khoa học và công 

nghệ của tỉnh Sóc Trăng đến năm 2030. 

Phương châm: Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng “Vì cộng đồng - phục 

vụ cộng đồng”. 

3. Về cơ cấu tổ chức và nhân sự của Nhà trường:  

3.1. Cơ cấu tổ chức 

Công tác tổ chức, xây dựng bộ máy của Nhà trường ngày càng hoàn thiện với 

các đơn vị như sau: 

- 08 phòng chức năng: Phòng Tổ chức - Hành chính (TC-HC), Phòng Đào tạo, 

Phòng Kế hoạch - Tài chính (KH-TC), Phòng Quản trị, Phòng Tuyển sinh và Truyền 

thông (TS&TT), Phòng Nghiên cứu khoa học và Hợp tác quốc tế (NCKH&HTQT), 

Phòng Công tác học sinh, sinh viên (CTHSSV), Phòng Thanh tra - Đảm bảo chất 

lượng (TT-ĐBCL). 
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- 06 khoa: Khoa Cơ bản, Khoa Sư phạm, Khoa Ngoại ngữ và Tiếng Dân tộc 

thiểu số (NN&TDTTS), Khoa Kinh tế, Khoa Văn hóa - Du lịch (VH-DL), Khoa Y- 

Dược và các bộ môn thuộc khoa. 

- 01 trung tâm: Trung tâm Liên kết đào tạo - Khoa học và Công nghệ (LKĐT-

KH&CN)  

- Các hội đồng tư vấn cấp trường, cấp khoa. 

- Tổ chức Đảng và các đoàn thể 

 

Hình 1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức của Trường CĐCĐ Sóc Trăng 

3.2. Danh sách cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Nhà trường 

Các bộ phận Họ và tên 
Năm 

sinh 
Học vị 

Chức 

danh, chức 

vụ 
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1. Lãnh đạo 

Trường 

Đinh Thị Thái Hà  1972 
ThS. Văn học 

Việt Nam 

Hiệu 

trưởng 

Nguyễn Văn Tâm 1973 

ThS. Lý luận 

và Phương 

pháp giảng dạy 

Tiếng Anh 

Phó Hiệu 

trưởng 

2. Các tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên 

Đảng bộ Đinh Thị Thái Hà 1972 
ThS. Văn học 

Việt Nam 
Bí thư 

Công đoàn Đinh Thị Thái Hà 1972 
ThS. Văn học 

Việt Nam 
Chủ tịch 

Đoàn Thanh niên 
Lê Văn Hiểu 1986 

ThS. Giáo dục 

thể chất 

Bí thư 

Hội Sinh viên Chủ tịch 

3. Trưởng các phòng chức năng 

Phòng TC-HC Trương Tấn Minh 1975 
Cử nhân Tin 

học 

Trưởng 

phòng 

Phòng Đào tạo Võ Thanh Sang 1976 
ThS. Quản trị 

kinh doanh 

Trưởng 

phòng 

Phòng KH-TC Quách Hồng Duyên 1984 
ThS. Quản trị 

kinh doanh 

Trưởng 

phòng 

Phòng Quản trị 
Nguyễn Trần Hoàng 

Vũ 
1984 

ThS. Kỹ thuật 

điện  

P. Trưởng 

phòng phụ 

trách 

Phòng TS&TT Nguyễn Thị Thuở 1981 
TS. Khoa học 

cây trồng 

Trưởng 

phòng 

Phòng  

NCKH&HTQT 
Nguyễn Tuyết Lan 1983 

ThS. Lý luận 

và Phương 

pháp giảng dạy 

Tiếng Anh 

Trưởng 

phòng 
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Phòng CTHSSV Diệp Anh Huy 1976 ThS. Triết học 
Trưởng 

phòng 

Phòng TT-ĐBCL 
Điền Huỳnh Ngọc 

Tuyết 
1968 

ThS. Vi sinh 

học 

Trưởng 

phòng 

4. Trưởng các khoa 

Khoa Cơ bản 
Chương Ngọc Duy 

Hưng 
1976 

TS. Toán ứng 

dụng 

P. Trưởng 

khoa phụ 

trách 

Khoa Sư phạm Trịnh Thanh Hà 1969 ThS. Triết học 
Trưởng 

khoa 

Khoa NN&TDTTS Lâm Ngọc Trang 1972 

ThS. Lý luận 

và PPDH bộ 

môn Tiếng 

Anh 

P. Trưởng 

khoa phụ 

trách 

Khoa Kinh tế Trương Ngọc Phụng 1976 
ThS. Khoa  

học máy tính 

P. Trưởng 

khoa phụ 

trách 

Khoa VH-DL Võ Văn Sự 1972 
ThS. Văn hóa 

học 

Trưởng 

khoa 

Khoa Y - Dược Lê Thị Bá Hồng 1974 

Bác sĩ chuyên   

khoa II Nhi 

Khoa 

Trưởng 

khoa 

5. Giám đốc Trung tâm    

Trung tâm LKĐT-

KH&CN 
Bùi Chí Dũng 1979 

ThS. Toán giải 

tích 
Giám đốc 

3.3. Tổng số cán bộ, giảng viên và người lao động trong toàn trường 

- Tổng số: 169 người (Nam: 77, Nữ: 92). Trong đó:    

+ Tiến sĩ: 7 người   + Chuyên khoa II: 1 người 

+ Thạc sĩ: 98 người  + Chuyên khoa I: 2 người 

+ Đại học: 46 người 
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+ Cao đẳng trở xuống: 15 người 

- Số lượng giảng viên: 93 giảng viên, chiếm tỷ lệ 55,03%. 

Trình độ đào tạo Nam Nữ Tổng số 

Tiến sĩ 2 2 4 

Chuyên khoa II 1 1 2 

Thạc sĩ 25 40 65 

Chuyên khoa I 1 1 2 

Đại học 11 9 20 

Tổng số 40 53 93 

4. Giới thiệu chung về Khoa Sư phạm  

Khoa Sư phạm là đơn vị trực tiếp thực hiện chương trình đào tạo ngành 

GDMN trình độ cao đẳng. Khoa Sư phạm với 14 cán bộ quản lý, giảng viên và viên 

chức, trong đó bao gồm: 01 trưởng khoa, 01 phó trưởng khoa, 02 trưởng bộ môn, 10 

giảng viên cơ hữu (với tổng số 11 thạc sĩ). Khoa Sư phạm được cơ cấu thành 2 bộ 

môn Nghiệp vụ và Cơ sở. 

Khoa Sư phạm với một đội ngũ giảng viên đủ về số lượng, phù hợp về cơ cấu, 

có nhiều kinh nghiệm đào tạo giáo viên và đặc biệt là tâm huyết với nghề. Thêm vào 

đó, với 100% giảng viên có chuyên ngành Giáo dục học và Giáo dục mầm non đạt 

trình độ thạc sĩ trở lên và giảng viên trình độ cao thuộc các ngành Âm nhạc, Mỹ 

thuật, Tiếng Anh, Toán, … đang trực tiếp tham gia giảng dạy các học phần trong 

Chương trình đào tạo ngành Giáo dục Mầm non.  

4.1. Về công tác đào tạo, đảm bảo chất lượng giáo dục mầm non:  

Hiện nay, Khoa Sư phạm có chức năng đào tạo bậc cao đẳng, ngành GDMN 

hệ chính quy, đang đào tạo 01 chuyên ngành GDMN. Nhà trường có thế mạnh trong 

công tác đào tạo, rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên và bồi dưỡng chuyên 

môn nghiệp vụ cho giáo viên mầm non. Thêm vào đó, Khoa Sư phạm có mối liên 

hệ gắn bó chặt chẽ với Trường Thực hành sư phạm và mạng lưới các trường mầm 

non có chất lượng trên địa bàn thành phố Sóc Trăng, điều đó tạo ra sự thuận lợi và 

đảm bảo cho công tác thực tập sư phạm, thực tập nghề nghiệp của sinh viên ngành 

GDMN được tiến hành đúng kế hoạch, thường xuyên và đảm bảo hiệu quả và chất 

lượng. Thêm vào đó, việc tổ chức các phong trào đoàn thể được đặt mục tiêu xây 

dựng môi trường làm việc đoàn kết, nhân văn, hiệu quả và chất lượng. Khoa Sư 

phạm quản lý các hoạt động học tập, rèn luyện phẩm chất nhà giáo và phong trào 
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Đoàn, Hội của sinh viên nhằm thúc đẩy quá trình hình thành năng lực nghề nghiệp 

theo chuẩn đầu ra của CTĐT ngành GDMN.  

Sinh viên ngành GDMN của Nhà trường sau khi tốt nghiệp đã được các cơ sở 

GDMN trong và ngoài tỉnh Sóc Trăng tiếp nhận sử dụng đến 100% và họ đã đánh 

giá cao sản phẩm đào tạo của Nhà trường. Sinh viên ngành GDMN ra trường có việc 

làm và làm đúng ngành nghề đào tạo đạt tỷ lệ 100% liên tiếp trong những năm gần 

đây.  

Nhận thức rõ tầm quan trọng của việc kiểm định chất lượng chương trình đào 

tạo, đồng thời theo các Thông tư ban hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các công 

văn, văn bản hướng dẫn của Cục Quản lý chất lượng. Trường CĐCĐ tiến hành công 

tác tự đánh giá CTĐT ngành GDMN giai đoạn 2020-2024. Triển khai các hoạt động 

tự đánh giá CTĐT theo đúng quy trình và quy định. Thành lập Hội đồng tự đánh giá, 

các nhóm công tác chuyên trách, nhóm thư ký giúp việc Hội đồng, tiến hành thu thập 

minh chứng và viết báo cáo tự đánh giá. Sau khi hoàn thiện báo cáo, Nhà trường 

thực hiện công khai, báo cáo cơ quan chủ quản để thẩm định báo cáo và đăng ký 

kiểm định chất lượng CTĐT ngành GDMN.  

Về hoạt động khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế của Trường CĐCĐ được 

coi trọng. Trong đó hoạt động nghiên cứu khoa học nói chung, nghiên cứu khoa học 

giáo dục mầm non nói riêng góp phần không nhỏ trong chất lượng và  hiệu quả hoạt 

động NCKH của Nhà trường. Bên cạnh đó, việc hợp tác quốc tế về đổi mới phương 

pháp giảng dạy cho giảng viên và phương pháp học tập cho sinh viên trong lĩnh vực 

khoa học GDMN ngày càng được quan tâm.  

Trong 5 năm, từ 2020 đến 2024, giảng viên Khoa Sư phạm đã thực hiện hơn 

20 đề tài cấp cơ sở thuộc lĩnh vực GDMN, trong đó có một số đề tài thuộc lĩnh vực 

GDMN có tầm ảnh hưởng cấp tỉnh. Bên cạnh đó, các sáng kiến kinh nghiệm/ giải 

pháp công tác thuộc chuyên ngành GDMN có tầm ảnh hưởng trong và ngoài nhà 

trường. Thêm vào đó, hoạt động biên soạn giáo trình, tài liệu học tập nhằm phục vụ 

cơ bản cho ngành đào tạo GDMN và ngày càng được chú trọng, được đầu tư và mở 

rộng cả về số lượng cũng như chất lượng. Bên cạnh đó, giảng viên tích cực tham gia 

trong việc viết các báo khoa học giáo dục và tạp chí khoa học chuyên ngành. Ngoài 

ra, Khoa Sư phạm tăng cường tổ chức hoạt động NCKH cho sinh viên trong việc 

làm khóa luận tốt nghiệp.  

4.2. Về công tác cơ sở vật chất, trang thiết bị 

Nhà trường đã trang bị cho Khoa Sư phạm đầy đủ cơ sở vật chất, phương tiện 

dạy học bao gồm phòng thực hành giảng dạy, thư viện, giáo trình, tài liệu, thiết bị, 

phương tiện dạy học, … có thể đáp ứng tốt yêu cầu về chất lượng và hiệu quả đào 

tạo trình độ cao đẳng ngành GDMN. Ngoài những cơ sở vật chất dùng chung của 

Nhà trường, Khoa Sư phạm có riêng 02 phòng chức năng thuận lợi cho các hoạt 

động dạy học thực hành.  
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4.3. Những yếu tố ảnh hưởng đến việc thực hiện CTĐT của Khoa Sư 

phạm 

Khoa Sư phạm đã gặp nhiều biến động trong những lần tách nhập bởi những 

yếu tố tác động khách quan và chủ quan, cụ thể như: sự tác động bởi sự thay đổi của 

luật giáo dục đối với bậc học phổ thông; năm 2020 có sự thay đổi bởi chủ thể quản 

lý nhà nước từ Bộ GD&ĐT sang Bộ LĐ TB&XH đối với trường CĐCĐ trong hệ 

thống chung của hệ thống các trường cao đẳng trên cả nước; sự thay đổi về chức 

năng đào tạo giáo viên phổ thông của khoa Sư phạm dần bị thu hẹp và đến năm 2021 

là không còn. Bên cạnh đó, việc sắp xếp lại cơ cấu lãnh đạo và đội ngũ giảng viên 

của Khoa Sư phạm được tiến hành cho phù hợp với điều kiện biến đổi khách quan.  

Những yếu tố nêu trên đã ảnh hưởng không nhỏ đến sự tồn tại và phát triển 

của Khoa Sư phạm hiện nay của trường CĐCĐ. Trong đó, ảnh hưởng về mặt tìm 

kiếm và phục hồi minh chứng về các văn bản chỉ đạo cụ thể dành cho Chương trình 

đào tạo ngành GDMN của trường CĐCĐ là rất khó khăn. Sau khi được thành lập 

Khoa Sư phạm vào ngày 19/5/2020 thì Khoa Sư phạm đã xác định đây là một thời 

điểm cần thiết phải rà soát, đánh giá lại một cách hệ thống, toàn diện và khách quan 

CTĐT ngành GDMN để từ đó cải tiến chất lượng của Chương trình đào tạo đáp ứng 

yêu cầu mới đặt ra. Do vậy, trường CĐCĐ tiến hành đăng ký đánh giá CTĐT ngành 

GDMN theo Bộ Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ của giáo dục 

đại học ban hành theo Thông tư số 02/2021/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 02 năm 2021 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Việc tự đánh giá CTĐT ngành GDMN sẽ 

giúp Nhà trường và Khoa Sư phạm tự xem xét, đánh giá những điểm mạnh, điểm 

yếu đang còn tồn tại để xây dựng và triển khai các kế hoạch hành động nhằm cải 

tiến và nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên mầm non trong hiện tại và cho giai 

đoạn tiếp theo.  

4.4. Giới thiệu chương trình đào tạo ngành GDMN 

Ban hành kèm theo Quyết định số        /QĐ-CĐCĐ ngày     tháng    năm 2021 

của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng 

I. CÁC THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

1. Tên ngành đào tạo: 

        - Tên tiếng Việt:    Giáo dục Mầm non 

        - Tên tiếng Anh:    Early Childhood Education 

2. Mã ngành đào tạo:     51140201 

3. Hình thức đào tạo:     Chính quy tập trung 

4. Tên văn bằng:        Bằng Tốt nghiệp Cao đẳng Sư phạm Giáo dục Mầm non 

5. Thời gian đào tạo:      2,5 năm 

6. Đối tượng tuyển sinh: Công dân đã tốt nghiệp THPT 
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II. MÔ TẢ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

1. Mục tiêu giáo dục 

Đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, có đạo đức, tri thức và kỹ năng 

nghề nghiệp phục vụ nhu cầu cộng đồng; hợp tác chặt chẽ với các cơ sở giáo dục, đào tạo, 

trong nước và ngoài nước, đào tạo, bồi dưỡng góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - 

xã hội của địa phương trong bối cảnh hội nhập quốc tế. 

2. Mục tiêu của chương trình đào tạo 

2.1. Mục tiêu chung 

Chương trình đào tạo giáo viên mầm non trình độ cao đẳng được xây dựng nhằm đáp 

ứng yêu cầu đổi mới của Giáo dục mầm non, có đủ phẩm chất, năng lực và sức khỏe để 

đảm bảo thực hiện tốt chương trình Giáo dục mầm non, có khả năng đáp ứng được sự phát 

triển của của xã hội thời kỳ hội nhập quốc tế, có tư duy độc lập, sáng tạo, chủ động và có 

khả năng tự bồi dưỡng. 

2.2. Mục tiêu cụ thể 

PO1. Kiến thức 

PO1.1. Có khả năng nhận thức và vận dụng những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa 

Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng và pháp luật của nhà nước vào 

cuộc sống và quá trình công tác; vận dụng được những kiến thức về an ninh, quốc phòng 

trong bảo vệ Tổ quốc, an toàn xã hội nơi công tác và trong cộng đồng dân cư. 

PO1.2. Vận dụng kiến thức cơ bản về tâm lý - giáo dục lứa tuổi mầm non; kiến thức 

khoa học và các kiến thức chuyên ngành; kiến thức về phương pháp tổ chức giáo dục để áp 

dụng vào quá trình chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ mầm non. 

PO2. Kỹ năng 

PO2.1. Có năng lực và tư duy độc lập, sáng tạo trong lập kế hoạch, giải quyết vấn đề, 

tổ chức hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục và đánh giá sự phát triển của trẻ mầm 

non. 

PO2.2. Có kỹ năng lựa chọn phương pháp, hình thức tổ chức, sử dụng đồ dùng đồ 

chơi trong từng lĩnh vực hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ phù hợp với lứa tuổi 

theo đặc thù riêng của từng trường, địa phương; kỹ năng giao tiếp, kỹ năng phát triển và tổ 

chức thực hiện được chương trình giáo dục mầm non. 

PO3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm 

PO3.1. Chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà 

nước; có ý thức rèn luyện phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu hoạt động nghề nghiệp, 

giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo. 

PO3.2. Có ý thức tập thể, đoàn kết phấn đấu vì lợi ích chung; lối sống lành mạnh, 

trung thực, liêm khiết; thể hiện được bản lĩnh tự tin, năng động, sáng tạo, khoa học, duy trì 

nguyên tắc công tác; có khả năng tự học, làm việc độc lập và làm việc theo nhóm; thích 

nghi được với các môi trường làm việc khác nhau và có ý thức học tập nâng cao trình độ 

chuyên môn nghiệp vụ. 

3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp và khả năng học tập nâng cao trình độ 

3.1. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp 
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- Làm giáo viên tại các cơ sở giáo dục mầm non. 

- Làm quản lý tại các cơ sở giáo dục mầm non, các cơ sở quản lý giáo dục. 

- Làm chuyên viên giáo dục mầm non tại các cơ sở quản lý giáo dục. 

3.2. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp 

- Có thể học đại học, liên thông lên đại học, thạc sĩ, tiến sĩ ngành Giáo dục Mầm non.  

- Có thể học thêm để chuyển đổi hoặc kết hợp làm các công việc khác như chăm sóc 

tâm lí trẻ mầm non, tư vấn giáo dục v.v.  

- Có thể học bồi dưỡng thêm để dạy các môn chuyên biệt ở các cơ sở giáo dục mầm 

non như giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật. 

4. Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo 

Ký hiệu Chuẩn đầu ra Mục tiêu 

4.1. Kiến thức  

PLO1 

4.1.1. Khối kiến thức, kỹ năng chung 

- Nhận thức và vận dụng phù hợp những những nguyên lý cơ bản 

của Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối 

của Đảng vào cuộc sống vào quá trình công tác. 

- Vận dụng được hệ thống tri thức chung về chính trị, văn hóa, 

xã hội, pháp luật trong hoạt động nghề nghiệp và cuộc sống. 

- Vận dụng được các kiến thức về an ninh quốc phòng trong bảo 

vệ Tổ quốc, bảo vệ an ninh, an toàn xã hội nơi công tác và trong 

cộng đồng dân cư, đáp ứng yêu cầu công việc của giáo viên mầm 

non và thực tiễn.  

PO1.1 

PLO2 

4.1.2. Khối kiến thức, kỹ năng cơ bản  

Vận dụng được kiến thức khoa học cơ bản cần thiết vào việc hình 

thành năng lực chuyên môn nghiệp vụ và phẩm chất nghề nghiệp 

của giáo viên mầm non; vận dụng được kiến thức về tâm lý, giáo 

dục học trong việc tổ chức các hoạt động giáo dục mầm non. 

PO1.2 

PLO3 

4.1.3. Khối kiến thức, kỹ năng chuyên ngành bắt buộc 

- Vận dụng kiến thức tổ chức các hoạt động vui chơi cho trẻ mầm 

non, kiến thức về mỹ thuật và tạo hình, âm nhạc, đàn, đồ chơi trẻ 

em vào việc tổ chức các hoạt động giáo dục mầm non  

- Áp dụng được những kiến thức chăm sóc - nuôi dưỡng, phòng 

bệnh và xử lý ban đầu một số bệnh, tai nạn thường gặp ở trẻ mầm 

non, kiến thức cơ bản về phương pháp tổ chức các hoạt động giáo 

dục trẻ mầm non; kiến thức cơ bản về đánh giá trong giáo dục 

mầm non, về quản lý nhóm, lớp trong trường mầm non. 

PO1.2 

PLO4 4.1.4. Khối kiến thức, kỹ năng chuyên ngành tự chọn PO1.2 
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Ký hiệu Chuẩn đầu ra Mục tiêu 

Vận dụng được kiến thức, kỹ năng chuyên ngành tự chọn vào 

hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ mầm non.  

PLO5 

4.1.5 Khối kiến thức - kỹ năng nghiệp vụ sư phạm 

- Hệ thống hoá kiến thức, kỹ năng đã được học và thực hành ở 

năm thứ 01 và để chuẩn bị tốt cho đợt thực tập ở năm thứ 3 

- Vận dụng kiến thức, kỹ năng đã được học và thực hành trong 

chương trình đào tạo để chuẩn bị tốt cho việc thực hiện vai trò 

của một người GVMN sau khi tốt nghiệp 

- Áp dụng được những hiểu biết về công việc và nghiệp vụ của 

người giáo viên mầm non, hiểu biết về mục tiêu và phương pháp 

rèn luyện nghiệp vụ, nghề nghiệp. Vận dụng các môn học và 

phương pháp dạy học chuyên ngành vào các hoạt động chăm sóc 

giáo dục trẻ mầm non.  

 

PO1.2 

4.2. Kỹ năng 

PLO6 

4.2.1. Kỹ năng chung 

- Vận dụng kiến thức chuyên môn để phát hiện, phân tích và giải 

quyết vấn đề trong quá trình tổ chức các hoạt động nuôi dưỡng, 

chăm sóc, giáo dục trẻ; 

- Lập kế hoạch, tổ chức, quan sát, đánh giá được sự phát triển của 

trẻ và sử dụng kết quả đánh giá trong thực tiễn nuôi dưỡng, chăm 

sóc, giáo dục trẻ; 

 

PO2.1 

 

 

PLO7 

4.2.2. Kỹ năng chuyên ngành 

- Tổ chức các hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ mầm non đảm 

bảo an toàn và sự phát triển hài hòa của trẻ: đảm bảo vệ sinh môi 

trường lớp học, tổ chức thực hiện các hoạt động vệ sinh, dinh 

dưỡng và chăm sóc trẻ hàng ngày;  

- Vận dụng được kiến thức về bệnh học và đảm bảo an toàn cho 

trẻ để phòng tránh, chăm sóc ban đầu một số bệnh, tai nạn thương 

tích thường gặp ở trẻ; hướng dẫn trẻ bước đầu biết cách tự chăm 

sóc và đảm bảo an toàn cho bản thân; 

- Tổ chức các hoạt động giáo dục phát triển toàn diện cho trẻ: 

Xây dựng và sử dụng môi trường giáo dục; lựa chọn nội dung, 

thiết kế các hoạt động, sử dụng phối hợp các phương pháp và 

hình thức tổ chức hoạt động giáo dục theo quan điểm “giáo dục 

lấy trẻ làm trung tâm”;  

- Quản lý trẻ, quản lý nhóm, lớp, quản lý hồ sơ sổ sách có hiệu 

quả; 

 

PO2.2 
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PLO8 

4.2.3. Kỹ năng giao tiếp 

- Sử dụng phương tiện ngôn ngữ và phi ngôn ngữ phù hợp trong 

giao tiếp với các đối tượng khác nhau; 

- Quản lý được cảm xúc của bản thân, ứng xử một cách thân thiện 

và tôn trọng sự khác biệt của trẻ, phụ huynh và đồng nghiệp;  

- Thiết lập và duy trì mối quan hệ hợp tác tích cực với trẻ, phụ 

huynh, đồng nghiệp; 

- Năng lực ngoại ngữ: Có năng lực ngoại ngữ (Tiếng Anh) tương 

đương bậc 2/6 theo khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam. 

PO2.2 

4.3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm  

PLO9 

- Chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp 

luật của Nhà nước; có phẩm chất đạo đức nhà giáo; thái độ cởi 

mở thiện chí trong làm việc sau khi tốt nghiệp; 

- Thích ứng với môi trường công tác; có ý thức rèn luyện phẩm 

chất và năng lực đáp ứng yêu cầu hoạt động nghề nghiệp, giữ gìn 

phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo; 

PO3.1 

PLO10 

- Có ý thức tập thể, đoàn kết phấn đấu vì lợi ích chung, lối sống 

lành mạnh, trung thực, liêm khiết. Thể hiện được bản lĩnh tự tin, 

năng động, sáng tạo, khoa học, duy trì nguyên tắc công tác, có 

khả năng tự học, làm việc độc lập và làm việc theo nhóm;  

- Thích nghi được với các môi trường làm việc khác nhau hoặc 

môi trường thay đổi; tự học tập, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm 

để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; 

- Đảm bảo chất lượng hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo 

dục trẻ mầm non; hoàn thành nhiệm vụ được giao; chịu trách 

nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm. 

PO3.2 

5. Nội dung chương trình đào tạo 

5.1. Cấu trúc chương trình đào tạo 

Chương trình đào tạo được chia làm 4 khối kiến thức - kỹ năng. 

Stt Các khối kiến thức - kỹ năng 
Số 

tín chỉ 

Đóng góp 

chuẩn đầu ra 

1 Khối kiến thức - kỹ năng chung 32 PLO1, PLO2, PLO3, PLO5, PLO6, 

PLO7, PLO8, PLO9, PLO10 

2 Khối kiến thức - kỹ năng cơ bản 15 PLO1, PLO2, PLO3, PLO5, PLO6, 

PLO7, PLO8, PLO9, PLO10 

3 Khối kiến thức - kỹ năng chuyên 

ngành 

43 PLO1, PLO2, PLO3, PLO4, PLO5, 

PLO6, 
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Stt Các khối kiến thức - kỹ năng 
Số 

tín chỉ 

Đóng góp 

chuẩn đầu ra 

4 Khối kiến thức - kỹ năng nghiệp 

vụ sư phạm 

6 PLO5, PLO7, PLO10 

Khối kiến thức - kỹ năng chung (32 tín chỉ): Bao gồm các học phần về lí luận 

chính trị, tư tưởng, pháp luật đại cương; tin học, tiếng Anh, quản lý hành chính Nhà nước, 

giáo dục thể chất và giáo dục quốc phòng, an ninh nhằm mục tiêu cung cấp cho sinh viên 

những kiến thức cơ bản về chính trị, văn hóa, xã hội và pháp luật, thể chất, quốc phòng 

trong hoạt động nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu công việc của giáo viên mầm non và thực 

tiễn cuộc sống. 

Khối kiến thức - kỹ năng cơ bản (15 tín chỉ): Bao gồm các học phần: Tâm lý học, 

Giáo dục học đại cương; Âm nhạc; Mỹ thuật và tạo hình; Múa; Văn học trẻ em; và nhóm 

học phần tự chọn gồm Tiếng Việt thực hành; Giải phẫu sinh lý trẻ, Toán cơ sở nhằm mục 

tiêu cung cấp cho sinh viên những kiến thức nền tảng cần thiết cho việc hình thành năng 

lực chuyên môn nghiệp vụ và phẩm chất nghề nghiệp của giáo viên mầm non. 

Khối kiến thức - kỹ năng chuyên ngành bắt buộc (35 tín chỉ): gồm các học phần 

Tâm lý học trẻ em lứa tuổi mầm non; Giáo dục học mầm non; Vệ sinh - Dinh dưỡng cho 

trẻ mầm non; Phòng bệnh và đảm bảo an toàn cho trẻ mầm non; các học phần phương pháp 

về tổ chức các hoạt động chăm sóc - giáo dục trẻ ở trường mầm non; quan sát, đánh giá, tổ 

chức thực hiện chương trình với mục tiêu giúp hình thành những kỹ năng thực hành chuyên 

sâu cho sinh viên để họ có khả năng vận dụng có hiệu quả vào thực tiễn nuôi dưỡng, chăm 

sóc, giáo dục trẻ ở các cơ sở giáo dục mầm non. 

Khối kiến thức - kỹ năng chuyên ngành tự chọn (8 tín chỉ): Gồm các học phần 

thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau: phát triển nhận thức - ngôn ngữ - tình cảm, kỹ năng xã hội; 

tổ chức hoạt động tạo hình, âm nhạc, mỹ thuật trong trường mầm non; giáo dục đặc biệt; 

công tác xã hội; các phương pháp giáo dục tiên tiến, ... đem đến cho sinh viên cơ hội nâng 

cao những kiến thức, kỹ năng đã có; bổ trợ thêm kiến thức kĩ năng để sinh viên ra trường 

có thể thích ứng với những môi trường làm việc năng động và hiện đại. 

Khối kiến thức - kỹ năng nghiệp vụ sư phạm (6 tín chỉ): Sinh viên phải hoàn thành 

9 tuần thực hành, thực tập tốt nghiệp tại các cơ sở thực hành, thực tập thuộc mạng lưới thực 

hành, thực tập của trường. Sinh viên được yêu cầu thực tập dưới sự giám sát của trưởng 

đoàn thực tập và các giáo viên hướng dẫn tại cơ sở giáo dục mầm non và phải thực hiện các 

công việc theo quy định của các học phần thực tập nghề nghiệp, thực tập tốt nghiệp. 

5.2. Khung chương trình đào tạo 

TT Học phần 
Mã 

học phần 

Số 

tín 

chỉ 

Học 

kỳ 

Số tiết lên lớp 

Học 

phần tiên 

quyết 

LT 
TH/TL/ 

BT/TT 
 

A. Khối kiến thức - kỹ năng chung 32  368 225  
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TT Học phần 
Mã 

học phần 

Số 

tín 

chỉ 

Học 

kỳ 

Số tiết lên lớp 

Học 

phần tiên 

quyết 

LT 
TH/TL/ 

BT/TT 
 

1.  Triết học Mác - Lênin C105201 3 1 45  Không 

2.  
Kinh tế chính trị Mác - 

Lênin 
C105202 2 2 30  C105201 

3.  
Chủ nghĩa xã hội khoa 

học 
C105203 2 3 30  C105202 

4.  Tư tưởng Hồ Chí Minh C105204 2 3 23 15 C105203 

5.  
Lịch sử Đảng Cộng sản 

Việt Nam 
C105205 2 5 30  C105204 

6.  Giáo dục pháp luật C105206 2 5 30  Không 

7.  Tiếng Anh C105207 3 1 30 30 Không 

8.  Tin học C105208 2 2 15 30 Không 

9.  
Quản lý hành chính nhà 

nước quản lý ngành giáo 

dục và đào tạo 

C105209 2 5 30  C105206 

10.  Giáo dục thể chất C105210 3 1&2  90 Không 

11.  
Đường lối quốc phòng và 

an ninh của Đảng Cộng 

sản Việt Nam 

C105211 3 4 45  Không 

12.  
Công tác quốc phòng và 

an ninh 
C105212 2 4 30  C105211 

13.  Quân sự chung C105213 2 4 30  C105212 

14.  
Kỹ thuật chiến đấu bộ 

binh và chiến thuật 
C105214 2 4  60 C105213 

B. Khối kiến thức - kỹ năng cơ bản 15  150 150  

15.  Tâm lý học đại cương C105215 2 1 30  Không 

16.  Giáo dục học đại cương C105216 2 1 30  C105215 

17.  Âm nhạc C105217 3 1 15 60 Không 

18.  Mỹ thuật và tạo hình C105218 2 1 15 30 Không 

19.  Múa C105219 2 2  60 Không 
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TT Học phần 
Mã 

học phần 

Số 

tín 

chỉ 

Học 

kỳ 

Số tiết lên lớp 

Học 

phần tiên 

quyết 

LT 
TH/TL/ 

BT/TT 
 

20.  Văn học trẻ em C105220 2 2 30  Không 

21.  Tự chọn 1 (Chọn 1 học phần) 

2 3 30  Không 
 

Tiếng Việt thực hành C105221 

Giải phẫu sinh lý trẻ em C105222 

Toán cơ sở C105223 

C. Khối kiến thức - kỹ năng chuyên ngành 43  405 480  

22.  
Tâm lý học trẻ em lứa 

tuổi mầm non 
C105224 3 2 45  

C105215 

C105216 

23.  Giáo dục học mầm non C105225 2 2 30  C105224 

24.  
Vệ sinh - Dinh dưỡng 

cho trẻ mầm non 
C105226 2 2 15 30 Không 

25.  
Phòng bệnh và đảm bảo 

an toàn cho trẻ mầm non 
C105227 2 3 15 30 

C105223 

C105226 

26.  
Phương pháp tổ chức 

hoạt động tạo hình cho 

trẻ mầm non 

C105228 2 2 15 30 C105225 

27.  
Phương pháp tổ chức 

hoạt động âm nhạc cho 

trẻ mầm non 

C105229 2 3 15 30 
C105217 

C105219 

28.  
Phương pháp cho trẻ 

mầm non làm quen với 

tác phẩm văn học 

C105230 2 4 15 30 C105215 

29.  
Tổ chức hoạt động vui 

chơi cho trẻ mầm non 
C105231 2 4 15 30 C105215 

30.  
Phương pháp giáo dục 

thể chất cho trẻ mầm non 
C105232 2 4 15 30 Không 

31.  
Phương pháp hình thành 

các biểu tượng toán cho 

trẻ mầm non 

C105233 2 3 15 30 Không 
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TT Học phần 
Mã 

học phần 

Số 

tín 

chỉ 

Học 

kỳ 

Số tiết lên lớp 

Học 

phần tiên 

quyết 

LT 
TH/TL/ 

BT/TT 
 

32.  
Phương pháp dạy trẻ 

khám phá môi trường 

xung quanh 

C105234 2 3 15 30 C105225 

33.  
Phương pháp phát triển 

ngôn ngữ cho trẻ mầm 

non 

C105235 2 4 15 30 C105230 

34.  
Phát triển và tổ chức thực 

hiện chương trình giáo 

dục mầm non 

C105236 2 3 30  C105225 

35.  
Đánh giá trong giáo dục 

mầm non 
C105237 2 5 30  Không 

36.  Đàn phím điện tử C105238 2 2  60 C105217 

37.  
Tổ chức trò chơi hình 

thành biểu tượng toán 

ban đầu cho trẻ mầm non 

C105239 2 5 15 30 C105233 

38.  Đồ chơi trẻ em C105240 2 3 15 30 C105218 

39.  

Tự chọn 2 (Chọn 1 học phần) 

2 4 15 30 

 

Ứng dụng công nghệ 

thông tin trong giáo dục 

mầm non 

C105241 C105208 

Giáo dục STEM trong 

trường mầm non 
C105242 Không 

40.  

Tự chọn 3 (Chọn 1 học phần) 

2 3 30  Không 

Giáo dục gia đình C105243 

Giáo dục kỹ năng sống 

cho trẻ mầm non 
C105244 

Giáo dục hòa nhập C105245 

Giáo dục hành vi văn hóa 

cho trẻ mầm non 
C105246 

41.  Tự chọn 4 (Chọn 1 học phần) 2 5 30   
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TT Học phần 
Mã 

học phần 

Số 

tín 

chỉ 

Học 

kỳ 

Số tiết lên lớp 

Học 

phần tiên 

quyết 

LT 
TH/TL/ 

BT/TT 
 

Giáo dục môi trường cho 

trẻ mầm non 
C105247 Không 

Nghề giáo viên mầm non C105248 Không 

Quản lý giáo dục mầm 

non 
C105249 C105236 

42.  

Tự chọn 5 (Chọn 1 học phần) 

2 5 15 30 

 

Đàn phím điện tử nâng 

cao 
C105250 C105238 

Dàn dựng chương trình 

lễ hội 
C105251 

C105217 

C105219 

D. Khối kiến thức - kỹ năng nghiệp vụ sư 

phạm 
6   180  

43.  Thực tập nghề nghiệp C105252 3 4  90 

C105224 

C105225 

C105228 

C105234 

C105236 

44.  Thực tập tốt nghiệp C105253 3 5  90 Không 

5.3. Ma trận thể hiện sự đóng góp của từng học phần vào việc đạt chuẩn đầu ra 

của Chương trình đào tạo 

Stt Học phần 

Chuẩn đầu ra 

Kiến thức Kỹ năng 

Năng lực 

tự chủ và 

trách 

nhiệm 

PLO 

1 

PLO 

2 

PLO 

3 

PLO 

4 

PLO 

 5 

PLO 

6 

PLO 

7 

PLO 

8 

PLO 

9 

PLO 

10 

A. Khối kiến thức - kỹ năng chung 
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Stt Học phần 

Chuẩn đầu ra 

Kiến thức Kỹ năng 

Năng lực 

tự chủ và 

trách 

nhiệm 

PLO 

1 

PLO 

2 

PLO 

3 

PLO 

4 

PLO 

 5 

PLO 

6 

PLO 

7 

PLO 

8 

PLO 

9 

PLO 

10 

1 Triết học 

Mác - 

Lênin 

x x    x   x x 

2 Kinh tế 

chính trị 

Mác - 

Lênin 

x x       x x 

3 Chủ nghĩa 

xã hội 

khoa học 

x     x   x x 

4 Tư tưởng 

Hồ Chí 

Minh 

x     x   x x 

5 Lịch sử 

Đảng 

Cộng sản 

Việt Nam 

x     x   x x 

6 Giáo dục 

pháp luật 
x x    x    x 

7 Tiếng Anh   x  x  x x x x 

8 Tin học  x    x   x x 

9 Quản lý 

hành chính 

Nhà nước 

và quản lý 

ngành 

Giáo dục 

và Đào tạo 

x x    x   x x 

10 Giáo dục 

thể chất 
x x  x  x x  x x 
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Stt Học phần 

Chuẩn đầu ra 

Kiến thức Kỹ năng 

Năng lực 

tự chủ và 

trách 

nhiệm 

PLO 

1 

PLO 

2 

PLO 

3 

PLO 

4 

PLO 

 5 

PLO 

6 

PLO 

7 

PLO 

8 

PLO 

9 

PLO 

10 

11 Đường lối 

QP&AN 

của Đảng 

CSVN 

x x    x x  x x 

12 Công tác 

QP&AN 
x x    x x  x x 

13 Quân sự 

chung 
x x    x x  x x 

14 Kỹ thuật 

chiến đấu 

bộ binh và 

chiến thuật 

x x    x x  x x 

B. Khối kiến thức - kỹ năng cơ bản 

15 Tâm lý học 

đại cương 
x x    x x   x 

16 Giáo dục 

học đại 

cương 

 x   x x   x x 

17 Âm nhạc  x     x  x x 

18 Mỹ thuật 

và tạo hình 
 x    x    x 

19 Múa  x    x    x 

20 Văn học 

trẻ em 
x   x  x x  x x 

21 Tiếng Việt 

thực hành 
x x    x  x x x 

Giải phẫu 

sinh lý trẻ 

em 

 x x   x x  x  
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Stt Học phần 

Chuẩn đầu ra 

Kiến thức Kỹ năng 

Năng lực 

tự chủ và 

trách 

nhiệm 

PLO 

1 

PLO 

2 

PLO 

3 

PLO 

4 

PLO 

 5 

PLO 

6 

PLO 

7 

PLO 

8 

PLO 

9 

PLO 

10 

Toán cơ sở x x    x  x x x 

C. Khối kiến thức - kỹ năng chuyên ngành 

22 Tâm lý học 

trẻ em lứa 

tuổi mầm 

non 

 x   x x x  x  

23 Giáo dục 

học mầm 

non 

 x x   x x  x x 

24 Vệ sinh - 

Dinh 

dưỡng cho 

trẻ mầm 

non 

  x   x x  x x 

25 Phòng 

bệnh và 

đảm bảo 

an toàn 

cho trẻ 

mầm non 

  x   x x x x x 

26 Phương 

pháp tổ 

chức hoạt 

động tạo 

hình cho 

trẻ mầm 

non 

  x  x  x   x 

27 Phương 

pháp tổ 

chức hoạt 

động âm 

nhạc cho 

  x  x x x   x 
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Stt Học phần 

Chuẩn đầu ra 

Kiến thức Kỹ năng 

Năng lực 

tự chủ và 

trách 

nhiệm 

PLO 

1 

PLO 

2 

PLO 

3 

PLO 

4 

PLO 

 5 

PLO 

6 

PLO 

7 

PLO 

8 

PLO 

9 

PLO 

10 

trẻ mầm 

non 

28 Phương 

pháp cho 

trẻ mầm 

non làm 

quen với 

tác phẩm 

văn học 

  x  x x x   x 

29 Tổ chức 

hoạt động 

vui chơi 

cho trẻ 

mầm non 

  x  x x x   x 

30 Phương 

pháp giáo 

dục thể 

chất cho 

trẻ mầm 

non 

  x   x x    

31 Phương 

pháp hình 

thành các 

biểu tượng 

toán cho 

trẻ mầm 

non 

  x  x x x   x 

32 Phương 

pháp dạy 

trẻ khám 

phá môi 

trường 

  x  x x x   x 
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Stt Học phần 

Chuẩn đầu ra 

Kiến thức Kỹ năng 

Năng lực 

tự chủ và 

trách 

nhiệm 

PLO 

1 

PLO 

2 

PLO 

3 

PLO 

4 

PLO 

 5 

PLO 

6 

PLO 

7 

PLO 

8 

PLO 

9 

PLO 

10 

xung 

quanh 

33 Phương 

pháp phát 

triển ngôn 

ngữ cho trẻ 

MN 

  x  x x x   x 

34 Phát triển 

và tổ chức 

thực hiện 

chương 

trình giáo 

dục mầm 

non 

  x    x   x 

35 Đánh giá 

trong giáo 

dục mầm 

non 

  x  x x x  x x 

36 Đàn phím 

điện tử 
x   x  x x  x x 

37 Tổ chức 

trò chơi 

hình thành 

biểu tượng 

toán ban 

đầu cho trẻ 

mầm non 

   x   x  x  

38 Đồ chơi trẻ 

em 
   x   x   x 

39 Tự chọn 2 

(Chọn 1 

học phần) 
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Stt Học phần 

Chuẩn đầu ra 

Kiến thức Kỹ năng 

Năng lực 

tự chủ và 

trách 

nhiệm 

PLO 

1 

PLO 

2 

PLO 

3 

PLO 

4 

PLO 

 5 

PLO 

6 

PLO 

7 

PLO 

8 

PLO 

9 

PLO 

10 

Ứng dụng 

công nghệ 

thông tin 

trong giáo 

dục mầm 

non 

   x   x  x x 

Giáo dục 

STEM 

trong 

trường 

mầm non 

x   x  x x  x x 

40 Tự chọn 3 

(Chọn 1 

học phần) 

          

Giáo dục 

gia đình 
x   x  x x   x 

Giáo dục 

kỹ năng 

sống cho 

trẻ mầm 

non 

   x x  x   x 

Giáo dục 

hòa nhập 
x   x  x x   x 

Giáo dục 

hành vi 

văn hóa 

cho trẻ 

mầm non 

x   x  x x  x x 

41 Tự chọn 4 

(Chọn 1 

học phần) 
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Stt Học phần 

Chuẩn đầu ra 

Kiến thức Kỹ năng 

Năng lực 

tự chủ và 

trách 

nhiệm 

PLO 

1 

PLO 

2 

PLO 

3 

PLO 

4 

PLO 

 5 

PLO 

6 

PLO 

7 

PLO 

8 

PLO 

9 

PLO 

10 

Giáo dục 

môi trường 

cho trẻ 

mầm non 

x   x  x x  x x 

Nghề giáo 

viên mầm 

non 

    x x x x x x 

Quản lý 

giáo dục 

mầm non 

  x x  x x  x x 

42 Tự chọn 5 

(Chọn 1 

học phần) 

          

Đàn phím 

điện tử 

nâng cao 

x   x  x x  x x 

Dàn dựng 

chương 

trình lễ hội 

x   x  x x  x x 

D. Khối kiến thức - kỹ năng nghiệp vụ sư phạm 

43 Thực tập 

nghề 

nghiệp 

    x  x   x 

44 Thực tập 

tốt nghiệp 
    x  x   x 

6. Quy trình đào tạo, đánh giá kết quả học tập và điều kiện tốt nghiệp 

6.1. Phương thức đào tạo: Đào tạo theo hệ thống tín chỉ 

6.2. Tổ chức lớp học: Lớp học được tổ chức theo từng học phần dựa vào đăng ký 

khối lượng học tập của người học trong từng học kỳ. 

6.3. Đánh giá kết quả học tập: Theo quy chế đào tạo hiện hành của Trường Cao đẳng 

Cộng đồng Sóc Trăng. 
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6.4. Điều kiện tốt nghiệp: Theo quy chế đào tạo hiện hành của Trường Cao đẳng 

Cộng đồng Sóc Trăng. 

7. Phương pháp dạy - học và phương pháp kiểm tra đánh giá 

7.1 Phương pháp dạy - học 

Stt 
Phương pháp 

dạy-học 

Chuẩn đầu ra 

PLO

1 

PLO

2 

PLO

3 

PLO

4 

PLO

5 

PLO

6 

PLO

7 

PLO

8 

PLO

9 

PLO

10 

1 Thuyết trình     x  x  x  

2 
Phát vấn/Đàm 

thoại 

    
x 

 
x 

   

3 Seminar x x  x x  x  x x 

4 
Thảo luận 

nhóm 
x x x x x x x x x x 

5 Giảng giải       x    

6 
Làm mẫu/Thị 

phạm 

                
x 

   
x 

7 Thực hành x x x x x x x x x x 

8 
Bài tập tình 

huống 

 
x x x x x x 

 
x x 

9 

Giao nhiệm 

vụ/ hướng dẫn 

học 

    

x 

 

x 

 

x 

 

10 
Hoạt động 

nhóm 

 
x x x x x x 

 
x x 

11 Luyện tập x x x x x x x x x x 

12 Đóng vai x x x x x x x x x x 

13 
Sử dụng trò 

chơi 

  
x x x x x 

 
x x 

14 Truy vấn   x x x x x  x x 

15 Dạy học dự án     x x x  x x 

7.2. Phương pháp kiểm tra - đánh giá 
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Stt 

Phương pháp 

kiểm tra-

đánh giá 

Chuẩn đầu ra 

PLO

1 

PLO

2 

PLO

3 

PLO

4 

PLO

5 

PLO

6 

PLO

7 

PLO

8 

PLO

9 

PLO 

10 

1. Tự luận x x x  x x x  x  

2. Bài tập lớn x x x  x x x  x  

3. Kết hợp tự luận 

và vấn đáp 
x x x 

 
x x x x x 

 

4. Thực hành   x  x x x x x  

5. Trắc nghiệm x x x  x x x x x  

6. Vấn đáp x x x  x x x x x  

7. Bài tập cá nhân x x x x x x x x x  

8. Bài tập nhóm x x x x x x x x x  

9. Thuyết trình cá 

nhân/nhóm 
x x x x x x x x x 

 

10. Thực hành tổ 

chức giờ học 

giả định 

x x x x x x x x x 

 

11. Bài thực hành 

theo nhóm nhỏ 
x x x x x x x x x 

 

12. Dự án theo 

nhóm 
x x x x x x x x x 

 

13. Viết báo cáo x x x x x x x x x  

14. Thực tập x x x x x x x x x  

8. Các chương trình đào tạo đối sánh 

- Chương trình đào tạo giáo viên mầm non của Trường CĐSP Trung ương. 

9. Mô tả tóm tắt các học phần 

TT Tên học phần 
Số tín 

chỉ 
Nội dung mô tả 

1  Triết học Mác - Lênin 3 

Học phần gồm ba chương. Chương 1 trình bày 

những nét khái quát nhất về triết học, triết học Mác 

- Lênin và vai trò của triết học Mác - Lênin trong 

đời sống xã hội. Chương 2 trình bày những nội 

dung cơ bản của chủ nghĩa duy vật biện chứng, 

gồm vấn đề vật chất và ý thức; phép biện chứng 

duy vật; lý luận nhận thức của chủ nghĩa duy vật 
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TT Tên học phần 
Số tín 

chỉ 
Nội dung mô tả 

biện chứng. Chương 3 trình bày những nội dung 

cơ bản của chủ nghĩa duy vật lịch sử, gồm vấn đề 

hình thái kinh tế xã hội; giai cấp và dân tộc; nhà 

nước và cách mạng xã hội; ý thức xã hội; triết học 

về con người. 

2  
Kinh tế chính trị Mác 

- Lênin 
2 

Nội dung học phần gồm 6 chương. Chương 1 bàn 

về đối tượng, phương pháp nghiên cứu và chức 

năng của kinh tế chính trị Mác - Lênin. Từ chương 

2 đến chương 6 trình bày nội dung cốt lõi của kinh 

tế chính trị Mác - Lênin theo mục tiêu của môn 

học. Cụ thể các vấn đề như: hàng hóa, thị trường 

và vai trò của các chủ thể trong nền kinh tế thị 

trường; sản xuất giá trị thặng dư trong nền kinh tế 

thị trường; cạnh tranh và độc quyền trong nền kinh 

tế thị trường; kinh tế thị trường định hướng xã hội 

chủ nghĩa và các quan hệ lợi ích kinh tế ở Việt 

Nam; công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập 

kinh tế quốc tế của Việt Nam. 

3  
Chủ nghĩa xã hội 

khoa học 
2 

Nội dung học phần gồm 7 chương bao gồm những 

nội dung cơ bản của chủ nghĩa xã hội khoa học, 

cung cấp cho sinh viên những căn cứ lý luận khoa 

học về sứ mệnh lịch sứ của giai cấp công nhân; 

Chủ nghĩa xã hội và thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa 

xã hội ở Việt Nam; Nghiên cứu vấn đề dân chủ xã 

hội chủ nghĩa và Nhà nước xã hội chủ nghĩa; Cơ 

cấu xã hội giai cấp và liên minh giai cấp tầng lớp 

trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Những 

vấn đề dân tộc và tôn giáo; Vấn đề gia đình trong 

thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. 

4  
Tư tưởng Hồ Chí 

Minh 
2 

Học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh gồm 6 chương, 

cung cấp những kiến thức cơ bản về khái niệm, cơ 

sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ 

Chí Minh; những nội dung cơ bản tư tưởng Hồ Chí 

Minh về độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; về 

Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước của nhân 

dân, do nhân dân, vì nhân dân; về đoàn kết dân tộc 

và đoàn kết quốc tế; về văn hóa, đạo đức và xây 

dựng con người; sự vận dụng của Đảng Cộng sản 

Việt Nam trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt 

Nam từ năm 1930 đến nay 
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TT Tên học phần 
Số tín 

chỉ 
Nội dung mô tả 

5  
Lịch sử Đảng Cộng 

sản Việt Nam 
2 

Trang bị cho sinh viên sự hiểu biết về đối tượng, 

mục đích, nhiệm vụ, phương pháp nghiên cứu, học 

tập môn Lịch sử Đảng và những kiến thức cơ bản, 

cốt lõi, hệ thống về sự ra đời của Đảng (1920-

1930), quá trình Đảng lãnh đạo cuộc đấu tranh 

giành chính quyền (1930-1945), lãnh đạo hai cuộc 

kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ 

xâm lược, hoàn thành giải phóng dân tộc, thống 

nhất đất nước (1945-1975), lãnh đạo cả nước quá 

độ lên chủ nghĩa xã hội và tiến hành công cuộc đổi 

mới 1975 đến nay. Qua đó khẳng định các thành 

công, nêu lên các hạn chế, tổng kết những kinh 

nghiệm về sự lãnh đạo cách mạng của Đảng để 

giúp người học nâng cao nhận thức, niềm tin đối 

với Đảng và khả năng vận dụng kiến thức đã học 

vào thực tiễn, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ 

quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa 

6  Giáo dục pháp luật 2 

Nội dung môn học gồm những kiến thức khoa học 

cơ sở thuộc khối các môn học chung trong chương 

trình đào tạo trình độ cao đẳng. Môn học giúp cho 

người học hiểu biết và nắm bắt được một cách có 

hệ thống những kiến thức cơ bản về các vấn đề: 

Nhà nước và Pháp luật nói chung; Nhà nước Cộng 

Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam nói riêng; một 

số ngành luật cơ bản trong hệ thống pháp luật Việt 

Nam như: Luật Nhà nước - Hiến pháp 2013, Luật 

Hành chính, Luật Lao động, Luật Dân sự, Luật 

Hình sự, Luật Hôn nhân và Gia đình; Luật Tố tụng 

Dân sự và Luật Tố tụng Hình sự. Qua đó giúp 

người học có nhận thức đúng và thực hiện tốt các 

quy định của pháp luật. 

7  Tiếng Anh 3 

Học phần Tiếng Anh bao gồm các kiến thức, kỹ 

năng sử dụng tiếng Anh cơ bản trong đời sống, 

học tập và hoạt động nghề nghiệp phù hợp với 

trình độ được đào tạo. Học phần bao gồm 07 bài 

học về các hoạt động thường ngày, sở thích, kế 

hoạch và dự định cho việc chào đón năm mới, 

ngoại hình và tính cách, thiết bị công nghệ và thói 

quen mua sắm. Sau khi học xong chương trình ở 

trình độ cao đẳng, người học đạt được trình độ 
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TT Tên học phần 
Số tín 

chỉ 
Nội dung mô tả 

năng lực ngoại ngữ Bậc 2 theo Khung năng lực 

ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. 

8  Tin học 2 

Học phần Tin học là môn học bắt buộc thuộc khối 

các môn học chung trong chương trình đào tạo 

trình độ cao đẳng. Học phần bao gồm một số nội 

dung cơ bản về máy tính, công nghệ thông tin, 

cũng như việc sử dụng máy tính trong đời sống, 

học tập và hoạt động giảng dạy sau này. 

9  

Quản lý hành chính 

Nhà nước và quản lý 

ngành Giáo dục và 

Đào tạo 

2 

Nội dung chương trình gồm những kiến thức căn 

bản về Nhà nước, bản chất của Nhà nước 

CHXHCN Việt Nam, hệ thống chính trị Việt 

Nam; khái niệm quản lý, quản lý nhà nước, quản 

lý hành chính nhà nước, đặc điểm của hoạt động 

quản lý hành chính nhà nước, các nguyên tắc quản 

lý hành chính nhà nước; khái niệm viên chức, 

quyền của viên chức, nghĩa vụ của viên chức; khái 

quát những quan điểm chỉ đạo về sự nghiệp đổi 

mới giáo dục đào tạo; mục tiêu, nguyên lý giáo 

dục; nhiệm vụ, quyền hạn và những việc giáo viên 

mầm non không được làm; chuẩn của giáo viên 

mầm non; tình hình giáo dục và đào tạo tỉnh Sóc 

Trăng. 

10  
Giáo dục Thể chất  

 
3 

Giáo dục Thể chất 1 

Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức 

cơ bản về lý thuyết và phương pháp tập luyện thể 

dục và điền kinh. Trên cơ sở này, giúp sinh viên 

vận dụng tự tập luyện hàng ngày nhằm phát triển 

cơ thể toàn diện, rèn luyện thói quen tự tập luyện 

để nâng cao thể chất, sức khỏe, đạt được những 

chỉ tiêu về thể lực phục vụ học tập và xây dựng 

cuộc sống văn minh. 

Giáo dục Thể chất 2 

Học phần cung cấp các nội dung cơ bản về thể dục 

nhịp điệu (aerobics), góp phần đào tạo sinh viên 

mầm non có trình độ cao đẳng có phẩm chất đạo 

đức tốt, có hiểu biết về thể dục nhịp điệu để có thể 

giảng dạy môn học này trong nhà trường. 

Giáo dục Thể chất 3 
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TT Tên học phần 
Số tín 

chỉ 
Nội dung mô tả 

Học phần cung cấp các nội dung cơ bản về thể dục 

nhịp điệu (aerobics), góp phần đào tạo những sinh 

viên mầm non có trình độ cao đẳng, có phẩm chất 

đạo đức tốt, có hiểu biết về thể dục nhịp điệu để 

có thể giảng dạy môn học này trong nhà trường. 

11  
Đường lối QP&AN 

của Đảng CSVN 
3 

Học phần này đề cập đến lý luận cơ bản của Đảng 

về đường lối quân sự, bao gồm: những vấn đề cơ 

bản của học thuyết Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí 

Minh về chiến tranh, quân đội và bảo vệ tổ quốc; 

các quan điểm của Đảng về chiến tranh nhân dân, 

xây dựng lực lượng vũ trang, nền quốc phòng toàn 

dân, an ninh nhân dân; các quan điểm của Đảng 

về kết họp phát triển kinh tế - xã hội với tăng 

cường củng cố quốc phòng, an ninh. Dành thời 

lượng nhất định giới thiệu một số nội dung cơ bản 

về lịch sử nghệ thuật quân sự Việt Nam qua các 

thời kỳ. Xây dựng, bảo vệ chủ quyền biên giới, 

chủ quyền biển đảo, an ninh quốc gia và bảo đảm 

trật tự an toàn xã hội 

12  Công tác QP&AN 2 

Được lựa chọn những nội dung cơ bản nhiệm vụ 

công tác quốc phòng và an ninh của Đảng, Nhà 

nước trong tình hình mới, bao gồm: xây dựng lực 

lượng dân quân, tự vệ, lực lượng dự bị động viên, 

tăng cường tiềm lực cơ sở vật chất, kỹ thuật quốc 

phòng, đánh bại chiến lược "diễn biến hòa bình", 

bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với 

cách mạng Việt Nam. Học phần đề cập một số vấn 

đề về dân tộc, tôn giáo và đấu tranh phòng chống 

địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá 

cách mạng Việt Nam; đấu tranh phòng chống tội 

phạm và giữ gìn trật tự an toàn xã hội, đấu tranh 

phòng chống vi phạm pháp luật trên không gian 

mạng và các mối đe dọa an ninh phi truyền thống 

ở Việt Nam. 

13  Quân sự chung 2 

Học phần Quân sự chung gồm các nội dung: Các 

chế độ sinh hoạt, học tập, công tác trong ngày, 

trong tuần; các chế độ nền nếp chính quy, bố trí 

trật tự nội vụ trong doanh trại. Hiểu biết các quân, 

binh chủng trong quân đội; Điều lệnh đội ngũ từng 

người có súng; Hiểu biết chung về bản đồ địa hình 
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TT Tên học phần 
Số tín 

chỉ 
Nội dung mô tả 

quân sự; Phòng tránh địch tiến công hỏa lực bằng 

vũ khí công nghệ cao và ba môn quân sự phối hợp. 

14  
Kỹ thuật chiến đấu bộ 

binh và chiến thuật 
2 

Học phần này đề cập đến các nội dung lý thuyết 

kết hợp với thực hành nhằm trang bị cho người 

học một số kỹ năng cơ bản thực hành kỹ thuật bắn 

súng tiểu liên AK, rèn luyện kỹ sử dụng lựu đạn 

trong chiến đấu, kỹ năng thực hành chiến đấu 

trong tiến công, phòng ngự và làm nhiệm vụ canh 

gác, cảnh giới. 

15  Tâm lý học đại cương 2 

Học phần Tâm lý học đại cương cung cấp cho 

người học những tri thức khoa học, hệ thống về 

các hiện tượng tâm lý cơ bản, giúp người học hiểu 

được bản chất, sự hình thành và phát triển của các 

hiện tượng tâm lý đó; mối quan hệ giữa chúng; các 

yếu tố chi phối sự hình thành và phát triển tâm lý, 

nhân cách; chức năng vai trò của tâm lý đối với 

họ. 

16  
Giáo dục học đại 

cương 
2 

Học phần trang bị cho người học những kiến thức 

khoa học liên quan đến giáo dục và giáo dục học, 

các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển nhân cách 

con người; bước đầu giới thiệu về hệ thống giáo 

dục quốc dân, nguyên lý, mục đích giáo dục và 

nhiệm vụ giáo dục trẻ em lứa tuổi mầm non. Ngoài 

ra, học phần còn khái quát sơ lược về hoạt động 

sư phạm, nhân cách và nghề của giáo viên mầm 

non. Qua đó, người học có ý thức tự giáo dục, rèn 

luyện bản thân để đáp ứng yêu cầu của nhà trường 

và của công việc sau này. 

17  Âm nhạc 3 

Học phần cung cấp các nội dung cơ bản về lý 

thuyết âm nhạc một cách đơn giản kết hợp các 

bài tập thực hành xướng âm và hát, giúp cho 

sinh viên nắm được những kiến thức âm nhạc 

cơ bản ban đầu cũng như có kỹ năng thể hiện 

tốt các bài hát trong chương trình giáo dục 

mầm non, đây chính là nền tảng trong quá trình 

học tập, rèn luyện và nghiên cứu âm nhạc. 

18  
Mỹ thuật và tạo 

hình 
2 

Học phần giới thiệu cho sinh viên những kiến 

thức cơ bản về lý luận chung của nghệ thuật 
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TT Tên học phần 
Số tín 

chỉ 
Nội dung mô tả 

tạo hình; sinh viên vận dụng hiệu quả các kỹ 

năng của môn học Mỹ thuật và Tạo hình để 

thực hiện các bài học trong chương trình; làm 

cơ sở để hướng dẫn các hoạt động tạo hình cho 

trẻ mầm non sau này. 

19  Múa 2 

Học xong môn học sinh viên nắm được các 

khái niệm về nghệ thuật múa, có kỹ năng múa 

động tác dân gian cơ bản, biết được một số 

điệu nhảy phổ thông. 

20  Văn học trẻ em 2 

Học phần cung cấp kiến thức gồm hai nội dung 

chính là văn học dân gian và văn học trẻ em 

Việt Nam, thế giới; hệ thống hoá kiến thức về 

văn học dân gian, tìm hiểu, cảm thụ các thể 

loại văn học dân gian; tiến trình vận động của 

văn học trẻ em Việt Nam trước và sau 1975; 

giới thiệu những tác giả, tác phẩm điển hình, 

đại diện cho những thành tựu nổi bật của văn 

học thiếu nhi Việt Nam, thế giới. 

21  
Tiếng Việt thực 

hành 
2 

Học phần cung cấp cho người học những kiến 

thức về văn bản, hệ thống loại văn bản, tạo lập 

và tiếp nhận văn bản. Cung cấp các kiến thức 

về đặt câu, dùng từ trong văn bản, lỗi và cách 

sửa các lỗi về câu, từ trong văn bản. Vấn đề 

chữ viết tiếng Việt và cách sử dụng; khắc phục 

lỗi chính tả trong hoạt động giao tiếp; định 

hướng cho SV kiến thức cơ bản về dạy chữ 

tiếng Việt cho trẻ trong trường mầm non. 

 
Giải phẫu sinh lý trẻ 

em 
2 

Học phần bao gồm những kiến thức cơ bản về 

giải phẩu sinh lý sinh lý trẻ em. Học phần có 

10 chương, với các kiến thức cơ bản về sự tăng 

trưởng và phát triển ở trẻ em, các hệ cơ quan 

trong cơ thể như hệ thần kinh, cơ quan phân 

tích, hệ vận động, máu và tuần hoàn, hệ hô 

hấp, hệ tiêu hoá, da và tiết niệu, nội tiết và hệ 

sinh dục và các đặc điểm hệ cơ quan của trẻ. 
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TT Tên học phần 
Số tín 

chỉ 
Nội dung mô tả 

 Toán cơ sở 2 

Học phần Toán cơ sở gồm ba chương. Chương 

1: Khái niệm về tập hợp, quan hệ, ánh xạ. 

Chương này trình bày các nội dung cơ bản về 

tập hợp, quan hệ, ánh xạ. Chương 2: Số tự 

nhiên có nội dung chính là về tập hợp số tự 

nhiên. Chương 3: Thống kê toán với mục tiêu 

chính là cung cấp cho người học các vấn đề cơ 

bản của thống kê toán như các khái niệm cơ 

bản, các thông số của mẫu quan sát, cách thức 

ước lượng kỳ vọng và tỉ lệ, kiểm định giả thiết 

thống kê.  

22  
Tâm lý học trẻ em 

lứa tuổi MN 
3 

Học phần Tâm lý học trẻ em lứa tuổi MN hệ 

thống hóa cho sinh viên những vấn đề lý luận 

chung của tâm lý học trẻ em, các dạng hoạt 

động cơ bản đặc biệt chú trọng đến các hoạt 

động chủ đạo của trẻ ở từng giai đoạn lứa tuổi. 

Bên cạnh đó, học phần còn giúp sinh viên nhận 

diện được quá trình hình thành, phát triển tâm 

lý, nhân cách của trẻ em lứa tuổi mầm non từ 

đó giúp người học xây dựng một nhãn quan 

khoa học để làm chủ quá trình học tập, rèn 

luyện và trở thành người giáo viên có tay nghề 

vững vàng thực hiện tốt công tác giáo dục 

mầm non. 

23  Giáo dục học MN 2 

Học phần trang bị cho người học những vấn đề lý 

luận chung của giáo dục học mầm non, nhiệm vụ 

giáo dục trẻ em lứa tuổi mầm non, những hình 

thức tổ chức đời sống và hoạt động cho trẻ em ở 

trường mầm non. Đồng thời, học phần còn giúp 

người học có sự hiểu biết ban đầu về tầm quan 

trọng của việc phối hợp giữa gia đình và nhà 

trường trong giáo dục trẻ em lứa tuổi mầm non, sự 

chuẩn bị cho trẻ em lứa tuổi mẫu giáo vào trường 

phổ thông. 

24  
Vệ sinh - dinh dưỡng 

cho trẻ MN 
2 

Học phần gồm những kiến thức cơ bản về vệ sinh 

học và dinh dưỡng học. Phần vệ sinh học trình bày 

về sự phân bố của vi sinh vật trong tự nhiên và ký 
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TT Tên học phần 
Số tín 

chỉ 
Nội dung mô tả 

sinh ở người, ký sinh trùng và các biện pháp phòng 

tránh; đại cương về nhiễm khuẩn, bệnh truyền 

nhiễm và miễn dịch, các biện pháp diệt khuẩn, yêu 

cầu về chế độ vệ sinh ở trường mầm non. Phần 

dinh dưỡng học trình bày về dinh dưỡng hợp lý, 

các nguyên tắc xây dựng chế độ dinh dưỡng cho 

trẻ, một số bệnh ở trẻ do dinh dưỡng không hợp 

lý, giá trị dinh dưỡng của thực phẩm, sử dụng và 

chế biến các loại thực phẩm, an toàn vệ sinh thực 

phẩm. 

25  

Phòng bệnh và đảm 

bảo an toàn cho trẻ 

MN 

2 

Học phần gồm những kiến thức cơ bản về: 

- Phòng bệnh và đảm bảo an toàn cho trẻ mầm 

non: Tri thức khoa học cơ bản về chăm sóc sức 

khoẻ ban đầu cho trẻ; phòng bệnh cho trẻ em; các 

bệnh thường gặp ở trẻ em; sơ cứu ban đầu và cấp 

cứu khẩn cấp thường gặp; thuốc và cách sử dụng 

thuốc trong trường mầm non; phòng tránh và xử 

lý một số tai nạn thường gặp ở trẻ nhỏ; 

- Tâm bệnh học trẻ em: Tri thức khoa học cơ bản 

về các trạng thái tâm lý bất thường của trẻ; nguyên 

nhân và các biểu hiện rối nhiễu tâm lý bất thường 

ở trẻ, một số trắc nghiệm trong theo dõi và đánh 

giá trạng thái bất thường ở trẻ; phòng tránh và xử 

lý một số rối nhiễu tâm lý thường gặp ở trẻ mầm 

non. 

26  

Phương pháp tổ chức 

hoạt động tạo hình 

cho trẻ MN 

2 

Học xong môn học người học hiểu được phương 

pháp tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ mầm non, 

có khả năng xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động 

tạo hình cho trẻ mầm non một cách sáng tạo, linh 

hoạt, thích ứng với môi trường và phù hợp với bối 

cảnh địa phương và khả năng tạo hình của trẻ. 

27  

Phương pháp tổ chức 

hoạt động âm nhạc 

cho trẻ MN 

2 

Môn học giới thiệu những vấn đề chung về giáo 

dục âm nhạc trong trường mầm non, phương pháp 

giáo dục âm nhạc cho trẻ trong trường mầm non, 

tổ chức hoạt động âm nhạc cho trẻ trong trường 

mầm non theo hướng tích hợp cho các nhóm, lớp 

tại các cơ sở GDMN. 



37 

 

TT Tên học phần 
Số tín 

chỉ 
Nội dung mô tả 

28  

Phương pháp cho trẻ 

mầm non làm quen 

với tác phẩm văn học 

2 

Nội dung môn học gồm: Những vấn đề chung của 

phương pháp cho trẻ làm quen tác phẩm văn học 

(Đặc điểm của thơ truyện viết cho trẻ lứa tuổi mầm 

non, Vai trò của văn học đối với sự phát triển của 

trẻ; Đặc điểm cảm thụ tác phẩm văn học của trẻ 

MN); Các phương pháp, cho trẻ làm quen với thơ 

truyện; tổ chức hoạt động cho trẻ làm quen với thơ 

truyện; sử dụng thơ, truyện trong tổ chức hoạt 

động giáo dục tích hợp ở trường mầm non cho trẻ 

làm quen với tác phẩm văn học có hiệu quả. 

29  

Tổ chức hoạt động 

vui chơi cho trẻ mầm 

non 

2 

Học phần tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ là học 

phần chuyên ngành đào tạo giáo viên mầm non. 

giúp cho người học mô tả được phương pháp tổ 

chức hoạt động vui chơi cho trẻ, phương pháp 

hướng dẫn trò chơi ở trường mầm non; tổ chức 

hoạt động vui chơi theo chế độ sinh hoạt của trẻ ở 

trường mầm non tham gia xây dựng kế hoạch tổ 

chức các hoạt động vui chơi  cho trẻ mầm non theo 

chủ đề. 

30  

Phương pháp giáo 

dục thể chất cho trẻ 

MN 

2 

Học phần đề cập đến những kiến thức, kỹ năng cơ 

bản về phương pháp tổ chức công tác GDTC cho 

trẻ mầm non: nhiệm vụ, nguyên tắc, nội dung, 

hình thức tổ chức, mối liên hệ giữa phát triển thể 

chất với các lĩnh vực phát triển nhận thức, ngôn 

ngữ, thẩm mỹ, tình cảm - xã hội, thông qua đó rèn 

luyện cho sinh viên kỹ năng lập kế hoạch, kỹ năng 

tổ chức hoạt động GDTC cho trẻ mầm non, vận 

dụng linh hoạt kiến thức, kỹ năng trong các tình 

huống khác nhau, sử dụng bài tập, trò chơi, đồ 

dùng dạy học hợp lý và phù hợp với từng lứa tuổi. 

31  

Phương pháp hình 

thành các biểu tượng 

toán cho trẻ MN 

2 

Môn học giới thiệu về những vấn đề lý luận cơ bản 

về ý nghĩa và đặc điểm của việc hình thành các 

biểu tượng toán; mục đích, nhiệm vụ, nội dung, 

phương pháp, hình thức và điều kiện hình thành 

biểu tượng toán cho trẻ. Môn học giới thiệu 

phương pháp dạy học các nội dung khi hình thành 

biểu tượng toán cho trẻ gồm tập hợp - số và phép 

đếm, hình dạng, kích thước, không gian, thời gian; 

tổ chức các hoạt động hình thành biểu tượng toán: 

tập hợp - số và phép đếm, hình dạng, kích thước, 
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TT Tên học phần 
Số tín 

chỉ 
Nội dung mô tả 

không gian, thời gian (lập kế hoạch, tổ chức thực 

hiện và đánh giá), trò chơi học tập và việc hình 

thành biểu tượng toán cho trẻ. 

32  

Phương pháp dạy trẻ 

khám phá môi trường 

xung quanh 

2 

Nội dung môn học trình bày một số khái niệm về 

môi trường, ý nghĩa của việc cho trẻ khám phá 

khoa học và môi trường xung quanh; đặc điểm 

nhận thức của trẻ về môi trường xung quanh ở các 

lứa tuổi; nhiệm vụ, nguyên tắc, phương pháp, hình 

thức, điều kiện tổ chức cho trẻ làm quen môi 

trường xung quanh; những vấn đề chung, mục 

đích, nhiệm vụ, nguyên tắc, nội dung giáo dục môi 

trường; thiết kế nội dung và các hoạt động giáo 

dục môi trường trong trường mầm non; hướng dẫn 

tích hợp nội dung giáo dục bảo vệ môi trường 

trong quá trình chăm sóc giáo dục trẻ. 

33  

Phương pháp phát 

triển ngôn ngữ cho trẻ 

MN 

2 

Môn học giới thiệu quá trình hình thành và phát 

triển của chuyên ngành phương pháp phát triển 

ngôn ngữ trẻ em bao gồm đối tượng nghiên cứu, 

phương pháp nghiên cứu, vai trò của việc phát 

triển lời nói cho trẻ. Nhiệm vụ, hình thức và 

phương pháp phát triển ngôn ngữ trẻ em. Giáo dục 

chuẩn ngữ âm tiếng Việt. Hình thành và phát triển 

vốn từ. Dạy trẻ sử dụng các mẫu câu tiếng Việt. 

Phát triển lời nói mạch lạc. Chuẩn bị cho trẻ học 

tiếng Việt ở trường tiểu học. Cách thức chuẩn bị, 

soạn giáo án và thực hành tiết dạy cụ thể.   

34  

Phát triển và tổ chức 

thực hiện chương 

trình giáo dục MN 

2 

Học phần Phát triển và tổ chức thực hiện chương 

trình giáo dục mầm non đề cập đến các vấn đề liên 

quan đến nhiệm vụ, nội dung, biện pháp tổ chức 

hoạt động chăm sóc - giáo dục trẻ ở các thời điểm 

khác nhau trong chế độ sinh hoạt hàng ngày; xây 

dựng môi trường giáo dục phù hợp với quan điểm 

lấy trẻ làm trung tâm và phát huy tính tích cực của 

trẻ. 

35  
Đánh giá trong giáo 

dục MN 
2 

Học phần cung cấp cho SV một số vấn đề cơ bản 

về đánh giá trong GDMN: khái niệm, ý nghĩa, 

nguyên tắc, nội dung, phương pháp, hình thức tổ 

chức đánh giá việc tổ chức thực hiện chương trình 

GDMN; rèn luyện kĩ năng đánh giá trẻ, lập kế 

hoạch, lựa chọn, xây dựng các phương pháp thu 
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TT Tên học phần 
Số tín 

chỉ 
Nội dung mô tả 

thập, xử lý thông tin, nhận xét, đánh giá và đề xuất 

kế hoạch giáo dục trẻ mầm non phù hợp. 

36  Đàn phím điện tử 2 

Môn học rèn luyện về kỹ năng thực hành đánh đàn 

các tác phẩm ứng dụng cho dạy trẻ ở trường Mầm 

non, qua đó người học có thể tự học, tự rèn thông 

qua những bài tập đã được nghiên cứu. 

37  

Tổ chức trò chơi hình 

thành biểu tượng toán 

ban đầu cho trẻ MN 

2 

Nội dung của học phần bao gồm những kiến thức, 

kỹ năng cụ thể trong việc tổ chức các trò chơi hình 

thành biểu tượng toán ban đầu cho trẻ mẫu giáo 

một cách đa dạng, linh hoạt. 

38  Đồ chơi trẻ em 2 

Môn học giới thiệu một số kiến thức cơ bản về 

đồ chơi trẻ em gồm các nội dung: Khái niệm 

đồ chơi trẻ em, lịch sử phát triển đồ chơi. Phân 

loại đồ chơi trẻ em và những yêu cầu đối với 

đồ chơi trẻ em, nguyên tắc làm đồ chơi. Hướng 

dẫn làm đồ chơi học tập, đồ chơi trang trí, hình 

tượng, đồ chơi xây dựng, đồ chơi sân khấu âm 

nhạc, đồ chơi từ nguyên vật liệu tái sử dụng, 

sẵn có ở địa phương. 

39  

Ứng dụng công 

nghệ thông tin trong 

giáo dục MN 

2 

Học phần cung cấp cho sinh viên hệ thống 

những kiến thức liên quan đến khai thác các tư 

liệu điện tử hỗ trợ hoạt động chăm sóc và giáo 

dục trẻ; thiết kế bài trình diễn đa phương tiện 

bằng phần mềm Microsoft PowerPoint; một số 

phần mềm thông dụng hỗ trợ chăm sóc, giáo 

dục trẻ mầm non; một số phần mềm xử lý hình 

ảnh, âm thanh phục vụ việc thiết kế bài giảng 

và giảng dạy. 

Giáo dục STEM 

trong trường MN 
2 

 

40  Giáo dục gia đình 2 

Học phần trang bị cho sinh viên những tri thức cơ 

bản về thức cơ bản về giáo dục gia đình. Có kiến 

thức cơ bản về một số nội dung cần giáo dục trẻ ở 

từng giai đoạn, nguyên tắc giáo dục trẻ mầm non 

trong gia đình, nội dung giáo dục trẻ mầm non 

trong gia đình, điều kiện giáo dục trẻ trong gia 
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TT Tên học phần 
Số tín 

chỉ 
Nội dung mô tả 

đình. Biết được quyền hạn trách nhiệm của những 

người trong gia đình. Vị trí của trẻ em trong gia 

đình và trong xã hội. 

Giáo dục kỹ năng 

sống cho trẻ mầm 

non 

2 

Môn học giới thiệu một số vấn đề chung về kỹ 

năng sống và giáo dục kỹ năng sống: khái niệm, 

phân loại, ý nghĩa giáo dục kỹ năng sống; Nội 

dung giáo dục kỹ năng sống trong chương trình 

giáo dục mầm non ở các độ tuổi; Các phương pháp 

giáo dục kỹ năng sống cho trẻ mầm non; Tổ chức 

hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho trẻ qua các  

chủ đề. 

Giáo dục hòa nhập 2 

Học phần gồm những kiến thức cơ bản về: Những 

vấn đề chung về giáo dục hòa nhập; đặc điểm trẻ 

có nhu cầu đặc biệt; nguyên tắc giáo dục hòa nhập 

trẻ có nhu cầu đặc biệt; hỗ trợ giáo dục hòa nhập 

cho trẻ có nhu cầu đặc biệt trong trường mầm non. 

Giáo dục hành vi văn 

hóa cho trẻ mầm non 
2 

Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức 

về giáo dục hành vi văn hóa cho trẻ mầm non. 

Học phần cung cấp cho sinh viên nhiều vấn đề 

hiện đại mang tính cập nhật như: Vấn đề hành vi, 

hành vi văn hóa, đặc điểm hành vi văn hóa cho 

trẻ mầm non…  

Học phần gồm 3 chương đầu có nội dung trình 

bày về: khái niệm chung về hành vi văn hóa, quá 

trình hình thành và phát triển hành vi văn hóa, 

nội dung giáo dục hành vi văn hóa cho trẻ dưới 

6 tuổi, 2 chương cuối giới thiệu phương pháp 

giáo dục hành vi văn hóa cho trẻ dưới 6 tuổi và 

giáo dục hành vi văn hóa cho trẻ đặc biệt. 

41  

Giáo dục môi trường 

cho trẻ MN 
2 

Học phần cung cấp các nội dung cơ bản của những 

vấn đề chung về giáo dục môi trường trong trường 

mầm non. Mục tiêu, nội dung, phương pháp, hình 

thức và điều kiện để giáo dục môi trường cho trẻ 

mầm non. 

Nghề giáo viên MN 2 

Nội dung chính của học phần giới thiệu những kỹ 

năng nghề nghiệp của người giáo viên mầm non; 

yêu cầu đối với người giáo viên mầm non và cung 

cấp những kiến thức về giao tiếp và ứng xử của 

người giáo viên mầm non. 
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TT Tên học phần 
Số tín 

chỉ 
Nội dung mô tả 

Quản lý giáo dục MN 2 

Học phần trang bị cho người học những kiến thức 

cơ bản về quản lý giáo dục và quản lý trường mầm 

non; những nội dung liên quan đến công tác quản 

lý nhóm, lớp của giáo viên mầm non. Qua đó, 

người học có thể vận dụng kiến thức cơ bản vào 

thực tiễn để thực hiện công tác quản lý nhà trường 

và thực hiện nhiệm vụ của giáo viên mầm non sau 

này. 

42  

Đàn phím điện tử 

nâng cao 
2 

Môn học rèn luyện về kỹ năng thực hành đánh đàn 

các tác phẩm ứng dụng cho dạy trẻ ở trường Mầm 

non, qua đó người học có thể tự học, tự rèn thông 

qua những bài tập đã được nghiên cứu. 

Dàn dựng chương 

trình lễ hội 
2 

Học phần cung cấp các nội dung cơ bản về lý 

thuyết âm nhạc một cách đơn giản kết hợp các bài 

tập thực hành xướng âm và hát, giúp cho sinh viên 

nắm được những kiến thức âm nhạc cơ bản ban 

đầu cũng như có kỹ năng thể hiện tốt các bài hát 

trong chương trình giáo dục mầm non, đây chính 

là nền tảng trong quá trình học tập, rèn luyện và 

nghiên cứu âm nhạc. 

43  Thực tập nghề nghiệp  3 

Học phần này bao gồm các nội dung: tổ chức hoạt 

động chăm sóc, tìm hiểu đặc điểm tâm sinh lý đặc 

trưng của trẻ, làm quen với 2 phương pháp tổ chức 

các hoạt động giáo dục ở nhóm lớp trẻ mầm non. 

44  Thực tập tốt nghiệp 3 

Sinh viên phải thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ của 

giáo viên tại trường mầm non với kiến thức và kỹ 

năng sư phạm nhuần nhuyễn. Đồng thời, tiếp tục 

rèn luyện và xây dựng hình ảnh, tác phong người 

giáo viên mầm non chuyên nghiệp, năng động 

thông qua các hoạt động hàng ngày tại trường 

mầm non. 
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Tiêu chuẩn 1. Mục tiêu và chuẩn đầu ra  

Mở đầu  

CTĐT ngành GDMN đã được xây dựng mới nhất và đã được Hội đồng thẩm 

định CTĐT xét duyệt vào ngày 22/8/2023, được Hiệu trưởng trường CĐCĐ kí quyết 

định ban hành vào ngày 19/9/2023 để phù hợp chức năng và nhiệm vụ của Khoa Sư 

phạm hiện nay.  

Chương trình đào tạo hệ cao đẳng chính quy ngành GDMN thể hiện mục tiêu 

rõ ràng, cụ thể; có cấu trúc hợp lý và được xây dựng trên cơ sở các văn bản quy định, 

hướng dẫn do Trường CĐCĐ ban hành trên cơ sở các văn bản hướng dẫn của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo. Mục tiêu và CĐR của CTĐT ngành GDMN phản ánh rõ ràng 

sứ mạng, tầm nhìn và mục tiêu giáo dục của Nhà trường; Mục tiêu cụ thể của CTĐT 

ngành GDMN được điều chỉnh căn bản đáp ứng yêu cầu đổi mới của ngành GDMN 

và tiếp cận theo định hướng tiếp cận năng lực người học trong quá trình đào tạo. 

Tiêu chí 1.1. Mục tiêu của chương trình đào tạo được xác định rõ ràng, phù 

hợp với sứ mạng và mục tiêu của trường, phù hợp với mục tiêu của giáo dục nghề 

nghiệp được quy định tại Luật giáo dục nghề nghiệp, phù hợp với thực tiễn của 

địa phương  

1. Mô tả: 

Mục tiêu của CTĐT ngành GDMN được xác định rõ ràng. CTĐT ngành 

GDMN được xây dựng dựa trên cơ sở pháp lý đầy đủ từ cơ quan chủ quản đến cơ sở 

giáo dục. Mục tiêu của CTĐT được thiết lập đúng theo quy định của Bộ GD&ĐT và 

của Trường theo hướng tập trung đào tạo năng lực sư phạm cho người học. Mục tiêu 

chung của CTĐT ngành GDMN của Trường CĐCĐ là: “Đào tạo sinh viên trình độ 

cao đẳng ngành giáo dục mầm non được xây dựng nhằm đào tạo nguồn nhân lực đáp 

ứng nhu cầu của nhà sử dụng lao động và các bên liên quan trong giai đoạn hiện 

nay”. Mục tiêu cụ thể của CTĐT ngành GDMN được xác định: Người học hiểu và 

vận dụng được kiến thức cơ bản về khoa học giáo dục, giáo dục mầm non, chính trị, 

pháp luật, công nghệ thông tin, ngoại ngữ để thực hiện tốt công việc nuôi dưỡng, 

chăm sóc và giáo dục trẻ mầm non; Có đủ phẩm chất nghề nghiệp, năng lực chuyên 

môn, nghiệp vụ để thực hiện tốt hoạt động chuyên môn; Có khả năng làm việc độc 

lập và làm việc theo nhóm; hợp tác nhóm cùng thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; xác 

định, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm; Có khả năng tự bồi 

dưỡng phẩm chất và năng lực nghề nghiệp, khai thác và sử dụng công nghệ thông 

tin, tiếng Anh phù hợp với tính chất công việc; có nền tảng phẩm chất và năng lực 

để học tập ở cấp học cao hơn [H1.01.01.01]; [H1.01.01.02].   

Mục tiêu của CTĐT ngành GDMN được xác định phù hợp với sứ mạng của 

Trường CĐCĐ, đó là “ đào tạo, phát triển nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu phát triển 

kinh tế xã hội tỉnh nhà và khu vực” [H1.01.01.01]; [H1.01.01.03].  
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Mục tiêu của CTĐT ngành GDMN phù hợp với mục tiêu của Nhà trường, đó 

là: “Chương trình đào tạo giáo viên mầm non trình độ cao đẳng được xây dựng nhằm 

đáp ứng yêu cầu đổi mới của GDMN, có đủ phẩm chất, năng lực và sức khỏe để đảm 

bảo thực hiện tốt chương trình GDMN, có khả năng đáp ứng được sự phát triển của 

của xã hội thời kỳ hội nhập quốc tế, có tư duy độc lập, sáng tạo, chủ động và có khả 

năng tự bồi dưỡng”, “Vận dụng kiến thức cơ bản về tâm lý - giáo dục lứa tuổi mầm non; 

kiến thức khoa học và các kiến thức chuyên ngành; kiến thức về phương pháp tổ chức giáo 

dục để áp dụng vào quá trình chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ mầm non”, “Có năng 

lực và tư duy độc lập, sáng tạo trong lập kế hoạch, giải quyết vấn đề, tổ chức hoạt động 

chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục và đánh giá sự phát triển của trẻ mầm non”, “Có kỹ năng 

lựa chọn phương pháp, hình thức tổ chức, sử dụng đồ dùng đồ chơi trong từng lĩnh vực hoạt 

động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ phù hợp với lứa tuổi theo đặc thù riêng của từng 

trường, địa phương; kỹ năng giao tiếp, kỹ năng phát triển và tổ chức thực hiện được chương 

trình giáo dục mầm non”, “Chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp 

luật của Nhà nước; có ý thức rèn luyện phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu hoạt động 

nghề nghiệp, giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo”, “Có ý thức tập thể, đoàn kết 

phấn đấu vì lợi ích chung; lối sống lành mạnh, trung thực, liêm khiết; thể hiện được bản 

lĩnh tự tin, năng động, sáng tạo, khoa học, duy trì nguyên tắc công tác; có khả năng tự học, 

làm việc độc lập và làm việc theo nhóm; thích nghi được với các môi trường làm việc khác 

nhau và có ý thức học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ” [H1.01.01.03];  

Mục tiêu của CTĐT ngành GDMN đáp ứng được mục tiêu khối ngành sư 

phạm theo quy định và phù hợp với mục tiêu giáo dục nghề nghiệp được quy định 

tại Luật giáo dục nghề nghiệp. Luật Giáo dục Nghề nghiệp số 74/2014/QH13 đã nêu 

mục tiêu của giáo dục cao đẳng là: “Đào tạo trình độ cao đẳng để người học có năng 

lực thực hiện được các công việc của trình độ trung cấp và giải quyết  được các công 

việc có tính phức tạp của chuyên ngành hoặc nghề; có khả năng sáng tạo, ứng dụng 

kỹ thuật, công nghệ hiện đại vào công việc, hướng dẫn và giám sát được người khác 

trong nhóm thực hiện công việc”.  

Mục tiêu của CTĐT ngành GDMN phù hợp với định hướng phát triển kinh tế 

- xã hội của địa phương cũng đã đáp ứng được yêu cầu của thị trường lao động. Trong 

thực tiễn, các cơ sở chăm sóc, giáo dục theo từng giai đoạn. Thực tế yêu cầu hiện 

hay trong chương trình giáo dục trẻ mầm non cũng đặt ra yêu cầu cho các giáo viên, 

phải là những giáo viên có chuyên môn tốt, có khả năng tổ chức các hoạt động chăm 

sóc, giáo dục nhằm hướng đến phát triển toàn diện cho trẻ. Các yêu cầu này giúp 

người học xác định cơ hội cũng như khả năng tiếp tục nghiên cứu ở các trình độ cao 

hơn, thúc đẩy sự phát triển của cá nhân nói riêng và GDMN nói chung [H1.01.01.03].  

Để phù hợp với tình hình thực tiễn của khu vực cũng như nhu cầu thực tiễn 

ngành giáo dục mầm non của nước ta hiện nay, trong quá trình xây dựng CTĐT, 

Khoa Sư phạm đã tham khảo một số CTĐT ngành GDMN có chất lượng cao. 

[H1.01.01.03]. Bên cạnh đó, Khoa Sư phạm còn tổ chức lấy ý kiến của các bên liên 

quan, đặc biệt là lãnh đạo các phòng, ban của Nhà trường, lãnh đạo các cơ sở GDMN, 
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các giảng viên có kinh nghiệm, các chuyên gia đầu ngành, cựu sinh viên và sinh viên 

ngành GDMN, … về nội dung xây dựng chương trình đào tạo ngành GDMN. Hình 

thức tổ chức lấy ý kiến các bên liên quan bằng việc tổ chức phỏng vấn, thông qua 

hoạt động tổng kết công tác thực hành, thực tập hàng năm [H1.01.01.05];  

CTĐT ngành GDMN 2023 được xây dựng mới so với các phiên bản trước là 

hướng tới phát triển những năng lực cần thiết của người học đáp ứng chuẩn đầu ra 

và yêu cầu của thực tiễn GDMN. Mục tiêu kĩ năng trong CTĐT 2023 đã được xác 

định phát triển ở người học “kỹ năng lựa chọn phương pháp, hình thức tổ chức, sử 

dụng đồ dùng đồ chơi trong từng lĩnh vực hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục 

trẻ phù hợp với lứa tuổi theo đặc thù riêng của từng trường, địa phương; kỹ năng giao 

tiếp, kỹ năng phát triển và tổ chức thực hiện được chương trình giáo dục mầm non”. 

Mục tiêu về trách nhiệm và tính tự chủ trong CTĐT 2023 được xác định phát triển ở 

người học “ý thức tập thể, đoàn kết phấn đấu vì lợi ích chung; lối sống lành mạnh, 

trung thực, liêm khiết; thể hiện được bản lĩnh tự tin, năng động, sáng tạo, khoa học, 

duy trì nguyên tắc công tác; có khả năng tự học, làm việc độc lập và làm việc theo 

nhóm; thích nghi được với các môi trường làm việc khác nhau và có ý thức học tập 

nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.” [H1.01.01.02]. Việc xây dựng mục tiêu 

này nhằm đáp ứng các Chuẩn nghề nghiệp GVMN theo Thông tư số 26/2018/TT-

BGDĐT ngày 8/10/2021, Điều 5, tiêu chuẩn phát triển chuyên môn nghiệp vụ yêu 

cầu GVMN phải thường xuyên cập nhật, nâng cao năng lực chuyên môn của bản 

thân, chủ động, linh hoạt, có sáng kiến trong tổ chức hoạt động nuôi dưỡng, chăm 

sóc, giáo dục phát triển toàn diện trẻ em theo Chương trình GDMN. Đồng thời, phải 

chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn, hỗ trợ đồng nghiệp phát triển chuyên môn để đáp 

ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. Mục tiêu của CTĐT được công khai trên Website, 

fanpage của Khoa Sư phạm và thông qua hoạt động giảng dạy, tư vấn, các giảng viên 

thông tin đến người học giúp các em tiếp cận được mục tiêu CTĐT để có thể chuẩn 

bị tốt cho việc học tập của bản thân [H1.01.01.03]; [H1.01.01.05].  

2. Điểm mạnh 

Mục tiêu của CTĐT ngành GDMN đã xác định rõ ràng, đáp ứng các quy định 

chung của ngành, đáp ứng ngày càng cao về nhu cầu của xã hội cũng như sự nghiệp 

đổi mới chương trình GDMN, đối với giáo viên mầm non.  

Mục tiêu của CTĐT ngành GDMN phù hợp với tầm nhìn, sứ mạng của Trường 

CĐCĐ Sóc Trăng, đồng thời phản ánh được nhu cầu của các đơn vị tuyển dụng giáo 

viên mầm non.  

Mục tiêu CTĐT ngành GDMN được cụ thể hóa thành các chuẩn đầu ra, làm 

cơ sở cho việc thiết kế các nội dung học tập, nhiệm vụ, kế hoạch đào tạo theo từng 

năm học, từng học kỳ; đồng thời, nó đã được công bố công khai, rộng rãi cho người 

học, giảng viên, … bằng nhiều kênh khác nhau.  

3. Điểm tồn tại  
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Việc khảo sát định kỳ lấy ý kiến của người học, ý kiến đóng góp của các 

chuyên gia, các bên liên quan về mục tiêu của CTĐT ngành GDMN chưa được tiến 

hành một cách hệ thống, sâu, rộng, đối tượng mẫu khảo sát chưa nhiều.  

4. Kế hoạch hành động 

TT 
Mục 

tiêu 
Nội dung 

Đơn 

vị/ cá 

nhân 

thực 

hiện 

Thời gian 

thực 

hiện/hoàn 

thành 

1 Phát 

huy 

điểm 

mạnh 

Mục tiêu của CTĐT cần  được tiếp tục điều 

chỉnh, cập nhật kịp thời đảm bảo phù hợp với 

sứ mạng, tầm nhìn của Trường CĐCĐ, với 

Luật Giáo dục 2019  

K.SP Từ năm 

học 2024-

2025 

2 Khắc 

phục 

tồn 

tại 

Tăng cường số lượng và mở rộng đối tượng 

khảo sát lấy ý kiến phản hồi về mục tiêu CTĐT 

ngành GDMN: người học, cựu sinh viên 

ngành GDMN, các nhà tuyển dụng dưới nhiều 

hình thức khác nhau (trực tiếp, online,…) 

nhằm đảm bảo tính toàn diện, hiệu quả trong 

xử lý thông tin xung quanh mục tiêu của 

CTĐT. Từ đó, đánh giá, cập nhật cho phù hợp 

với yêu cầu phát triển của ngành GDMN trong 

thời gian tới.  

K.SP Hàng năm 

5. Tự đánh giá tiêu chí: Đạt mức 5/7.  

Tiêu chí 1.2. Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo được xác định rõ 

ràng, phản ánh được mục tiêu của CTĐT, đáp ứng được yêu cầu của Khung trình 

độ quốc gia Việt Nam, phù hợp với yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên  

1. Mô tả  

Việc xây dựng CĐR của CTĐT ngành GDMN dựa trên các văn bản của Bộ 

GD&ĐT, theo đúng quy trình được hướng dẫn trong các văn bản của Nhà trường về 

việc điều chỉnh và hoàn thiện CTĐT cao đẳng đáp ứng yêu cầu của việc đào tạo tín 

chỉ theo quy định khối kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực người học theo quy 

định trong khung trình độ quốc gia Việt Nam, quyết định về việc phê duyệt tầm nhìn, 

sứ mạng của Trường. 

CĐR của CTĐT ngành GDMN được xây dựng mới và chính thức được ban 

hành năm 2023 [H1.01.02.02]. CĐR được xây dựng đúng với quy trình xây dựng, 
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công bố CĐR theo quy định của Bộ GD&ĐT và thể hiện rõ ràng yêu cầu về kiến 

thức, kĩ năng, năng lực tự chủ và trách nhiệm của người học khi hoàn thành CTĐT. 

Trong quá trình xây dựng CTĐT ngành GDMN, Khoa Sư phạm đã thành lập nhóm 

biên soạn, tự nghiên cứu và tổng kết kinh nghiệm của các chuyên gia về xây dựng 

CĐR, lấy ý kiến của các bên có liên quan về CĐR, tổ chức và tham gia các phiên 

họp nghiệm thu CĐR ở các cấp [H1.01.02.01]; [H1.01.02.03]; [H1.01.02.04].   

CTĐT ngành GDMN năm 2023 của Trường CĐCĐ gồm 10 CĐR, trong đó 

có 05 chuẩn về kiến thức, 03 chuẩn về kỹ năng và 02 chuẩn về năng lực tự chủ và 

trách nhiệm. Các CĐR này xác định các yêu cầu đạt được về năng lực vận dụng kiến 

thức chung, kiến thức đại cương và kiến thức chuyên ngành GDMN vào thực tiễn 

chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non; kỹ năng thực hành tổ chức các hoạt động nuôi 

dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non; kỹ năng giao tiếp, thiết lập các mối quan 

hệ xã hội; vận dụng kiến thức tiếng Anh, tin học trong hoạt động nghề nghiệp; năng 

lực làm việc độc lập, làm việc nhóm, chịu trách nhiệm và đánh giá chất lượng thực 

hiện công việc [H1.01.02.03], [H1.01.02.04], [H1.01.02.05].  

CĐR của CTĐT ngành GDMN năm 2023 được diễn đạt rõ ràng, thể hiện các 

năng lực, phẩm chất của người học đạt được sau khi tốt nghiệp, được diễn đạt theo 

thang Bloom về kiến thức, kỹ năng, năng lực tự chủ và trách nhiệm. CĐR của các 

học phần thể hiện rõ đóng góp cho CĐR của CTĐT [H1.01.02.02].  

CĐR của CTĐT đảm bảo tương thích với Khung trình độ quốc gia Việt Nam 

bậc 5. Với các tiêu chí cụ thể, CĐR của CTĐT được thiết kế rõ ràng giúp người  học 

và người dạy dễ dàng xác định mục tiêu trong quá trình giảng dạy, học tập. Đồng 

thời, có thể dễ dàng quan sát, đo lường và đánh giá được các kiến thức, kỹ năng, 

năng lực tự chủ và trách nhiệm của người học sau quá trình học tập [H1.01.02.02]; 

[H1.01.02.03]. Các CĐR đều tương thích với mục tiêu của CTĐT và các tiêu chuẩn 

trong chuẩn nghề nghiệp GVMN. 

Người học có thể thực hiện các công việc ở các vị trí sau khi tốt nghiệp như: 

giáo viên, quản lý tại các cơ sở giáo dục mầm non và cơ sở quản lý giáo dục. Người 

học có thể học đại học, liên thông lên đại học, thạc sĩ, tiến sĩ ngành GDMN; có thể 

học thêm để chuyển đổi hoặc kết hợp làm các công việc khác như chăm sóc tâm lí 

trẻ mầm non, tư vấn giáo dục, …; có thể học bồi dưỡng thêm để dạy các môn chuyên 

biệt ở các cơ sở giáo dục mầm non như giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật. 

[H1.01.02.02].  

2. Điểm mạnh  

CĐR của CTĐT ngành GDMN được xác định rõ ràng, đảm bảo tỷ lệ khối 

lượng kiến thức và kỹ năng người học cần đạt được sau khi hoàn thành CTĐT, bao 

quát được cả các yêu cầu chung và yêu cầu chuyên ngành; phản ánh tầm nhìn và sứ 

mạng của Nhà trường, phù hợp với đổi mới GDMN hiện nay.  
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CĐR được xây dựng nghiêm túc, đảm bảo theo quy trình, theo các quy định 

của Bộ GD&ĐT và của Nhà trường.  

3. Điểm tồn tại  

Phương pháp lấy ý kiến phản hồi góp ý cho CĐR còn chưa hiện đại. Bên cạnh 

đó, số lượng mẫu trưng cầu lấy ý kiến phản hồi để góp ý cho CĐR của CTĐT còn 

chưa nhiều.  

4. Kế hoạch hành động 

TT 
Mục 

tiêu 
Nội dung 

Đơn 

vị/ cá 

nhân 

thực 

hiện 

Thời gian 

thực 

hiện/hoàn 

thành 

1 Phát 

huy 

điểm 

mạnh  

Tăng cường hoạt động rà  soát  và điều 

chỉnh CĐR của CTĐT để đảm bảo tính sát 

thực tiễn giáo dục mầm non hơn nữa.  

K.SP Hàng năm  

2 Khắc 

phục 

tồn tại  

Mở rộng số lượng lấy mẫu. Khai thác nền 

tảng số và mạng xã hội để trưng cầu ý kiến 

các đối  tượng người   được khảo sát.  

K.SP  Hàng 

năm  

5. Tự đánh giá tiêu chí: Đạt mức 5/7.  

Tiêu chí 1.3. Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo phản ánh được các 

yêu cầu của các bên liên quan, yêu cầu đổi mới giáo dục Việt Nam, được định kỳ 

rà soát, điều chỉnh và được công bố công khai  

1. Mô tả  

CĐR CTĐT ngành GDMN được xây dựng và thể hiện trong các quyết định 

ban hành CTĐT năm 2023 theo đúng quy định về việc xây dựng và ban hành CĐR 

và CTĐT của trường CĐCĐ [H1.01.03.01].  

CĐR của CTĐT ngành GDMN được xây dựng mới, căn cứ vào: (1) Tầm nhìn, 

sứ mạng, mục tiêu giáo dục của Nhà trường; (2) Mục tiêu của CTĐT; (3) Khung 

trình độ quốc gia Việt Nam; (4) Quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu 

về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp theo quy định của Bộ GD&ĐT; 

(5) Chuẩn nghề nghiệp GVMN [H1.01.01.03]; [H1.01.01.04]. Xây dựng CĐR 

CTĐT ngành GDMN được dựa trên khảo sát ý kiến của các cơ sở GDMN trên địa 

bàn tỉnh Sóc Trăng. Thêm vào đó là việc lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan, 

bao gồm: ý kiến GV, sinh viên, cựu sinh viên, các nhà quản lý giáo dục mầm non và 
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nhà tuyển dụng, đội ngũ giảng viên, đặc biệt và giảng viên chuyên ngành là những 

người trực tiếp giảng dạy, cập nhật kiến thức, bài giảng hằng năm đã tích cực tham 

gia vào việc phát triển CTĐT và rà soát, điều chỉnh CĐR [H1.01.03.01]; 

[H1.01.03.02].  

Tiếp thu ý kiến góp ý của các bên liên quan, Khoa Sư phạm đã nghiên cứu 

chỉnh sửa và thông qua Hội đồng thầm định CTĐT [H1.01.03.01] [H1.01.03.02]; và 

trình Hiệu trưởng ban hành theo quy định. CĐR của CTĐT sau khi được ban hành 

theo quy định, được công bố công khai trên trang thông tin điện tử của Trường, trang 

fanpage của Khoa [H1.01.03.05] và trong Bản mô tả CTĐT ngành GDMN.  

2. Điểm mạnh  

CĐR của CTĐT ngành GDMN xây dựng dựa trên việc khảo sát lấy ý kiến 

phản hồi từ các bên liên quan và căn cứ trên nhu cầu của các cơ sở GDMN nói chung 

và của tỉnh Sóc Trăng nói riêng.  

CĐR của CTĐT ngành GDMN được công bố, công khai đến các đối tượng 

liên quan.  

3. Điểm tồn tại  

Còn hạn chế trong hình thức các kênh công bố, công khai CĐR của CTĐT 

ngành GDMN, và điều đó đã làm cho các đối tượng liên quan chưa dễ dàng tiếp cận 

được CĐR của CTĐT, đặc biệt là người học.  

Chưa tiếp cận lấy ý kiến của các nhà sử dụng lao động ở các cơ sở GDMN có 

yếu tố nước ngoài để xây dựng CĐR.  

4. Kế hoạch hành động  

TT 
Mục 

tiêu 
Nội dung 

Đơn 

vị/ cá 

nhân 

thực 

hiện 

Thời gian 

thực 

hiện/hoàn 

thành 

1 Phát 

huy 

điểm 

mạnh  

Tăng cường hơn nữa hoạt động rà soát, 

điều chỉnh CĐR của CTĐT ngành GDMN 

theo định  kì  hằng năm nhằm phát triển ở 

người học các năng lực cần thiết, sát với 

yêu cầu thực tế của nghề nghiệp và yêu cầu 

của xã hội.  

Cần chủ động trong việc lập kế hoạch định 

kì hằng năm lấy ý kiến của các đối tượng 

K.SP Từ năm 

học 2024-

2025 
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liên quan, thêm vào đó cần mở rộng việc 

lấy ý kiến người được khảo sát ở các cơ sở 

2 Khắc 

phục 

tồn tại  

GDMN có yếu tố nước ngoài để xây dựng 

CĐR; Khoa Sư phạm công khai CĐR đến 

từng SV đang học thông qua sổ tay sinh 

viên, ngoài công khai CĐR trên trang thông 

tin của Khoa Sư phạm, cần công khai CĐR 

trên website của Nhà trường.  

K.SP Hàng năm  

5. Tự đánh giá tiêu chí: Đạt mức 5/7.  

Kết luận về Tiêu chuẩn 1:  

Mục tiêu và chuẩn đầu ra của CTĐT ngành GDMN đã phản ánh được sứ mạng 

và mục tiêu của Nhà trường và đáp ứng được yêu cầu của xã hội.  

Mục tiêu được cụ thể hóa thành các nhiệm vụ, kế hoạch đào tạo theo từng năm 

học, từng học kỳ và được quán triệt đến từng cán bộ quản lý, giảng viên của Nhà 

trường nhằm đạt được mục tiêu đề ra. Tuy nhiên, đối tượng lấy ý kiến của các bên 

liên quan góp ý về mục tiêu và CĐR của CTĐT chưa được triển khai rộng, chưa 

tham khảo ý kiến của nhà sử dụng lao động, của các cơ sở GDMN có yếu tố nước 

ngoài.  

Trong thời gian tới, Khoa Sư phạm phối hợp với phòng Đào tạo, phòng Thanh 

tra và Đảm bảo chất lượng thực hiện định kỳ khảo sát, tích cực mở rộng phạm vi và 

đối tượng trưng cầu ý kiến góp ý của các bên liên quan về mục tiêu, chuẩn đầu ra 

của CTĐT ngành GDMN.  

Kết quả tự đánh giá: Tiêu chuẩn 1 cả 3 tiêu chí đạt ở mức 5/7.  

Tiêu chuẩn 2. Bản mô tả chương trình đào tạo  

Mở đầu: Bản mô tả CTĐT ngành GDMN chính quy của trường CĐCĐ được 

xây dựng trên những quy định pháp lí của Bộ GD&ĐT và của Trường CĐCĐ. Bản 

mô tả CTĐT ngành GDMN là tài liệu cung cấp thông tin cho người dạy, người học, 

nhà tuyển dụng, các tổ chức nghề nghiệp và cơ quan quản lý có thẩm quyền. Trong 

quá trình xây dựng CTĐT ngành GDMN, Ban xây dựng CTĐT đã tham khảo CTĐT 

của một số trường đại học, cao đẳng uy tín trong nước và nước ngoài. Bản mô tả 

CTĐT ngành GDMN thể hiện đầy đủ các thông tin, có cập nhật định kì theo quy 

định, phù hợp với mục tiêu, chức năng và nhiệm vụ của Nhà trường, của Khoa; được 

công bố công khai, dễ tiếp cận, gắn với nhu cầu của người học và nhu cầu xã hội nói 

chung và tỉnh Sóc Trăng nói riêng.  

Tiêu chí 2.1. Bản mô tả chương trình đào tạo đầy đủ thông tin và cập nhật  

1. Mô tả  
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- Bản mô tả CTĐT ngành GDMN của trường CĐCĐ được xây dựng mới năm 

2023 theo mẫu của Trường [H2.02.01.01], có đủ các nội dung theo quy định của Bộ 

GD&ĐT, bao gồm:  

+ Tên đơn vị: Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng;  

+ Tên gọi của văn bằng: Cao đẳng Giáo dục Mầm non;  

+ Tên CTĐT: Chương trình đào tạo ngành GDMN;  

+ Thời gian đào tạo: 2,5 năm;  

+ Mục tiêu chung, mục tiêu cụ thể;  

+ CĐR của CTĐT: được xác định với 10 CĐR;  

+ Tiêu chí tuyển sinh: theo quy định của trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc 

Trăng và Bộ GD&ĐT;  

+ Cấu trúc Chương trình dạy học;  

+ Ma trận kĩ năng: Ma trận kĩ năng thể hiện mối quan hệ giữa mục tiêu và 

chuẩn đầu ra và ma trận mức độ đóng góp của các học phần vào chuẩn đầu ra;  

+ Đề cương các học phần;  

+ Thời điểm thiết kế bản mô tả CTĐT là tháng 10 năm 2022.  

- Bản mô tả CTĐT ngành GDMN của trường CĐCĐ được rà soát và cập nhật 

những vấn đề mới nhất có liên quan ít nhất 2 năm một lần. Cụ thể là: Bản mô tả 

CTĐT ngành GDMN đã được rà soát và cập nhật những nội dung không cơ bản vào 

các năm học 2020-2021 và đến năm 2023 Bản mô tả CTĐT ngành GDMN đã được 

xây dựng mới để đáp ứng quy định của Bộ GD&ĐT, đồng thời phù hợp với bối cảnh 

mới của Khoa Sư phạm. Nhà trường đã ban hành các văn bản về việc xây dựng hoàn 

chỉnh CTĐT ngành GDMN theo Thông tư số 07/2023/TT- BGDĐT ngày 10 tháng 

4 năm 2023 của Bộ GD&ĐT [H2.02.01.02]. Bên cạnh đó, CTĐT ngành GDMN 

được xây dựng trên cơ sở tham khảo CTĐT ngành GDMN (đã được kiểm định chất 

lượng) của một số các trường đào tạo GVMN trong nước, đồng thời có sự kế thừa 

các CTĐT trước đó của Nhà trường [H2.02.01.03]; [H2.02.01.04]. Ngoài ra, Nhà 

trường cũng nhận được những điểm tồn tại, hạn chế của Bản mô tả CTĐT năm 2021 

và các năm trước đó, trên cơ sở nhận thức về tầm quan trọng của việc đổi mới CTĐT, 

Nhà trường đã chỉ đạo Khoa Sư phạm xây dựng Bản mô tả CTĐT ngành GDMN 

năm 2023 với đầy đủ các thông tin theo quy định hướng dẫn xây dựng CTĐT như 

đã nêu trên [H2.02.01.01]; [H2.02.01.05].  

Trong Bản mô tả CTĐT ngành GDMN năm 2023, mục tiêu của CTĐT được 

xây dựng phù hợp với tầm nhìn và sứ mạng của Nhà trường; CĐR của CTĐT được 

tiêu chuẩn hóa và mô tả rõ ràng, cụ thể hơn để có thể đo lường và đánh giá được, 

đồng thời thiết kế ma trận mức độ đóng góp vào CĐR của từng học phần trong 
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CTĐT ngành GDMN. Đồng thời làm mới toàn bộ nội dung các đề cương học phần 

của CTĐT ngành GDMN [H2.02.01.02]. Sự thay đổi của CTĐT 2023 so với CTĐT 

năm 2021 được thể hiện trong báo cáo đánh giá tính hiệu quả của chương trình đào 

tạo đang thực hiện [H2.02.01.06].  

2. Điểm mạnh  

Bản mô tả CTĐT ngành GDMN có đầy đủ nội dung thông tin và tường minh, 

được xây dựng dựa trên các cơ sở pháp lý rõ ràng. Qua bản mô tả CTĐT ngành 

GDMN, người học và xã hội hiểu được lộ trình dự kiến của toàn bộ khóa học, nội 

dung dạy học, phương pháp và hình thức tổ chức dạy học, kiểm tra đánh giá nhằm 

đạt được CĐR của CTĐT ngành GDMN.  

Bản mô tả CTĐT ngành GDMN được rà soát, cập nhật và điều chỉnh theo 

định hướng ứng dụng, đáp ứng nhu cầu xã hội. CTĐT ngành GDMN năm 2022 đã 

được Nhà trường chỉ đạo xây dựng mới theo xu hướng hiện đại và tính ứng dụng 

cao hơn, đáp ứng quy định của Bộ GD&ĐT và phù hợp với thực tiễn của Nhà trường.  

3. Điểm tồn tại  

Việc khảo sát ý kiến của các bên liên quan đối với bản mô tả CTĐT ngành 

GDMN chỉ mới thực hiện chủ yếu đối với các đối tượng giảng viên, sinh viên và nhà 

tuyển dụng, tuy nhiên về mặt khảo sát trên số lượng còn chưa được nhiều.  

4. Kế hoạch hành động  

TT 
Mục 

tiêu 
Nội dung 

Đơn 

vị/ cá 

nhân 

thực 

hiện 

Thời gian 

thực 

hiện/hoàn 

thành 

1 Phát 

huy 

điểm 

mạnh  

Khoa Sư phạm phối hợp với các phòng, 

khoa có liên quan tuân thủ đúng theo quy 

định các cấp về việc cập nhật CTĐT ngành 

GDMN; Khoa Sư phạm chủ động lập kế 

hoạch định kì ít nhất 2 năm một lần rà soát 

CTĐT và thực hiện cập nhật bổ sung bản 

mô tả CTĐT để kịp thời cập nhật những 

vấn đề mới vào CTĐT ngành GDMN. 

K.SP Từ năm 

học 2024-

2025 

2 Khắc 

phục 

tồn tại  

Khoa Sư phạm phối hợp với phòng, ban 

chức năng có liên quan trong việc hoàn 

thiện công cụ khảo sát lấy ý kiến các bên 

liên quan và tăng số lượng người được khảo 

K.SP Hàng năm  
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sát liên quan phục vụ cho việc thường 

xuyên rà soát, bổ sung, cập nhật CTĐT 

ngành GDMN. 

5. Tự đánh giá tiêu chí: Đạt mức 5/7.  

 Tiêu chí 2.2. Đề cương các học phần đầy đủ thông tin và cập nhật  

1. Mô tả  

- Đề cương các học phần/chuyên đề trong CTĐT ngành GDMN là bản mô tả 

quá trình giảng dạy, đóng vai trò quan trọng, giúp người dạy và người học thực hiện 

đúng trách nhiệm của mình. CĐR của mỗi học phần được tham chiếu tương ứng với 

CĐR của CTĐT, đồng thời luôn gắn với từng hoạt  động giảng dạy và  học tập cũng 

như hoạt động đánh giá tương ứng. Sau khi thông qua chương trình khung chi tiết 

trong bản mô tả CTĐT ngành GDMN, tổ xây dựng CTĐT và Khoa Sư phạm đã tiến 

hành xây dựng đề cương chi tiếp các học phần theo quy trình xác định, văn bản 

hướng dẫn [H2.02.02.01]; [H2.02.02.02].  

- 100% đề cương các học phần trong CTĐT ngành GDMN có đủ các thông 

tin theo quy định, bao gồm:  

+ Tên đơn vị: Khoa Sư phạm và các khoa có liên quan tham gia thực hiện 

CTĐT ngành GDMN;  

+ Tên học phần; 

+ Tên giảng viên đảm nhận biên soạn, giảng dạy;  

+ Số tín chỉ; mục tiêu; CĐR của học phần, ma trận liên kết nội dung với mục 

tiêu của CĐR;  

+ Các yêu cầu của học phần;  

+ Cấu trúc học phần;  

+ Phương pháp dạy - học, phương thức kiểm tra, đánh giá;  

+ Tài liệu chính và tài liệu tham khảo.  

- 100% ĐCCT học phần trong CTĐT ngành GDMN được rà soát, bổ sung, 

điều chỉnh, cập nhật theo kế hoạch của Nhà trường, cụ thể là: Đề cương chi tiết các 

học phần ngành GDMN đã được Tổ xây dựng CTĐT tổ chức chỉ đạo thực hiện theo 

đúng quy định và đề cương các học phần đã được được thẩm định và ban hành theo 

đúng quy định [H2.02.02.01]; [H2.02.02.02]; [H2.02.02.03].  

Từ năm 2020 đến nay Khoa Sư phạm trực thuộc Trường CĐCĐ nên đã có sự 

chuyển đổi từ Bộ GD&ĐT quản lý sang Bộ LĐTB&XH quản lý, do đó các quy định 

mẫu của đề cương chi tiết trong CTĐT ngành GDMN được dùng chung cho tất cả 

các ngành trong và ngoài sư phạm trong toàn trường, bao gồm: Tên học phần, số tín 



12 

 

chỉ, trình độ, phân bố thời gian, điều kiện kiên quyết, mục tiêu của học phần, mô tả 

các nội dung học phần, nhiệm vụ của SV, tài liệu học tập, tiêu chuẩn đánh giá SV, 

thang điểm, nội dung chi tiết học phần, ngày phê duyệt, cấp phê duyệt [H2.02.02.05]. 

Năm 2023, do có những thay đổi lớn về nhiệm vụ thực hiện đào tạo giáo viên mầm 

non đáp ứng yêu cầu mới hiện nay, Nhà trường đã tiến hành rà soát CTĐT đã thấy 

có những bất cập cần đổi mới toàn diện CTĐT ngành GDMN, thực tế là CTĐT 

ngành GDMN năm 2023 đã xây dựng mới thay thế CTĐT ngành GDMN 2021. Theo 

đó, đề cương chi tiết các học phần năm 2023 đã được xây dựng theo cấu trúc và nội 

dung mới, nó thể hiện đầy đủ các yêu cầu trong quy định, đồng thời nó mang tính 

cập nhật và ưu việt hơn nhiều so với các phiên bản đề cương chi tiết của các học 

phần trong CTĐT ngành GDMN ở những năm trước. Nội dung chi tiết của các học 

phần được kế thừa và phát triển, được trình bày một cách hệ thống và khoa học, đảm 

bảo tính rõ ràng và cụ thể, đồng thời đảm bảo cho người học có thể thực hiện các 

nhiệm vụ giảng dạy và học tập một cách thuận lợi [H2.02.01.03]; [H2.02.02.04]; 

[H02.02.02.05].  

2. Điểm mạnh  

100% đề cương các học phần thể hiện đầy đủ thông tin theo quy định và đã 

được rà soát, cập nhật và xây dựng mới dựa trên căn cứ pháp lý, các cơ sở lý luận 

và thực tiễn.  

3.  Điểm tồn tại  

Đề cương chi tiết của một số học phần trong CTĐT ngành GDMN ít được cập 

nhật nội dung dạy học mới, PPDH hiện đại và nguồn học liệu mới.  

4. Kế hoạch hành động 

TT 
Mục 

tiêu 
Nội dung 

Đơn 

vị/ cá 

nhân 

thực 

hiện 

Thời gian 

thực 

hiện/hoàn 

thành 

1 Phát 

huy 

điểm 

mạnh  

Khoa Sư phạm phối hợp với các phòng và 

các khoa phòng có liên  quan  đến  CTĐT  

tiếp tục rà   soát   và   cập   nhật thường 

xuyên đáp ứng kịp thời những yêu cầu của 

thực tiễn ngành giáo dục mầm non.  

K.SP Từ năm 

học  

2024-

2025 

2 Khắc 

phục 

tồn tại  

Cần lên kế hoạch triển khai cập nhật nội 

dung dạy học mới, phương pháp dạy học 

hiện đại và nguồn học liệu mới trong các đề 

K.SP  Hàng năm  
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cương chi tiết của một số học phần trong 

CTĐT ngành GDMN.  

5. Tự đánh giá tiêu chí: Đạt mức 5/7.  

Tiêu chí 2.3. Bản mô tả CTĐT và đề cương các học phần được công bố 

công khai để các bên liên quan dễ dàng tiếp cận  

1. Mô tả  

Theo kế hoạch của Trường, Tổ xây dựng CTĐT đã tiến hành xây dựng CTĐT 

ngành GDMN hệ chính quy và đề cương chi tiết các học phần trong CTĐT ngành 

GDMN. Sau khi CTĐT ngành GDMN năm 2023 được phê duyệt và ban hành, nó 

được công bố công khai bằng nhiều hình thức khác nhau, như trên Website của 

trường, hệ thống quản lý đào tạo của Nhà trường; trên Fanpage của Khoa Sư phạm, 

các tài liệu quảng bá tuyên truyền tuyển sinh [H2.02.03.04].  

Theo đó, 100% đề cương các học phần trong CTĐT cũng được công bố bằng 

nhiều hình thức khác nhau, như việc chuyển tới các giảng viên tham gia giảng dạy 

CTĐT ngành GDMN cung cấp cho người học khi bắt đầu kì học đầu tiên của toàn 

niên khóa. Ngoài ra, Khoa Sư phạm còn triển khai phổ biến đề cương chi tiết các 

học phần đến sinh viên qua nhiều kênh thông tin công khai khác như: Bản thông tin 

đào tạo, các cố vấn học tập giới thiệu và tư vấn, hỗ trợ sinh viên [H2.02.03.01]; 

[H2.02.03.02]; [H2.02.03.03]. Thêm vào đó là việc lấy ý kiến phản hồi của người 

học về mức độ tiếp cận CTĐT và đề cương học phần ngành GDMN [H2.02.03.05].  

Bản mô tả CTĐT, đề cương chi tiết các học phần ngành GDMN được công 

khai bằng nhiều kênh khác nhau đã giúp các bên liên quan như cơ quan quản lý, nhà 

sử dụng lao động, giảng viên, sinh viên, người đã tốt nghiệp, … đều có thể tiếp cận 

với bản mô tả CTĐT và đề cương chi tiết các học phần một cách dễ dàng và thuận 

tiện. Trong đó, các nhà quản lí dễ dàng trong việc theo dõi được quá trình triển khai 

CTĐT; người sử dụng lao động tiếp cận được phẩm chất, năng lực tương ứng với 

việc đáp ứng nhu cầu công việc trong thực tế mà người học có thể đảm nhận sau khi 

tốt nghiệp; người dạy thuận lợi trong việc định hướng thiết kế hoạt động dạy học 

hợp tác, tương tác sư phạm và dạy học tích hợp trong suốt quá trình tham gia giảng 

dạy; người học có thể chủ động tìm hiểu về nội dung môn học, lập kế hoạch học tập 

phù hợp và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để học tập nhằm đạt CĐR của học phần 

trong CTĐT ngành GDMN. [H2.02.03.01]; [H2.02.03.02]; [H02.02.03.03]; 

[H2.02.03.04].  

2. Điểm mạnh  

Bản mô tả CTĐT và đề cương chi tiết học phần của ngành GDMN được công 

bố công khai dưới các hình thức khác nhau, điều đó đã tạo điều kiện khá thuận lợi 

cho người học chủ động trong việc học tập, các bên liên quan dễ dàng tiếp cận, tăng 
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cường hợp tác, gắn kết giữa nhà trường và  các cơ sở GDMN trong đào tạo và sử 

dụng nhân lực hiệu quả, có chất lượng, đáp ứng yêu cầu về số lượng và chất lượng 

đội ngũ GDMN của các cơ sở GDMN trên tỉnh Sóc Trăng, cũng như trên cả nước.  

3. Điểm tồn tại  

Bản mô tả CTĐT và đề cương chi tiết các học phần trong CTĐT ngành 

GDMN chưa được tăng cường phổ biến đến các bên liên quan một cách trực tiếp, 

mà chủ yếu sử dụng hình thức gián tiếp. Nhà trường chưa có kế hoạch để phổ biến 

sâu rộng đối với CTĐT và đề cương chi tiết học phần đối với các bên có liên quan 

và đặc biệt đối với các nhà tuyển dụng ở các cơ sở GDMN.  

4. Kế hoạch hành động  

TT 
Mục 

tiêu 
Nội dung 

Đơn 

vị/ cá 

nhân 

thực 

hiện 

Thời gian 

thực 

hiện/hoàn 

thành 

1 Phát 

huy 

điểm 

mạnh  

Tăng cường gửi CTĐT ngành GDMN đến 

các bên liên quan để công khai và xin ý 

kiến. Phát huy các hình thức hỗ trợ học tập 

và hệ thống quản lý đào  tạo  để phổ biến 

rộng rãi CTĐT và đề cương chi tiết các học 

phần đến người dạy và người học.  

K.SP Từ năm 

học  

2024-

2025 

2 Khắc 

phục 

tồn tại  

Cần tăng cường phổ biến bản mô tả CTĐT 

và đề cương chi tiết các học phần trong 

CTĐT ngành GDMN đến các bên liên quan 

một cách trực tiếp như đăng trên website 

của trường Nhà trường, cung cấp quyển sổ 

tay SV có thông tin chi tiết về CTĐT ngành 

GDMN; Tăng cường lập kế hoạch và triển 

khai thực hiện kế hoạch phổ biến sâu rộng 

đối với CTĐT và đề cương chi tiết học phần 

đối với các bên có liên quan và đặc biệt đối 

với các nhà tuyển dụng ở các cơ sở GDMN.  

K.SP Hàng năm  

5. Tự đánh giá tiêu chí: Đạt mức 5/7.  

 Kết luận về Tiêu chuẩn 2:  

Bản mô tả CTĐT và đề cương chi tiết các học phần ngành GDMN được xây 

dựng bài bản, khoa học và phù hợp với tình hình  thực tiễn của Nhà trường và xu thế 
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đối mới giáo dục mầm non hiện nay, đồng thời quá trình xây dựng CTĐT có sự tham 

khảo và đối sánh CTĐT của một số trường đại học và cao đẳng có uy tín trong nước 

về lĩnh vực đào tạo ngành GDMN. Trong quá trình bổ sung, điều chỉnh và xây dựng 

mới CTĐT ngành GDMN còn dựa trên nhiều nguồn thông tin khác nhau như: ý kiến 

đóng góp, xây dựng của tổ chuyên môn, cựu sinh viên, các giảng viên tham gia giảng 

dạy CTĐT, các chuyên gia đầu ngành và nhà tuyển dụng. Nội dung bản mô tả CTĐT 

và đề cương chi tiết học phần ngành GDMN được trình bày đầy đủ thông tin, được 

cập nhật và công bố công khai đến các bên liên quan dễ dàng tiếp cận. Tuy nhiên, 

CTĐT và đề cương chi tiết học phần ngành GDMN còn có một số hạn chế và tồn tại 

nhất định, chẳng hạn như hệ thống bài giảng, giáo trình chính thức của một số học 

phần còn chưa hoàn thiện. Việc tổ chức lấy ý kiến các bên liên quan về CTĐT còn 

chưa được tăng cường hình thức trực tiếp, còn hẹp về quy mô và ít về số lượng.  

Trong năm học 2024-2025 và những năm học tiếp theo, Nhà trường sẽ tiếp 

tục chỉ đạo việc cập nhật, bổ sung CTĐT, đề cương các học phần. Bên cạnh đó, tăng 

cường việc triển khai sâu rộng lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan để hoàn 

thiện chương trình, đáp ứng yêu cầu của xã hội nói chung và nhu cầu của các cơ sở 

GDMN nói riêng.  

Kết quả tự đánh giá: Tiêu chuẩn 2 cả 3 tiêu chí đạt ở mức 5/7.  

Tiêu chuẩn 3. Cấu trúc và nội dung chương trình dạy học Mở đầu:  

Tiếp cận mô hình đào tạo theo hệ thống tín chỉ, CTDH được xây dựng vào 

năm 2016, có rà soát, chỉnh sửa vào năm 2021 và ở thời điểm hiện tại năm 2023 

CTDH đã được xây dựng mới lại nhằm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ hiện nay 

của Khoa Sư phạm, đồng thời đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng, hiệu quả và đổi 

mới đào tạo giáo viên mầm non hiện nay.  

Nội dung chương trình dạy học được rà soát, chỉnh sửa định kỳ, hoạt động 

dạy học và kiểm tra đánh giá đảm bảo tương thích với CĐR của CTĐT ngành 

GDMN. Quá trình rà soát, chỉnh sửa có sự tham gia của các bên liên quan, đảm bảo 

tính logic, cập nhật, đáp ứng linh hoạt nhu cầu của thị trường lao động.  

Tiêu chí 3.1. Chương trình dạy học được thiết kế dựa trên chuẩn đầu ra  

1. Mô tả  

Năm 2023, trên cơ sở tiếp thu các đóng góp của các bên liên quan, cơ sở tuyển 

dụng, cơ sở thực tập và giảng viên trực tiếp tham gia giảng dạy chương trình, CĐR 

của CTĐT được điều chỉnh, cập nhật theo khung trình độ quốc gia Việt Nam, theo 

tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non và theo nhu cầu xã hội, trong 

đó có 05 chuẩn về kiến thức, 03 chuẩn về kỹ năng, 02 chuẩn về năng lực tự chủ và 

trách nhiệm, vị trí việc làm sau tốt nghiệp, khả năng học tập, nâng cao trình độ 

[H3.03.01.01]; [H3.03.01.06]; [H3.03.01.07]; [H3.03.01.08].  
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Chương trình dạy học của ngành GDMN năm 2023 được xây dựng dựa trên 

việc kế thừa nền tảng của nội dung CTDH của phiên bản năm 2021, nó đã được thiết 

kế bám sát các yêu cầu của CĐR trong CTĐT ngành GDMN năm 2023 về kiến thức, 

kỹ năng, mức tự chủ và chịu trách nhiệm [H3.03.01.01]; [H3.03.01.02].  

Trên cơ sở CĐR của CTĐT ngành GDMN đã ban hành, Ban xây dựng CTĐT 

ngành GDMN đã tổ chức họp để xác định cấu trúc, nội dung, khối lượng kiến thức, 

kỹ năng của chương trình; tiến hành xây dựng ma trận học phần và phối hợp với các 

khoa, phòng có liên quan trong việc xây dựng và ban hành Đề cương chi tiết các học 

phần [H3.03.01.01]; [H3.03.01.03]. Xây dựng mô tả CTĐT ngành GDMN trong đó 

xác định rõ mục tiêu chung, mục tiêu cụ thể của chương trình, CĐR từng khối kiến 

thức, xác định các phương pháp dạy và học, phương pháp kiểm tra đánh giá nhằm 

đạt CĐR [H3.03.01.04]. Từng đề cương chi tiết học phần được thiết kế đảm bảo 

tương thích định hướng giữa mục tiêu với nội dung kiến thức, phương pháp dạy- 

học, phương pháp kiểm tra đánh giá với CĐR của học phần [H3.03.01.05].  

Chương trình dạy học được thiết kế dựa trên CĐR của CTĐT phiên bản 2023 

được thể hiện trong bảng sau đây:  

TT Khối lượng kiến thức Số tín chỉ Đóng góp chuẩn đầu ra 

1 Khối kiến thức - kỹ năng 

chung 
32 PLO1, PLO2, PLO3, PLO5, PLO6, 

PLO7, PLO8, PLO9, PLO10 

2 Khối kiến thức - kỹ năng 

cơ bản 
15 PLO1, PLO2, PLO3, PLO5, PLO6, 

PLO7, PLO8, PLO9, PLO10 

3 Khối kiến thức - kỹ năng 

chuyên ngành 
43 PLO1, PLO2, PLO3, PLO4, PLO5, 

PLO6, 

4 Khối kiến thức - kỹ năng 

nghiệp vụ sư phạm 
6 PLO5, PLO7, PLO10 

Để đảm bảo tương thích với CĐR mới, nội dung chương trình dạy được bổ 

sung, chỉnh sửa [H3.03.01.07], [H3.03.01.08]:  

(i) Điều chỉnh gộp 2 học phần Ngoại ngữ 1, Ngoại ngữ 2 và đổi tên thành 

Tiếng Anh. 

(ii) Điều chỉnh học phần Tin học từ khối kiến thức - kỹ năng cơ bản sang khối 

kiến thức - kỹ năng chung. 

(iii) Điều chỉnh bỏ 2 học phần Văn học dân gian, Văn học thiếu nhi thay bằng 

học phần Văn học trẻ em. 

(iv) Gộp 2 học phần Tâm lý học trẻ em 1, 2 thành học phần Tâm lý học trẻ em 

lứa tuổi mầm non. 
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(v) Đổi tên học phần Giáo dục học trẻ em thành  Giáo dục học mầm non; đổi 

tên học phần Những vấn đề chung của GD học thành học phần GD học đại cương. 

(vi) Bỏ các học phần Môi trường và con người; Cơ sở văn hóa Việt Nam;Mỹ 

học và giáo dục thẩm mỹ; Rèn NVSP thường xuyên và kiến tập sư phạm. Chuyển nội 

dung kiến tập vào các học phần phương pháp dạy học. 

(vii) Bỏ 2 học phần Bệnh trẻ em, Vệ sinh - Dinh dưỡng và thay bằng học phần 

Vệ sinh - Dinh dưỡng cho trẻ mầm non. 

(viii) Đổi tên học phần “Chương trình giáo dục mầm non” thành “Phát triển 

và tổ chức thực hiện chương trình giáo dục mầm non”; [H3.03.01.01].  

(ix) Đổi tên học phần Tâm lý học giao tiếp nghề giáo viên mầm non thành học 

phần tự chọn với tên là Nghề giáo viên mầm non. 

(x) Chuyển các học phần Toán cơ sở; Giải phẫu sinh lý trẻ em; Tiếng Việt 

thực hành; Dàn dựng chương trình lễ hội thành học phần tự chọn. 

(xi) Bổ sung các học phần tự chọn mới: Giáo dục STEM trong trường mầm 

non; Ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục mầm non; Giáo dục kỹ năng sống cho 

trẻ mầm non; Giáo dục hành vi văn hóa cho trẻ mầm non; Giáo dục môi trường cho trẻ 

mầm non; Đàn phím điện tử nâng cao. 

(xii) Tách học phần Quản lý và đánh giá giáo dục mầm non thành hai học 

phần Quản lý GDMN (tự chọn) và Đánh giá trong GDMN (bắt buộc). 

(xiii) Bổ sung học phần mới: Tổ chức trò chơi hình thành biểu tượng toán ban 

đầu cho trẻ mầm non. 

Phiên bản 2023 được bổ sung ma trận thể hiện sự sự đóng góp và mức độ 

đóng góp của  từng học  phần vào CĐR  của  CTĐT,  mỗi học  phần đều đáp  ứng ít 

nhất 3 tiêu chí trong tổng số 10 tiêu chí của CĐR 2023, điều này thể hiện rõ trong 

CTĐT và bản mô tả CTĐT [H3.03.01.02]; [H3.03.01.04]. Đề cương chi tiết của tất 

cả các học phần đều có CĐR, có ma trận thể hiện mối quan hệ giữa CĐR của học 

phần với CĐR của CTĐT. Các tổ hợp phương pháp dạy và học được lựa chọn  nhằm 

hướng tới CĐR của CTĐT. Hệ thống các phương pháp giảng dạy chủ yếu được thiết 

kế như: thuyết trình, phát vấn, seminar, dạy học theo dự án, bài tập tình huống, thảo 

luận nhóm, thực hành, thực tập,… [H3.03.01.04]. Đối với đánh giá kết quả học tập, 

ngoài việc đánh giá chuyên cầnvới các tiêu chí cụ thể, các học phần tự lựa chọn các 

hình thức đánh giá phù hợp với nội dung như: tự luận, vấn đáp, trắc nghiệm, bài tập 

cá nhân, bài tập nhóm, thực hành tổ chức giờ học giả định, dự án theo nhóm, viết 

báo cáo,…để tương thích với CĐR [H3.03.01.04]. Sự phối hợp nhiều phương pháp 

dạy- học và hình thức kiểm tra, đánh giá góp phần hỗ trợ hiệu quả việc đạt được 

CĐR của CTĐT ngành GDMN.  

2. Điểm mạnh  
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Chương trình dạy học được thiết kế dựa trên CĐR, trong đó mỗi học phần đều 

có đóng góp rõ ràng trong việc đạt được CĐR. Việc thiết kế chương trình dạy học 

được xây dựng một cách khoa học dựa trên các khảo sát thực tế, ý kiến đóng góp 

của nhà tuyển dụng, giảng viên, người học và các bên liên quan khác.  

3. Điểm tồn tại  

Hệ thống biểu mẫu phục vụ cho việc phát triển CTĐT ngành GDMN theo 

chuẩn đầu ra chưa được hoàn thiện.   

4. Kế hoạch hành động  

TT 
Mục 

tiêu 
Nội dung 

Đơn 

vị/ cá 

nhân 

thực 

hiện 

Thời gian 

thực 

hiện/hoàn 

thành 

1 Phát 

huy 

điểm 

mạnh  

Tiếp tục hoàn thiện quy trình thiết kế 

chương trình đào tạo hướng tới CĐR  

K.SP 

P.ĐT  

Từ năm 

học  

2024-

2025 

2 Khắc 

phục 

tồn tại  

Xây dựng hệ thống biểu mẫu cho việc phát 

triển CTĐT dựa trên CĐR, chuẩn bị điều 

kiện  đầy đủ biểu mẫu và thuận lợi cho lần 

điều chỉnh, bổ sung các nội dung trong 

CTĐT ngành GDMN ở chu kì tiếp theo.  

K.SP 

P.ĐT 

Hàng năm  

5. Tự đánh giá tiêu chí: Đạt mức 5/7.  

Tiêu chí 3.2. Mỗi môn học hoặc học phần của chương trình dạy học đều có 

đóng góp rõ ràng trong việc đạt được CĐR  

1. Mô tả  

Phiên bản CTĐT ngành GDMN năm 2023 cho thấy mỗi học phần đều đóng 

một vai trò nhất định trong khối kiến thức mà người học tiếp nhận. 100% học phần 

có sự tương thích về nội dung và thể hiện được sự đóng góp cụ thể nhằm đạt được 

CĐR của CTĐT ngành GDMN thông qua ma trận CĐR của học phần với CĐR của 

CTĐT. Các học phần thuộc khối kiến thức, kỹ năng chung nhằm mục đích trang bị 

những kiến thức chung về chính trị, văn hóa, xã hội và pháp luật, đạo đức và ý thức 

cho người học. Các học phần thuộc khối kiến thức, kỹ năng cơ bản cung cấp kiến 

thức nền tảng cho các học phần thuộc khối kiến thức kỹ năng chuyên ngành. Các 

học phần thuộc khối kiến thức, kỹ năng chuyên ngành cung cấp những kiến thức về 
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tâm lý học trẻ em lứa tuổi mầm non, giáo dục học mầm non, sự phát triển thể chất 

trẻ em lứa tuổi mầm non, vệ sinh – dinh dưỡng, phòng bệnh và đảm bảo an toàn cho 

trẻ mầm non, phương pháp tổ chức các hoạt động giáo dục trẻ mầm non, đánh giá 

trong GDMN, phát triển và tổ chức thực hiện chương trình GDMN và các phương 

pháp nghiên cứu khoa học giáo dục MN. Người học có nhiều cơ hội để lựa chọn một 

trong các học phần tự chọn chuyên sâu về ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo 

dục mầm non, giáo dục gia đình, giáo dục kỹ năng sống, giá trị sống cho trẻ ; về các 

phương pháp giáo dục hiện đại như STEM. Phần thực tế và thực tập tại cơ sở giúp 

người học tìm hiểu về mô hình, cơ cấu tổ chức, vai trò, nhiệm vụ của các thành viên 

trong trường mầm non; rèn tay nghề thông qua thực tiễn hoạt động chăm sóc, giáo 

dục trẻ trong trường mầm non và vận dụng kiến thức đã học để tổ chức các hoạt 

động chăm sóc, giáo dục trẻ theo độ tuổi được phân công thực tập; xây dựng được 

môi trường học tập cho trẻ và thực hiện quản lý nhóm trẻ. Khóa luận tốt nghiệp giúp 

người học có kỹ năng tổng hợp, phân tích, đánh giá và nghiên cứu khoa học 

[H3.03.01.05], [H3.03.02.01], [H3.03.02.04]. Như vậy, có thể thấy, mỗi một học 

phần trong chương tình đào tạo đều có đóng góp rất rõ ràng trong việc đạt được 

CĐR. Bên cạnh đó, sự gắn kết của từng học phần với CĐR của CTĐT cũng được 

thể hiện rõ trong từng đề cương chi tiết các học phần và trong bản mô tả CTĐT. Cấu 

trúc đề cương chi tiết của mỗi học phần trong CTĐT đều xác định cụ thể số tín chỉ, 

số tiết lý thuyết, thực hành, bài tập và học phần tiên quyết nhằm đảm bảo sự gắn kết 

và liền mạch giữa các môn cơ sở và chuyên ngành, giúp chương trình trở thành một 

khối thống nhất [H3.03.02.01]. Các học phần xác định số tín chỉ cũng như số tiết lí 

thuyết và thực hành/bài tập phù hợp với khối lượng kiến thức môn học.  

Các môn học/học phần trong CTDH xác định rõ tổ hợp các phương pháp dạy 

và học, phương pháp kiểm tra/đánh giá phù hợp và hỗ trợ tốt nhất để bảo đảm đạt 

được CĐR. Hệ thống các phương pháp kiểm tra/đánh giá được thiết kế đảm bảo 

tương thích với CĐR của CTĐT. Đề cương chi tiết các học phần cũng thể hiện rõ 

các tiêu chí đánh giá, trọng số điểm và sự đóng góp cụ thể đối với CĐR của học 

phần. Theo Quyết định số 526/QĐ-CĐCĐ ngày 02/7/2023 của Hiệu trưởng trường 

Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng về việc ban hành quy chế học vụ dành cho sinh 

viên, học viên ngành Giáo dục mầm non, điểm học phần bao gồm điểm trung bình 

các điểm kiểm tra (thường xuyên, định kỳ) có trọng số 0,4 và điểm thi kết thúc học 

phần có trọng số 0,6. Điểm trung bình điểm kiểm tra là trung bình cộng của các điểm 

kiểm tra thường xuyên, điểm kiểm tra định kỳ theo hệ số của từng loại điểm; trong 

đó, điểm kiểm tra thường xuyên tính hệ số 1, điểm kiểm tra định kỳ tính hệ số 2. 

Ngoài ra, để đủ điều kiện dự thi kết thúc học phần, người học cần tham dự ít nhất 

80% số thời gian học tập trên lớp, đủ các bài học tích hợp, bài học thực hành, thực 

tập, các yêu cầu của học phần và có đủ điểm các bài kiểm tra thường xuyên, định kỳ 

được quy định trong đề cương chi tiết học phần. Các hình thức đánh giá được giảng 

viên sử dụng linh hoạt nhằm phát huy năng lực của người học (bài tập cá nhân, bài 
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tập nhóm, seminar, thảo luận, thực hành…). Hình thức thi kết thúc học phần cũng 

phong phú, đa dạng: tự luận, trắc nghiệm, thực hành…Hình thức kiểm tra, đánh giá, 

trọng số điểm các lần kiểm tra của từng học phần được tuân theo quy chế đào tạo và 

được công bố công khai trong đề cương chi tiết các học phần [H3.03.02.01].  

Nội dung các môn học/học phần trong CTDH  định kỳ được lấy ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan như ý kiến khảo sát giảng viên về CTĐT, ý kiến khảo sát 

cơ sở thực tập đồng thời cũng là nhà tuyển dụng về CTĐT và khả năng đáp ứng yêu 

cầu công việc của sinh viên. Trên cơ sở đó có những điều chỉnh phù hợp đảm bảo 

tính liên quan mật thiết với việc đạt được CĐR. Ngoài ra, Khoa Sư phạm đã có 

những đối sánh khi thiết kế CTĐT, tham khảo CTĐT của Trường cao đẳng sư phạm 

Trung ương [H3.03.02.05], [H3.03.02.06], [H3.03.02.07], [H3.03.02.08].  

2. Điểm mạnh  

Chương trình dạy học đã thể hiện rõ sự đóng góp của mỗi học phần trong việc 

đạt được CĐR. Mục tiêu, nội dung, phương pháp dạy học, phương pháp kiểm tra 

đánh giá mỗi học phần cụ thể đều hướng đến góp phần tiêu chuẩn hóa và cụ thể hóa 

nhằm đạt được CĐR.  

3. Điểm tồn tại  

Chuẩn đầu ra của một số học phần chưa tiếp cận sát với rõ với CĐR của CTĐT 

và cách mô tả chuẩn đầu ra của số ít học phần chưa được rõ ràng, mạch lạc.  

4. Kế hoạch hành động  

TT 
Mục 

tiêu 
Nội dung 

Đơn 

vị/ cá 

nhân 

thực 

hiện 

Thời gian 

thực 

hiện/hoàn 

thành 

1 Phát 

huy 

điểm 

mạnh  

Tăng cường lựa chọn và áp dụng các hình 

thức tổ chức dạy học, các phương pháp dạy 

– học, phương pháp kiểm tra đánh giá theo 

tiếp cận hiện đại nhằm hướng tới  góp phần 

đạt được chuẩn đầu ra đã được xác định.  

K.SP 

P.ĐT   

Từ năm 

học  

2024-

2025 

2 Khắc 

phục 

tồn tại  

Rà soát lại CĐR của  một số học phần sao 

cho đảm bảo được sự đóng góp cụ thể, trực 

tiếp mà CĐR của CTĐT ngành GDMN đã 

xác định.  

K.SP 

P.ĐT 

Hàng năm  

5. Tự đánh giá tiêu chí: Đạt mức 5/7.  
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Tiêu chí 3.3. Chương trình dạy học có cấu trúc, trình tự logic, nội dung cập 

nhật và có tính tích hợp  

1. Mô tả   

 CTĐT ngành GDMN theo hệ thống tín chỉ được xây dựng lần đầu vào năm 

2016, phiên bản này chủ yếu là chuyển đổi cơ học từ chương trình theo học chế niên 

chế sang học chế tín chỉ. Đến năm 2021, Trường đã tổ chức rà soát, chỉnh sửa theo 

hướng lựa chọn tinh gọn lại, chỉ còn 111 tín chỉ đồng thời cập nhật các kiến thức 

mới. Tuy nhiên phiên bản 2021 CĐR chưa bám sát khung trình độ quốc gia Việt 

Nam, chưa có ma trận kĩ năng thể hiện sự đóng góp của từng học phần vào việc đạt 

được CĐR trong CTĐT. Năm 2023, trên cơ sở nghiên cứu các văn bản hướng dẫn, 

Nhà trường đã chỉ đạo tổ chức xây dựng CĐR trên cơ  sở khung trình độ Quốc gia 

Việt Nam và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, CTĐT và 

Chương trình dạy học ngành GDMN đã được xây dựng một cách bài bản theo đúng 

quy trình xác định, theo đó ma trận kỹ năng cũng được thiết kế và nó đã thể hiện 

được sự đóng góp của các học phần vào việc đạt CĐR, lựa chọn các phương pháp 

dạy – học phù hợp để bảo đảm đạt được CĐR, lựa chọn phương pháp kiểm tra/đánh 

giá phù hợp và hỗ trợ tốt nhất để bảo đảm đạt được CĐR [H3.03.03.01]; 

[H3.03.03.02]; [H3.03.03.04]; [H3.03.03.05].  

CTDH ngành GDMN của phiên bản CTĐT ngành GDMN 2023 được cấu trúc 

hợp lý, đảm bảo sự gắn kết và liền mạch giữa các học phần thuộc khối kiến thức kỹ 

năng chung, khối kiến thức kỹ năng cơ bản và khối kiến thức kỹ năng chuyên ngành, 

đảm bảo chương trình trở thành một khối thống nhất. Bên cạnh đó, 100% các học 

phần trong chương trình dạy học được bố trí hợp lý: Cấu trúc của CTĐT thể hiện rõ 

ràng các học phần cơ bản, các học phần trung gian, các học phần chuyên môn ngành 

và khóa luận tốt nghiệp. Trong khi các học phần cơ bản là học phần tiên quyết cho 

các học phần cơ sở khối ngành thì bản thân các học phần cơ sở khối ngành/cơ sở 

ngành lại là các học phần tiên quyết cho các học phần chuyên môn ngành. Ngoài ra 

việc xác định thời lượng học mỗi học phần, thời điểm/ học kỳ thực hiện học phần là 

mang tính hợp lý [H3.03.03.01].  

Chương trình dạy học đã thể hiện vai trò của từng khối kiến thức, thể hiện 

trong bảng sau:  

TT Khối lượng kiến thức 
Số tín chỉ 

Tỉ lệ 
Bắt buộc Tự chọn 

1 Khối kiến thức - kỹ năng chung 32  33,33% 

2 Khối kiến thức - kỹ năng cơ bản 13 2 15,63% 
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3 Khối kiến thức - kỹ năng chuyên 

ngành 
35 8 44,79% 

4 Khối kiến thức - kỹ năng nghiệp 

vụ sư phạm 
6  6,25% 

Sự thiết kế nêu trên của đảm bảo lôgic các học phần và khả năng tiếp nhận 

kiến thức cao nhất đối với người học.  

Như vậy, qua các lần điều chỉnh, chương trình dạy học ngành GDMN có tỷ lệ 

hợp lý, cân đối giữa các khối kiến thức, kỹ năng chung; khối kiến thức, kỹ năng cơ 

bản; khối kiến thức, kỹ năng chuyên ngành; thực tập; khóa luận tốt nghiệp. Trong 

đó, khối kiến thức kỹ năng chuyên ngành được ưu tiên, đảm bảo hướng tới đạt được 

CĐR. Phân bố các học phần bắt buộc/tự chọn và các học phần thuộc các khối kiến 

thức trong chương trình dạy học hợp lý. Thông tin về học phần học trước, học phần 

tiên quyết; thời lượng cho mỗi học phần đảm bảo cho việc sắp  xếp thứ tự thực hiện 

các học phần theo trật tự logic với thời lượng phù hợp. Tuy nhiên, các học phần tự 

chọn trong khối kiến thức, kỹ năng chuyên ngành còn chưa nhiều [H3.03.03.01].  

So với chương trình dạy học GDMN năm 2021, chương trình dạy học hiện 

nay được điều chỉnh bổ sung, cập nhật nhiều nội dung mới như: CĐR của học phần 

xác định rõ ràng và cụ thể các yêu cầu cần đạt đối với người học về kiến thức, kỹ 

năng, mức tự chủ và trách nhiệm sau khi hoàn thành học phần; điều chỉnh tỉ lệ lý 

thuyết, thực hành theo hướng tăng tỉ lệ thực hành; tăng số học phần tự chọn; chuyên 

đề tự chọn; bổ sung ma trận thể hiện sự đóng góp của từng học phần vào CĐR của 

CTĐT; bổ sung các phương pháp dạy – học và phương pháp kiểm tra đánh giá nhằm 

hướng tới CĐR của chương trình. Những điểm mới này được thể hiện rõ trong bản 

so sánh CTĐT ngành GDMN 2021 với CTĐT ngành GDMN 2023 [H3.03.03.03]; 

[H3.03.03.04].  

Quá trình rà soát, cập nhật, chương trình dạy học được định kỳ lấy ý kiến của 

các bên liên quan để xây dựng Chương trình dạy học [H3.03.03.02];  [H3.03.03.03] 

tham khảo các CTĐT của các trường cao đẳng có đào tạo ngành GDMN. Trên cơ sở 

đó, Khoa Sư phạm tổ chức họp rà soát sau đó thông qua Hội đồng thẩm định CTĐT 

ngành GDMN của nhà trường, sau đó trình Hiệu trưởng ký ban hành và công khai 

theo quy định [H3.03.03.04]. Trên cơ sở tiếp thu ý kiến của các bên liên quan, 

chương trình dạy học ngành GDMN đã được chỉnh sửa theo hướng yêu cầu cao hơn 

về năng lực của người tốt nghiệp, chú trọng đến kiến thức chuyên môn về mầm non, 

năng lực và kĩ năng nghề nghiệp cho người học.  

2. Điểm mạnh  

Các học phần trong chương trình dạy học được cấu trúc hợp lý, đảm bảo sự 

logic, khoa học và tính tích hợp. Chương trình dạy học được định kỳ rà soát/điều 
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chỉnh, bổ sung, cập nhật, được đánh giá nghiêm túc và đã xây dựng mới nhằm đảm 

bảo theo quy định và đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn ngành GDMN.  

3. Điểm tồn tại  

Việc tính tích hợp của một số nội dung dạy học chưa được thể  hiện một cách 

rõ nét.  

TT 
Mục 

tiêu 
Nội dung 

Đơn 

vị/ cá 

nhân 

thực 

hiện 

Thời gian 

thực 

hiện/hoàn 

thành 

1 Phát 

huy 

điểm 

mạnh  

Trong quá trình thực hiện, tiếp tục xem xét 

cấu trúc, trình tự logic, nội dung, tính tích 

hợp để có đề xuất điều chỉnh.  

K.SP 

ĐT   

Từ năm 

học  

2024-

2025 

2 Khắc 

phục 

tồn tại  

Nâng cao tính  tích  hợp của một số nội 

dung học phần trong Chương trình dạy học 

ngành GDMN.  

K.SP 

ĐT   

Từ năm 

học  

2024-

2025 

4. Tự đánh giá tiêu chí: Đạt mức 5/7.  

Kết luận về Tiêu chuẩn 3: Chương trình dạy học của trong CTĐT ngành 

GDMN được thiết kế dựa trên CĐR, phù hợp với sứ mạng, mục tiêu và chức năng, 

nhiệm vụ của Trường CĐCĐ, đồng thời gắn chặt với nhu cầu nguồn nhân lực ở tỉnh 

Sóc Trăng và các tỉnh lân cận. Tất cả các học phần trong CTĐT ngành GDMN đều 

có đóng góp rõ ràng trong việc đạt được CĐR của chương trình dạy học. Chương 

trình dạy học có cấu trúc, trình tự logic, nội dung cập nhật và có tính tích hợp. 

Chương trình dạy học được xây dựng/chỉnh sửa với sự tham gia của giảng viên, cán 

bộ quản lí và được định kỳ rà soát, điều chỉnh và bổ sung.  

Bên cạnh những mặt mạnh của CTDH, việc mô tả CĐR, một số học phần 

hướng tới CĐR của CTĐT đôi chỗ còn chưa thể hiện rõ. Tính tích hợp một số nội 

dung dạy học chưa được thể hiện rõ ràng. Việc tổ chức lấy ý kiến về nội dung các 

học phần trong chương trình dạy học chưa được lớn về số lượng mẫu.  

Trong thời gian tới, Nhà trường sẽ chỉ đạo việc rà soát, điều chỉnh CĐR của 

một số học phần để đảm bảo sát với CĐR của CTĐT, thể hiện rõ nét hơn tính tích 

hợp trong một số nội dung. Tiến tới hoàn thiện hệ thống biểu mẫu cho việc phát triển 

CTĐT ngành GDMN trong thời gian tới.  
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Kết quả tự đánh giá: Tiêu chuẩn 3 cả 3 tiêu chí đạt mức 5/7.  

Tiêu chuẩn 4. Phương pháp tiếp cận trong dạy và học  

Mở đầu:  

Phương pháp tiếp cận trong hoạt động dạy và hoạt động học có vai trò quan 

trọng trong quá trình đào tạo của tất cả ngành học. Chương trình đào tạo ngành 

GDMN cũng như nhiều chương trình khác của trường CĐCĐ chọn cách tiếp cận 

quan điểm dạy học lấy người học làm trung tâm, hướng tới phát triển toàn diện phẩm 

chất, năng lực ở người học, tổ chức các hoạt động dạy học nhằm đạt được CĐR đã 

công bố trong CTĐT ngành GDMN. Việc lựa chọn và sử dụng các phương pháp dạy 

học tích cực, đa dạng nhằm phát triển tính chủ động, sáng tạo trong học tập cho 

người học. Vì vậy, CTĐT ngành GDMN năm 2023 đã xác định rõ mục tiêu đào tạo 

và CĐR về kiến thức, kỹ năng, năng lực tự chủ và trách nhiệm. Cách tiếp cận này 

được cụ thể hóa thông qua việc thiết kế chương trình dạy học với các học phần có 

tính logic, các học phần đại cương, các học phần cơ sở là những học phần tiên quyết 

cho những học phần chuyên ngành, các hoạt động dạy và học đều phải cùng hướng 

đến CĐR của CTĐT. Phương pháp tiếp cận trong dạy và học của CTĐT ngành 

GDMN được xây dựng đảm bảo được các tiêu chí sau đây:  

Tiêu chí 4.1. Mục tiêu giáo dục được tuyên bố rõ ràng và được phổ biến tới 

các bên liên quan  

1. Mô tả  

Trường CĐCĐ có văn bản công bố chính thức về mục tiêu giáo dục của CTĐT 

ngành GDMN. Mục tiêu giáo dục của trường được công bố rõ ràng là đích hướng 

tới của tất cả các hoạt động trong quá trình đào tạo của nhà trường, đặc biệt là trong 

xây dựng CTĐT. Mục tiêu giáo dục của của  ngành GDMN được chuyển tải vào 

CTĐT, cụ thể: Chương trình đào tạo sinh viên mầm non trình độ cao đẳng ngành 

giáo dục mầm non (GDMN) được xây dựng nhằm đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng 

nhu cầu của nhà sử dụng lao động và các bên liên quan trong thời kì hội nhập và 

toàn cầu hóa. Cụ thể, CTĐT ngành Giáo dục mầm non hướng tới mục tiêu đào tạo 

sinh viên. [H4.04.01.01]:  

(i) Có khả năng nhận thức và vận dụng những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa 

Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng và pháp luật của nhà nước 

vào cuộc sống và quá trình công tác; vận dụng được những kiến thức về an ninh, 

quốc phòng trong bảo vệ Tổ quốc, an toàn xã hội nơi công tác và trong cộng đồng 

dân cư. 

(ii) Vận dụng kiến thức cơ bản về tâm lý - giáo dục lứa tuổi mầm non; kiến 

thức khoa học và các kiến thức chuyên ngành; kiến thức về phương pháp tổ chức 

giáo dục để áp dụng vào quá trình chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ mầm non. 
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(iii) Có năng lực và tư duy độc lập, sáng tạo trong lập kế hoạch, giải quyết vấn 

đề, tổ chức hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục và đánh giá sự phát triển của 

trẻ mầm non. 

(iv) Có kỹ năng lựa chọn phương pháp, hình thức tổ chức, sử dụng đồ dùng 

đồ chơi trong từng lĩnh vực hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ phù hợp 

với lứa tuổi theo đặc thù riêng của từng trường, địa phương; kỹ năng giao tiếp, kỹ 

năng phát triển và tổ chức thực hiện được chương trình giáo dục mầm non. 

(v) Chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà 

nước; có ý thức rèn luyện phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu hoạt động nghề 

nghiệp, giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo. 

(vi) Có ý thức tập thể, đoàn kết phấn đấu vì lợi ích chung; lối sống lành mạnh, 

trung thực, liêm khiết; thể hiện được bản lĩnh tự tin, năng động, sáng tạo, khoa học, 

duy trì nguyên tắc công tác; có khả năng tự học, làm việc độc lập và làm việc theo 

nhóm; thích nghi được với các môi trường làm việc khác nhau và có ý thức học tập 

nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. 

Để đáp ứng được mục tiêu nói trên, CTĐT ngành GDMN được thiết kế theo 

hướng phát triển năng lực của người học. Nội dung của chương trình gồm các khối 

kiến thức, kĩ năng mang tính tích hợp nhiều lĩnh vực: tự nhiên, xã hội, nghệ thuật, 

tâm lí giáo dục, các kĩ năng thực hành nghề giáo viên mầm non, được cập nhật các 

thành tựu của GDMN, phù hợp với thực tiễn xã hội [H4.04.01.01]; [H4.04.01.02]. 

Khối kiến thức kĩ năng chung (32 tín chỉ) giúp sinh viên có những kiến thức về chính 

trị, văn hóa, xã hội, pháp luật trong hoạt động nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu công 

việc của giáo viên mầm non và thực tiễn cuộc sống. Khối kiến thức, kĩ năng cơ bản 

(15 tín chỉ) trang bị cho sinh viên những kiến thức nền tảng cần thiết cho việc hình 

thành năng lực chuyên môn nghiệp vụ và phẩm chất nghề nghiệp của giáo viên mầm 

non. Khối kiến thức, kĩ năng chuyên ngành (43 tín chỉ) với mục tiêu hình thành 

những kĩ năng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ ở các cơ sở GDMN và thích ứng 

với những môi trường làm việc năng động, hiện đại trong thực tiễn. Khối kiến thức 

tự chọn giúp người học có nhiều cơ hội học tập và nghiên cứu chuyên sâu, tạo tiền 

đề cơ sở để tiếp tục học tập, nâng cao trình độ ở các cấp học cao hơn. Thực tế cơ sở 

được lồng ghép vào các học phần phương pháp dạy học được chia thành nhiều đợt, 

giúp sinh viên được tiếp cận thực tế GDMN tại các cơ sở giáo dục mầm non. Từ đó 

giúp sinh viên có cái nhìn tổng quan về môi trường nghề nghiệp, có định hướng nghề 

nghiệp đúng đắn, tích cực học tập, phấn đấu và rèn luyện để trở thành GVMN. Thực 

tập (6 tín chỉ) là thời gian sinh viên được thực hành các kiến thức, kĩ năng đã được 

học thành các kĩ năng nghề giáo viên mầm non. Với các nội dung được thiết kế đầy 

đủ, khoa học, đa dạng về các lĩnh vực khác nhau của ngành GDMN, CTĐT là yếu 

tố cốt lõi giúp trường thực hiện được mục tiêu giáo dục [H4.04.01.03].  

CTĐT cũng được nhà trường chú trọng điều chỉnh với xu hướng cập nhật các 

quan điểm và phương pháp giáo dục tiên tiến, tăng thời lượng thực hành thực tập, 
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thời gian thực tập sớm. Ngoài thời gian thực hành trong từng học phần, sinh viên 

được tham gia 2 đợt thực tập tập trung tại trường mầm non, đợt đầu tiên được thực 

hiện ngay từ học kì 3. Các cơ sở thực hành được mở rộng, trong đó chú trọng tới các 

trường mầm non sử dụng các phương pháp GDMN tiên tiến như giáo dục STEM, 

… [H4.04.01.03].  

Mục tiêu giáo dục được tất cả giảng viên của trường cùng phối hợp thực hiện, 

thể hiện qua việc xây dựng nội dung và lựa chọn phương pháp dạy học. Phương 

pháp dạy học phong phú, thường xuyên được đổi mới, có tính hiện đại, chuyên sâu 

nhưng đồng thời vẫn phù hợp với chương trình GDMN như phương pháp thực hành, 

vấn đáp, dự án, thuyết trình, giảng giải…. Phương pháp học của sinh viên cũng đa 

dạng và phù hợp với chương trình học như tự nghiên cứu, nghe giảng, làm bài tập 

nhóm, bài thu hoạch cá nhân, thảo luận nhóm, thực hành, thực tập… Phương pháp 

dạy và học của giảng viên và sinh viên là yếu tố quan trọng để thực hiện được mục 

tiêu giáo dục của nhà trường [H4.04.01.03].  

Mục tiêu giáo dục được quán triệt, phổ biến đến toàn thể cán bộ, giảng viên, 

viên chức tại các hội nghị hàng năm đồng thời được đăng tải trên wesite, thông tin 

tại áp phích được đặt tại ngay cổng trường, là những nơi mà cán bộ, giảng viên, viên 

chức dễ tiếp cận [H4.04.01.02], [H4.04.01.01]. (Ngoài ra, mục tiêu giáo dục cũng 

được quán triệt, phổ biến đến toàn thể cán bộ, giảng viên, viên chức tại các hội nghị 

hàng năm. ) Trong hội nghị viên chức, Hiệu trưởng nhà trường luôn quán triệt, tuyên 

truyền về nội dung cơ bản của mục tiêu, từ đó định hướng các hoạt động của Nhà 

trường. Đối với sinh viên, ngay từ khi sinh viên năm thứ nhất nhập trường, mục tiêu 

giáo dục ngành GDMN được phổ biến tới sinh viên trong đợt học tuần sinh hoạt 

công dân đầu khóa. Sinh viên thể hiện sự hiểu biết về mục tiêu giáo dục trong các 

bài thu hoạch sau khi kết thúc đợt học. Ngoài ra, Đoàn Thanh niên cấp trường – liên 

chi đoàn – chi đoàn và Hội sinh viên cũng tổ chức các buổi tọa đàm và đối thoại 

giúp sinh viên hiểu rõ hơn về hoạt động học tập và rèn luyện của sinh viên, trong đó 

có phổ biến, tìm hiểu về mục tiêu giáo dục. Đối với các bên liên quan như các nhà 

tuyển dụng, các trường mầm non phối hợp thực hành thực tập…, mục tiêu giáo dục 

được phổ biến thông qua trang web, kế hoạch thực tập các năm [H4.04.01.02]; 

[H4.04.01.03]; [H4.04.01.04].  

2. Điểm mạnh  

  Mục tiêu giáo dục của CTĐT ngành GDMN đã được tuyên bố rõ ràng, được 

cụ thể hóa vào CTĐT, từ nội dung tới phương pháp dạy và học của giảng viên và 

sinh viên. Nội dung của chương trình khoa học, vừa tích hợp được các kiến thức 

chung về tự nhiên văn hóa xã hội, vừa nghiên cứu chuyên sâu về ngành GDMN. 

Phương pháp giáo dục đa dạng, phù hợp với phương pháp học của sinh viên. Mục 

tiêu giáo dục được phổ biến tới cán bộ, giảng viên, giáo viên, viên chức, sinh viên 
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cũng như các bên liên quan để cùng phối hợp thực hiện các hoạt động đào tạo, hướng 

tới đạt mục tiêu mà trường đã công bố.  

3. Điểm tồn tại  

Hình thức phổ biến mục tiêu giáo dục đến các bên liên quan ngoài trường 

chưa đa dạng.  

4. Kế hoạch hành động  

TT 
Mục 

tiêu 
Nội dung 

Đơn 

vị/ cá 

nhân 

thực 

hiện 

Thời gian 

thực 

hiện/hoàn 

thành 

1 Phát 

huy 

điểm 

mạnh 

Tăng cường phổ biến mục tiêu giáo dục của 

CTĐT đến các bên liên quan thôngqua các 

hình thức như: hội thảo, hội nghị, hội họp  

Tiếp tục điều chỉnh mục tiêu giáo dục trong 

quá trình xây dựng đề cương các học phần 

trong CTĐT và trong quá trình dạy học. CTĐT 

ngành GDMN phát    triển    năng   lực chuyên 

môn, nghiệp vụ, phẩm chất nghề cho người 

học theo chuẩn chức danh, cập nhật các nghiên 

cứu mới về GDMN, tăng cường tính hiện đại 

của CTĐT. 

K.SP 

phối 

hợp  

với các 

khoa 

có liên  

quan,  

P.ĐT 

Định kỳ 

chỉnh sửa 

CTĐT 

2 Khắc 

phục 

tồn 

tại 

Nghiên cứu phổ biến mục tiêu giáo dục đến 

các bên liên quan thông qua các ấn phẩm 

truyền thông của Nhà trường 

 Năm 

2024-

2025 

5. Tự đánh giá tiêu chí: Đạt mức 5/7.  

Tiêu chí 4.2. Hoạt động dạy và học được thiết kế phù hợp để đạt được CĐR  

1. Mô tả  

Dưới sự tổ chức chỉ đạo của Ban xây dựng CTĐT ngành GDMN 2022, các 

bộ môn đã tiến hành xây dựng hoạt động dạy học, lựa chọn và sử dụng các phương 

pháp giảng dạy đa dạng, phù hợp để đạt được CĐR. Trong mỗi đề cương chi tiết học 

phần, mục tiêu của học phần đã được xác định và đối chiếu với CĐR của CTĐT, từ 

đó các phương pháp giảng dạy, nhiệm vụ của người học, cùng với việc hướng dẫn 

sinh viên thực hiện nhiệm vụ tự học và tài liệu học tập được xác định phù hợp để 
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tiến tới thực hiện CĐR của học phần, góp phần thực hiện CĐR của CTĐT ngành 

GDMN [H4.04.02.01]; [H4.04.02.07].  

Các phương pháp giảng dạy được thiết kế trong các đề cương chi tiết của 

CTĐT ngành GDMN rất đa dạng, mang nét đặc trưng riêng phù hợp với tính chất, 

nội dung và mục tiêu của từng học phần đã xác định nhằm hướng tới để người học 

đạt được CĐR. Theo đó, để thực hiện việc giảng dạy một học phần bất kỳ trong 

CTĐT ngành GDMN, người dạy phải phối hợp nhiều phương pháp giảng dạy với 

các kĩ thuật dạy học tích cực nhằm phát huy mặt mạnh cũng như khắc phục  mặt hạn 

chế của từng phương pháp giảng dạy. Trong hoạt động dạy học, giảng viên luôn 

nghiên cứu đầu tư trong công tác giảng dạy, sử dụng đa dạng các phương pháp dạy 

học bao gồm phương pháp dạy học truyền thống như: Thuyết trình, gợi mở - vấn 

đáp, thực hành - luyện tập và kết hợp với phương pháp dạy học tích cực, hiện đại 

như: Phương pháp động não, phương pháp thảo luận nhóm, phương pháp dạy học 

tình huống nhằm tạo môi trường sư phạm cho sinh viên giải quyết vấn đề. Tùy học 

phần giảng dạy mà giảng viên tổ chức cho sinh viên đi thực tế, hoạt động trải nghiệm, 

dạy học theo dự án, hướng dẫn thực tập theo kế hoạch. Thêm vào đó, giảng viên 

thường xuyên cập nhật các kĩ thuật dạy mới và đưa vào giảng dạy như: Kỹ thuật 

khăn trải bàn, kỹ thuật KWLH, XYZ, kỹ thuật bể cá, tia chớp, hộp đen,  trò chơi, … 

Như vậy, hoạt động dạy học được phối hợp nhịp nhàng giữa phương pháp dạy học 

truyền thống và phương pháp dạy học tích cực, hiện đại để ngày càng phù hợp hơn 

với CĐR [H4.04.02.04]; [H4.04.02.05]. Với các học phần phương pháp tổ chức các 

hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ, sinh viên được tìm hiểu về lý thuyết nội dung 

phương pháp tổ chức hoạt động trên lớp. Sau đó, trong phần thực hành, sinh viên 

vừa được thực hành trên lớp, vừa được thực hành tại các trường mầm non trong các 

đợt thực tập [H4.04.02.04], với phương pháp kết hợp giữa lý thuyết và thực hành, 

hoạt động dạy học của các học phần đã được thiết kế rất phù hợp để đạt CĐR 

[H4.04.02.03].  

Nhà trường cũng đã trang bị đầy đủ các trang thiết bị nhằm phục vụ cho việc 

ứng dung CNTT trong giảng dạy (Mỗi lớp học đều có máy chiếu) 100% giảng viên 

của khoa sử dụng hiệu quả trong giảng dạy. Bên cạnh đó, giảng viên còn hướng dẫn 

sinh viên ứng dụng các phần mềm để xây dựng kế hoạch giảng dạy và tổ chức hoạt 

động chăm sóc giáo dục trẻ. CNTT còn giúp sinh viên và giảng viên tìm kiếm thông 

tin trên internet và sử dụng trong hoạt động dạy học hàng ngày.  

Ngoài thiết kế các hoạt động dạy học và ứng dụng CNTT trong hoạt động dạy 

học, các giảng viên trong khoa mỗi năm đều tham gia viết sáng kiến/giải pháp, soạn 

bài giảng các học phần hoặc nghiên cứu khoa học nhằm bồi dưỡng về chuyên môn 

phục vụ trong giảng dạy. Giảng viên không ngừng đổi mới phương pháp dạy học, 

thiết kế đa dạng các hoạt động dạy học, áp dụng CNTT cũng như nghiên cứu khoa 

học vào quá trình dạy học làm tăng hiệu quả hoạt động dạy phù hợp đạt CĐR của 

chương trình.  
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Các bộ môn, giảng viên đã hướng dẫn cụ thể người học tự tổ chức các hoạt 

động học tập phù hợp từ đó giúp các em chủ động tiếp thu và lĩnh hội kiến thức 

nhằm đạt được CĐR. Chẳng hạn như, khi bắt đầu học các học phần sinh viên được 

các giảng viên giới thiệu về nội dung chi tiết của học phần sắp dạy, giới thiệu mục 

tiêu và CĐR của học phần, phương pháp học tập cũng như các tài liệu có liên quan, 

hướng dẫn sinh viên cách học, cách nghiên cứu tài liệu, đọc giáo trình, hướng dẫn 

và khuyến khích sinh viên chủ động xây dựng kế hoạch học tập. Trong quá trình 

học, sinh viên tự nghiên cứu giáo trình cũng như các tài liệu có liên quan, tích cực 

hoạt động nhóm, cùng trao đổi, bàn bạc xây dựng nội dung bài học hiệu quả, ngoài 

ra sinh viên còn được thực hành, thực tập trên giờ học [H4.04.02.01].  

Về cơ bản, giảng viên và người học hài lòng với các hoạt động dạy và học, 

các phương pháp giảng dạy được lựa chọn và sử dụng trong CTĐT ngành GDMN. 

Hàng năm, Khoa Sư phạm tiến hành tổ chức đối thoại với sinh viên và lấy ý kiến 

phản hồi của sinh viên về nội dung và phương pháp dạy học của giảng viên. Đa số 

sinh viên đánh giá cao sự phù hợp của nội dung học tập và phương pháp dạy học của 

giảng viên. Nhờ đó mà góp phần không nhỏ trong đạt CĐR của CTĐT ngành GDMN 

[H4.04.02.06].  

Ví dụ:  Bảng 1.2: Kết quả mức độ hài lòng của SV GDMN về sự phù hợp của 

phương pháp tiếp cận trong dạy và học để đạt được CĐR của CTĐT ngành GDMN 

năm 2023 (1= hoàn toàn không hài lòng; 2= không hài lòng; 3= ít hài lòng; 4= hài 

lòng; 5= rất hài lòng)  

  

TT  

Sự phù hợp của 

phương pháp tiếp 

cận trong dạy và học  

Mức độ hài lòng (N = 107) 

ĐTB ĐLC 

 

XH 
1 2 3 4 5 

  

1  

HĐDH được 

lựa chọn và áp 

dụng trong 

CTĐT ngành 

GDMN  

SL 0 1 18 33 55 

4,33 0,63 2 

TL

% 
0,0 0,6 10,9 20,0 33,3 

2 

Các phương 

pháp giảng dạy 

được lựa chọn 

và sử dụng 

trong CTĐT 

ngành GDMN  

SL 0 2 10 44 51 

4,35 0,72 1 

TL

% 
0,0 1,2 6,1 26,7 30,9 
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3 

Các kĩ thuật DH 

được lựa chọn 

trong CTĐT 

ngành GDMN 

để phát huy tính 

chủ động, tích 

cực và sáng tạo 

của người học  

SL 0 5 32 30 40 

3,98 0,93 3 

TL

% 
0,0 3,0 19,4 18,2 24,2 

(Nguồn: Khoa Sư phạm khảo sát) 

* Ghi chú: ĐLC = Độ lệch chuẩn; ĐTB = Điểm trung bình; XH = Xếp hạng 

Nhà trường và Khoa Sư phạm đặc biệt xem trọng hoạt động rèn luyện nghiệp 

vụ sư phạm của sinh viên, hàng năm, khoa tiến hành xây dựng kế hoạch và tổ chức 

cho sinh viên ngành giáo dục Mầm non tham gia thực tập đúng theo kế hoạch đã xây 

dựng. Thời lượng thực tập, thực tế của sinh viên gồm 6 tín chỉ, bao gồm hoạt động 

thực tập nghề nghiệp và thực tập tốt nghiệp. Thực tập nghề nghiệp (3 tín chỉ) được 

tổ chức triển khai qua các hoạt động tìm hiểu cơ sở giáo dục mầm non, hoạt động 

dự giờ các giáo viên ở cơ sở giáo dục mầm non (kiến tập) khi giảng dạy các học 

phần về phương pháp giáo dục và chăm sóc trẻ; hoạt động dạy học có chủ đích ở hai 

lĩnh vực phát triển của trẻ mầm non trong 3 tuần thực tập nghề nghiệp. Thực tập tốt 

nghiệp (3 tín chỉ) tiến hành trong 6 tuần. Trong 6 tuần thực tập tốt nghiệp, sinh viên 

sẽ thực hiện các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ như một giáo viên tại cơ sở. Qua 

đó sinh viên sẽ vận dụng kiến thức đã học cùng với sự hướng dẫn của nhà giáo tại 

cơ sở vào thực hành hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ ở trường mầm non. Kết quả 

thực tập của sinh viên hàng năm đều đạt ở mức độ giỏi và xuất sắc. Nội dung của 

hoạt động TTTN chủ yếu liên quan đến nội dung phương pháp tổ chức các hoạt động 

chăm sóc giáo dục trẻ [H4.04.02.04], [H4.04.02.05].  

2. Điểm mạnh  

Giảng viên luôn linh hoạt, sáng tạo trong hoạt động giảng dạy thường xuyên 

tạo điều kiện cho sinh viên được trải nghiệm, được thực hành cả trên giờ học và 

ngoài giờ học (Các đợt TTNN và TTTN), thường xuyên được điều chỉnh nội dung 

cho phù hợp với từng khóa nhằm đạt CĐR về kiến thức, kỹ năng, năng lực tự chủ 

và trách nhiệm.  

3. Điểm tồn tại  

Cần động viên khuyến khích sinh viên đăng kí làm khóa luận tốt nghiệp nhiều 

hơn nữa, nhằm giúp sinh viên có cơ hội vận dụng các chuyên môn đã nghiên cứu 

vào thực tiễn hiệu quả.  
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Cần phối hợp chặt chẽ với trường mầm non thực hành cho sinh viên được đến 

thực hành, trải nghiệm sau mỗi học phần về phương pháp giáo dục mầm non.  

4. Kế hoạch hành động  

TT 
Mục 

tiêu 
Nội dung 

Đơn 

vị/ cá 

nhân 

thực 

hiện 

Thời gian 

thực 

hiện/hoàn 

thành 

1 Phát 

huy 

điểm 

mạnh 

Tiếp tục chú trọng sử dụng phương pháp dạy 

học tích cực trên lớp, rèn luyện kĩ năng nghề 

trong các đợt thực tập tại các trường mầm non:  

đổi  mới phương pháp, chia nhỏ sĩ số lớp với 

những nội dung cần thiết, tăng cường ứng 

dụng CNTT, tăng cường nghiên cứu khoa học 

về PP dạy học và ứng dụng vào quá trình tổ 

chức đào tạo.  

Tăng cường bồi dưỡng chuyên môn cho đội 

ngũ giáo viên mầm non và giảng viên hướng 

dẫn thực hành thực tập cho SV. 

K.SP   

Các 

khoa   

P.ĐT 

Hàng năm 

(bắt đầu 

từ năm 

học  

2024 – 

2025) 

2 Khắc 

phục 

tồn 

tại 

Tham mưu và xây dựng kế hoạch cụ thể để 

sinh viên có cơ hội thực hành trải nghiệm tại 

trường MN 

K.SP  

P.ĐT 

Hàng năm 

5. Tự đánh giá: Đạt mức 5/7.  

Tiêu chí 4.3. Hoạt động dạy và học thúc đẩy việc hình thành và phát triển 

những phẩm chất và năng lực cần thiết của nhà giáo cho người học, nâng cao 

khả năng học tập suốt đời của người học.  

1. Mô tả  

Các hoạt động dạy và học, từ các giờ học lý thuyết đến các bài tập nhóm, các 

bài thực hành, các bài thảo luận, thực tập thực tế đều hướng tới mục tiêu hình thành 

khả năng phân tích và tổng hợp, khả năng nhận diện vấn đề, tư duy phản biện, rèn 

luyện kỹ năng lập kế hoạch, kỹ năng làm việc nhóm. Hoạt động học tập đa dạng 

giúp SV hiểu được các chiến lược học tập khác nhau để có thể lựa chọn chiến lược 

phù hợp nhất cho từng nhiệm vụ học tập cụ thể. Nội dung các học phần trong CTĐT 

chi tiết của ngành GDMN [H4.04.03.02] thể hiện được sự đóng góp cụ thể của mỗi 
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học phần nhằm giúp sinh viên tham gia vào các hoạt động dạy và học nhằm rèn 

luyện các kỹ năng, nâng cao khả năng học tập suốt đời của sinh viên [H4.04.03.05].  

Hoạt động thực hành, thực tập đòi hỏi người học phải rèn luyện khả năng vận 

dụng kiến thức vào việc giải quyết vấn đề cụ thể; kỹ năng giao tiếp với đồng nghiệp, 

với phụ huynh học sinh và các tổ chức xã hội có liên quan. Các bài tập nhóm dưới 

hình thức thuyết trình rèn cho sinh viên khả năng diễn đạt kiến thức của mình cho 

người khác. [H4.04.03.01]; [H4.04.03.06].  

Mặt khác, SV được khuyến khích tham gia vào nhiều hoạt động hoạt động 

ngoại khóa do các đoàn thể trong trường tổ chức cũng góp phần rèn luyện tinh thần 

học hỏi, kỹ năng tự học, tự nghiên cứu và kỹ năng giao tiếp của các em. 

[H4.04.03.07]; [H4.04.03.09].  

Nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, hàng năm Nhà trường tiến hành rà soát 

các nguồn học liệu, tài liệu giáo trình, nhằm giúp sinh viên tiếp cận dễ dàng nhất các 

nguồn học liệu cập nhật trên thư viện của trường từ đó hình thành văn hóa đọc trong 

sinh viên. [H4.04.03.08]; [H4.04.03.11].  

Nhà trường tổ chức lấy ý kiến phản hồi của SV về hoạt động giảng dạy của 

giảng viên, sinh viên năm cuối về chất lượng CTĐT ngành GDMN để giúp Khoa Sư 

phạm có những điều chỉnh, bổ sung chương trình chi tiết, cải tiến các hoạt động dạy 

và học. Ngoài ra khoa cũng tiến hành khảo sát tình hình việc làm của sinh viên sau 

khi tốt nghiệp ngành GDMN. [H4.04.03.03]; [H4.04.03.04]; [H4.04.03.10].  

2. Điểm mạnh  

Hoạt động dạy - học được thiết kế đa dạng hướng đến rèn luyện khả năng học 

tập suốt đời cho người học, hình thành và phát triển những phẩm chất năng lực của 

nhà giáo theo khung năng lực quốc gia đặc biệt nhấn mạnh những yếu tố gắn liền 

với nghề giáo viên mầm non.  

3. Điểm tồn tại  

Điều kiện cơ sở vật chất như đường truyền internet không ổn định, chưa có 

khu học liệu điện tử nên cũng có những khó khăn nhất định trong việc tổ chức một 

số hoạt động dạy – học tích cực (thực hành giao tiếp, hoạt động nhóm, dự án…) và 

việc tự học, tự nghiên cứu của SV trong thời đại 4.0.  

4. Kế hoạch hành động  

TT 
Mục 

tiêu 
Nội dung 

Đơn 

vị/ cá 

nhân 

thực 

hiện 

Thời gian 

thực 

hiện/hoàn 

thành 
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1 Phát 

huy 

điểm 

mạnh 

Nâng cấp hệ thống đường truyền Internet đến 

từng phòng học và đầu tư trang bị thêm thư 

viện điện tử. 

P.ĐT   

K.SP 

Từ năm 

học  

2024 – 

2025 

2 Khắc 

phục 

tồn 

tại 

Duy trì việc dạy và học, kiểm tra đánh giá kết 

quả học tập của người học nghiêm túc, đúng 

quy chế, quy định; đảm bảo kịp  thời, khách 

quan, chính xác, công bằng, công khai, minh 

bạch. 

P.ĐT   

K.SP 

Hàng năm 

5. Tự đánh giá: Đạt mức 5/7.  

Kết luận về Tiêu chuẩn 4: Nhìn chung, phương pháp tiếp cận trong dạy và  

học của CTĐT là phù hợp, mục tiêu được diễn đạt rõ ràng và được công bố công 

khai, rộng rãi. Các hoạt động giảng dạy và học tập đa dạng, linh hoạt, giúp người 

học đạt chuẩn đầu ra. Các hoạt động học tập đa dạng như tự học, thảo luận, thuyết 

trình, thực tập, thực hành và trải nghiệm thực tế giúp người học có khả năng và tinh 

thần học suốt đời. Có sự tương tác hỗ trợ giữa người dạy và người học. Môi trường 

học cởi mở và thân thiện, tôn trọng và nâng đỡ người học. Bên cạnh đó, vẫn còn 

những điểm tồn tại  cần khắc  phục,  đó  là:  Cơ sở hạ  tầng, cơ sở vật chất ở một số 

phòng học chưa thuận lợi cho việc áp dụng các phương pháp giảng dạy phát huy tính 

chủ động của SV.  

Kết quả tự đánh giá: Tiêu chuẩn 4 cả 3 tiêu chí đạt mức 5/7.  

Tiêu chuẩn 5: Tuyển sinh và hỗ trợ người học 

 Mở đầu:  

Việc thực hiện chính sách ưu tiên trong tuyển sinh và các chính sách hỗ trợ 

người học luôn được nhà trường quan tâm. Người học được nhà trường bảo đảm 

điều kiện thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ trong quá trình học tập, rèn luyện và 

phát huy năng lực, sở trường của bản thân. Chất lượng đầu ra phụ thuộc vào chất 

lượng đầu vào và quá trình học tập của người học cho nên ngay từ khâu tuyển sinh 

Nhà trường đã xác định rõ tiêu chí, phương thức tuyển chọn sinh viên đầu vào. Trong 

quá trình đào tạo, nhà trường luôn hỗ trợ kịp thời, thường xuyên, luôn tạo môi trường 

học tập lành mạnh, tích cực cho người học góp phần nâng cao chất lượng đào tạo.  

Tiêu chí 5.1. Chính sách tuyển sinh được xác định rõ ràng, được công bố 

công khai và được cập nhật  

1. Mô tả  

Với mục tiêu đào tạo giáo viên mầm non: “… nhằm đào tạo nguồn nhân lực 

chất lượng cao đáp ứng yêu cầu đổi mới của GDMN thời kỳ hội nhập toàn cầu. Sinh 
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viên tốt nghiệp có đủ năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, phẩm chất nghề nghiệp và 

sức khỏe để thực hiện công việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non; có 

khả năng tự bồi dưỡng, có tư duy độc lập, sáng tạo, chủ động, thích ứng với sự phát 

triển của GDMN; sử dụng hiệu quả công nghệ thông tin và tiếng Anh trong công 

việc; có khả năng học tập ở cấp học cao hơn”.  

Chính sách tuyển sinh của Trường luôn được xác định rõ ràng, minh bạch từ 

hình thức, chỉ tiêu, tổ hợp xét tuyển; Đề án chính sách tuyển sinh [H5.05.01.01], cơ 

sở dữ liệu, thống kê tuyển sinh [H5.05.01.02], trong thông báo/kế hoạch tuyển sinh, 

tờ rơi, trang thông tin điện tử… [H5.05.01.03] của Trường đối với ngành GDMN 

được công bố công khai trên website trước các kỳ tuyển sinh hàng năm.  

Hàng năm nhà trường tổ chức ngày hội việc làm, tại đó các đơn vị tuyển dụng, 

trao đổi thông tin về nguồn nhân lực, cung cấp phân tích và dự báo nhu cầu nhân lực 

hàng năm và những mong muốn về sản phẩm sinh viên ra trường cần có những kiến 

thức và kỹ năng gì từ đó giúp định hướng cho công tác tuyển sinh của trường 

[H5.05.01.04].  

Sau khi kết thúc kỳ tuyển sinh Nhà trường tổ chức hội nghị tổng kết công tác 

tuyển sinh và bàn phương hướng công tác tuyển sinh cho năm học mới. Tại hội nghị 

các chính sách được trao đổi, bàn bạc, góp ý để điều chỉnh và cập nhật [H5.05.01.05].   

2. Điểm mạnh  

Chính sách tuyển sinh được xác định rõ ràng, được công bố công khai trên 

nhiều kênh thông tin và dưới nhiều hình thức khác nhau, được cập nhật thường 

xuyên.  

3. Điểm tồn tại  

Minh chứng về việc phân tích và dự báo nhu cầu nhân lực hàng năm chưa cập 

nhật đầy đủ.  

4. Kế hoạch hành động  

TT 
Mục 

tiêu 
Nội dung 

Đơn vị/ 

cá nhân 

thực 

hiện 

Thời gian 

thực 

hiện/hoàn 

thành 

1 Phát 

huy 

điểm 

mạnh 

Tiếp tục làm tốt công tác tuyển sinh theo 

đúng chỉ đạo của Bộ, cập nhật và thông tin 

công khai, đầy đủ đến thí sinh. 

P.TS&TT Hàng năm 

2 Khắc 

phục 

Định kỳ cần phải lấy ý kiến minh chứng  về  

việc  phân tích và dự báo nhu cầu nhân lực 

P.TC-HC Hàng năm 
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tồn 

tại 

hàng năm, dữ liệu nghiên cứu cần được tổng 

hợp và lưu trữ ở phòng TT&ĐBCL. 

5. Tự đánh giá: Đạt mức 4/7.  

Tiêu chí 5.2. Các thông tin về ngành học, chương trình đào tạo, chương 

trình dạy học, đề cương môn học hoặc học phần và việc tổ chức thực hiện được 

mô tả rõ ràng, đầy đủ và dễ tiếp cận  

1. Mô tả  

Các thông tin về ngành học, CTDH, CTĐT và bản mô tả CTĐT đã được mô 

tả rõ ràng, đầy đủ trong bản mô tả CTĐT ngành GDMN. Bản mô tả này được công 

khai trên trang thông tin điện tử của trường [H5.05.02.01].  

Các thông tin về ngành học được phổ biến tới người học trong tuần sinh hoạt 

công dân đầu khóa. Trong tuần này ngoài những nội dung như giới thiệu về nhà 

trường, về cơ cấu tổ chức của trường, về nhiệm vụ và quyền hạn của người 

học,…Người học được giới thiệu về ngành đào tạo và được phổ biến quy chế đào 

tạo cũng như các chế độ chính sánh cho người học [H5.05.02.01].  

Chương trình đào tạo và đề cương chi tiết của tất cả các học phần được cập 

nhật lên hệ thống quản lý đào tạo và hệ thống quản lý sinh viên giúp cho cả giảng 

viên và sinh viên dễ dàng tiếp cận [H5.05.02.02].  

Người học dễ dàng tiếp cận thông tin về ngành học, CTĐT, đề cương chi tiết 

các học phần bằng cách truy cập hệ thống quản lý SV hoặc thông qua giảng viên/cố 

vấn học tập/lãnh đạo khoa. Cố vấn học tập trao đổi thông tin với người học thông 

qua nhóm zalo/Facebook [H5.05.02.04], [H5.05.02.04]. Giảng viên trao đổi với 

người học những thông tin liên quan đến học phần thông qua các nhóm zalo hoặc hệ 

thống LMS, các thông tin liên lạc qua internet [H5.05.02.05]. Lãnh đạo khoa trực 

hành chính tiếp nhận mọi thông tin của người học và giải đáp/tư vấn. Tại buổi học 

đầu tiên của mỗi học phần, đề cương chi tiết của từng học phần một lần nữa được 

cung cấp cho người học để người học có cái nhìn tổng thể về học phần đó.  

Ngoài ra chương trình dạy học, chương trình đào tạo và bản mô tả, đề cương 

chi tiết các học phần cũng được in thành quyển kèm theo quyết định ban hành, Phòng 

Đào tạo giữ một bản và khoa giữ một bản, người học và những người quan tâm có 

thể tiếp cận nếu có nhu cầu [H5.05.02.02], [H5.05.02.01].  

Hàng năm trường thường xuyên tham gia các buổi tư vấn tuyển sinh phát tờ 

rơi, tài liệu quảng cáo,… [H5.05.01.06]. Chính sách tuyển sinh của trường được cập 

nhật và thay đổi hàng năm theo quy định của Bộ GD & ĐT theo hướng tạo điều kiện 

thuận lợi nhất cho thí sinh. Tuyển sinh ngành GDMN thay vì xét tổ hợp Văn, Toán, 

Năng khiếu (hát, kể chuyện, đọc diễn cảm), bổ sung điều kiện xét tuyển về điểm thi 
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năng khiếu >=5,0 [H5.05.02.06]. Hàng năm thường xuyên lấy ý kiến phản hồi của 

người học và người học đã tốt nghiệp.  

2. Điểm mạnh  

Các hình thức thông tin về chương trình đào tạo và đề cương chi tiết học phần 

đa dạng, cập nhật, được phổ biến công khai. Người học dễ dàng tiếp cận thông tin 

về ngành học, chương trình đào tạo, đề cương chi tiết các học phần.  

3. Điểm tồn tại  

Cập nhận thông tin về ngành học, chương trình đào tạo, chương trình dạy học 

ngành GDMN trên trang thông tin điện tử của Khoa Sư phạm. Bổ sung sổ tay sinh 

viên kịp thời đúng quy định.  

4. Kế hoạch hành động  

TT 
Mục 

tiêu 
Nội dung 

Đơn 

vị/ cá 

nhân 

thực 

hiện 

Thời gian 

thực 

hiện/hoàn 

thành 

1 Phát 

huy 

điểm 

mạnh 

Làm  phòng  phú  và  đa dạng hơn nữa hình 

thức công  khai các thông tin về ngành học, 

chương trình đào tạo ngành GDMN. 

K.SP Hàng năm 

2 Khắc 

phục 

tồn 

tại 

Rà soát, cập nhật  thông tin về ngành học, 

CTĐT, CTDH trên trang thông tin điện tử của 

Khoa. Khoa Sư phạm phối hợp với phòng 

Công tác HSSV Bổ sung sổ tay sinh viên đúng 

quy định. 

K.SP Hàng năm 

5. Tự đánh giá tiêu chí: Đạt mức 4/7.  

Tiêu chí 5.3. Áp dụng các chính sách ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ học tập 

đối với người học là đối tượng ưu tiên  

1. Mô tả  

Chính sách ưu tiên tuyển sinh được quy định trong đề án tuyển sinh hàng năm 

và được thực hiện đúng theo Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đảm 

bảo tất cả thí sinh thuộc diện ưu tiên (khu vực, đối tượng) được cộng điểm ưu tiên 

theo mức điểm được hưởng vào tổng điểm chung để xét tuyển, điều này thể hiện rõ 

trong danh sách trúng tuyển hàng năm [H5.05.03.01].  
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100% người học thuộc diện ưu tiên được bảo đảm các chế độ chính sách ưu 

tiên và hỗ trợ học tập như: trợ cấp xã hội, hỗ trợ chi phí học tập, vay vốn tín dụng,… 

Trường có phòng Công tác học sinh sinh viên chủ trì việc thực hiện chế độ chính 

sách cho người học. Hàng năm phòng Công tác học sinh sinh viên căn cứ vào quy 

định chính sách hiện hành thông báo và triển khai tới các khoa về việc thực hiện các 

chế độ chính sách mà người học được hưởng thông qua nhóm Zalo [H5.05.03.02]; 

cán bộ phụ trách công tác học sinh sinh viên của khoa thông báo về cho các lớp 

thông qua các nhóm Facebook của khoa triển khai công tác học sinh sinh viên đến 

cán bộ lớp [H5.05.03.04]; các lớp rà soát những người học đúng đối tượng, lập danh 

sách và tập hợp hồ sơ nộp cho khoa; khoa nộp cho phòng Công tác học sinh sinh 

viên; phòng rà soát lại lần nữa và lập danh sách kèm quyết định và trình kí 

[H5.05.03.05].  

Các chính sách ưu tiên và hỗ trợ học tập với người học là đối tượng ưu tiên 

được phổ biến tới người học thông qua 3 kênh chính: phổ biến tới người học trong 

các tuần sinh hoạt công dân đầu khóa, giữa khóa, cuối khóa in thành tài liệu phát 

cho người học trong tuần sinh hoạt công dân đầu khóa, phổ biến các kế hoạch và các 

hoạt động được trường tổ chức tới các khoa và tới cố vấn học tập, người học dễ dàng 

tiếp cận thông qua cố vấn học tập và cán bộ phụ trách công tác học sinh sinh viên 

của khoa [H5.05.03.06]; [H5.05.03.07].  

Việc rà soát hồ sơ hưởng chế độ chính sách được triển khai nghiêm túc, đúng 

quy trình. Hồ sơ sau khi được kiểm tra đều được lưu giữ cẩn thận. Các quyết định 

và các danh sách người học hưởng chế độ chính sách được công khai trên trang 

thông tin điện tử của Trường [H5.05.03.03]; [H5.05.03.05]; [H5.05.03.06]. Hàng 

năm, không có các trường hợp khiếu nại hay thắc mắc về việc thực hiện chính sách 

ưu tiên và hỗ trợ học tập đối với người học là đối tượng ưu tiên.  

Ngoài ra, để tạo điều kiện, hỗ trợ cho các em sinh viên thuộc diện chế độ chính 

sách, nhà trường bố trí cho các em vào ở ký túc xá theo nhu cầu, nguyện vọng 

[H5.05.03.08]  

2. Điểm mạnh  

Người học dễ dàng tiếp cận thông tin về các chính sách ưu tiên và hỗ trợ học 

tập đối với người học là những đối tượng ưu tiên. Người học thuộc đối tượng ưu tiên 

được bảo đảm các chế độ chính sách ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ học tập đúng, đủ 

và kịp thời.  

3. Điểm tồn tại  

Việc tìm kiếm các nguồn hỗ trợ học tập như học bổng, trợ cấp… từ các tổ 

chức xã hội dành cho các đối tượng ưu tiên còn hạn chế.  

Hồ sơ văn bản về thanh tra, thẩm tra hoạt động tuyển sinh của trường còn hạn 

chế.  
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4. Kế hoạch hành động  

TT 
Mục 

tiêu 
Nội dung 

Đơn vị/ cá 

nhân thực 

hiện 

Thời gian 

thực 

hiện/hoàn 

thành 

1 Phát 

huy 

điểm 

mạnh 

Áp dụng đúng, đủ, kịp thời các chính sách 

ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ học tập đối với 

người học là đối tượng ưu tiên, đảm bảo 

100% người học là đối tượng ưu tiên đều 

được hưởng chế độ và hài lòng với việc 

thực hiện chế độ chính sách của nhà 

trường. 

P. HSSV 

K.SP 

Hàng năm 

2 Khắc 

phục 

tồn 

tại 

Đẩy mạnh tìm kiếm nguồn từ xã hội để hỗ 

trợ học tập đối với người là đối tượng ưu 

tiên. Bổ sung hồ sơ văn bản về thanh tra, 

thẩm tra hoạt động tuyển sinh của trường 

đối với CTĐT. Hồ sơ  văn  bản  về  thanh 

tra, thẩm tra  hoạt  động tuyển sinh của 

ngành GDMN hàng năm, ngoài việc lưu 

trữ tại Phòng TT&ĐBCL cần được cung 

cấp về Khoa Sư phạm  để thuận tiện cho 

việc tự đánh giá CTĐT hàng năm. 

P. HSSV Hàng năm 

5. Tự đánh giá tiêu chí: Đạt mức 4/7.  

 Tiêu chí 5.4. Thực hiện đúng quy định miễn học phí, quy định về các chính 

sách ưu tiên trong việc xét học bổng, trợ cấp xã hội cho học sinh, người học sư 

phạm  

1. Mô tả  

100% người học thuộc chương trình được miễn học phí theo đúng chính sách 

ưu tiên dành cho người học sư phạm. Hàng năm nhà trường đều ra quyết định về 

mức thu học phí căn cứ theo Nghị định số 116/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 

2020 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tiền học phí, chi phí sinh hoạt 

đối với sinh viên sư phạm. Sinh viên sư phạm được miễn học phí hoàn toàn 

[H5.05.04.01]; [H5.05.04.02]. Việc tổ chức xét, cấp học bổng, trợ cấp xã hội được 

thực hiện nghiêm túc theo quy định. Hàng năm, thông qua tuần sinh hoạt công dân 

học sinh, sinh viên đầu khóa, đầu năm, phòng Công tác học sinh, sinh viên đều phổ 

biến quy chế, quy định về điều kiện cấp xét học bổng, trợ cấp xã hội cho người học. 

Động viên, khuyến khích người học cố gắng phấn đấu trong học tập, rèn luyện để 
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đạt được học bổng khuyến khích học tập trong từng học kỳ [H5.05.04.02]. Các văn 

bản này cũng đồng thời được công khai trên trang thông tin điện tử của Trường 

[H5.05.04.04].  

Việc chi trả trợ cấp xã hội được thực hiện theo năm tài chính; kết thúc mỗi 

năm học, phòng Công tác học sinh, sinh viên thông báo, yêu cầu người học nộp hồ 

sơ gia hạn hộ nghèo (với trường hợp gia đình khó khăn và hộ nghèo) để thực hiện 

đúng chế độ theo quy định. Tất cả các đối tượng sinh viên này đều được hướng dẫn 

làm các thủ tục hưởng trợ cấp đầy đủ, kịp thời [H5.05.04.03]; [H5.05.04.04].  

Đối với học bổng khuyến khích học tập, kết thúc mỗi học kỳ, phòng Công tác 

HSSV phối hợp với Kế hoạch-Tài chính gửi thông báo đến khoa hướng dẫn xét đánh 

giá rèn luyện, xét cấp học bổng cho người học. Việc xét, cấp học bổng được thực 

hiện theo đúng quy trình từ cấp khoa, cấp trường. Sau cuộc họp, phòng Kế hoạch - 

Tài chính rà soát lại lần nữa rồi lập danh sách kèm theo quyết định và trình ký 

[H5.05.04.05].  

Hàng năm, không có các trường hợp khiếu nại hay thắc mắc về việc thực hiện 

quy định miễn học phí, quy định về các chính sách ưu tiên trong việc xét cấp học 

bổng, trợ cấp xã hội cho học sinh, người học sư phạm.  

2. Điểm mạnh  

Nhà trường thực hiện đúng quy định miễn học phí, quy định về các chính 

sách ưu tiên trong việc xét cấp học bổng, trợ cấp xã hội cho học sinh, người học ở 

ngành sư phạm.  

3. Điểm tồn tại  

Việc tổ chức các hội đồng xét, cấp học bổng đôi khi còn chậm, chưa kịp thời 

do phần mềm xét điểm sai số liệu.  

4. Kế hoạch hành động  

TT 
Mục 

tiêu 
Nội dung 

Đơn vị/ 

cá nhân 

thực 

hiện 

Thời gian 

thực 

hiện/hoàn 

thành 

1 Phát 

huy 

điểm 

mạnh 

Công bố dự toán kinh phí từ đầu năm học; 

động viên tạo động lực cho người học tích cực 

phấn đấu trong học tập,  rèn  luyện  để  đủ điều 

kiện được xét,cấp học bổng 

P.HSSV 

P.ĐT 

Hàng năm 

2 Khắc 

phục 

Thực hiện xét, cấp học bổng kịp thời cho 

người học  

 Hàng năm 
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tồn 

tại 

Nâng cấp, hoàn thiện phần mềm để thuận lợi 

cho việc xét học bổng, xét điểm rèn luyện. 

5. Tự đánh giá tiêu chí: Đạt mức 4/7.  

Tiêu chí 5.5. Có các hoạt động tư vấn học tập, hoạt động ngoại khóa, hoạt 

động thi đua và các dịch vụ hỗ trợ khác để giúp cải thiện việc học tập và khả năng 

có việc làm cho người học  

1. Mô tả  

Nhà trường luôn xác định nhiệm vụ đồng hành cùng người học trong việc phát 

triển kĩ năng, nghiệm vụ, hỗ trợ học tập và sinh hoạt là một trong những hoạt động 

quan trọng. Trường có phòng Công tác học sinh, sinh viên là đơn vị chủ trì xây dựng 

quy định chức năng nhiệm vụ của cố vấn học tập [H5.05.05.01]. Các khoa căn cứ 

quy định về cố vấn học tập của trường xây dựng kế hoạch cố vấn học tập của khoa, 

trong đó nêu rõ những công việc của cố vấn học tập trong cả năm học [H5.05.05.03]. 

Tại mỗi lớp luôn có 01 cán bộ đảm nhận nhiệm vụ cố vấn học tập đồng thời là giáo 

viên chủ nhiệm phụ trách tư vấn, định hướng, hỗ trợ người học sắp xếp kế hoạch 

học tập từ năm thứ nhất đến năm cuối [H5.05.05.01].  

Hàng năm, Trường tổ chức ngày hội việc làm do phòng Công tác học sinh, 

sinh viên chủ trì với sự tham gia của các đơn vị tuyển dụng. Đây thực sự là một ngày 

hội, tại đó có các cơ sở tuyển dụng quảng bá hình ảnh của đơn vị mình và tư vấn 

trực tiếp cho sinh viên, sinh viên có cơ hội tiếp xúc với nhiều nhà tuyển dụng và 

được hỗ trợ tư vấn việc làm [H5.05.01.05]; [H5.05.05.04].  

Người học cũng được tư vấn việc làm thông qua đội ngũ giảng viên và cố vấn 

học tập [H5.05.04.01]. Tại các buổi lên lớp, giảng viên ngoài việc truyền đạt kiến 

thức cho người học còn bồi dưỡng lòng yêu nghề và định hướng việc làm cho người 

học.  

Hàng năm, các phòng ban chức năng, Đoàn Thanh niên và hội sinh viên của 

trường luôn quan tâm tổ chức hỗ trợ học tập, hoạt động ngoại khóa, hoạt động thi 

đua,… nhằm góp phần nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho người học. Hội 

thi nghiệp vụ nghề nghiệp được tổ chức với các nội dung [H5.05.05.02].  

Giới thiệu ngành nghề, trả lời các câu hỏi hiểu biết về ngành nghề, quy chế 

đào tạo, về nghiệp vụ GDMN và phần thi tài năng; đây là dịp người học được giao 

lưu học hỏi về chuyên môn nghiệp vụ, được khám phá và thể  hiện những giá thị của 

bản thân và tăng thêm lòng yêu nghề [H5.05.04.04]. Tại các cuộc tổ chức, công diễn 

và báo cáo từng chuyên môn ngành GDMN, người học được thể hiện những gì tinh 

túy nhất của chuyên ngành được học, điều đó đã mang lại cho người học niềm cảm 

hứng và sự tự tin khi lựa chọn chuyên ngành mà mình yêu thích, đồng thời một lần 

nữa khẳng định việc xây dựng chương trình theo chuyên ngành/chuyên đề là hướng 
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đi đúng đắn [H5.05.05.06]. Đoàn Thanh niên và hội sinh viên tổ chức các hoạt động 

theo chủ đề, chủ điểm, việc này đã góp phần tạo hứng khởi cho người học và hướng 

người học đến những suy nghĩ và việc làm tích cực, có ích cho cộng đồng, như các 

hoạt động thiện nguyện, hiến máu nhân đạo [H5.05.05.03].  

Công tác thực hành thực tập được chú trọng, hàng năm nhà trường xây dựng 

kế hoạch thực hành thực tập, lựa chọn những cơ sở thực tập có chất lượng, trao đổi 

với cơ sở thực tập về khả năng đáp ứng công việc của người học, trao đổi về nhu cầu 

tuyển dụng từ đó có căn cứ tư vấn việc làm của người học, kết quả thực tập đã cho 

thấy nội dung chương trình phù hợp và người học đáp ứng tốt với công việc 

[H5.05.05.04].  

Nhờ làm tốt công tác tư vấn và hỗ trợ việc làm, tỉ lệ người học ngành GDMN 

có việc làm hàng năm là khoảng 98% [H5.05.05.06].  

2. Điểm mạnh  

Tổ chức nhiều hoạt động tư vấn học tập, hoạt động ngoại khóa nhằm hỗ trợ 

tốt nhất cho người học. Hoạt động thi đua được tổ chức thường xuyên, có nhiều dịch 

vụ hỗ trợ khả năng cải thiện học tập. Kết nối nhà tuyển dụng để giới thiệu việc làm 

cho sinh viên.  

3. Điểm tồn tại  

Một số hoạt động cố vấn học tập còn hạn chế về công tác tư vấn, tham vấn 

cho người học sắp xếp hợp lý kế hoạch học tập cá nhân và chiến lược học tập hiệu 

quả đối với một số học phần.  

4. Kế hoạch hành động  

TT 
Mục 

tiêu 
Nội dung 

Đơn vị/ cá 

nhân thực 

hiện 

Thời gian 

thực 

hiện/hoàn 

thành 

1 Phát 

huy 

điểm 

mạnh 

Duy trì, nâng cao hiệu quả các hoạt 

động hỗ trợ và tư vấn việc làm cho 

người học.  

P. HSSV 

Đoàn, Hội 

SV 

P. ĐT  

K.SP  

Hàng năm 

2 Khắc 

phục 

Tăng cường hoạt động cố vấn học tập 

nâng cao hiệu quả hỗ trợ người học  

P. HSSV 

P.ĐT 

Các khoa 

Hàng năm 
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tồn 

tại 

5. Tự đánh giá tiêu chí: Đạt mức 4/7.  

Tiêu chí 5.6. Môi trường tâm lý, xã hội và cảnh quan sư phạm tạo thuận lợi 

cho hoạt động đào tạo, nghiên cứu và sự thoải mái cho cá nhân người học  

1. Mô tả  

Trường có cảnh quan xanh, sạch, đẹp, khu hiệu bộ, giảng đường, các 

phòng/khoa, hội trường, thư viện, khu thực hành, ký túc xá,… được bố trí hợp lý 

[H5.05.06.01]. Các phòng học đều khang trang, sạch đẹp, đầy đủ ánh sáng; hội 

trường đa chức năng với 500 chỗ ngồi và trang thiết bị ánh sáng âm thanh đầy đủ; 

Công tác vệ sinh được đảm bảo, có đội ngũ vệ sinh chuyên nghiệp đảm bảo công tác 

vệ sinh cho toàn trường [H5.05.06.05]; hàng năm có các báo cáo tổng kết/ sơ kết 

đánh giá việc thực hiện tiêu chuẩn về môi trường, sức khỏe, an toàn,.. [H5.05.06.06] 

và được các cơ quan hữu quan đánh giá tốt về môi trường và cảnh quan của trường 

[H5.05.06.07].  

Trường có Thư viện có tổng diện tích 300 m2 , phòng phục vụ có gần 50 chỗ 

ngồi, đảm bảo các tiêu chuẩn về ánh sáng; bàn ghế, giá sách, tủ sách theo quy định, 

đảm bảo điều kiện về phòng cháy chữa cháy, thoát hiểm. Phục vụ cho ngành đào tạo 

GDMN của trường, thư viện có 65 tên giáo trình, 93 tên tài liệu tham khảo, 3840 

bản [H5.05.06.01]; [H5.05.06.04].  

Trường có bộ phận y tế chăm sóc sức khỏe của GV-VC và người học. Người 

học được tổ chức khám sức khỏe vào đầu khóa học tỉ lệ sinh viên tham gia bảo hiểm 

y tế hàng năm 100% [H5.05.06.02].  

Trường đã tạo dựng cho người học có môi trường tâm lý, xã hội, môi trường 

làm việc thân thiện: người học luôn được tôn trọng đúng mức; mọi vấn đề của người 

học được các phòng chức năng giải đáp và tư vấn nhiệt tình; các thầy cô lên lớp với 

tinh thần nhiệt huyết và sẵn sàng chia sẻ, hướng dẫn; người học được động viên và 

tạo điều kiện tham gia các hoạt động ngoại khóa [H5.05.06.03]; [H5.05.06.07]; 

người học được tham gia lấy ý kiến đánh giá về môi trường và cảnh quan trong 

trường [H5.05.06.08], được tham gia lấy ý kiến góp ý về thái độ và chất lượng phục 

vụ trong công tác đào tạo được tham gia lấy ý kiến đánh giá về hoạt động giảng dạy 

của giảng viên và hoạt động kiểm tra đánh giá [H03.03.02.08]. Kết quả của các đợt 

khảo sát lấy ý kiến của người học cho thấy người học hài lòng với môi trường tâm 

lý và xã hội của trường.  

2. Điểm mạnh  
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Nhà trường đã tạo dựng cho người học có môi trường tâm lý, xã hội, môi 

trường làm việc thân thiện, tạo không khí thoải mái, để thực hiện hoạt động giảng 

dạy, học tập và nghiên cứu.  

3. Điểm tồn tại: Số lượng đầu sách chuyên ngành còn hạn chế.  

4. Kế hoạch hành động  

TT 
Mục 

tiêu 
Nội dung 

Đơn vị/ 

cá nhân 

thực 

hiện 

Thời gian 

thực 

hiện/hoàn 

thành 

1 Phát 

huy 

điểm 

mạnh 

Đầu tư cơ sở vật chất cho khu vận động 

thể chất  
P.QT  

Giai đoạn  

2025 - 

2030  

2 Khắc 

phục 

tồn 

tại 

Luôn tạo cho người học có môi trường 

tâm lý, xã hội,  môi trường  học  tập thân 

thiện,  tạo không  khí thoải mái để thực 

hiện hoạt động giảng dạy, học tập và 

nghiên cứu.  

Tất cả 

đơn vị 

Hàng năm  

5. Tự đánh giá tiêu chí: Đạt 4/7.  

Kết luận về Tiêu chuẩn 5: Chính sách tuyển sinh của Trường được xác định 

rõ ràng, được công bố công khai và được cập nhật trong đề án tuyển sinh hàng năm. 

Các thông tin về ngành học, chương trình dạy học, đề cương chi tiết các học phần 

và việc tổ chức thực hiện được mô tả rõ ràng, đầy đủ và dễ tiếp cận. Người học thuộc 

đối tượng ưu tiên được hưởng các chính sách ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ học tập. 

Trong quá trình xây dựng chính sách tuyển sinh, hoạt động lấy ý kiến phản hồi từ 

sinh viên về chính sách tuyển sinh chưa được thường xuyên. Việc khai thác các 

nguồn lực xã hội trong tìm kiếm học bổng, trợ cấp chưa được nhiều. Hoạt động cố 

vấn học tập còn thực sự hiệu quả. Trong thời gian tới, nhà trường sẽ thường xuyên 

lấy ý kiến người học về chính sách tuyển sinh. Đẩy mạnh tìm kiếm nguồn từ xã hội 

để hỗ trợ học tập đối với người học là đối tượng ưu tiên. Thực hiện xét, cấp học bổng 

kịp thời, nâng cấp, hoàn thiện phần mềm để làm căn cứ thuận lợi cho việc xét học 

bổng, xét điểm rèn luyện. Đầu tư hơn nữa về cơ sở vật chất cũng như  nguồn tài liệu 

cho Thư viện, đặc biệt là học liệu về chuyên ngành GDMN.  

Kết quả tự đánh giá: Tiêu chuẩn 5 cả 6 tiêu chí đạt mức 4/7.  

Tiêu chuẩn 6. Đánh giá kết quả học tập của người học Mở đầu:  
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Đánh giá kết quả học tập của người học là một trong những khâu rất quan 

trọng trong hoạt động đào tạo và được thực hiện thường xuyên trong suốt quá trình 

sinh viên tham gia học tập tại Khoa Sư phạm ở Trường CĐCĐ. Hình thức và nội 

dung đánh giá kết quả học tập của sinh viên được thiết kế phù hợp với mức độ đạt 

được CĐR của CTĐT ngành GDMN và được quy định trong quy chế đào tạo của 

Nhà trường. Quy định về đánh giá kết quả học tập của người học được thông báo 

rộng rãi công khai với người học qua nhiều kênh thông tin. Phương pháp kiểm tra 

đánh giá đa dạng, đảm bảo độ giá trị, độ tin cậy và tính khách quan, công bằng; kết 

hợp giữa đánh giá quá trình, giữa kỳ và thi hết học phần. Kết quả kiểm tra, đánh  giá 

được giảng viên phản hồi kịp thời theo đúng quy định của Trường, đồng thời Trường 

gửi các danh sách cảnh báo và học bổng định kỳ cho người học để các em kịp thời 

lên kế hoạch điều chỉnh và cải thiện hoạt động học tập của mình sao cho tốt hơn. 

Thêm vào đó, Nhà trường, Khoa Sư phạm và các bộ môn chú trọng việc đảm bảo 

cho người học tiếp cận dễ dàng với quy trình khiếu nại về kết quả học tập và luôn 

luôn xử lý thỏa đáng các thắc mắc của các em. Như vậy, người học được thông tin 

một cách minh bạch về các quy định kiểm tra đánh giá, được phản hồi kịp thời kết 

quả học tập, cũng như tiếp cận dễ dàng với các quy trình khiếu nại để chủ động lên 

kế hoạch và điều chỉnh kế hoạch học tập một cách phù hợp.  

Tiêu chí 6.1. Việc đánh giá kết quả học tập của người học được thiết kế phù 

hợp với mức độ đạt được chuẩn đầu ra  

1. Mô tả  

Công tác đánh giá kết quả học tập của người học được Trường CĐCĐ thiết 

kế dựa trên mục tiêu về chuẩn đầu ra. Các quy định về việc kiểm tra đánh giá kết 

quả học tập được thể hiện thông qua đề cương chi tiết của các học phần, quy chế đào 

tạo của trường. Người học được biết các quy định về kiểm tra, đánh giá để từ đó chủ 

động điều chỉnh phương pháp học tập của mình trong quá trình học tập, các quy định 

đó được thể hiện rõ trong đề cương từng học phần và được thay đổi cho phù hợp với 

thực tế. [H6.06.01.01].  

Việc kiểm tra đánh giá bao gồm: Việc kiểm tra đầu vào (trong tuyển sinh viên 

khóa mới); kiểm tra, đánh giá trong quá trình học tập. Các tài liệu hướng dẫn việc 

thiết kế phương pháp, công cụ kiểm tra, đánh giá phù hợp với mục tiêu cần đánh giá 

tương ứng với mức độ đạt được CĐR [H6.06.01.01]; [H6.06.01.02]; [H6.06.01.03].  

Các phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của người học được thiết 

kế phù hợp để đo lường được mức độ đạt CĐR. Đề cương các môn học trong  

CTĐT ngành GDMN đều nêu rất rõ mục tiêu, yêu cầu đạt được về kiến thức, 

kỹ năng, năng lực và trách nhiệm. Những yêu cầu này chính là tiêu chuẩn để kiểm 

tra quá trình nhận thức, phát triển kĩ năng và hình thành các phẩm chất năng lực 

người học theo các thang đo lường trong giáo dục đã được tiêu chuẩn hóa về nhận 

thức bậc (biết, hiểu, vận dụng, phân tích, tổng hợp, đánh giá); về kĩ năng (bắt chước, 
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thao tác, chính xác, phối hợp, tự động hóa); về năng lực tự chủ và trách nhiệm (tiếp 

nhận, hưởng ứng, giá trị hóa, tổ chức, tính cách hóa). Từ mục tiêu của môn học, 

giảng viên xác định các nội dung cần kiểm tra, đánh giá, các cách thức kiểm tra đánh 

giá những yêu cầu cụ thể việc kiểm tra đánh giá phù hợp với môn học. Phương pháp 

đánh giá trong toàn bộ quá trình học được sử dụng rất đa dạng: bài tập cá nhân, bài 

tập nhóm đối với đánh giá giữa kì; tự luận, trắc nghiệm, vấn đáp, thực hành đối với 

đánh giá cuối kì [H6.06.01.01]. Đề thi của Khoa Sư phạm đều được trưởng bộ môn 

phê duyệt, bộ môn xem xét từng câu hỏi sử dụng trong đề có khả năng đánh giá theo 

mức độ về mặt kiến thức, kĩ năng, năng lực tự chủ và trách nhiệm. [H6.06.01.02].  

Các hình thức kiểm tra đánh giá, đánh giá kết quả học tập của người học đã 

được Nhà trường phổ biến và công khai thông qua các văn bản, đề cương chi tiết 

học phần. Bộ phận khảo thí thuộc Phòng ĐT là đơn vị chuyên trách về công tác tổ 

chức kiểm tra đánh giá kết quả học tập của người học. Công tác ra đề và kiểm tra 

đánh giá kết quả học tập được tổng kết và báo cáo hàng năm [H6.06.01.04].  

2. Điểm mạnh  

Công tác kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của người học được quy định rõ 

ràng và được thực hiện theo đúng quy trình kiểm tra đánh giá được đa dạng hóa, 

đảm bảo nghiêm túc, khách quan, chính xác, công bằng và phù hợp với hình thức 

đào tạo, mục tiêu, CĐR từng học phần và CTĐT ngành GDMN. Các quy định về 

kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của sinh viên thường xuyên được công bố công 

khai, minh bạch đến người học thông qua nhiều hình thức khác nhau.  

3. Điểm tồn tại  

Mặc dù Khoa Sư phạm có chú trọng thiết kế các thang đo lường trong đánh 

giá kết quả học tập theo các thang bậc cao của CĐR, nhưng thực tế các thang đo 

lường trong kiểm tra, đánh giá được thiết kế chưa thật sự đồng đều về độ bao quát 

mục tiêu, nội dung các học phần trong CTĐT; độ khó cùng độ phân hóa trình độ 

người học cũng chưa được thực hiện chú trọng toàn bộ các học phần trong CTĐT.  

4. Kế hoạch hành động  

TT 
Mục 

tiêu 
Nội dung 

Đơn vị/ 

cá nhân 

thực 

hiện 

Thời gian 

thực 

hiện/hoàn 

thành 

1 Phát 

huy 

điểm 

mạnh 

Khoa tiếp tục thực hiện việc kiểm tra 

đánh giá theo đúng kế hoạch trong 

chương trình đào tạo và kế hoạch năm 

học.  

K.SP 

phối hợp 

với các 

khoa và 

ĐT 

Định kỳ  
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2 Khắc 

phục 

tồn 

tại 

Nghiên cứu lập kế hoạch đánh giá các loại 

hình thức thi, kiểm tra đối với từng học 

phần và điều chỉnh đảm bảo phù hợp với 

mức đạt CĐR của ngành GDMN.  

K.SP 

P.ĐT 

Năm 

2024-

2025  

5. Tự đánh giá tiêu chí: Đạt mức 4/7.  

Tiêu chí 6.2. Các quy định về đánh giá kết quả học tập của người học (bao 

gồm thời gian, phương pháp, tiêu chí, trọng số, cơ chế phản hồi và các nội dung 

liên quan) rõ ràng và được thông báo công khai tới người học  

1. Mô tả  

 Các quy định về đánh giá kết quả học tập của SV ngành GDMN được  xác 

định rõ ràng theo Quy chế đào tạo cao đẳng chính quy của Bộ GD&ĐT, của Trường 

Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng và những văn bản hướng dẫn cụ thể của Nhà trường 

trong từng học kỳ phù hợp với phương thức đào tạo theo hệ thống tín chỉ của Nhà 

trường [H6.06.02.01]; [H6.06.02.02]; [H6.06.02.03]; [H6.06.02.04].  

Về thời gian: Các giảng viên đã thường xuyên phối hợp các hình thức kiểm 

tra đánh giá như: vấn đáp, thảo luận, thuyết trình, bài tập nhóm, bài tập xử lý tình 

huống, bài tập thực hành, ...) trong suốt thời gian học tập học phần, trong từng  học 

kỳ. Theo đó, kiểm tra đánh giá giữa kỳ được thực hiện từ tuần thứ 7 của học kỳ, bài 

kiểm tra cuối kỳ được thực hiện sau khi kết thúc học phần, sau tuần thứ 16 (bao gồm 

15 tuần học và 1-2 tuần dự trữ).  

Từ năm học 2023-2024, việc đánh giá được thực hiện theo Quyết định số 

526/QĐ-CĐCĐ ngày 02/7/2023 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc 

Trăng về việc ban hành quy chế đào tạo trình độ cao đẳng ngành GDMN theo 

phương thức tích lũy tín chỉ nhằm cải tiến các hình thức kiểm tra, đánh giá kết quả 

học tập của người học nhằm đảm bảo việc đánh giá kết quả học tập theo quá trình, 

cụ thể:  

- Thang điểm: 10  

- Điểm học phần bao gồm điểm trung bình các điểm kiểm tra (thường xuyên, 

định kỳ) có trọng số 0,4 và điểm thi kết thúc học phần có trọng số 0,6;  

- Điểm trung bình điểm kiểm tra là trung bình cộng của các điểm kiểm tra 

thường xuyên, điểm kiểm tra định kỳ theo hệ số của từng loại điểm; trong đó, điểm 

kiểm tra thường xuyên tính hệ số 1, điểm kiểm tra định kỳ tính hệ số 2;  

- Điều kiện dự thi kết thúc học phần: Tham dự ít nhất 80% số thời gian học 

tập trên lớp, đủ các bài học tích hợp, bài học thực hành, thực tập, các yêu cầu của 

học phần và điểm trung bình chung kiểm tra từ 4,0 trở lên.  
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Điểm kiểm tra định kỳ được công bố công khai với SV trước khi kết thúc môn 

học. SV được cập nhật thông báo kế hoạch thi kết thúc học phần, thi tốt nghiệp, kết 

quả thi, kết quả học kỳ trên trang thông tin điện tử của Trường [H6.06.02.05]; 

[H6.06.02.06].  

Về nội dung: Việc KTĐG và đề thi đảm bảo việc bao quát nội dung, mục tiêu 

của từng học phần cũng như toàn chương trình. Nhìn chung, các dạng thức kiểm tra, 

thi những năm vừa qua của ngành GDMN đều bao quát nội dung, mục tiêu của từng 

học phần cũng như toàn bộ chương trình ở mức độ khá toàn diện. Riêng các đề thi 

đảm bảo độ bao quát chương trình rất cao, các câu hỏi đều bám sát nội dung và tương 

ứng với trọng số môn học.  

Về hình thức: Đề thi kết thúc học phần được quy định rõ về cách thức trình 

bày, cấu trúc đề thi, thời gian làm bài cho các hình thức thi trắc nghiệm, tự luận, vấn 

đáp, đề thi được xác định cho phép sử dụng hay không sử dụng tài liệu tham khảo 

khi làm bài thi. Đồng thời tiêu  chí về KTĐG học phần được quy định cụ thể trong 

đề cương chi tiết học phần.  

Các tài liệu hướng dẫn quy định cụ thể về thời gian, hình thức, phương pháp, 

tiêu chí, trọng số, cơ chế phản hồi và các nội dung liên quan đến đánh giá  và kết 

quả học tập của người học được công bố công khai tới người học trước  mỗi khoa 

học/ kì học/học phần. Sinh viên được cung cấp thông tin từ đầu khóa  học qua Tuần 

lễ công dân trong đó có chỉ dẫn rõ quy định cụ thể về thời gian,  hình thức, phương 

pháp, tiêu chí, trọng số, cơ chế phản hồi và các nội dung liên quan trong các kỳ thi, 

kiểm tra. Ngoài ra, sinh viên ngành GDMN được phổ biến trực tiếp quy chế kiểm 

tra và đánh giá, điều kiện tốt nghiệp, ... từ trợ lý đào tạo và các cố vấn học tập của 

Khoa Sư phạm. Các thông tin, quy định về KTĐG các môn học cũng được GV thông 

báo đến SV thông qua việc giới thiệu đề cương môn học/học phần, quy định về 

KTĐG môn học/học phần ngay từ buổi học đầu tiên của mỗi môn học/học phần.  

Cơ chế phản hồi của người học về đánh giá kết quả học tập được thực hiện 

dưới nhiều hình thức (Đối thoại trực tiếp giữa Hiệu trưởng với sinh viên, qua phiếu 

lấy ý kiến phản hồi của người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên và công 

tác phục vụ của viên chức).  

2. Điểm mạnh  

Kế hoạch và các quy định về KTĐG kết quả học tập của SV theo CTĐT ngành 

GDMN rõ ràng, đúng kế hoạch, đúng quy định của Bộ GD&ĐT; và được thông báo 

công khai tới SV.  

3. Điểm tồn tại  

Các quy định về kiểm tra đánh giá kết quả học tập của người học mới chỉ dừng 

lại ở hình thức văn bản và chưa được đăng tải trên trang Web của Khoa. Việc bồi 

dưỡng năng lực kiểm tra đánh giá kết quả học tập cho đội ngũ giảng viên theo hướng 
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phát triển năng lực người học còn nhỏ lẻ ở cấp bộ môn và mang tính chia sẻ kinh 

nghiệm giữa các giảng viên.  

4. Kế hoạch hành động  

TT 
Mục 

tiêu 
Nội dung 

Đơn vị/ 

cá nhân 

thực 

hiện 

Thời gian 

thực 

hiện/hoàn 

thành 

1 Phát 

huy 

điểm 

mạnh 

Tiếp tục thực hiện việc kiểm tra đánh giá 

theo đúng kế hoạch trong chương trình 

đào tạo và kế hoạch năm học, chú  trọng 

sử dụng các hình thức KTĐG phù hợp 

với từng học phần.  

K.SP 

Các 

khoa 

P.ĐT 

Hàng năm  

2 Khắc 

phục 

tồn 

tại 

Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng năng lực 

kiểm tra đánh giá kết quả học tập  cho đội 

ngũ giảng viên theo hướng phát triển 

năng lực người học.  

Khuyến khích giảng viên có năng lực 

tham gia xây dựng ngân hàng đề thi kết 

thúc học phần.  

K.SP 

ĐT 

Hàng 

năm (bắt 

đầu từ 

năm học 

2024 -

2025)  

5. Tự đánh giá tiêu chí: Đạt mức 4/7.  

Tiêu chí 6.3. Phương pháp đánh giá kết quả học tập đa dạng, đảm bảo độ 

giá trị, độ tin cậy và sự công bằng  

1. Mô tả  

Giảng viên Khoa Sư phạm thực hiện các phương pháp đánh giá kết quả học 

tập đa dạng. Hình thức kiểm tra rất phong phú: bài kiểm tra viết tại lớp,  thảo luận, 

vấn đáp, bài tập cá nhân, bài tập nhóm,… Đề thi có cả ở dạng câu hỏi tự luận, câu 

hỏi trắc nghiệm, vấn đáp, thực hành và được bộ môn duyệt trước khi đưa vào sử 

dụng [H6.06.03.01]; [H6.06.03.04].  

Phương pháp đánh giá kết quả học tập đảm bảo độ giá trị, tin cậy và công 

bằng. Về độ giá trị, các học phần dạy chung đều có câu hỏi ôn tập được bộ môn 

thông qua sau khi họp điều chỉnh, đảm bảo từng câu hỏi đo lường được đúng yêu 

cầu về kiến thức, kĩ năng, thái độ được phản ánh trong đề cương  môn học. Về  tính 

tin cậy, mỗi đề thi đều có đáp án tương ứng với số điểm chi tiết, hướng dẫn chấm thi 

cụ thể. Đề thi và đáp án thi cuối kì được bộ môn phê duyệt để đảm bảo hiệu lực đánh 

giá trước khi nộp về bộ phận khảo thí. Bài kiểm tra cuối kì của SV được chấm chi 

tiết theo đáp án được thảo luận trước khi chấm với quy trình chấm được chuẩn hóa 
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(rọc phách, 02 giảng viên chấm độc lập, vào điểm...) để đảm bảo độ tin cậy và sự 

công bằng đối với người học [H6.06.03.02]; [H6.06.03.03]; [H6.06.03.05]; 

[H6.06.03.06]. Trong mỗi học kỳ, Khoa Sư phạm phối hợp với Phòng Thanh tra - 

Đảm bảo chất lượng  

- Thanh Tra thực hiện lấy ý kiến phản hồi của người học về hoạt động giảng 

dạy của giảng viên trong đó có tiêu chí đánh giá về hoạt động kiểm tra - đánh giá kết 

quả học tập của sinh viên. Kết quả khảo sát cho thấy sinh viên khá hài lòng với các 

hình thức kiểm tra đánh giá của giảng viên [H6.06.03.07]; [H6.06.03.08].  

2. Điểm mạnh  

Phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả học tập của sinh viên đa dạng:  kiểm 

tra viết, trắc nghiệm, vấn đáp, bài tập nhóm, cá nhân, đánh giá qua các hoạt động 

thuyết trình các chủ đề của các học phần, … Đề thi đảm bảo độ giá trị, độ  tin cậy, 

được Bộ môn duyệt trước khi đưa vào sử dụng. Thang chấm và đáp án chấm đảm 

bảo sự công bằng và tin cậy khi chấm thi.  

3. Điểm tồn tại  

Trong quá trình kiểm tra đánh giá kết quả học tập của sinh viên ngành GDMN 

của Khoa Sư phạm còn tồn tại những học phần mà giảng viên vừa giảng dạy, vừa ra 

đề, vừa chấm điểm thi. Điều này có thể có một phần ảnh hưởng đến tính khách quan 

của quá trình đánh giá kết quả học tập của sinh viên.  

4. Kế hoạch hành động  

TT 
Mục 

tiêu 
Nội dung 

Đơn vị/ 

cá nhân 

thực 

hiện 

Thời gian 

thực 

hiện/hoàn 

thành 

1 Phát 

huy 

điểm 

mạnh 

Duy  trì  việc  cập  nhật, đổi mới đa dạng 

phương pháp đánh  giá  kết quả  kiểm tra 

đánh giá, linh hoạt theo hướng coi trọng 

năng lực của người học. KTĐG kết quả 

học tập của người học nghiêm túc, đúng 

quy chế, quy định; đảm bảo kịp thời, 

khách quan, chính xác, công bằng, công 

khai, minh bạch.  

P. ĐT 

 K.SP 

Hàng năm 

2 Khắc 

phục 

tồn 

tại 

Giảng viên ra đề các học phần có sự phê 

duyệt của trưởng bộ môn; hạn chế việc để 

giảng viên vừa giảng dạy, vừa ra đề, vừa 

P. ĐT 

 K.SP  

Từ năm 

học 2024 

– 2025 
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chấm thi nhằm đảm bảo tính khách quan 

của quá trình đánh giá.  

 

5. Tự đánh giá tiêu chí: Đạt mức 4/7.  

Tiêu chí 6.4. Kết quả đánh giá được lưu trữ có hệ thống, được thông báo 

kịp thời để người học cải thiện việc học tập  

1. Mô tả  

Nhà trường có các quy định về việc lưu trữ kết quả đánh giá của sinh viên, về 

việc thông báo kết quả kiểm tra đánh giá sinh viên, được đề cập trong Quy chế đào 

tạo [H6.06.04.01], Quy định về tổ chức thi [H6.06.04.02], [H6.06.04.03]. Kết quả 

học tập của sinh viên được lưu trữ trên phần mềm quản lý điểm, file Excel và bản in 

tại Phòng Đào tạo và Khoa Sư phạm. [H6.06.04.04].  

Kết thúc học phần, giảng viên giảng dạy học phần thông báo các điểm kiểm 

tra thường xuyên, kiểm tra giữa học phần cho sinh viên biết theo đúng quy chế; Sau 

thi kết thúc học phần, Phòng Đào tạo công bố kết quả học tập học kỳ của sinh viên 

thông qua các hình thức: gửi bản tổng hợp điểm học kỳ tới lớp, cố vấn học tập, Khoa 

Sư phạm, các phòng ban có liên quan và đăng trên trang web để  sinh viên được biết 

[H6.06.04.05].  

Dựa vào kết quả học tập các học kỳ của sinh viên, đội ngũ cố vấn học tập tư 

vấn cho sinh viên cải thiện kết quả học tập bằng các hình thức phù hợp như: tự rút 

kinh nghiệm và đổi mới cách thức học tập, đăng ký học và thi cải thiện điểm 

[H6.06.04.01]; [H6.06.04.03]. Đồng thời, dựa vào kết quả học tập các học kỳ, Nhà 

trường tổ chức kỳ thi lại cho các sinh viên có điểm không đạt (điểm F) [H6.06.04.01]. 

Ngoài ra, kết quả học tập còn được sử dụng trong tính điểm rèn luyện cho SV; sử 

dụng trong công tác thi đua khen thưởng, xét cấp học bổng khuyến khích hàng năm 

cho SV.  

2. Điểm mạnh  

Nhà trường có các quy định về việc lưu trữ kết quả đánh giá sinh viên, về việc 

thông báo kết quả kiểm tra đánh giá của sinh viên. Kết quả đánh giá  được lưu trữ 

có hệ thống, được thông báo kịp thời để SV có kế hoạch tự điều chỉnh quá trình học 

tập của bản thân hoặc đăng ký học, thi cải thiện điểm.  

3. Điểm tồn tại  

Kết quả kiểm tra đánh giá thường xuyên và kiểm tra giữa kỳ của người học ở 

một số học phần được GV bộ môn công bố còn chậm, chưa kịp thời.  

4. Kế hoạch hành động  
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TT 
Mục 

tiêu 
Nội dung 

Đơn vị/ 

cá nhân 

thực 

hiện 

Thời gian 

thực 

hiện/hoàn 

thành 

1 Phát 

huy 

điểm 

mạnh 

Để việc công bố điểm được người học nắm 

bắt kịp thời về  kết quả  học tập của mình 

Nhà trường hiện tốt hơn việc nâng cấp và 

lưu trữ kết quả đánh  giá  và  thông tin kịp 

thời đến người học. 

P.ĐT 

K.SP 

Hàng năm 

2 Khắc 

phục 

tồn 

tại 

Hướng dẫn, chia sẻ kinh nghiệm về việc 

phản hồi và hỗ trợ sinh viên trong việc cải 

thiện kết quả học tập.  Đồng thời ban hành 

quy định thống nhất cách thức, thời gian 

kiểm tra đánh giá thường xuyên, giữa kỳ cho 

tất cả các học phần. Chấn chỉnh giảng viên 

thực hiện đúng quy định trong việc công bố 

điểm cho người học. 

 Từ năm 

học 2024 

– 2025 

5. Tự đánh giá tiêu chí: Đạt mức 4/7.  

Tiêu chí 6.5. Người học dễ tiếp cận với quy trình khiếu nại về kết quả học 

tập  

1. Mô tả  

Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng và Khoa Sư phạm có những quy định 

cụ thể về việc giải quyết khiếu nại của người học về kết quả học tập được quy định 

trong Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường. Trong quá trình học tập, người học  

được quyền phúc khảo, khiếu nại kết quả học tập, cụ thể như sau: Đối với điểm quá 

trình, sinh viên khiếu nại trực tiếp với giảng viên phụ trách giảng dạy học phần đó 

sau khi công bố điểm trên lớp; Đối với điểm thi kết thúc học phần, sinh viên nếu 

nhận thấy điểm không được chính xác thì sinh viên làm đơn đề nghị xem xét lại. 

Khoa Sư phạm phối hợp với bộ môn liên quan và Phòng Đào tạo có nhiệm vụ giải 

quyết cho sinh viên theo quy định [H6.06.05.01]. Để tiếp nhận những khiếu nại về 

kết quả học tập của sinh viên, Nhà trường còn có hộp thư góp ý để người học có thể 

trực tiếp gửi những ý kiến của mình vào đó [H6.06.05.02].  

Kết quả báo cáo tổng kết công tác học sinh sinh viên hàng năm cho thấy thủ 

tục khiếu nại và giải quyết khiếu nại kết quả học tập của người học đơn giản, thuận 

tiện và người học đã được tiếp cận với quy định này [H6.06.05.03], [H6.06.05.04].  

2. Điểm mạnh  
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Người học có nhiều kênh để có thể phản ánh các khiếu nại về kết quả học tập. 

Nhà trường, Khoa và bộ môn đảm bảo được quyền lợi cho người học khi có thắc 

mắc về kết quả học tập.  

3. Điểm tồn tại  

Chưa thống kê hàng năm về tỉ lệ sinh viên ngành GDMN hài lòng về mức độ 

tiếp cận dễ dàng với quy trình khiếu nại cũng như việc khiếu nại liên quan đến việc 

đánh giá kết quả học tập.  

4. Kế hoạch hành động  

TT 
Mục 

tiêu 
Nội dung 

Đơn vị/ 

cá nhân 

thực 

hiện 

Thời gian 

thực 

hiện/hoàn 

thành 

1 Phát 

huy 

điểm 

mạnh 

Cải tiến các thủ tục và quy trình xử lý khiếu 

nại của người học về đánh giá KQHT sao 

cho hiệu quả, tạo điều kiện cho người học 

tiếp cận dễ dàng.  

K.SP 

P.ĐT 

Các khoa 

khác 

Bắt đầu từ 

2024-

2025 

2 Khắc 

phục 

tồn 

tại 

Tham mưu và xây dựng kế hoạch khảo sát 

và thống kê hàng năm về tỉ lệ SV  ngành 

GDMN  hài lòng về  mức  độ  tiếp cận dễ 

dàng với quy trình phúc khảo điểm.  

K.SP 

P.ĐT 

Sau mỗi 

học kì.  

5. Tự đánh giá tiêu chí: Đạt mức 4/7.  

Kết luận về Tiêu chuẩn 6: Việc đánh giá kết quả học tập người học theo 

CTĐT ngành Giáo dục Mầm non được thực hiện theo quy định của Bộ GD&ĐT và 

Nhà trường, phù hợp với CĐR được ban hành và được thông báo rõ ràng, công khai 

tới người học với các phương pháp đánh giá đa dạng, đảm bảo tính giá trị, độ tin 

cậy, khách quan và công bằng. Khoa Sư phạm đánh giá năng lực của SV bằng nhiều 

hình thức thông qua các kỳ thi, kiểm tra, đặc biệt chú trọng đến kiểm tra, đánh giá 

năng lực của SV, đáp ứng CĐR của CTĐT ngành GDMN. Hình thức đa dạng hóa 

của các phương pháp kiểm tra đánh giá giúp sinh viên xác định và điều chỉnh kế 

hoạch học tập một cách kịp thời.  

Kết quả tự đánh giá: Tiêu chuẩn 6 cả 5 tiêu chí đạt mức 4/7.  

Tiêu chuẩn 7: Đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên, giáo viên và viên chức 

Mở đầu:  
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Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng có đội ngũ cán bộ quản lý, đội ngũ 

cán bộ, viên chức, giảng viên có phẩm chất chính trị và đạo đức tốt, đáp ứng yêu cầu 

về số lượng và chất lượng; có trình độ chuyên môn nghiệp vụ và được đảm bảo 

quyền lợi theo quy định của Nhà nước. Đội ngũ cán bộ, giảng viên của nhà trường 

đóng vai trò then chốt trong chiến lược phát triển của Nhà trường. Bởi đây là lực 

lượng nòng cốt đảm bảo và quyết định đến chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa 

học của Nhà trường.  

Nằm trong chiến lược phát triển chung của Trường CĐCĐ, Khoa Sư phạm đã 

và đang chú trọng đến việc xây dựng và phát triển đội ngũ giảng viên có năng lực 

và phẩm chất nghề nghiệp tốt đáp ứng yêu cầu phát triển của Khoa Sư phạm. Hằng 

năm, Khoa Sư phạm có rà soát và đánh giá tình hình công tác cán bộ, đội ngũ giảng 

viên để có những đề xuất kịp thời nhằm quy hoạch có đội ngũ giảng viên đủ về số 

lượng và đảm bảo về chất lượng tương ứng với đảm nhận nhiệm vụ đào tạo ngành 

GDMN có chất lượng, đáp ứng các mục tiêu đã đề ra và đáp ứng CĐR của CTĐT 

ngành GDMN.  

Nhà trường đã ban hành và triển khai thực hiện tốt các văn bản quy định về 

công tác tuyển dụng, bổ nhiệm, quy hoạch cán bộ theo đúng quy trình, rõ ràng, minh 

bạch. Cán bộ, viên chức, giảng viên được tạo mọi điều kiện thuận lợi để được đi học 

tập và bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ.  

Tiêu chí 7.1. Đội ngũ cán bộ quản lý có phẩm chất đạo đức, đáp ứng yêu 

cầu về trình độ chuyên môn và thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quản lý  

1. Mô tả  

Hiện nay, trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng có 15 đơn vị: 08 phòng, 6 

khoa, 01 trung tâm. Đội ngũ cán bộ quản lý của Nhà trường gồm: Hiệu trưởng, các 

Phó Hiệu trưởng, các trưởng và phó khoa, các phòng, ban, trung tâm. Về trình độ: 

có 06 tiến sĩ/chuyên khoa 2, 67 thạc sĩ/chuyên khoa 1, đại học 20 [H7.07.01.01].  

Đội ngũ quản lý của Khoa Sư phạm có 06 người, gồm: 01 trưởng khoa, 01 

phó trưởng khoa, 02 trưởng bộ môn. Về trình độ:  11 thạc sĩ, 3 cử nhân. Về giới tính, 

có 5 nam và 09 nữ [H7.07.01.02]; [H7.07.01.03]; [H7.07.01.04].  

Với cơ cấu như trên, đội ngũ cán bộ quản lý của Nhà trường và Khoa  GDMN 

đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng và được phân bổ hợp lý theo hướng dẫn tại 

Thông tư số 23/2022/TT-BGDĐT ngày 30/12/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về 

việc ban hành Điều lệ trường Cao đẳng. Đây là đội ngũ cán bộ quản lý có phẩm chất 

chính trị, đạo đức tốt, nhiệt tình, tâm huyết và có trách nhiệm với công việc được 

giao, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đồng thời, họ đa số là những đảng viên gương 

mẫu, nhiều người là lãnh đạo đơn vị trực thuộc luôn thực hiện tốt các nhiệm vụ chính 

trị tư tưởng và chuyên môn, nghiệp vụ. Đội ngũ cán bộ quản lý của Khoa Sư phạm 

được bổ nhiệm theo nhiệm kỳ và đảm bảo theo đúng tiêu chuẩn, đúng quy trình 
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hướng dẫn về công tác bổ nhiệm theo Quy chế Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại 

[H7.07.01.06].  

Phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của của đội ngũ cán bộ 

quản lý của Khoa đáp ứng yêu cầu và được bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ theo 

quy định và hàng năm được đánh giá xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên và đã 

đạt được nhiều danh hiệu thi đua như: Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở; Giấy khen của 

Hiệu trưởng;[H7.07.01.03].  

2. Điểm mạnh  

Đội ngũ cán bộ quản lý của Khoa có phẩm chất đạo đức tốt, trình độ cao về 

chuyên môn, nghiệp vụ; có năng lực quản lý, làm việc hiệu quả, đáp ứng tốt nhiệm 

vụ được phân công.  

Đội ngũ cán bộ quản lý có sự cân đối giữa các thế hệ, đảm bảo tính kế thừa.  

3. Điểm tồn tại  

Một số cán bộ quản lý trẻ chưa được bồi dưỡng tập huấn, về năng lực quản trị 

cơ sở giáo dục.  

4. Kế hoạch hành động  

TT 
Mục 

tiêu 
Nội dung 

Đơn vị/ 

cá nhân 

thực 

hiện 

Thời gian 

thực 

hiện/hoàn 

thành 

1 Phát 

huy 

điểm 

mạnh 

Tổ chức các buổi chia sẻ kinh nghiệm quản 

lý giữa các thế hệ trong Nhà trường    thông    

qua các buổi sinh hoạt chuyên đề, chuyên 

môn hoặc các dịp kỷ niệm (20/11, thành lập 

trường, thành lập Khoa…)  

Nhà 

trường 

K.SP 

Hàng 

năm/ 

Theo kế 

hoạch  

2 Khắc 

phục 

tồn 

tại 

Cử cán bộ quản lý trẻ tham gia các lớp bồi 

dưỡng về kiến thức và kỹ năng  quản  lý  

CSGD khi cơ quan cấp trên tổ chức.  

K.SP Hàng năm  

5. Tự đánh giá tiêu chí: Đạt mức 4/7.  

Tiêu chí 7.2. Đội ngũ giảng viên, giáo viên có phẩm chất đạo đức, đáp ứng 

yêu cầu về số lượng và cơ cấu chuyên môn  

1. Mô tả  
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Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng có chức năng chính là đào tạo đa 

ngành, đa nghề đáp ứng nguồn nhân lực cho các tỉnh Đồng Bằng Sông Cửu Long. 

Vì vậy, Nhà trường tập trung xây dựng đội ngũ giảng viên tham gia giảng dạy 

chương trình các ngành nói chung và ngành GDMN nói riêng nhằm đồng bộ hóa về 

cơ cấu và chuẩn hóa về trình độ đào tạo theo quy định  

Tham gia trực tiếp giảng dạy CTĐT ngành GDMN gồm có 30 giảng viên cơ 

hữu. Đội ngũ giảng viên ngành GDMN luôn đảm bảo sự cân bằng về số lượng, có 

bề dày kinh nghiệm chuyên môn và cân đối cơ cấu độ tuổi. [H7.07.02.01].  

Để nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, bên cạnh các khóa bồi dưỡng, tập 

huấn nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ theo kế hoạch phát triển đội ngũ, 

giảng viên tham gia CTĐT luôn trau dồi năng lực chuyên môn, nâng cao trình độ 

chuyên môn, nghiệp vụ và luôn được Nhà trường tạo điều kiện tham gia các khóa 

bồi dưỡng, tập huấn do Bộ Giáo dục và đào tạo tổ chức và học sau Đại học 

[H7.07.02.02].  

Giảng viên được phân công giảng dạy đúng chuyên môn, đảm bảo đủ số tiết 

định mức, điều này thể hiện rõ qua bảng kế hoạch phân công chuyên môn của các 

năm học. Đội ngũ giảng viên có phẩm chất đạo đức, đáp ứng yêu cầu về số lượng và 

cơ cấu chuyên môn, hàng năm được nhận xét đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ 

[H7.07.02.03].  

Cơ cấu đội ngũ giảng viên hợp lý theo bộ môn, đảm bảo mỗi bộ môn đào tạo 

đều có đủ các thành phần giảng viên theo quy chuẩn để thực hiện CTĐT. Đội ngũ 

cán bộ, giảng viên có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, nhiệt tình, tâm huyết và có 

trách nhiệm với công việc được giao, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ. Phẩm chất đạo 

đức, năng lực chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ giảng viên được quy định chi tiết 

trong quy chế tuyển dụng, sử dụng, quản lý viên chức của Nhà trường [H7.07.02.04].  

Tỷ lệ quy đổi của SV ngành GDMN trên GV của ngành là 20 sinh viên/giảng 

viên. Nhà trường đảm bảo được hệ số tỷ lệ quy định và đảm bảo chất lượng đào tạo 

theo nhiệm vụ và mục tiêu phát triển [H7.07.02.05].  

Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng và Khoa Sư phạm có đầu tư trang 

thông tin điện tử giới thiệu về tổ chức, hoạt động, bộ máy và đội ngũ giảng viên 

trường.  

2. Điểm mạnh  

Đội ngũ giảng viên của Khoa có phẩm chất đạo đức tốt, trình độ cao về chuyên 

môn, nghiệp vụ; đủ về số lượng và cơ cấu đáp ứng được yêu cầu của CTĐT được 

điều chỉnh hàng năm.  

3. Điểm tồn tại  
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Số lượng giảng viên có trình độ tiến sĩ còn ít. Trong 5 năm trở lại đây không 

có giảng viên đăng ký nghiên cứu sinh.  

Trang thông tin điện tử của Khoa chưa được cập nhật thông tin thường xuyên, 

nội dung thông tin chưa phong phú.  

4. Kế hoạch hành động  

TT 
Mục 

tiêu 
Nội dung 

Đơn vị/ 

cá nhân 

thực 

hiện 

Thời gian 

thực 

hiện/hoàn 

thành 

1 Phát 

huy 

điểm 

mạnh 

Số lượng nghiên cứu sinh là nguồn lực nhân 

lực trình độ cao tiềm năng. Cần giảm tải 

khối lượng công việc, hỗ trợ tài chính, có 

chính sách khuyến khích giảng viên đăng ký 

nghiên cứu sinh.  

Nhà 

trường  

K.SP  

Cá nhân  

Từ năm 

2025 

2 Khắc 

phục 

tồn 

tại 

Xây dựng cơ chế khuyến khích, động viên 

và hỗ trợ người học.  

Giảng viên tích cực đăng ký nghiên cứu 

sinh.  

Thường xuyên cập nhật thông tin cho trang 

Web của Khoa Sư phạm.  

Nhà 

trường  

K.SP  

Cá nhân  

Từ năm 

2025  

5. Tự đánh giá tiêu chí: Đạt mức 4/7.  

Tiêu chí 7.3. Đội ngũ giảng viên, giáo viên có trình độ chuyên môn nghiệp 

vụ đạt chuẩn theo quy định; có năng lực chuyên môn và kỹ năng sư phạm đáp 

ứng được yêu cầu đào tạo và nghiên cứu khoa học của chương trình đào tạo; 

thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ đào tạo  

1. Mô tả  

Hiện nay, 100% đội ngũ giảng viên của CTĐT ngành GDMN có trình độ 

chuyên môn, nghiệp vụ đạt chuẩn theo quy định có năng lực chuyên môn và kỹ năng 

sư phạm đáp ứng được yêu cầu đào tạo và nghiên cứu khoa học của CTĐT; 100% 

giảng viên có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ dạy cao đẳng, đại học và đạt yêu cầu 

về trình độ ngoại ngữ và sử dụng Công nghệ Thông tin [H7.07.03.01]; 

[H7.07.03.02].  

Bên cạnh giảng dạy, các giảng viên còn tham gia NCKH, viết sáng kiến kinh 

nghiệm, biên soạn tập bài giảng, giáo trình làm chủ nhiệm các đề tài các cấp, có 
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nhiều công trình thực hiện đúng tiến độ, được nghiệm thu [H7.07.03.06] và được 

công bố hàng năm [H7.07.03.04].  

Hội nghị tổng kết năm học hàng năm có nội dung về đánh giá hoạt động 

chuyên môn của đội ngũ giảng viên theo các tiêu chí đối với GV của Trường. Tại 

Khoa Sư phạm, các giảng viên được tự báo cáo, đánh giá kết quả công tác theo nhiệm 

vụ được giao; Trình bày đánh giá tự báo cáo tại cuộc họp để mọi người đóng góp ý 

kiến. Trưởng đơn vị đối chiếu với các nhiệm vụ được giao để đánh giá mức độ hoàn 

thành nhiệm vụ. Kết quả đánh giá cho thấy từ năm 2020 đến nay, đội ngũ giảng viên 

do Khoa Sư phạm đều được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, không có 

GV nào bị kỷ luật và đã đạt được nhiều danh hiệu thi đua như: Chiến sĩ thi đua cấp 

cơ sở; Giấy khen của Hiệu trưởng [H7.07.03.05].  

Trong quá trình thực hiện CTĐT ngành GDMN đã đạt 100% giảng viên đều 

có kế hoạch bài giảng cá nhân được phê duyệt, đồng thời tham gia xây dựng kế 

hoạch đào tạo, tham gia biên soạn chương trình đào tạo, giáo trình, tài liệu giảng dạy 

của Khoa Sư phạm, bộ môn và thực hiện đầy đủ nhiệm vụ nghiên cứu khoa học theo 

quy định. Hàng năm, Khoa Sư phạm tổ chức kiểm tra hồ sơ giảng viên và  100% GV 

đều đạt theo yêu cầu [H7.07.03.05], [H7.07.03.06]; [H7.07.03.08]; [H7.07.03.09].  

2. Điểm mạnh  

Khoa có đội ngũ giảng viên có trình độ chuyên môn chuyên sâu về GDMN, 

đáp ứng được việc giảng dạy và tham gia NCKH, phục vụ cộng đồng và đào tạo  đội 

ngũ GVMN đáp ứng yêu cầu chất lượng cao của các cơ sở giáo dục mầm  non.  

3. Điểm tồn tại  

Số lượng giảng viên của Khoa Sư phạm tham gia các bài viết khoa học còn 

hạn chế, chưa có đề tài NCKH cấp Tỉnh liên quan trực tiếp đến hoạt động chuyên 

môn trong CTĐT ngành GDMN. Chưa có tài liệu/văn bản quy định về phát triển đội 

ngũ giảng viên.  

4. Kế hoạch hành động  

TT 
Mục 

tiêu 
Nội dung 

Đơn vị/ 

cá nhân 

thực 

hiện 

Thời gian 

thực 

hiện/hoàn 

thành 

1 Phát 

huy 

điểm 

mạnh 

Tiếp tục tổ chức sinh hoạt chuyên môn, tổ 

chức Hội thảo các cấp nâng cao trình độ 

chuyên môn, năng lực nghiên cứu khoa học. 

K.SP 

P.NCKH 

Hàng năm 
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2 Khắc 

phục 

tồn 

tại 

Có chính sách khuyến khích giảng viên 

thực hiện các bài viết đăng tạp chí khoa học 

giáo dục và các đề tài NCKH các cấp  

Xây dựng và phổ biến văn bản về  phát triển 

đội ngũ  giảng   viên   ngành GDMN.  

Nhà 

trường 

P.QT  

K.SP 

Giảng 

viên 

Hàng năm 

 

5. Tự đánh giá tiêu chí: Đạt mức 4 /7.  

Tiêu chí 7.4. Giảng viên được đánh giá năng lực và được hỗ trợ, tạo mọi 

điều kiện để hoàn thành nhiệm vụ được giao  

1. Mô tả  

Theo từng quý và cuối năm học, Nhà trường tiến hành đánh giá, phân loại 

viên chức, người lao động nhằm đánh giá năng lực làm việc, kết quả thực hiện nhiệm 

vụ, tiến độ và chất lượng công việc. Căn Nghị định 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 

quy định về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức để xây dựng 

Phiếu đánh giá. Các tiêu chuẩn trong phiếu được chia thành các mức độ khác nhau 

thuận lợi cho việc đánh giá, đồng thời cũng tạo động lực để đội ngũ giảng viên không 

ngừng phấn đấu, hoàn thiện.  

Phẩm chất chính trị, đạo đức của giảng viên thể hiện qua các tiêu chí cụ thể 

sau: nhận thức tư tưởng chính trị; thái độ chấp hành chủ trương của Đảng; chính 

sách, pháp luật của Nhà nước; nội quy, quy định của nhà trường; ý thức xây dựng 

tập thể; giữ gìn đạo đức, nhân cách, lối sống lành mạnh. Thực hiện kỷ luật lao động, 

chấp hành quy chế làm việc của đơn vị và Nhà trường; chấp hành sự phân công, chỉ 

đạo của cấp trên. Phương pháp làm việc khoa học, dân chủ, đúng nguyên tắc; Tinh 

thần, thái độ phục vụ tận tụy, lịch sự, hòa nhã đối với đồng nghiệp, người học. Năng 

lực giảng dạy, nghiên cứu khoa học được thể hiện qua hoàn thành định mức theo 

quy định [H7.07.04.02]. Để xây dựng một tiết học giảng viên phải có đầy đủ các kỹ 

năng chuẩn bị bài giảng, kỹ năng sử dụng phương pháp giảng dạy, biết cách sử dụng 

các phương tiện hỗ trợ giảng dạy và kỹ năng kiểm tra đánh giá. Ngoài việc soạn và 

tổ chức thực hiện các bài giảng, giảng viên còn phải nghiên cứu khoa học, tham gia 

vào các lớp bồi dưỡng, tập huấn trình độ cao chuyên môn và tham  gia các hoạt động 

của các tổ chức chính trị đoàn thể phát động [H7.07.04.09]; [H7.07.04.10].  

Song với quá trình đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới chương trình giảng 

dạy hoàn thiện CTĐT là quá trình đánh giá hoạt động giảng dạy của giảng viên từ 

các bên liên quan được thực hiện hàng năm [H7.07.04.01].  
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Nhà trường có chính sách khuyến khích, hỗ trợ đội ngũ cán bộ quản lý và 

giảng viên tham gia hoàn thành chương trình đào tạo sau đại học nâng cao trình độ 

chuyên môn, nghiệp vụ. Nhà trường tạo điều kiện về thời gian và có biện pháp 

khuyến khích, hỗ trợ về tài chính cho đội ngũ cán bộ quản lý và giảng viên tham  gia 

các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ trong và ngoài nước.  

Hàng năm, Trường và Khoa luôn khuyến khích và tạo điều kiện cho giảng 

viên của Khoa tham gia NCKH dưới nhiều hình thức như là nghiên cứu khoa học 

cấp trường, viết giáo trình, viết bài hội thảo khoa học trong và ngoài trường, viết bài 

tập san thông tin khoa học. Khoa Sư phạm đã tổ chức nhiều hội thảo khoa học các 

cấp và nhận được sự tham gia tích cực của giảng viên trong khoa và toàn trường 

[H7.07.04.08]. Nhà trường có quy định khen thưởng, hỗ trợ cho các công trình 

NCKH của cán bộ, giảng viên cụ thể như: quy đổi số giờ công lao động trong năm, 

hỗ trợ kinh phí (theo quy chế chi tiêu nội bộ), lấy kết quả NCKH làm tiêu chí bình 

xét các danh hiệu thi đua [H7.07.04.03]; [H7.07.04.04]; [H7.07.04.05].  

Từ năm 2020 đến nay, Nhà trường đã cử các giảng viên trong CTĐT tham gia 

các lớp đào tạo bồi dưỡng chuyên môn, trung cấp lý luận chính trị.  

Trong đó, có 10 giảng viên đi học bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp giảng viên chính (hạng II), 02 giảng viên học Cao cấp lý luận chính trị, 02 

Giảng viên học trung cấp lý luận chính trị [H7.07.04.05]; [H7.07.04.06].  

2. Điểm mạnh  

Nhà trường có chủ trương, biện pháp và kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng 

cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho giảng viên, tạo điều kiện cho họ tham gia 

các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ trong và ngoài nước và chú trọng đào tạo phát 

triển các giảng viên trẻ.  

3. Điểm tồn tại  

Nguồn kinh phí hỗ trợ của nhà trường đối với một số hoạt động bồi dưỡng 

chuyên môn còn chưa cao.  

4. Kế hoạch hành động  

TT 
Mục 

tiêu 
Nội dung 

Đơn vị/ 

cá nhân 

thực 

hiện 

Thời gian 

thực 

hiện/hoàn 

thành 

1 Phát 

huy 

điểm 

mạnh 

Giảng viên của nhà trường ham học hỏi, 

thường xuyên tự đầu tư kinh phí tham gia 

các khoá học bồi dưỡng chuyên môn nghiệp 

vụ.  

Các 

khoa, 

P.NCKH 

Hàng năm 
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2 Khắc 

phục 

tồn 

tại 

Tăng cường tìm kiếm các nguồn tài chính hỗ 

trợ các hoạt động bồi dưỡng chuyên môn, 

nghiệp vụ.  

P.KHTC Năm 2025  

5. Tự đánh giá tiêu: Đạt mức 5/7.  

Tiêu chí 7.5. Đội ngũ viên chức có phẩm chất đạo đức, đáp ứng yêu cầu 

về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được 

giao; được đánh giá năng lực; được định kỳ bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ  

1. Mô tả  

Đội ngũ viên chức này được đánh giá theo đúng quy định, được hỗ trợ phát 

triển chuyên môn nghiệp vụ, thực hiện hiệu quả công việc đáp ứng tốt các hoạt động 

của nhà trường nói chung và của CTĐT của ngành GDMN nói riêng [H7.07.05.01].  

Đây là đội ngũ viên chức có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, nhiệt tình, tâm 

huyết và có trách nhiệm với công việc được giao, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ. 

Phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ viên chức được 

quy định chi tiết trong quy chế tuyển dụng, sử dụng, quản lý viên chức của Nhà 

trường [H7.07.05.02].  

Đội ngũ viên chức có chuyên môn nghiệp vụ, có năng lực công tác, phục vụ 

tốt hoạt động giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học. Đội ngũ kỹ thuật viên, viên 

chức có tuổi đời trẻ, đa số đạt trình độ ngoại ngữ B, sử dụng thành thạo các phần 

mềm máy tính phục vụ công tác. Đội ngũ cán bộ hành chính ngoài công việc được 

giao trong phòng, trung tâm, khoa còn là đội ngũ hỗ trợ thường xuyên cho GV - VC 

sử dụng trang thiết bị hiện đại phục vụ cho giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Điều 

này được thể hiện qua kết quả khảo sát mức độ hài lòng của người học, giảng viên 

về hoạt động hỗ trợ của đội ngũ viên chức trong trường [H7.07.05.03].  

Để phát triển và nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ viên 

chức của CTĐT, Nhà trường đã tạo điều kiện về thời gian cho viên chức tham gia 

khóa học quản lý hành chính nhà nước, tổ chức tập huấn về soạn thảo văn bản, hỗ 

trợ kinh phí và tạo điều kiện cho viên chức tham gia các khóa tập huấn, bồi dưỡng 

nghiệp vụ và tham gia các bậc học cao hơn [H7.07.04.08]; [H7.07.05.09]; 

[H7.07.04.10]; H7.07.05.11  

Năng lực của đội ngũ viên chức được xác định và đánh giá theo các tiêu chuẩn 

quy định của Nhà trường dựa trên kết quả thực hiện nhiệm vụ [H7.07.05.03]. Hàng 

năm, đội ngũ viên chức thực hiện chương trình đánh giá làm báo cáo tự đánh giá kết 

quả công tác theo nhiệm vụ được giao; được nhận xét, xếp loại. Trưởng đơn vị đối 

chiếu với các nhiệm vụ được giao để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ 

[H7.07.04.06]; [H7.07.04.07].  
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Kết quả đánh giá cho thấy từ năm 2020 đến nay, viên chức của Khoa đều được 

đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nhận được giấy khen của Hiệu trưởng 

và các danh hiệu khác [H7.07.03.04]; [H7.07.04.05].  

2. Điểm mạnh  

Đội ngũ viên chức của Trường và Khoa được quy hoạch đáp ứng hiệu quả 

công việc phục vụ cho việc nâng cao chất lượng dạy và học.  

Đội ngũ viên chức có trình độ phù hợp, nhiệt tình, trách nhiệm và thực hiện 

tốt các nhiệm vụ được giao.  

3. Điểm tồn tại  

Các hoạt động tổ chức bồi dưỡng kỹ năng mềm (kỹ năng giao tiếp, kỹ năng 

làm việc nhóm,…) cho đội ngũ viên chức chưa nhiều.  

4. Kế hoạch hành động  

TT 
Mục 

tiêu 
Nội dung 

Đơn vị/ 

cá nhân 

thực 

hiện 

Thời gian 

thực 

hiện/hoàn 

thành 

1 Phát 

huy 

điểm 

mạnh 

Thường xuyên cử viên chức tham gia các 

khóa tập huấn, bồi dưỡng theo chuyên đề 

hoặc theo nhu cầu công việc.  

Nhà 

trường 

K.SP 

Hàng năm 

2 Khắc 

phục 

tồn 

tại 

Định kỳ tổ chức các đợt tập huấn chuyên 

môn, nghiệm vụ về văn bản hành chính và 

kỹ năng mềm cho đội ngũ viên chức trong 

đơn vị.  

Nhà 

trường 

K.SP 

Hàng năm 

5. Tự đánh giá tiêu chí: Đạt mức 5/7.  

Tiêu chí 7.6. Quy trình tuyển dụng, bổ nhiệm, sử dụng cán bộ quản lý, giảng 

viên và viên chức bảo đảm đúng quy định, công khai và minh bạch  

1. Mô tả  

Nhà trường có các tiêu chí tuyển dụng và lựa chọn giảng viên, đó là những 

tiêu chuẩn về đạo đức, kinh nghiệm giảng dạy, năng lực nghiên cứu, trình độ chuyên 

môn, khả năng sử dụng ngoại ngữ. Việc bổ nhiệm cán bộ quản lý đều lấy từ nguồn 

quy hoạch, đảm bảo quy trình chặt chẽ, đầy đủ các bước, công khai, công bằng và 

minh bạch; thông báo các thông tin tuyển dụng, bổ nhiệm, điều động cán bộ quản 

lý, giảng viên và viên chức, các quy chế về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên 
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chức, quy chế bổ nhiệm được công khai trên website của Nhà trường thông qua các 

báo cáo và kết luận giao ban hàng tháng [H7.07.06.01].  

Hiện tại, để tạo nguồn giảng viên giảng dạy CTĐT ngành GDMN, Nhà trường 

không tuyển dụng giảng viên mới mà tận dụng nguồn nhân lực tại chỗ, đó là những 

giảng viên thuộc các khoa khác nhau đã được Nhà trường tạo điều kiện kinh phí và 

thời gian để tham gia đào tạo về chuyên ngành GDMN. Kế hoạch sát hạch được 

thông qua các cuộc họp lãnh đạo, từ đó triển khai, thông báo tới toàn thể giảng viên, 

viên chức trong trường. Tiêu chí lựa chọn giảng viên thể hiện cụ thể trong các Kế 

hoạch sát hạch giảng viên các khoa sang Khoa Sư phạm, kế hoạch chuyển ngạch 

chuyên viên sang giảng viên [H7.07.06.02].  

Hồ sơ các ứng viên được gởi tới bộ phận Tổ chức cán bộ của phòng Tổ chức-

Hành chính. Nhà trường thành lập các Hội đồng sát hạch để xem xét hồ sơ và tổ 

chức sát hạch. Sau khi có kết quả sát hạch, những giảng viên đủ điều kiện được điều 

động sang tổ bộ môn phù hợp với chuyên ngành đào tạo.  

Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động viên chức trong Khoa Sư phạm được 

thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Việc bổ nhiệm Lãnh đạo khoa, Trưởng bộ môn 

ngoài việc dựa trên trình độ chuyên môn, kinh nghiệm thực tế của cán bộ mà còn 

dựa trên công tác quy hoạch đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý theo nhiệm kỳ; các quy 

trình thực hiện đúng quy định và được thông báo rộng rãi tới toàn thể giảng viên, 

viên chức trong toàn trường [H7.07.06.03].  

Trong 5 năm vừa qua, Nhà trường có nhiều biến động về nhân sự để phù hợp 

với sự phát triển chung của ngành giáo dục, cũng như sự phát triển sứ mạng của 

trường. Một số vị trí quản lý được bổ nhiệm mới, bổ nhiệm lại phù hợp với nhu cầu 

thực tế của từng đơn vị [H7.07.06.04]. Một số vị trí giảng viên, chuyên viên, giảng 

viên mầm non được điều động, thuyên chuyển phù hợp với năng lực cá nhân và đòi 

hỏi của vị trí làm việc trong tình hình mới [H7.07.06.05].  

2. Điểm mạnh  

Nhà trường có kế hoạch, quy trình, tiêu chí tuyển dụng và lựa chọn cán bộ 

quản lý, giảng viên, viên chức để bổ nhiệm được xác định rõ ràng và được phổ biến 

công khai.  

3. Điểm tồn tại  

Việc khảo sát nhu cầu và lấy ý kiến của các bên liên quan trong việc tuyển 

dụng, sử dụng, bổ nhiệm còn chưa được thực hiện thường xuyên.  

4. Kế hoạch hành động   

TT 
Mục 

tiêu 
Nội dung Đơn vị/ 

cá nhân 

Thời gian 

thực 
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thực 

hiện 

hiện/hoàn 

thành 

1 Phát 

huy 

điểm 

mạnh 

Trường có đội ngũ nhân lực tương đối trẻ, 

có trình độ cao, nhạy bén, nhanh chóng tiếp 

cận với xu thế mới.  

Các khoa Hàng năm 

2 Khắc 

phục 

tồn 

tại 

Thường xuyên khảo sát nhu cầu và lấy kiến 

kiến của các bên liên quan.  

K.SP 

P.TCHC 

Hàng năm 

5. Tự đánh giá tiêu: Đạt mức 5/7.  

Kết luận về Tiêu chí 7: Đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên, viên chức tham 

gia CTĐT ngành GDMN trình độ cao đẳng có đủ về số lượng, cơ cấu, có phẩm chất 

chính trị và trình độ chuyên môn phù hợp với yêu cầu của nội dung chương trình, 

đáp ứng tốt yêu cầu đào tạo; Công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng 

chuyên môn, nghiệp vụ được chú trọng; Nhiều giảng viên được tham gia các khóa 

học tập trong và ngoài nước. Công tác tuyển dụng, bổ nhiệm, điều chuyển được thực 

hiện công khai, minh bạch, đúng quy trình và quy định.  

Tuy nhiên, nguồn nhân lực trình độ cao còn hạn chế, các hoạt động tổ chức 

bồi dưỡng kỹ năng mềm (kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm,…) cho đội ngũ 

viên chức chưa nhiều; việc tìm kiếm nguồn nhân sự tiềm năng bổ sung vào nguồn 

quy hoạch đội ngũ cán bộ quản lý gặp một số khó khăn nhất định.  

Trong những năm học tới, Nhà trường tăng cường tìm kiếm các nguồn tài 

chính hỗ trợ, khuyến khích giảng viên, viên chức đi học nâng cao trình độ chuyên 

môn, trình độ lý luận chính trị, khóa bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ. Mở rộng 

nguồn quy hoạch với các đơn vị ngoài trường, đồng thời phát triển trẻ hóa nguồn 

quy hoạch đội ngũ cán bộ quản lý.  

Kết quả tự đánh giá: Tiêu chuẩn 7 có 3 tiêu chí đạt mức 5/7, 3 tiêu chí 4/7.  

Tiêu chuẩn 8. Cơ sở vật chất và trang thiết bị  

Mở đầu:  

Trường CĐCĐ là một trong những cơ sở giáo dục nghề nghiệp đã và đang  

ngày một được cải thiện và đầu tư về hệ thống CSVC, trang thiết bị học tập, môi 

trường dạy học có chất lượng nhằm đáp ứng tốt nhu cầu giảng dạy, học tập và NCKH 

của giảng viên và người học nhằm đạt được mục tiêu và nhiệm vụ đề ra. Điều này 

được thể hiện qua hệ thống phòng làm việc, phòng học, phòng thực hành, trường 

thực hành và hệ thống tài liệu, tư liệu khoa học chuyên ngành,… mà Khoa Sư phạm 
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đang khai thác sử dụng trong hoạt động giảng dạy và NCKH của CTĐT ngành 

GDMN. Trong những năm gần đây, nhằm góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, 

Nhà trường đã tập trung đầu tư cải tạo, sửa chữa các khu làm việc, giảng  đường với 

hệ thống công nghệ thông tin và các trang thiết bị phù hợp cho hoạt  động đào tạo 

và NCKH của ngành GDMN. Thư viện có  đầy  đủ  giáo  trình,  tài liệu tham khảo, 

các báo và tạp chí cần thiết; cảnh quan môi trường được cải tạo ngày càng xanh – 

sạch – đẹp, nhà thi đấu đa năng được khai thác sử dụng để đảm bảo về sức khỏe cho 

cán bộ, giảng viên, viên chức và HSSV của trường.  

Nhà trường đã và đang triển khai công tác quy hoạch mặt bằng tổng thể và 

các khu chức năng, trên cơ sở đó tiếp tục đầu tư nâng cấp hệ thống phòng làm việc, 

giảng đường, phòng thí nghiệm, thực hành, trường thực hành, … với các trang thiết 

bị theo hướng ngày càng hiện đại; hoàn thiện các quy định về quản lý nhằm nâng 

cao hiệu quả khai thác, sử dụng trong việc phục vụ cho CTĐT ngành GDMN.  

Công tác quản lý CSVC, thiết bị thực hiện đúng các quy định của Nhà nước 

về sử dụng và quản lý tài sản công. Kí túc xá đáp ứng nhu cầu người học. Trường 

có đủ các tiêu chuẩn về môi trường, sức khỏe, bảo đảm an toàn cho người học, công 

tác an ninh trật tự được đảm bảo tốt.  

Tiêu chí 8.1. Hệ thống phòng chức năng, phòng học, phòng làm việc,  

phòng thí nghiệm, phòng thực hành đáp ứng yêu cầu của chương trình đào tạo  

1. Mô tả  

Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng đảm bảo đủ điều kiện về cơ sở vật 

chất, trang thiết bị phục vụ đào tạo các ngành nghề đã đăng ký, trong đó có ngành 

GDMN.  

Cơ sở vật chất, trang thiết bị của Nhà trường hiện nay đang được Ban Giám 

hiệu quan tâm đầu tư đáp ứng yêu cầu về tiêu chuẩn cơ sở giáo dục chuyên nghiệp 

và giáo dục nghề nghiệp.  

- Về cơ sở vật chất của Nhà trường:  

Cơ bản đáp ứng tốt nhu cầu hoạt động đào tạo, đảm bảo đủ tiêu chuẩn quy 

định, bao gồm: hệ thống phòng chức năng, phòng học, phòng làm việc, phòng thí 

nghiệm, phòng thực hành, ký túc xá, sân chơi, bãi tập thể dục thể thao, thư viện, 

phòng y tế, các trường thực hành, … [H8.08.01.01].  

+ Số phòng học lý thuyết: Trên 80 phòng.  

+ Nhà học (A1, A2, A3, A4, A5 và A6): (A1) 2,179.8 m2, (A2) 1,590.0 m2, 

(A3) 1,848.3 m2, (A4) 1,023.0 m2, (A5) 648.0 m2, và (A6) 772.8 m2.  

+ Giảng đường (1, 2 và 5): (1) 389.6 m2, (2) 428.4 m2,và (5) 435.6 m2.  
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+ Phòng cách âm học thực hành Âm nhạc (phòng đàn phím điện tử, phòng 

học Tổ chức hoạt động âm nhạc.  

+ Phòng thực hành múa, nhịp điệu  

+ Phòng thực hành Mỹ thuật 1 (trường đã lấy lại): 435.6 m2.  

+ Phòng thí nghiệm (1 và 2): (1) 910.4 m2, (2) 910.4 m2.  

+ Căn tin (1 và 2): (1) 173.6 m2, (2) 169.0 m2.  

+ Nhà xe (CBGV, HSSV, HSSV ký túc xá, ô tô): CBGV 240.0 m2, HSSV  

720.0 m2, HSSV ký túc xá 144.0 m2, ô tô 60.4 m2,  

+ Ký túc xá (1); (2); (3); (4) và B: Ký túc xá (1) 1,653.0 m2; (2) 2,437.6 m2;  

(3) 1653.0 m2; (4) 2,437.6 m2 vả ký túc xá B 1,626.0 m2.  

+ Công trình khác: Nhà đa năng, diện tích (nhà thi đấu đa năng cũ và mới): 

(cũ) 824.0 m2, (mới) 1,680.0 m2.  

+ Việc cung cấp điện phục vụ cho đào tạo và sinh hoạt trong trường rất ổn 

định. Hệ thống nước sạch được cung cấp đầy đủ về Trường, đáp ứng nhu cầu nước 

sạch phục vụ cho sinh hoạt HSSV và GV - VC nhà trường.  

- Cơ sở vật chất Khoa Sư phạm hiện nay:  

Khoa Sư phạm hiện nay có đủ hệ thống phòng chức năng, phòng học, phòng 

làm việc, phòng thí nghiệm, thực hành phù hợp và tương đối đảm bảo tỉ lệ diện tích/ 

người học theo quy định để hỗ trợ cho các hoạt động đào tạo phục vụ CTĐT ngành 

GDMN theo quy định hiện hành. Một số minh chứng về cơ sở vật chất, trang thiết 

bị phục vụ cho CTĐT ngành GDMN:  

+ Khoa Sư phạm được bố trí 01 phòng làm việc tại khối nhà văn phòng khoa. 

Kết quả khảo sát cho thấy cán bộ, giảng viên và viên chức Khoa Sư phạm và Nhà 

trường tương đối hài lòng với hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho 

Chương trình đào tạo ngành GDMN hiện nay [H8.08.01.01].  

+ Số phòng thực hành: 03 phòng thực hành, trong đó: 02 phòng thực hành Âm 

nhạc, 01 phòng thực hành Múa, (không có phòng thực hành Mỹ thuật).  

+ Mạng Wi-fi: lắp đặt phủ khắp các dãy văn phòng khoa và các phòng học  

+ Kế hoạch bố trí sử dụng phòng chức năng, phòng học, phòng làm việc, 

phòng thí nghiệm, phòng thực hành phục vụ hoạt động của chương trình 

[H8.08.01.02].  

+ Kế hoạch đào tạo và giảng dạy gắn liền với việc sử dụng hệ thống phòng 

chức năng [H8.08.01.03].  
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+ Kế hoạch thực tập sư phạm, trải nghiệm thực tế gắn liền với việc sử dụng 

hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị và toàn bộ môi trường Trường Mầm non Thực 

Hành.  

+ Các danh mục cơ sở vật chất, trang thiết bị… sổ theo dõi tình trạng hoạt 

động, sử dụng [H8.08.01.04].  

+ Kinh phí dành cho đầu tự cơ sở vật chất, trang thiết bị [H8.08.01.05].  

+ Thống kê diện tích phòng chức năng, phòng học, phòng làm việc, phòng thí 

nghiệm, phòng thực hành làm căn cứ xác định tỷ lệ diện tích/người học của Nhà 

trường/Chương trình đào tạo [H8.08.01.06].  

+ Văn bản tổng kết đánh giá về hiệu quả việc sử dụng hệ thống phòng chức 

năng phòng học, phòng làm việc, phòng thí nghiệm, phòng thực hành, ký túc xá phục 

vụ hoạt động của chương trình [H8.08.01.07].  

+ Kế hoạch mua mới và nâng cấp trang thiết bị.  

2. Điểm mạnh  

Nhà trường đã có một quy hoạch tổng thể phù hợp với điều kiện thực tế, xây 

dựng đầy đủ các cơ sở hạ tầng phục vụ đào tạo ngành GDMN và quan tâm đến đời 

sống vật chất tinh thần của GV - VC, HSSV (chỗ ăn, ở và khu thể dục thể thao). Nhà 

trường đầy đủ các khu học tập, thực hành, thí nghiệm đáp ứng được yêu cầu phục 

vụ công tác đào tạo. Có kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa và mua sắm thường xuyên. 

Hoạt động tại các phòng thực hành, phòng học chuyên môn được đảm bảo theo đúng 

yêu cầu đào tạo. Việc bố trí thiết bị tại các phòng học chuyên môn được nghiên cứu 

và lắp đặt đảm bảo tính an toàn, thuận tiện cho việc đi lại, vận hành và bảo dưỡng 

phù hợp với môi trường công nghiệp.  

Khuôn viên trường có hệ thống cây xanh đảm bảo độ thoáng mát, mỹ quan 

kết hợp với khí hậu đồng bằng làm cho Trường luôn thoáng mát,…  

3. Điểm tồn tại  

Hệ thống Wi-fi thỉnh thoảng còn chưa ổn định ở các phòng học. Khoa Sư 

phạm còn phải khai thác sử dụng các phòng dạy học lý thuyết cho các chức năng 

của phòng dạy học thực hành (phòng dạy Mỹ thuật, phòng dạy thực hành vệ sinh 

dinh dưỡng). Ngoài ra, phòng thực hành Âm nhạc hiện đã có sự xuống cấp, các nhạc 

cụ đã hỏng nhiều cần phải được thay thế, … điều đó đã gây khó khăn cho việc dạy 

và học thực hành về âm nhạc.  

Kinh phí hoạt động về đầu tư CSVC, trang thiết bị dành cho việc thực hiện 

CTĐT của ngành GDMN còn hạn chế; việc quản lý, vận hành, vệ sinh và bảo dưỡng 

thiết bị đào tạo, trang thiết bị phục vụ đào tạo được phân cấp cho từng bộ phận, tuy 

nhiên quá trình thực hiện vẫn chưa được đồng bộ giữa các đơn vị. Các minh chứng 

về hệ thống phòng chức năng, phòng học, phòng làm việc, phòng thí nghiệm, phòng 



67 

 

thực hành còn thiếu, đáp chưa đáp ứng yêu cầu cao của việc đánh giá chương trình 

đào tạo. Thống kê diện tích phòng chức năng, phòng học, phòng làm việc, phòng thí 

nghiệm, phòng thực hành làm căn cứ xác định tỷ lệ diện tích/người học của Nhà 

trường/Chương trình đào tạo (chỉ có minh chứng năm 2017-2018),  

4. Kế hoạch hành động  

TT 
Mục 

tiêu 
Nội dung 

Đơn vị/ 

cá nhân 

thực 

hiện 

Thời gian 

thực 

hiện/hoàn 

thành 

1 Phát 

huy 

điểm 

mạnh 

Bổ sung phòng thực hành: Dinh dưỡng, Mỹ 

thuật  

Nâng cấp và sửa chữa trang thiết bị phòng 

âm nhạc, văn phòng khoa, phòng GV.  

Xây dựng kế hoạch cụ thể từng năm, từng 

giai đoạn về việc đầu tư, mua sắm trang thiết 

bị dạy học hiện đại, sửa chữa và chuyển đổi 

chức năng phòng học dạy lý thuyết thành 

các phòng dạy thực hành để đáp ứng được 

nhu cầu thực hiện các học phần có tính thực 

hành cao trong CTĐT ngành GDMN.  

Tích cực phục hồi những minh chứng về   cơ 

sở vật chất, trang thiết bị còn thiếu  

K.SP 

P.QT 

 

Hàng năm 

2 Khắc 

phục 

tồn 

tại 

Nêu cao tinh thần trách nhiệm bảo vệ, gìn 

giữ tài sản của công, tinh thần xã hội hóa 

trong đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy 

học. 

Tăng cường khai thác một cách linh hoạt, 

mềm dẻo và hiệu quả hơn nữa những thế 

mạnh về cơ sở vật chất và môi trường 

GDMN mà Nhà trường vốn đã có (Nhà thi 

đấu đa năng, các phòng tập, sân khấu, hội 

trường, đặc biệt là Trường mầm non Thực 

Hành, …) để phục vụ tối đa về cơ sở vật 

chất, trang thiết bị cho việc thực hiện CTĐT 

ngành GDMN phiên bản năm 2022.  

K.SP 

P.HSSV 

Hàng năm 

5. Tự đánh giá tiêu chí: Đạt mức 4/7.  
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Tiêu chí 8.2. Thư viện và nguồn học liệu phù hợp và được cập nhật để hỗ 

trợ các hoạt động đào tạo  

1. Mô tả  

Thư viện trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng với diện tích hơn 15000 m2, 

thư viện có bố trí sơ đồ thư viện [H8.08.02.01]. Thống kê danh mục sách, giáo trình, 

tài liệu học tập, học liệu phục vụ CTĐT [H8.08.02.02].  

Hoạt động thư viện của nhà trường theo văn bản hướng dẫn, quy định nhà 

nước [H8.08.02.04]. Đồng thời, đánh giá phản hồi của NH, GV và các bên liên quan 

về mức độ phù hợp của thư viện và các nguồn học liệu trong việc hỗ trợ các hoạt 

động đào tạo và nghiên cứu [H8.08.02.07] và đề cương chi tiết môn học, học phần 

[H8.08.02.03].  

Thực hiện đúng các văn bản đề xuất nhu cầu, kế hoạch, dự toán, hóa đơn, 

thanh quyết toán các khoản đầu tư cho thư viện (sách, báo, tạp chí, tài liệu)… 

[H8.08.02.05]. Bên cạnh đó, từ năm 2020 cho đến nay thư viện Trường Cao đẳng 

Cộng đồng Sóc Trăng nhập thường xuyên các sản phẩm nghiên cứu khoa học cấp 

trường (đề tài NCKH, sáng kiến/giải pháp công tác),... nhằm đáp ứng nhu cầu dạy 

và học [H8.08.02.06].  

Để phục vụ hiệu quả, Thư viện đã đưa ra các quy định về nhiệm vụ, chức năng 

tổ chức bộ máy hoạt động, các quy định về mượn trả tài liệu, quy định về xử phạt, 

quy định về việc sử dụng và thời gian mở cửa. Hệ thống thư viện gồm các phòng 

phục vụ đọc tại chỗ với 100 chỗ ngồi, phục vụ mượn tài liệu về nhà, phòng học 

nhóm, tra cứu dữ liệu. Các đầu sách, giáo trình, tài liệu tham khảo, tạp chí chuyên 

ngành phục vụ cho 6 khoa, 23 ngành đào tạo, lượng bạn đọc vào thư viện cao 

[H8.08.02.04]. Tài liệu nội sinh như sáng kiến kinh nghiệm/giải pháp công tác, đề 

tài NCKH, tập bài giảng, giáo trình, khóa luận tốt nghiệp do GV- VC và sinh viên 

thực hiện hàng năm tăng về số lượng và chất lượng.  

Vào đầu mỗi năm học, Thư viện gửi thông báo và mẫu đăng ký đặt mua giáo 

trình, sách tham khảo về các khoa. Các Khoa có nhu cầu tài liệu phục vụ cho nghiên 

cứu, học tập thì làm giấy đề nghị mua sách để Thư viện có thể bổ sung kịp thời 

[H8.08.02.05]. Để đáp ứng yêu thực hiện CTĐT ngành GDMN, hiện nay Khoa Sư 

phạm xác định danh mục tài liệu bổ sung cho từng học phần  được xây dựng dựa 

trên đề cương chi tiết các học phần của ngànhGDMN và đề nghị Thư viện mua, cập 

nhật giáo trình tài liệu phục vụ cho CTĐT ngành GDMN năm 2022. Như vậy, các 

giáo trình, nguồn tài liệu, tạp chí,… của Thư viện được đổi mới đáp ứng nhu cầu 

học tập, nghiên cứu của GV và NH [H8.08.02.05].  

2. Điểm mạnh  

Cán bộ quản lý thư viện có chuyên môn nghiệp vụ, đủ trình độ quản lý, có 

thái độ phục vụ tốt, nhiệt tình, luôn chủ động ghi nhận ý kiến người đọc.  
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3. Điểm tồn tại  

Theo đánh giá của người học, cần bổ sung sách tham khảo, sách chuyên 

ngành, sách giáo trình mới; tài liệu thư viện chưa phong phú.  

Các minh chứng về cơ sở vật chất Thư viện và nguồn học liệu còn thiếu nhiều, 

cần quan tâm nhiều hơn về quản lý văn bản thư viện cũng như những của người học 

và người dạy để được cập nhật, bổ sung hỗ trợ các hoạt động đào tạo.  

4. Kế hoạch hành động  

Tiếp tục bổ sung giáo trình, tài liệu đáp ứng yêu cầu cập nhật chương trình  

đào tạo; đồng thời nâng cấp Thư viện điện tử phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu 

cho người dạy và người học trong giai đoạn thực hiện chiến lược phát triển trường.  

TT 
Mục 

tiêu 
Nội dung 

Đơn vị/ 

cá nhân 

thực 

hiện 

Thời gian 

thực 

hiện/hoàn 

thành 

1 Phát 

huy 

điểm 

mạnh 

Cần có kế hoạch cụ thể từng năm, từng giai 

đoạn về mua sắm mới cơ sở vật chất, tài liệu 

học tập, tài liệu giảng dạy.  

Cần trang bị thêm sách chuyên ngành theo 

yêu cầu chương trình đào tạo ngành GDGM 

(giáo trình, tài liệu tham khảo...)  

Thư viện luôn được cập nhật hằng về giáo 

trình, tài liệu tham khảo để phục vụ chương 

trình đào tạo.  

Khoa Sư phạm tăng cường viết giáo trình, 

tài liệu học tập phục vụ cho CTĐT ngành 

GDMN.  

P.QT 

Các khoa 

 

Hàng năm 

2 Khắc 

phục 

tồn 

tại 

Bồi dưỡng nghiệp vụ thư viện điện tử cho 

viên chức quản lý Thư viện, phát huy hơn 

nữa năng lực và thái độ phục vụ, đồng thời 

cần có chiến lược thực hiện hóa Thư viện 

điện tử và số hóa hệ thống 

P.QT Hàng năm 

5. Tự đánh giá tiêu chí: Đạt mức 4/7.  

Tiêu chí 8.3. Hệ thống thiết bị, đồ dùng dạy học, công nghệ thông tin bao 

gồm cả hạ tầng cho học tập trực tuyến phù hợp và được cập nhật để phục vụ hiệu 

quả việc dạy và học, đáp ứng yêu cầu của chương trình đào tạo  
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1. Mô tả  

Trang thiết bị, đồ dùng dạy học phục vụ CTĐT ngành GDMN được đảm  bảo, 

cụ thể: đối với hoạt động thực hành bộ môn như: Âm nhạc, Múa, Mỹ thuật, Dinh 

dưỡng, Hoạt động vui chơi… phục vụ tốt yêu cầu hoạt động giảng dạy và rèn luyện 

kỹ năng cho người học.  

Nhà trường trang bị đầy đủ hệ thống máy tính tại các phòng làm việc; toàn bộ 

hệ thống máy tính được kết nối Internet phục vụ yêu cầu dạy học [H8.08.03.05].  

Nhà trường có các phần mềm phục vụ CTĐT như: phần mềm quản lý đào tạo; 

website Trường; hệ thống quản lý văn bản và điều hành I-office. Các phần mềm 

được khai thác và vận hành tốt, đáp ứng yêu cầu chia sẻ dữ liệu, kết nối thông tin hỗ 

trợ hiệu quả cho hoạt động dạy và học.  

Việc quản lý, khai thác hệ thống thiết bị, ĐDDH và CNTT được quy định chặt 

chẽ trong Quy chế quản lý tài sản công của Nhà trường, theo đó các đơn vị chức 

năng phân công cán bộ quản lý thiết bị, ĐDDH, hệ thống CNTT, quản trị các phần 

mềm…góp phần khai thác và phục vụ có hiệu quả việc dạy và học, đáp ứng yêu  cầu 

của CTĐT.  

- Thống kê thiết bị, ĐDDH, hệ thống CNTT (máy tính, phẩn cứng, phần mềm, 

thiết bị CNTT, trang thông tin điện tử) [H8.08.03.01].  

- Sổ sách theo dõi việc vận hành và bảo trì phòng máy tính, phần cứng, phần 

mềm, các mạng truyền thông, phòng họp trực tuyến, trang thông tin điện tử 

[H8.08.03.02].  

- Các văn bản đề xuất nhu cầu kế hoạch, dự toán, hóa đơn, thanh quyết toán 

các khoản đầu tư cho hệ thống thiết bị, ĐDDH và CNTT [H8.08.03.03].  

- Sổ sách theo dõi việc sử dụng và sửa chữa, duy tu, bồi dưỡng các thiết bị 

ĐDDH, máy tính, phẩn cứng, phần mềm, thiết bị CNTT, trang thông tin điện tử được 

cập nhật hằng năm trong chu kỳ đánh giá [H8.08.03.04].  

- Có lấy ý kiến phản hồi của người học, các bên liên quan về mức độ đáp ứng 

nhu cầu về đào đào ngành GDMN của hệ thống thiết bị, đồ dùng dạy học và công 

nghệ thống tin. Các ý kiến được lấy ý kiến đã đánh giá hệ thống thiết bị, đồ dùng 

dạy học và công nghệ thống tin phục vụ cho CTĐT ngành GDMN là tương đối đạt 

yêu cầu [H8.08.03.05].  

2. Điểm mạnh  

Nhà trường đảm bảo hệ thống thiết bị, đồ dùng dạy học và hệ thống CNTT. 

Các phòng học lý thuyết, thực hành, các phòng, khoa, trung tâm có đầy đủ máy tính 

và được kết nối Internet 100%.GV – VC và HSSV thuận lợi trong việc chia sẻ dữ 

liệu, thông tin phục vụ giảng dạy, học tập và NCKH.  
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Nhà trường có văn bản quy định về quản lý tài sản, thiết bị và quy định về 

mua sắm quản lý, sử dụng thiết bị, dụng cụ; có tổ chức kiểm tra, đánh giá; hồ sơ thiết 

bị được lưu trữ đầy đủ, đúng danh mục, số lượng, xuất xứ rõ ràng; việc sử dụng đúng 

công năng và có kiểm tra, quản lý, bảo dưỡng, sửa chữa thường xuyên.  

3. Điểm tồn tại  

Nhà trường chưa tổng hợp được các số liệu cụ thể, rõ ràng về hệ thống thiết  

bị, đồ dùng dạy học và hệ thống CNTT của từng giai đoạn, từng năm. Ngoài ra, các 

văn bản quy định về quản lý tài sản, thiết bị và quy định về mua sắm quản lý, sử 

dụng trang thiết bị, dụng cụ; có tổ chức kiểm tra, đánh giá còn chưa có hướng dẫn 

cụ thể.   

4. Kế hoạch hành động  

Năm 2024, Nhà trường xây dựng Chiến lược phát triển Trường Cao đẳng 

Cộng đồng Sóc Trăng, theo đó Nhà trường tiếp tục triển khai xây dựng CSVC, mua 

sắm trang thiết bị với CNTT hiện đại đáp ứng yêu cầu của CTĐT ngành GDMN.  

TT 
Mục 

tiêu 
Nội dung 

Đơn vị/ 

cá nhân 

thực 

hiện 

Thời gian 

thực 

hiện/hoàn 

thành 

1 Phát 

huy 

điểm 

mạnh 

Cần  sửa  chữa,  mua  sắm mới đồ dùng dạy 

học và hệ thống  công nghệ  thông tin của 

từng giai đoạn, từng năm (đàn phím điện tử, 

đồ dùng dạy học thực hành dinh dưỡng…)  

Trang bị phòng học múa đúng với đặc thù 

bộ môn (sàn múa, tay vịnh, kiếng…)  

Cần có kế hoạch cụ thể từng năm, từng giai 

đoạn về trang thiết bị giảng dạy, đồ dùng 

dạy học phục vụ theo yêu cầu của CTĐT.  

K.SP 

P.QT 

P.KHTC 

Hàng năm 

2 Khắc 

phục 

tồn 

tại 

Nêu cao tinh thần trách nhiệm bảo vệ, gìn 

giữ tài sản của công.  

Đề  xuất   trang  bị  nguồn học liệu.  

P.HSSV 

K.SP 

Hàng năm 

5. Tự đánh giá tiêu chí: Đạt mức 4/7.  

Tiêu chí 8.4. Các tiêu chuẩn về môi trường, sức khỏe, an toàn được xác 

định và triển khai có lưu ý đến nhu cầu đặc thù của người khuyết tật  

1. Mô tả  
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Nhà trường nằm trong khu vực dân cư, không có khu công nghiệp. Không có 

ô nhiễm nguồn nước, không gây tiếng ồn, đảm bảo điều kiện vệ sinh, an toàn, môi 

trường yên tĩnh cho giảng dạy và học tập. Hàng năm nhà trường cập nhật các văn 

bản quy định về môi trường, sức khỏe cho HSSV [H8.08.04.01].  

Khi nhập học qua sinh hoạt đầu khóa, nhà trường có kế hoạch phổ biến, tuyên 

truyền về công tác an ninh, phòng chống dịch, vệ sinh môi trường, xây dựng phương 

án phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn [H8.08.04.02]; kế hoạch phổ biến về công 

tác an toàn vệ sinh thực phẩm và phòng chống dịch hằng năm; kế hoạch phối hợp 

đoàn thanh niên xanh sạch đẹp [H8.08.04.03].  

Song song với việc nâng cao chất lượng đào tạo, nhà trường đã chú trọng đến 

công tác y tế, Trường có phòng Y tế, có giường để người bệnh nằm nghỉ, có tủ thuốc 

sơ cấp cứu tại chỗ và các phương tiện phục vụ cho việc khám chữa bệnh cho NH, 

người phụ trách bộ phận y tế có chuyên môn nghiệp vụ đã qua đào tạo, đều có báo 

cáo đánh giá lại việc phòng chống, chăm sóc sức khoẻ cho người học để rút kinh 

nghiệm thực hiện trong những năm tiếp theo, xây dựng kế hoạch y tế năm  học; hàng 

năm xây dựng phiếu khảo sát HSSV và GV - VC Trường về môi trường, sức khỏe, 

an toàn [H8.08.04.04].  

2. Điểm mạnh  

Nhà trường quan tâm đến công tác vệ sinh môi trường, sức khỏe và an toàn 

cho GV - VC và HSSV; phòng y tế phục vụ tốt, đảm bảo điều kiện và tiêu chuẩn 

phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe cho GV - VC, HSSV; cảnh quan môi trường 

đảm bảo phù hợp với các hoạt động giáo dục; Nhà trường lồng ghép tuyên truyền 

các biện pháp phòng, chống bệnh đến HSSV.  

3. Điểm tồn tại  

Các yêu cầu đặt thù cho người khuyết tật còn hạn chế, (GDMN không có 

người khuyết tật).  

Các minh chứng không thểj thu thập được vì thời gian qua nhà trường còn 

nhiều hạn chế quản lý văn bản của các phòng chức năng (tổ Y tế, không nhận được 

ồ sơ lưu trữ của viên chức tiền nhiệm trước đó).  

4. Kế hoạch hành động  

Nhà trường tiếp tục triển khai xây dựng hạ tầng cảnh quan đồng bộ, khoa học, 

hợp lý và đảm bảo tính thẩm mĩ theo dự án đầu tư CSVC giai đoạn 2022-2025, trong 

đó chú trọng thiết kế, bố trí CSVC thuận lợi cho người khuyết tật; triển khai đồng 

bộ việc loại rác thải để đảm bảo vệ sinh, góp phần bảo vệ môi trường. Bên cạnh đó, 

lồng ghép tuyên truyền các biện pháp phòng, chống bệnh đến HSSV.  
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TT 
Mục 

tiêu 
Nội dung 

Đơn vị/ 

cá nhân 

thực 

hiện 

Thời gian 

thực 

hiện/hoàn 

thành 

1 Phát 

huy 

điểm 

mạnh 

Bố trí người khuyết tật học ở tầng trệt của 

các giảng đường nhằm phù hợp cho sự di 

chuyển của người khuyết tật.  

Tiến hành phân loại rác thải trong nhà 

Trường và tăng cường môi trường vệ sinh 

trong các lớp học  

P.QT 

K.SP 

Hàng năm 

2 Khắc 

phục 

tồn 

tại 

Nêu cao tinh thần trách nhiệm bảo vệ, gìn 

giữ môi trường xanh – sạch – đẹp, sống 

khỏe, lành mạnh, an toàn.  

P.HSSV 

K.SP 

Hàng năm 

5. Tự đánh giá tiêu chí: Đạt mức 4/7.  

Kết luận về Tiêu chuẩn 8: Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng và Khoa 

Sư phạm có đủ hệ thống các phòng chức năng, phòng làm việc, phòng thí nghiệm, 

phòng thực hành phù hợp và đảm bảo tỷ lệ diện tích/người học theo quy định hiện 

hành.  

Hệ thống các phòng chức năng, phòng làm việc, phòng thí nghiệm, phòng 

thực hành tuy chưa được đầu tư đồng bộ và hiện đại nhưng với trang thiết bị hiện có 

vẫn đảm bảo đầy đủ và đạt yêu cầu cho việc phục vụ các hoạt động đào tạo.  

Thư viện và các nguồn học liệu phù hợp đảm bảo cơ bản phục vụ hoạt động 

đào tạo ngành Cao đẳng GDMN. Học liệu có đầy đủ giáo trình, tài liệu, sách tham 

khảo…  

Hệ thống thiết bị, đồ dùng dạy học và nền tảng công nghệ thông tin bao gồm 

cả hạ tầng cho học tập trực tuyến phù hợp cho việc dạy và học nhằm đáp ứng được 

yêu cầu CTĐT ngành GDMN.  

Về môi trường, sức khỏe, an toàn luôn thực hiện đúng theo quy định hiện hành 

và ngày càng được chú trọng nhiều hơn. Vì đặc thù của chuyên ngành GDMN không 

nhận đào tạo thí sinh bị khuyết tật nên mức độ quan tâm cho đối tượng này chưa có.  

Việc lấy ý kiến phản hồ của người học, người dạy và các bên liên quan về các 

tiêu chuẩn của tiêu chí 8 luôn được quan tâm, duy trì và không ngừng được cải thiện.  
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Nhà trường đảm bảo các yêu cầu về vệ sinh môi trường, thực hiện tốt công 

tác truyền thông và chăm sóc sức khỏe cho GV - VC và HSSV; môi trường sư phạm 

an toàn, đáp ứng tốt nhu cầu học tập và sinh hoạt của NH.  

Nhằm từng bước nâng cao chất lượng, đáp ứng quy mô phát triển và yêu cầu 

đổi mới của CTĐT, Khoa Đào tạo giáo viên kết hợp với Nhà trường có kế hoạch đầu 

tư nâng cấp CSVC, trang thiết bị trên cơ sở xây dựng và triển khai Chiến lược phát 

triển Trường giai đoạn 2022-2025, khắc phục các nội dung tồn tại hạn chế, đồng thời 

đầu tư mở rộng và nâng cấp CSVC, trang thiết bị đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa hoạt 

động đào tạo của Nhà trường.  

Kết quả tự đánh giá: Tiêu chuẩn 8 cả 4 tiêu chí đạt mức 4/7.  

 Tiêu chuẩn 9. Bảo đảm và nâng cao chất lượng Mở đầu:  

Bảo đảm và nâng cao chất lượng đào tạo là một nội dung cơ bản thể hiện uy 

tín và quyết định sự tồn tại, phát triển nền giáo dục của một cơ sở đào tạo. Chính vì 

vậy, tầm nhìn của Trường CĐCĐ được xác định đến năm 2030 sẽ là trường cao đẳng 

đa ngành, đa lĩnh vực định hướng ứng dụng có uy tín cao, đạt tiêu chuẩn chất lượng 

của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long; có vị thế quan trọng về hợp tác đào tạo, 

nghiên cứu, trao đổi học thuật, giao lưu văn hóa trong vùng. Do đó, Khoa Sư phạm 

rất chú trọng việc nâng cao chất lượng đào tạo. Công tác nâng cao chất lượng đào 

tạo được thực hiện chặt chẽ và có hệ thống, từ việc thu nhận thông tin phản hồi và 

nhu cầu của các bên liên quan (giảng viên, người học, cựu sinh viên, các cơ sở tuyển 

dụng lao động, …) để thiết kế và phát triển chương trình đào tạo, đến việc đảm bảo 

chất lượng trong kiểm tra, đánh giá, áp dụng các kết quả NCKH để cải tiến việc dạy 

và học cũng như đáp ứng các dịch vụ hỗ trợ và tiện ích, tạo cơ chế phản hồi cho các 

bên liên quan.  

Tiêu chí 9.1. Có các chính sách phù hợp để thực hiện hiệu quả các hoạt 

động bảo đảm chất lượng chương trình đào tạo  

1. Mô tả  

Nhà trường đã xây dựng hệ thống tài liệu bảo đảm chất lượng (ĐBCL), đảm 

bảo phù hợp mục tiêu đào tạo, thể hiện được tầm nhìn, sứ mạng và chiến lược phát 

triển của nhà trường [H9.09.01.02]. Để thực hiện chiến lược phát triển ĐBSCL, hàng 

năm, Phòng xây dựng kế hoạch ĐBSCL, trong đó xác định các nhiệm vụ và phân 

công đơn vị thực hiện cụ thể [H9.09.01.03]. Kết thúc năm học, Nhà trường tổng kết 

công tác ĐBSCL, trên cơ sở đó đánh giá kết quả và xây dựng kế hoạch ĐBSCL cho 

năm học tiếp theo [H9.09.01.06].  

Thực hiện nghiêm túc theo chu kỳ đánh giá cơ sở giáo dục, Nhà trường đã xây 

dựng Kế hoạch tự đánh giá hằng năm về CTĐT và hoàn thiện báo cáo kết quả đánh 

giá kiểm định chất lượng [H9.09.01.08].  



75 

 

Trước yêu cầu của thực tiễn về công tác đánh giá CTĐT, Nhà trường đã lựa 

chọn đánh giá CTĐT ngành GDMN và triển khai các công việc cụ thể như, ban hành 

Quyết định thành lập hội đồng tự đánh giá CTĐT GDMN và tiến hành họp Hội đồng 

tự đánh giá, phân công các nhóm công tác chuyên trách và thư ký, thu thập thông tin 

minh chứng và viết báo cáo tự đánh giá CTĐT [H9.09.01.09].  

2. Điểm mạnh  

Chính sách ĐBCL của Nhà Trường được quy định cụ thể, rõ ràng. Đã xây 

dựng hệ thống mạng lưới đảm bảo chất lượng nội bộ, có sự tham gia đầy đủ của đội 

ngũ viên chức, giảng viên tại tất cả các đơn vị. Công tác đảm bảo chất lượng tại  các 

đơn vị được triển khai nghiêm túc, có kế hoạch hành động và cải tiến chất lượng 

hàng năm.  

3. Điểm tồn tại  

Viên chức tham gia mạng lưới ĐBCL của một số đơn vị chưa được tham gia 

các khóa bồi dưỡng, tập huấn về đảm bảo và kiểm định CLGD [H9.09.01.07].   

4. Kế hoạch hành động   

TT 
Mục 

tiêu 
Nội dung 

Đơn vị/ 

cá nhân 

thực 

hiện 

Thời gian 

thực 

hiện/hoàn 

thành 

1 Phát 

huy 

điểm 

mạnh 

Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng công tác đảm 

bảo và kiểm định chất lượng giáo dục cho 

nhân sự mạng lưới ĐBSCL.  

P.ĐBCL 

K.SP 

Hàng năm 

2 Khắc 

phục 

tồn 

tại 

Tiếp tục triển khai nghiêm túc công tác đảm 

bảo và kiểm định chất lượng giáo dục;  

K.SP Hàng năm 

5. Tự đánh giá tiêu chí: Đạt mức 4/7.  

Tiêu chí 9.2. Cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông được 

trường liên hệ để sinh viên kiến tập sư phạm và thực tập sư phạm đã được công 

nhận đạt chuẩn quốc gia hoặc đạt kiểm định chất lượng giáo dục  

1. Mô tả  

Công tác thực tập sư phạm là một trong những hoạt động có vai trò và ý nghĩa 

quan trọng trong công tác đào tạo, bảo đảm và nâng cao chất lượng giáo dục. Từ 

nhiều năm qua, Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng luôn coi trọng công tác kiến 
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tập, thực tập sư phạm, rèn luyện và nâng cao tay nghề cho sinh viên. Nhà trường đã 

xây dựng và ban hành đầy đủ Quy định về thực hành, thực tập sư phạm. Trong Quy 

định nêu rõ mục đích, trách nhiệm của người học, trách nhiệm của người hướng dẫn, 

tiêu chí chọn cơ sở thực hành, thực tập; thời gian và số đợt thực hành,  thực tập; nội 

dung thực tập sư phạm, thực tập tốt nghiệp; nhiệm vụ, quyền hạn của cơ sở thực 

hành, thực tập, trưởng đoàn, trưởng nhóm; đánh giá kết quả thực hành, thực tập của 

người học [H9.09.02.01].  

Trước khi năm học mới bắt đầu, Khoa Sư phạm căn cứ vào CTĐT và sĩ số 

sinh viên để xây dựng kế hoạch tổng thể trong đó dự kiến thời gian thực tập, dự kiến 

số đoàn thực tập. Khoa Sư phạm lựa chọn cơ sở thực tập với các tiêu chí:  

(1). Đội ngũ cán bộ quản lí và cán bộ chuyên môn nhiệt tình, có năng lực và 

kinh nghiệm nghề nghiệp để hướng dẫn thực tập cho SV. (2). Quy mô về cơ cấu tổ 

chức, cơ sở vật chất và trang thiết bị phù hợp với yêu cầu thực tập của SV. (3). Môi 

trường làm việc và hoạt động chuyên môn thuộc ngành đào tạo tốt cho SV thực tập. 

(4). Ưu tiên lựa chọn những cơ sở đã đạt kiểm định chất lượng GD hoặc đạt chuẩn 

quốc gia. (5). Lựa chọn một số cơ sở có triển khai các phương pháp GDMN tiên tiến 

cho sinh viên đào tạo theo chuyên ngành/chuyên đề. Căn cứ trên kế hoạch tổng thể, 

Khoa xây dựng kế hoạch chi tiết, trong đó có nội dung thực tập từng tuần, có quy 

định các đầu điểm đánh giá kết quả và khen thưởng/kỷ luật. Kế hoạch này được 

BGH và Phòng ĐT duyệt – Phòng ĐT ban hành quyết định thành lập các đoàn thực 

tập kèm danh sách. Trước khi đưa sinh viên đi thực tập, các trưởng đoàn gửi kế 

hoạch đã được phê duyệt và danh sách đoàn cho cơ sở thực tập, trao đổi với cơ sở 

thực tập về các nội dung trong kế hoạch, thống nhất cách phối hợp – Triển khai thực 

tập tại các cơ sở, các Trưởng đoàn thực tập thường xuyên có mặt để nắm bắt tình 

hình và phối hợp cùng cơ sở thực tập trong triển khai kế hoạch. Kết thúc đợt thực 

tập, các đoàn thực tập nộp hồ sơ về Phòng ĐT theo quy định. Tháng cuối của năm 

học, Trường tổ chức họp tổng kết công tác TTSP và trao đổi, thảo luận phương 

hướng cho năm học tiếp theo [H9.09.02.02].  

Nhà trường có 01 trường Mầm non Thực hành, đây là một trong những cơ sở 

thực hành, thực tập rất thuận lợi của sinh viên ngành GDMN, Trường Mầm non 

Thực Hành đã được kiểm định chất lượng giáo dục, đáp ứng các điều kiện về chất 

lượng để tổ chức các hoạt động kiến tập, thực tập sư phạm cho SV. Tuy nhiên, do 

đặc thù ngành học GDMN và số lượng người học khá nhiều nên nhà trường đã liên 

hệ, hợp tác với nhiều trường mầm non khác trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng để làm cơ 

sở kiến tập, thực tập sư phạm cho người học. Trong số các trường mầm non Trường 

đã hợp tác, hầu hết là các trường mầm non đã công nhận đạt chuẩn quốc gia. 

[H9.09.02.04].  

Nhà trường cũng đặc biệt quan tâm tới việc lựa chọn đội ngũ GV có kinh 

nghiệm, kiến thức chuyên môn tốt để hướng dẫn hoạt động kiến tập và thực tập sư 
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phạm cho NH [H9.09.02.03]. Các hoạt động kiến tập và thực tập sư phạm hằng năm 

tại các cơ sở GDMN đều tiến hành đúng kế hoạch, đúng tiến độ, có kiểm tra, giám 

sát; Có đầy đủ các báo cáo về công tác kiến tập, thực tập sư phạm hằng năm đối với 

NH [H9.09.02.02].  

2. Điểm mạnh  

Các trường mầm non được Trường liên hệ TTSP đều đảm bảo chất lượng, 

phối hợp tốt với Nhà trường thực hiện hiệu quả CT GDMN. Trường chủ động xây 

dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện nghiêm túc hoạt động thực hành, thực tập sư 

phạm cho NH trong năm học, cuối khóa học. Đội ngũ GV hướng dẫn hoạt động kiến 

tập, thực tập sư phạm có kinh nghiệm và chuyên môn vững vàng, tâm huyết với 

nghề.  

3. Điểm tồn tại  

Một số trường mầm non trong mạng lưới thực hành thực tập của ngành mầm 

non đang trong quá trình chuẩn hóa theo chuẩn quốc gia hoặc chuẩn bị tham gia 

kiểm định chất lượng giáo dục.  

Các minh chứng của tiêu chí này trong 5 năm của chu kì đánh giá mặc dù có 

nhưng chưa đầy đủ.  

4. Kế hoạch hành động  

  

TT 
Mục 

tiêu 
Nội dung 

Đơn vị/ 

cá nhân 

thực 

hiện 

Thời gian 

thực 

hiện/hoàn 

thành 

1 Phát 

huy 

điểm 

mạnh 

Rà soát các cơ sở thực hành, thực tập; chọn 

các trường mầm non đạt chuẩn quốc gia 

hoặc đạt kiểm định chất lượng giáo dục.  

P.ĐT 

K.SP 

Hàng năm 

2 Khắc 

phục 

tồn 

tại 

Bổ sung, phục hồi đầy đủ các minh chứng 

trong 5 năm của chu kì đánh giá.  

P.ĐT 

K.SP 

Hàng năm 

5. Tự đánh giá tiêu chí: Đạt mức 4/7  

Tiêu chí 9.3. Hoạt động kiến tập sư phạm và thực tập sư phạm được tổng 

kết, đánh giá và được định kỳ rà soát, cải tiến  
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1. Mô tả  

Thực tế hiện nay, rất nhiều trường mầm non nhận xét và đánh giá cao về tay 

nghề và trình độ chuyên môn nghiệp vụ của người học tốt nghiệp từ trường Cao đẳng 

Cộng đồng Sóc Trăng. Uy tín và niềm tin đó được khẳng định phần lớn là nhờ thời 

lượng và kết quả của quá trình thực hành, thực tập sư phạm phủ dày, bài bản, nghiêm 

túc. Hàng năm, Nhà trường đều xây dựng kế hoạch kiến tập, thực tập sư phạm chi 

tiết cho NH [H9.09.03.01]; Quá trình thực tập sư phạm, người học đều được hướng 

dẫn soạn giáo án, thiết kế, tổ chức và đánh giá các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ 

nghiêm túc, công phu [H9.09.03.02]. Kết quả thực hành thực tập của người học được 

cơ sở thực tập, thực hành và giáo viên hướng dẫn đánh giá, cho điểm công khai, 

minh bạch; gửi phiếu đánh giá về Phòng ĐT. Cuối mỗi năm học, Nhà trường đều 

tiến hành tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thực hành, thực tập sư phạm. Có báo 

cáo đầy đủ về kết quả các đợt kiến tập, thực tập sư phạm của người học 

[H9.09.03.05]  

Bên cạnh đó, Nhà trường cũng đã quan tâm khảo sát ý kiến phản hồi của các 

cơ sở thực hành, thực tập; người hướng dẫn thực hành, thực tập sư phạm, làm cơ sở 

để cải tiến và nâng cao chất lượng hoạt động kiến tập, thực tập sư phạm 

[H9.09.03.04], tuy nhiên chưa được thường xuyên và chưa bài bản. Do vậy, tuy có 

kế hoạch cải tiến để nâng cao chất lượng các hoạt động kiến tập sư phạm và thực tập 

sư phạm nhưng kết quả đạt được chưa cao [H9.09.03.03], [H9.09.03.07]. Chưa có 

kế hoạch rà soát, quy trình khảo sát và cải tiến các hoạt động kiến tập sư phạm và 

thực tập sư phạm [H9.09.03.06].  

2. Điểm mạnh  

CTĐT ngành GDMN của Nhà trường có ưu thế mạnh về TTSP, thời lượng và 

các đợt TTSP được thiết kế phù hợp, vì vậy hoạt động kiến tập và thực tập sư phạm 

được tổ chức có hiệu quả cao. Thông qua Hội nghị tổng kết thực hành thực tập hằng 

năm, Nhà trường đánh giá chất lượng các hoạt động kiến tập và thực tập sư phạm, 

nhằm rút kinh nghiệm và cải tiến chất lượng công tác này.  

3. Điểm tồn tại  

Chưa thường xuyên lấy ý kiến phản hồi của người học sau mỗi đợt thực hành, 

thực tập sư phạm; việc xây dựng kế hoạch cải tiến để nâng cao chất lượng các hoạt 

động kiến tập sư phạm và thực tập sư phạm chưa được chú trọng đúng mức; Việc 

xây dựng kế hoạch rà soát, quy trình khảo sát và cải tiến các hoạt động kiến tập sư 

phạm và thực tập sư phạm còn chưa được thường xuyên; Thông tin về kết quả cải 

tiến các hoạt động thực tập sư phạm và thực tế còn chưa được thể hiện một cách cụ 

thể, rõ ràng.  

4. Kế hoạch hành động   
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TT 
Mục 

tiêu 
Nội dung 

Đơn vị/ 

cá nhân 

thực 

hiện 

Thời gian 

thực 

hiện/hoàn 

thành 

1 Phát 

huy 

điểm 

mạnh 

Tăng cường khảo sát ý kiến phản hồi của 

người học sau kết thúc mỗi đợt thực hành, 

thực tập sư phạm. 

Xây dựng kế hoạch cải tiến để nâng cao chất 

lượng các hoạt động hoạt động TTSP 1, 2. 

Xây dựng kế hoạch rà soát, quy trình khảo 

sát và cải tiến các hoạt động TTSP 1, 2. 

Bổ sung thông tin về kết quả cải tiến các 

hoạt động TTSP 1, 2. 

P.ĐT 

K.SP 

Hàng năm 

2 Khắc 

phục 

tồn 

tại 

Duy trì đánh giá kết quả thực hành, thực tập 

sư phạm nghiêm túc, công khai, minh bạch 

đối với người học.  

K.SP Hàng năm 

5. Tự đánh giá tiêu chí: Đạt mức 4/7.  

Tiêu chí 9.4. Quá trình dạy và học, việc đánh giá kết quả học tập của người 

học được rà soát và đánh giá thường xuyên để đảm bảo sự tương thích và phù 

hợp với CĐR  

1. Mô tả  

Hằng năm, sau mỗi đợt thi cuối học kỳ, Phòng ĐT và Phòng TT-ĐBCL làm 

nhiệm vụ thống kê kết quả kiểm tra, tỉ lệ điểm; có sự kiểm tra, đối sánh về chất lượng 

học tập của người học cũng như chất lượng hoạt động giảng dạy để kịp thời điều 

chỉnh công tác kiểm tra, đánh giá người học [H9.09.04.02].  

Bên cạnh đó, cuối mỗi học kỳ, Nhà trường thực hiện khảo sát ý kiến của người 

học về kiểm tra đánh giá học phần, làm căn cứ để điều chỉnh việc kiểm tra đánh giá 

người học đạt chất lượng và hiệu quả hơn [H9.09.04.03], [H9.09.04.04].  

Sau khi rà soát, đánh giá phương pháp dạy và học, kiểm tra đánh giá kết quả 

của người học, Trường đã ra quyết định xây dựng mới CTĐT ngành GDMN năm 

2023 nhằm đáp ứng yêu cầu Bảo đảm chất lượng, xây dựng bản mô tả  CTĐT ngành 

GDMN trong đó xác định rõ mục tiêu chung, mục tiêu cụ thể của chương trình, CĐR 

của từng khối kiến thức, xác định các phương pháp dạy và học, phương pháp kiểm 

tra đánh giá nhằm đạt CĐR. Từng đề cương chi tiết học phần được thiết kế đảm bảo 
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tương thích định hướng giữa nội dung kiến thức, phương pháp dạy – học, phương 

pháp kiểm tra đánh giá với CĐR của học phần. Với cấu trúc tầng bậc như vậy đảm 

bảo các học phần trong CTĐT ngành GDMN tương thích với CĐR của CTĐT.  

Theo phiên bản cũ, việc đánh giá kết quả của người học chỉ chú trọng vào  kết 

quả thi cuối kỳ, cuối khóa; chỉ chú trọng kiến thức mà chưa chú trọng đến năng lực 

tư duy, sáng tạo, làm việc nhóm của người học trong quá trình học. Hiện nay, việc 

đánh giá kết quả người học đã đa dạng hơn về mặt hình thức và nội dung: đánh giá 

điểm chuyên cần, kiểm tra thường xuyên từ 1 – 2 bài, kiểm tra định kỳ từ 1 – 2 bài 

và 1 bài thi cuối kỳ. Các hình thức kiểm tra đánh giá đa dạng được hiển thị trong các 

đề cương môn học và tùy theo đề xuất của giảng viên gắn với đặc thù từng học phần. 

Nội dung kiểm tra, đánh giá, thi kết thúc học phần được tăng cường các câu hỏi vận 

dụng thực tiễn, tổng hợp, phân tích,… hướng người học đến việc  tư duy, phân tích, 

lập luận giải quyết vấn đề một cách thường xuyên trong quá  trình học. Nội dung 

kiểm tra đánh giá học phần đảm bảo tính chính xác, khoa học, phù hợp với nội dung 

môn học được quy định trong CTĐT ngành GDMN, độ bao quát kiến thức tương 

ứng mức độ đạt được CĐR là những yêu cầu và tiêu chuẩn quan trọng để thẩm định 

chất lượng của các đề thi [H9.09.04.03].  

Nhà trường cũng đã điều chỉnh, thay đổi việc công bố điểm của người học 

trên hệ thống phần mềm đào tạo. Các đầu điểm đánh giá được công khai minh bạch 

trên hệ thống phần mềm đào tạo theo tín chỉ. Việc công bố điểm chuyên cần, điểm 

kiểm tra trường xuyên và điểm kiểm tra định kỳ được công bố kịp thời ngay khi kết 

thúc học phần hoặc trước khi thi học phần. Đối với thi kết thúc học phần ở hình thức 

thi vấn đáp, điểm số sẽ công bố ngay sau kết thúc môn thi. Các môn tự luận công bố 

không qua 10 ngày sau khi thi. Quy định về hình thức KTĐG học phần được đa dạng 

hóa theo yêu cầu và sự chủ động của GV, đáp ứng mục tiêu các học phần: bài tập cá 

nhân, bài tập nhóm, bài thảo luận trên lớp, tiểu luận, tự luận, trắc nghiệm; người học 

hoàn toàn hài lòng với các hình thức KTĐG và công bố các đầu điểm kịp thời, công 

khai, minh bạch [H9.09.04.01].  

2. Điểm mạnh  

Quá trình dạy và học và đánh giá kết quả học tập của NH được triển khai 

nghiêm túc, đúng quy chế, quy định. Công tác KTĐG kết quả học tập của NH thường 

xuyên được đổi mới và cải tiến theo hướng đa dạng hóa, đảm bảo nghiêm túc, khách 

quan, chính xác, công bằng và phù hợp với hình thức đào tạo, mục tiêu, CĐR từng 

học phần và CTĐT.  

3. Điểm tồn tại  

Chưa thực hiện thường xuyên các hoạt động thẩm định sự tương thích và phù 

hợp của quá trình dạy và học, đánh giá kết quả học tập với CĐR.  

4. Kế hoạch hành động  
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TT 
Mục 

tiêu 
Nội dung 

Đơn vị/ 

cá nhân 

thực 

hiện 

Thời gian 

thực 

hiện/hoàn 

thành 

1 Phát 

huy 

điểm 

mạnh 

Đẩy mạnh hoạt thẩm định sự tương thích 

phù hợp của quá trình dạy học với CĐR.  

P.ĐT 

K.SP 

Hàng năm 

2 Khắc 

phục 

tồn 

tại 

Duy trì việc dạy và học, KTĐG kết quả học 

tập của người học nghiêm túc, đúng quy 

chế, quy định; đảm bảo kịp thời, khách 

quan, chính xác, công bằng, công khai, minh 

bạch.  

P.ĐT 

P.ĐBCL 

Hàng năm 

5. Tự đánh giá tiêu chí: Đạt mức 4/7  

Tiêu chí 9.5. Chất lượng các dịch vụ hỗ trợ và tiện ích tại thư viện, phòng 

thí nghiệm, hệ thống công nghệ thông tin và các dịch vụ hỗ trợ khác được đánh 

giá và cải tiến  

1. Mô tả  

Trong những năm gần đây, để nâng cao chất lượng các dịch vụ hỗ trợ và tiện 

ích tại thư viện và các dịch vụ khác nhằm hỗ trợ hiệu quả cho người dạy và người 

học, nâng cao chất lượng đào tạo, nhà trường không chỉ thường xuyên tiến hành 

khảo sát ý kiến phản hồi của GV -VC, SV mà còn thực hiện cải tạo,  tu sửa,  trang 

bị cơ sở vật chất tốt hơn, đáp ứng nhu cầu và nguyện vọng của các bên liên quan 

[H9.09.05.01].  

Để nâng cao chất lượng phục vụ, hỗ trợ người học, định kỳ hàng năm, Khoa 

và Nhà trường đều tổ chức Hội nghị đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo trường với NH,  

qua  đó  lắng nghe  tâm tư,  nguyện vọng và  kịp thời đáp  ứng những nhu cầu chính 

đáng của NH. Cùng với đó, bộ phận quản lý HSSV của Khoa thường xuyên có sự 

phối hợp chặt chẽ với phòng Công tác HSSV để giải quyết, giúp đỡ, tháo gỡ những 

vấn đề vướng mắc liên quan trực tiếp đến quyền lợi của HSSV như: các chế độ chính 

sách; vay vốn tín dụng.  

Phòng Công tác HSSV, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên luôn quan tâm, tổ 

chức nhiều diễn đàn học tập, hoạt động phong trào, ngoại khóa phù hợp, thiết thực, 

hỗ trợ tích cực cho NH. Việc NH tham gia các hoạt động đoàn thể có ý nghĩa tích 

cực để phát triển kỹ năng và kinh nghiệm cho bản thân [H9.09.05.03], 

[H9.09.05.04].  
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2. Điểm mạnh  

Các dịch vụ hỗ trợ và tiện ích (tại thư viện và các dịch vụ hỗ trợ khác) được 

đánh giá và cải tiến thường xuyên. Về cơ bản, người học đều thấy hài lòng với chất 

lượng các dịch vụ khi được khảo sát ý kiến.  

Công tác lấy ý kiến phản hồi của GV - VC và người học về chất lượng dịch 

vụ hỗ trợ được tiến hành thường xuyên hàng năm thông qua nhiều kênh, nhiều hình 

thức để làm cơ sở đánh giá và cải tiến chất lượng dịch vụ; kết quả phản hồi đa phần 

là hài lòng với các dịch vụ hỗ trợ.  

3. Điểm tồn tại  

Việc bổ sung, cập nhật tài liệu cho việc đổi mới CTĐT đôi lúc còn chưa kịp 

thời do còn phụ thuộc vào kế hoạch ngân sách và quy hoạch tổng thể chung của Nhà 

trường.  

4. Kế hoạch hành động   

TT 
Mục 

tiêu 
Nội dung 

Đơn vị/ 

cá nhân 

thực 

hiện 

Thời gian 

thực 

hiện/hoàn 

thành 

1 Phát 

huy 

điểm 

mạnh 

 Tiếp tục cập nhật, bổ sung nguồn giáo 

trình, tài liệu để phù hợp với đổi mới CTĐT  

P.QT Hàng năm 

2 Khắc 

phục 

tồn 

tại 

Duy trì tốt công tác dịch vụ Thư viện, phục 

vụ việc học tập của người học  

P.QT Hàng năm 

5. Tự đánh giá tiêu chí: Đạt mức 3/7  

Tiêu chí 9.6. Có hệ thống khảo sát, thu thập ý kiến phản hồi từ các bên liên 

quan. Thông tin phản hồi và nhu cầu của các bên liên quan được sử dụng làm 

căn cứ để thiết kế và phát triển CTĐT   

1. Mô tả  

Việc thu thập ý kiến phản hồi của các bên liên quan có ý nghĩa vô cùng quan 

trọng đối với việc thiết kế, cải tiến và phát triển CTĐT, nhà trường đã ban hành Kế 

hoạch khảo sát lấy ý kiến các đối tượng có liên quan về hoạt động đào tạo tại trường 

Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng [H9.09.06.01]. Đồng thời, nhà trường cũng ban 
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hành: Kế hoạch xây dựng hệ thống tài liệu bảo đảm chất lượng tại Trường Cao đẳng 

cộng đồng Sóc Trăng [H9.09.06.02].  

Hàng năm, các phòng, khoa, Ban đều lấy ý kiến phản hồi của các bên liên 

quan (NH, NH đã tốt nghiệp, GV, nhà sử dụng lao động, viên chức, cán bộ quản lý) 

và có kết quả phản hồi, làm cơ sở xây dựng và phát triển CTĐT ngành GDMN. Hình 

thức khảo sát cũng đã được thay đổi từ khảo sát bằng phiếu hỏi sang khảo sát bằng 

công cụ Google form, việc khảo sát nhanh hơn, thuận tiện hơn và hiệu quả hơn. Các 

tiêu chí đánh giá bao gồm: Hoạt động giảng dạy của GV, hoạt động kiểm tra, đánh 

giá, điều kiện cơ sở vật chất,… Trên cơ sở kết quả khảo sát lấy ý kiến các bên liên 

quan, Nhà trường, Khoa đã nghiên cứu, chỉnh sửa CTĐT vào năm 2021 và 2023 

[H9.09.06.03].  

CTĐT ngành GDMN theo hệ thống tín chỉ được xây dựng lần đầu vào năm 

2016, phiên bản này chủ yếu là chuyển đổi cơ học từ chương trình theo học chế nên 

chế sang học chế tín chỉ. Đến năm 2021, Trường đã tổ chức rà soát, chỉnh sửa theo 

hướng lựa chọn tinh gọn lại, còn 111 tín chỉ đồng thời cập nhật các kiến thức mới. 

Tuy nhiên phiên bản 2021 CĐR chưa bám sát khung trình độ quốc gia Việt Nam, 

chưa có ma trận kĩ năng thể hiện sự đóng góp của từng học phần vào việc đạt được 

CĐR trong CTĐT. Năm 2023, trên cơ sở nghiên cứu các văn bản hướng dẫn, Nhà 

trường đã chỉ đạo tổ chức xây dựng CĐR trên cơ sở khung trình độ Quốc gia Việt 

Nam và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, CTĐT và Chương 

trình dạy học ngành GDMN đã được xây dựng một cách bài bản theo đúng quy trình 

xác định, theo đó ma trận kỹ năng cũng được thiết kế và nó đã thể hiện được sự đóng 

góp của các học phần vào việc đạt CĐR, lựa chọn các phương pháp dạy – học phù 

hợp để bảo đảm đạt được CĐR, lựa chọn phương pháp kiểm tra/đánh giá phù hợp 

và hỗ trợ tốt nhất để bảo đảm đạt được CĐR [H9.09.06.04], [H9.09.06.05], 

[H9.09.06.06], [H9.09.06.07].  

2. Điểm mạnh  

Việc lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan được tiến hành thường xuyên; 

CTĐT phù hợp với người học và đảm bảo tương thích với CĐR.  

3. Điểm tồn tại  

Đối tượng lấy ý kiến phản hồi và nhu cầu của các bên liên quan vào việc thiết 

kế và phát triển CTĐT chưa thật sự đa dạng, phong phú.  

4. Kế hoạch hành động   

TT 
Mục 

tiêu 
Nội dung 

Đơn vị/ 

cá nhân 

thực 

hiện 

Thời gian 

thực 

hiện/hoàn 

thành 
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1 Phát 

huy 

điểm 

mạnh 

Mở rộng đối tượng khảo sát ý kiến của các 

bên liên quan về thiết kế, phát triển CTĐT.  

P.ĐBCL 

P.ĐT 

K.SP 

Năm học 

2024- 

2025 

2 Khắc 

phục 

tồn 

tại 

Tiếp tục nghiên cứu các quy định hiện hành 

để xây dựng văn bản Hướng dẫn chỉnh sửa 

CTĐT phù hợp với bối cảnh mới.  

P.ĐT 

K.SP 

Hàng năm 

5. Tự đánh giá tiêu chí: Đạt mức 4/7  

Tiêu chí 9.7. Việc thiết kế và phát triển chương trình đào tạo được xác lập, 

rà soát, đánh giá và cải tiến  

1. Mô tả  

Căn cứ Luật Giáo dục, Khung trình độ quốc gia Việt Nam, các văn bản quy 

định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường đã xây dựng Văn bản quy định về quy 

trình thiết kế và phát triển CTĐT năm 2019 [H9.09.07.01].  

Trong quá trình tổ chức đào tạo, nhà trường luôn quan tâm công tác rà soát, 

đánh giá để điều chỉnh bổ sung kịp thời các CTĐT đáp ứng chuẩn đầu ra và nhu cầu 

của thị trường lao động.  

Nhà trường đã tổ chức khảo sát lấy ý kiến nhà tuyển dụng, cán bộ quản lí – 

giáo viên, cựu sinh viên và sinh viên năm cuối [H9.09.07.02], [H9.09.07.03] để lấy 

ý kiến phản hồi làm cơ sở điều chỉnh CTĐT.  

2. Điểm mạnh  

Có xây dựng văn bản quy định về quy trình thiết kế và phát triển CTĐT. Quy 

trình thiết kế, chỉnh sửa CTĐT rõ ràng, cụ thể. Việc thiết kế, rà soát, chỉnh sửa CTĐT 

đảm bảo tuân thủ các quy định và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Nhà 

trường [H9.09.07.04].  

3. Điểm tồn tại  

Hình thức tổ chức khảo sát các bên liên quan về thiết kế, phát triển CTĐT 

chưa được đa dạng..  

4. Kế hoạch hành động   

TT 
Mục 

tiêu 
Nội dung 

Đơn vị/ 

cá nhân 

thực 

hiện 

Thời gian 

thực 

hiện/hoàn 

thành 
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1 Phát 

huy 

điểm 

mạnh 

Đa dạng hóa các hình thức khảo sát ý kiến 

của các bên liên quan về thiết kế, phát triển 

CTĐT.  

P.ĐT 

K.SP 

Năm học 

2024 – 

2025 

2 Khắc 

phục 

tồn 

tại 

Tiếp tục nghiên cứu các quy định hiện hành 

để xây dựng văn bản Hướng dẫn chỉnh sửa 

CTĐT phù hợp với bối cảnh mới.  

P.ĐT 

K.SP 

Hàng năm 

5. Tự đánh giá tiêu chí: Đạt mức 4/7  

Kết luận về Tiêu chuẩn 9:  

Công tác bảo đảm và nâng cao chất lượng đào tạo ngành GDMN được Nhà 

trường hết sức quan tâm nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về nguồn nhân lực 

của xã hội và nhà tuyển dụng. Nhà trường đã xây dựng các chính sách phù hợp để 

để thực hiện hiệu quả các hoạt động bảo đảm chất CTĐT; Tổ chức có chất lượng, 

hiệu quả các hoạt động kiến tập, thực tập sư phạm; Quá trình dạy và học, việc đánh 

giá kết quả học tập của người học được rà soát và đánh giá thường xuyên để đảm 

bảo sự tương thích và phù hợp với CĐR; Chất lượng các dịch vụ hỗ trợ và tiện ích 

tại thư viện, phòng thí nghiệm, hệ thống công nghệ thông tin và các dịch vụ hỗ trợ 

khác được đánh giá và cải tiến; hệ thống khảo  sát,  thu thập ý kiến phản hồi từ  các  

bên  liên  quan; Thông tin phản hồi và  nhu cầu của các bên liên quan được sử dụng 

làm căn cứ để thiết kế và phát triển CTĐT.  

Tuy nhiên, hình thức và đối tượng khảo sát chưa thật sự đa dạng phong phú, 

việc bổ sung tài liệu mới đôi lúc còn chưa kịp thời. Trong năm học tới, Nhà trường 

mở rộng đối tượng khảo sát ý kiến và đa dạng hóa các hình thức khảo sát các bên 

liên quan về thiết kế, phát triển CTĐT. Kịp thời cập nhật tài liệu cho CTĐT mới 

chỉnh sửa.  

Kết quả tự đánh giá: Tiêu chuẩn 9 có 1 tiêu chí đạt mức 3/7 và 6 tiêu chí đạt 

mức 4/7.  

Tiêu chuẩn 10. Kết quả đầu ra  

Tiêu chí 10.1. Tỉ lệ thôi học, tốt nghiệp được xác lập, giám sát và đối sánh 

để cải tiến chất lượng  

1. Mô tả  

Phòng Công tác HSSV, Khoa, CVHT luôn cập nhật kịp thời tình hình của SV 

nghỉ học, bảo lưu và thông qua đội ngũ Ban cán sự của lớp; đối với những SV bỏ 

học, thôi học, CVHT đều tìm hiểu lý do, nguyên nhân, động viên các em cố gắng, 
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tiếp tục học tập. Người học xin thôi học hoặc bỏ học chủ yếu với lý do là đi lao động 

nước ngoài, lập gia đình hoặc gia đình không có nhu cầu cho con đi học tiếp tục.  

Thông tin về sinh viên nhập học đầu khóa, tỉ lệ thôi học, tốt nghiệp của các 

khóa gần đây được thể hiện qua Cơ sở dữ liệu về NH, theo bảng thông tóm tắt dưới 

đây:  

Bảng 10.1. Tỉ lệ tốt nghiệp của người học trong 4 năm gần đây 

Khóa học 
Nhập 

học 
Thôi học 

Sĩ số trước 

tốt nghiệp 
Tốt nghiệp 

Tỉ lệ 

TN (%) 

2023-2024 107 01 Chưa TN Chưa TN  

2. Điểm mạnh: Chưa có dữ liệu để đánh giá 

3. Điểm tồn tại: Chưa có dữ liệu để đánh giá 

4. Kế hoạch hành động: Chưa có cơ sở để lập kế hoạch 

5. Tự đánh giá tiêu chí: Chưa đánh giá 

Tiêu chí 10.2. Tỉ lệ có việc làm sau tốt nghiệp được xác lập, giám sát và đối 

sánh để cải tiến chất lượng  

1. Mô tả  

Phòng Công tác HSSV là đơn vị chức năng thực hiện nhiệm vụ tư vấn, hỗ trợ, 

giới thiệu việc làm cho SV, làm đầu mối kết nối các đơn vị tuyển dụng với người 

học trước và sau tốt nghiệp; Tổ chức các hội nghị và các chương trình giao lưu, kết 

nối, tạo cơ hội cho nhà tuyển dụng tiếp cận với SV và ngược lại; nhiều SV đi làm 

thêm ngay khi còn đang theo học tại Trường và có việc làm ngay sau khi tốt nghiệp  

Phòng Công tác HSSV phân cử cán bộ trực tiếp quản lý, giám sát, khảo sát  

SV có việc làm sau tốt nghiệp, đồng thời thực hiện thống kê, phân tích, đối sánh tỉ 

lệ việc làm của sinh viên trong các năm, phân tích nguyên nhân, làm cơ sở để cải 

tiến chất lượng CTĐT. 

Việc khảo sát tình hình việc làm của NH sau tốt nghiệp được tiến hành định 

kỳ hàng năm.   

2. Điểm mạnh: Chưa có dữ liệu để đánh giá 

3. Điểm tồn tại: Chưa có dữ liệu để đánh giá 

4. Kế hoạch hành động: Chưa có cơ sở để lập kế hoạch 

5. Tự đánh giá tiêu chí: Chưa đánh giá 
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Tiêu chí 10.3. Mức độ hài lòng của các bên liên quan được xác lập, giám 

sát và đối sánh để cải tiến chất lượng  

1. Mô tả  

Định kỳ hàng năm, Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng tổ chức Hội nghị 

Tổng kết năm học, hội nghị cán bộ viên chức-người lao động để tổng kết, đánh giá 

kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học và đề ra phương hướng nhằm cải tiến chất lượng 

các hoạt động đào tạo của Nhà trường, đặc biệt là công tác tổ chức quản lý đào tạo.  

Mỗi năm học, Nhà trường và Khoa đều tổ chức Hội nghị đối thoại với SV, 

trong đó người học được đối thoại trực tiếp với lãnh đạo Trường và lãnh đạo các 

Phòng, Khoa. Đây là dịp quan trọng để Nhà trường lắng nghe tâm tư, nguyện vọng; 

giải đáp thắc mắc và đáp ứng kịp thời những nguyện vọng chính đáng của NH liên 

quan đến CTĐT, chất lượng tổ chức các hoạt động quản lý đào tạo.  

Mỗi học kỳ, phòng TT-ĐBCL, Khoa đã tiến hành khảo sát, lấy ý kiến phản 

hồi của SV về các hoạt động của giảng viên, trong đó có khảo sát về chương trình 

đào tạo để khảo sát mức độ hài lòng của SV nhằm thu thập thông tin phản hồi để 

làm cơ sở điều chỉnh, cải tiến chương trình dạy học và dịch vụ hỗ trợ. 

2. Điểm mạnh: Chưa có dữ liệu để đánh giá 

3. Điểm tồn tại: Chưa có dữ liệu để đánh giá 

4. Kế hoạch hành động: Chưa có cơ sở để lập kế hoạch 

Tự đánh giá tiêu chí: Chưa đánh giá 

Kết luận về Tiêu chuẩn 10: Chưa có thông tin để kết luận 

Kết quả tự đánh giá Tiêu chuẩn 10: Chưa đủ cơ sở đánh giá 
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PHẦN III. KẾT LUẬN 

1. Những điểm mạnh và những điểm cần phát huy của CTĐT của Trường 

Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng  

Quá trình thưc hiện công tác tư ̣ đánh giá CTĐT ngành GDMN đã được Hội 

đồng tự đánh giá CTĐT của trường CĐCĐ hoàn thành về cơ bản, điều đó đã tác 

động tích cực và tạo động lực thúc đẩy các hoạt động quản lý,  giảng dạy, NCKH và 

học tập cho Khoa Sư phạm, đồng thời góp phần vào việc nâng cao chất lượng đào 

tạo ngành GDMN.  

Kết  quả  tư ̣ đánh CTĐT ngành GDMN  đã đạt yêu cầu theo quy định chuẩn 

đánh giá. Trong quá trình tự đánh giá, Trường CĐCĐ đã nhận thấy được những tiềm 

năng và những điểm mạnh cơ bản sau đây:  

- Mục tiêu và CĐR đã được xây dựng theo một quy trình đảm bảo tính khoa 

học, phản ánh được tầm nhìn cũng như sứ mạng của một trường cao đẳng có bề dày 

truyền thống về đào tạo giáo viên nói chung và giáo viên GVMN nói riêng; CĐR 

của CTĐT ngành GDMN có sự đóng góp ý kiến của các bên liên quan, đáp ứng 

được nhu cầu của các bên liên quan cũng như được rà soát, điều chỉnh theo định kì 

quy định.  

- Bản mô tả CTĐT ngành GDMN được xây dựng phù hợp với tình hình thực 

tế của Nhà trường và đáp ứng xu thế mới của giáo dục mầm non; bản mô tả CTĐT 

có đầy đủ các thông tin cần thiết theo quy định, được xây dựng phiên bản CTĐT 

ngành GDMN mới (năm 2022) và được công khai qua các kênh thông tin, điều đó 

giúp cho các bên liên quan thuận tiện trong việc tiếp cận.  

- Cấu trúc và nội dung CTDH ngành GDMN của trường CĐCĐ được xây 

dựng dựa trên sự gắn kết chặt chẽ với CĐR, sự phân bố hợp lý giữa các khối kiến 

thức, số lượng học phần và lịch trình học tập. Nội dung CTDH được  xây dựng  theo 

hướng giảm lý thuyết, tăng tính tích hợp, tăng hoạt động thực hành, thực tế nghề 

nghiệp và đảm bảo được tính liên thông.  

- Phương pháp tiếp cận trong dạy và học mang tính nhất quán lấy việc học 

làm trung tâm, theo hướng tiếp cận năng lực và luôn phù hợp mục giáo dục chung 

mà Nhà trường đã đề ra. Hoạt động giảng dạy và học tập trên lớp ở từng học phần 

mang tính linh hoạt, đa dạng giúp người dạy và người học đạt được CĐR.  

- Tuyển sinh và hỗ trợ người học đã được Nhà trường đổi mới về mặt hình 

thức, tăng cường chính sách cho hoạt động này. Ngoài ra, công tác tuyển sinh ngành 

GDMN được xác định rõ ràng, được công bố công khai và được cập nhật trong đề 

án tuyển sinh hàng năm. Các thông tin về ngành GDMN được Nhà trường mô tả rõ 

ràng, đầy đủ và các bên liên quan dễ dàng tiếp cận. Người học ngành GDMN của 

trường thuộc đối tượng ưu tiên được hưởng các chính sách ưu tiên tuyển sinh và hỗ 

trợ học tập.  
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- Nhà trường có môi trường tâm lý, xã hội và cảnh quan sư phạm tạo thuận 

lợi cho hoạt động đào tạo, nghiên cứu và sự thoải mái cho người học.  

- Đánh giá kết quả học tập của người học ngành GDMN ở trường CĐCĐ được 

thực hiện theo đúng quy định về công tác kiểm tra đánh giá của Nhà trường, đảm 

bảo tính rõ ràng, công khai theo quy trình, quy chế. Việc đánh giá về kiến thức, kĩ 

năng và năng lực chịu trách nhiệm của người học thông qua các hình thức kiểm tra 

quá trình và qua các kì thi, đặc biệt về việc đo lường được mức độ đạt CĐR luôn 

được phản hồi đến người học, giúp người học xác định và điều chỉnh kế hoạch học 

tập một cách tốt nhất. Ngoài ra, Nhà trường sẽ giải quyết kịp thời và đúng theo quy 

chế về những thắc mắc, phản hồi hoặc khiếu nại chính đáng về kết quả kiểm tra đánh 

giá của người học.  

- Đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên, giáo viên và viên chức tham gia thực 

hiện CTĐT ngành GDMN có bề dầy kinh nghiệm trong đào tạo giáo viên, với lòng 

yêu nghề, tâm huyết với nghề, đa số có trình độ sau đại học về chuyên ngành đào 

tạo, đảm bảo chất lượng về năng lực chuyên môn và NCKH. Trường và Khoa Sư 

phạm rất chú trọng việc khuyến khích, tạo điều kiện cho giảng viên học tập nâng cao 

chuyên môn, nghiệp vụ, phát triển năng lưc và nghiên cứu cho giảng dạy; Đội ngũ 

viên chức các phòng chức năng có trách nhiệm cao trong việc phối hợp với Khoa Sư 

phạm trong thực hiện CTĐT; Giảng viên của Khoa Sư phạm rất tích cực tham gia 

biên soạn tài liệu học tập, làm đề tài NCKH và tham gia nhiệt tình trong các đợt tập 

huấn nâng năng lực NCKH, nâng cao nghiệp vụ và năng lực sư phạm; Trợ lí và các 

cố vấn học tập đều có trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ với nhiệt tình, đáp ứng 

tốt yêu cầu thực hiện trong công tác hoạt động của Khoa và thực hiện CTĐT ngành 

GDMN; Công tác tuyển dụng, bổ nhiệm, điều chuyển viên chức của Khoa Sư phạm 

được thực hiện công khai, minh bạch, đúng quy trình và quy định.  

- Cơ sở vật chất và trang thiết bị học tập được trang bi ̣tương đối phù hợp với 

yêu cầu của việc nghiên cứu, giảng dạy và học tập của ngành GDMN. Đặc biệt, 

trường có mối liên hệ gắn bó chặt chẽ với trường Thực hành sư phạm là nơi tổ chức 

các hoạt động thực hành, thực tập cho sinh viên ngành GDMN.  

- Bảo đảm và nâng cao chất lượng là một trong những công tác được Nhà 

trường hết sức quan tâm nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về nguồn nhân lực 

của xã hội và nhà tuyển dụng. Nhà trường đã xây dựng các chính sách phù hợp với 

điều kiện thực tế nhằm thực hiện hiệu quả công tác bảo đảm chất lượng của CTĐT 

ngành GDMN; Công tác TTSP được tổ chức có chất lượng và hiệu quả cao; Việc 

đánh giá kết quả học tập của người học chú trọng sao cho đáp ứng với CĐR.  

- Kết quả đầu ra của ngành GDMN Trường CĐCĐ đạt mức độ rất đáng chú 

ý, có sự dao động từ 95% đến 100% sinh viên học ngành GDMN của Trường CĐCĐ 

tốt nghiệp ra trường đều có việc làm ngay và được các nhà tuyển dụng ghi nhận, hài 

lòng khá cao. Sinh viên ngành GDMN có cơ hội được học tập, rèn luyện, trau dồi 
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kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp, đáp ứng tối đa yêu cầu ngày càng cao của nhà tuyển 

dụng, nhu cầu liên thông và xu thế đổi mới giáo dục.  

2. Những điểm tồn tại và những vấn đề cần cải tiến chất lượng của CTĐT 

của Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng  

CTĐT ngành GDMN của Trường CĐCĐ, ngoài những điểm mạnh nêu trên, 

thì nó còn những điểm tồn tại, hạn chế sau đây cần được nhành chóng cải tiến, đổi 

mới và bảo đảm chất lượng trong thời gian tới, cụ thể như sau:  

- Mục tiêu và CĐR chưa được mở rộng về đối tượng và số lượng của các bên 

liên quan trong việc lấy ý kiến, nhất là chưa triển khai rộng, chưa tham khảo ý kiến 

của Nhà sử dụng lao động của các cơ sở GDMN có yếu tố nước ngoài trong thành 

phố Cần Thơ và các tỉnh lân cận.  

- Bản mô tả CTĐT chưa được tăng về số lượng mẫu lấy ý kiến phản hồi của 

các bên liên quan.  

- Nội dung CTDH ở một số ít học phần còn chưa thể hiện được rõ ràng về tính 

tích hợp, tính cập nhật và tiếp cận năng lực người học; Số lượng mẫu lấy ý kiến về 

nội dung các học phần trong chương trình dạy học ngành GDMN là chưa đủ lớn.  

- Phương pháp tiếp cận trong dạy và học ở một số học phần chưa đảm bảo 

tính hiện đại, việc tổ chức các hoạt động dạy học ở một số học phần còn mang tính 

hàn lâm, điều đó khó cho người học có môi trường rèn luyện năng lực nghề nghiệp. 

Việc tổ chức hoạt động hội thảo về đổi mới phương pháp dạy học theo tiếp cận năng 

lực chưa được tổ chức thường xuyên.  

- Tuyển sinh và hỗ trợ người học còn hạn chế trong việc tìm kiếm các nguồn 

hỗ trợ học tập như học bổng, trợ cấp… từ các tổ chức xã hội.  

- Đánh giá kết quả học tập của người học ở một số học phần còn nặng về mặt 

kiến thức, chưa tiếp cận đánh giá được năng lực thực hiện của người học. Hình  thức 

tổ chức phương pháp đánh giá kết quả học tập của người học theo hình thức trắc 

nghiệm quan còn tương đối hạn chế. Chưa cung cấp sổ tay sinh viên cho người học 

đầu khóa để các em có đầy đủ các thông tin về khóa học, về các quy định kiểm tra 

đánh giá kết quả học tập của người học.  

- Đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên, giáo viên và viên chức còn gặp hạn chế 

trong việc khai thác nền tảng số, công nghệ số trong thực hiện hoạt động chuyên 

môn; đội ngũ giảng viên của Khoa Sư phạm có xu hướng già hóa trong khi đó kế 

hoạch trẻ hóa đội ngũ giảng viên của Khoa Sư phạm chưa được dự kiến và xây dựng 

kế hoạch.  

- Trang thiết bị và CSVC chưa đảm bảo được tính hiện đại. Việc cập nhật giáo 

trình, tài liệu mới hàng năm phục vụ cho CTĐT ngành GDMN chưa được quan tâm 

đúng mức. Một số thiết bị dạy học đã cũ và xuống cấp cần sửa chữa và bổ sung, thay 

mới kịp thời.  



4 

 

- Công tác bảo đảm và nâng cao chất lượng chưa thường xuyên lấy ý kiến 

phản hồi của người học sau mỗi đợt thực hành, thực tập sư phạm. Chưa thực hiện 

thường xuyên các hoạt động thẩm định sự tương thích và phù hợp của quá trình dạy 

và học, đánh giá kết quả học tập với CĐR. Việc bổ sung, cập nhật tài liệu cho việc 

đổi mới CTĐT đôi lúc còn chưa kịp thời. Đối tượng lấy ý kiến phản hồi và nhu cầu 

của các bên liên quan vào việc xây dựng CTĐT ngành GDMN chưa được đa dạng, 

phong phú.  

- Kết quả đầu ra chưa có sự phân tích dự báo về tỉ lệ sinh viên thôi học của 

ngành GDMN để có những cơ chế chính sách hỗ trợ, khích lệ sinh viên thực hiện 

kết quả đầu ra như mong muốn. Chưa mở rộng đối tượng lấy ý kiến phản hồi của 

các bên liên quan sự hài lòng kết quả đầu ra của CTĐT.  

3. Kế hoạch cải tiến chất lượng CTĐT ngành GDMN  

Để khắc phục những hạn chế, tồn tại của CTĐT ngành GDMN, Nhà trường 

định hướng xây dựng kế hoạch khắc phục và cải tiến CTĐT ngành GDMN từ năm 

học 2022-2023 như sau:  

- Kế hoạch mở rộng về đối tượng và số lượng của các bên liên quan trong việc 

lấy ý kiến về mục tiêu và CĐR của CTĐT. Tăng cường xin ý kiến của Nhà sử dụng 

lao động của các cơ sở GDMN có yếu tố nước ngoài trong thành phố Cần Thơ và 

các tỉnh lân cận.  

- Bản mô tả CTĐT sẽ được tăng về số lượng mẫu lấy ý kiến phản hồi của các 

bên liên quan. Công cụ khảo sát ý kiến cần được điều chỉnh sao cho đảm bảo độ giá 

trị và độ tin cậy trong quá trình thu thập dữ liệu điều tra.  

- Nội dung CTDH ở một số ít học phần sẽ được điều chỉnh sao cho đảm bảo 

tính tích hợp, tính cập nhật và tiếp cận năng lực người học; Tăng số lượng mẫu lấy 

ý kiến về nội dung các học phần trong chương trình dạy học ngành GDMN.  

- Tăng cường đổi mới phương pháp tiếp cận trong dạy và học ở một số học 

phần nhằm đảm bảo tính hiện đại, tạo môi trường rèn luyện năng lực nghề nghiệp 

cho người học. Thường xuyên tổ chức hoạt động hội thảo về đổi mới phương pháp 

dạy học theo tiếp cận năng lực.  

- Tăng cường hoạt động tìm kiếm các nguồn hỗ trợ học tập như học bổng, trợ 

cấp… từ các tổ chức xã hội cho người học.  

- Tập trung đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của người học theo tiếp 

cận đánh giá năng lực người học. Phối hợp đa dạng các hình thức tổ chức, phương 

pháp đánh giá kết quả học tập của người học. Cung cấp sổ tay sinh viên cho người 

học đầu khóa để các em có đầy đủ các thông tin về khóa học, về các quy định kiểm 

tra đánh giá kết quả học tập của người học.  
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- Lên kế hoạch bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên, giáo viên 

và viên chức năng lực khai thác nền tảng số, công nghệ số trong thực hiện hoạt động 

chuyên môn; xây dựng kế hoạch trẻ hóa đội ngũ giảng viên của  Khoa Sư phạm.  

- Tăng cường đầu tư trang thiết bị và CSVC, đảm bảo được tính hiện đại. Lên 

kế hoạch phát huy nội lực trong biên soạn tài liệu học tập và giáo trình để phục vụ 

cho CTĐT ngành GDMN mới 2022.  

- Công tác bảo đảm và nâng cao chất lượng sẽ thường xuyên lấy ý kiến phản 

hồi của người học sau mỗi đợt thực hành, thực tập sư phạm. Thực hiện thường xuyên 

các hoạt động thẩm định sự tương thích và phù hợp của quá trình dạy và học, đánh 

giá kết quả học tập với CĐR. Kịp thời bổ sung, cập nhật tài liệu cho việc đổi mới 

CTĐT. Mở rộng đối tượng, tăng cường số lượng lấy ý kiến phản hồi và nhu cầu của 

các bên liên quan vào việc xây dựng CTĐT ngành GDMN.  

- Phân tích, dự báo về tỉ lệ sinh viên thôi học của ngành GDMN để có những 

cơ chế chính sách hỗ trợ, khích lệ sinh viên thực hiện kết quả đầu ra như mong muốn. 

Mở rộng đối tượng lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan sự hài lòng kết quả đầu 

ra của CTĐT ngành GDMN  

4. Tổng hợp kết quả tự đánh giá CTĐT  

Bảng tổng hợp kết quả tự đánh giá chương trình đào tạo  (Thông tư số 

02/2020/TT-BGDĐT)  

Tên cơ sở giáo dục: Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng Mã: C58  

Tên CTĐT: Giáo dục Mầm non Mã CTĐT: 51140201  

 Tiêu chuẩn, 

tiêu chí 

Thang đánh giá Tổng hợp theo tiêu chuẩn 

Chưa đạt Đạt Mức 

trung 

bình 

Số tiêu 

chí đạt 

Tỷ lệ số 

tiêu chí 

đạt (%)        

Tiêu chuẩn 1         

5,00  3  100% 

Tiêu chí 1.1      5   

Tiêu chí 1.2      5   

Tiêu chí 1.3      5   
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Tiêu chuẩn 2         

5,00  3  100% 

Tiêu chí 2.1      5   

Tiêu chí 2.2      5   

Tiêu chí 2.3      5   

Tiêu chuẩn 3         

5,00  

  

3  

  

100% 

  

Tiêu chí 3.1      5   

Tiêu chí 3.2      5   

Tiêu chí 3.3      5   

Tiêu chuẩn 4         

5,00  3  100% 
Tiêu chí 4.1      5   

Tiêu chí 4.2      5   

Tiêu chí 4.3      5   

Tiêu chuẩn 5         

4,00 6 100% 

Tiêu chí 5.1     4    

Tiêu chí 5.2     4    

Tiêu chí 5.3     4    

Tiêu chí 5.4     4    

Tiêu chí 5.5     4    

Tiêu chí 5.6     4    

Tiêu chuẩn 6         
4,00 5 100% 

Tiêu chí 6.1     4    
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Tiêu chí 6.2     4    

Tiêu chí 6.3     4    

Tiêu chí 6.4     4    

Tiêu chí 6.5     4    

Tiêu chuẩn 7         

4,50 6 100% 

Tiêu chí 7.1     4    

Tiêu chí 7.2     4    

Tiêu chí 7.3     4    

Tiêu chí 7.4     5    

Tiêu chí 7.5     5    

Tiêu chí 7.6     5    

Tiêu chuẩn 8         

3,00 4 100% 

Tiêu chí 8.1     4    

Tiêu chí 8.2     4    

Tiêu chí 8.3     4    

Tiêu chí 8.4     4    

Tiêu chuẩn 9         

3,85 6 85,71% 

Tiêu chí 9.1     4    

Tiêu chí 9.2     4    

Tiêu chí 9.3     4    

Tiêu chí 9.4     4    

Tiêu chí 9.5    3     

Tiêu chí 9.6     4    
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Tiêu chí 9.7     4    

Tiêu chuẩn 10         

   
Tiêu chí 10.1  

Chưa có dữ liệu đánh giá Tiêu chí 10.2  

Tiêu chí 10.3  

Đánh giá chung CTĐT 4,39  42  97,67% 

* Ghi chú: Ghi bằng số nguyên mức đánh giá cho từng tiêu chí. Mức đánh giá 

chung của tiêu chuẩn và CTĐT là trung bình mức đánh giá của các tiêu chí, tính đến 

2 số thập phân sau dấu phẩy.  



PHỤ LỤC 1 

CƠ SỞ DỮ LIỆU KIỂM ĐỊNH 

CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

Thời điểm báo cáo: Tính đến ngày 31/12 /2024 

  

I. Thông tin chung về cơ sở giáo dục     

1. Tên cơ sở giáo dục (theo quyết định thành lập)  

- Tiếng Việt: Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng 

- Tiếng Anh: Soctrang Community College 

2. Tên viết tắt của cơ sở giáo dục  

- Tiếng Việt: Không    

- Tiếng Anh: Không  

3. Tên trước đây (nếu có):  

4. Cơ quan/Bộ chủ quản: UBND tỉnh Sóc Trăng 

5. Địa chỉ: số 139, Lê Hồng Phong, ấp Hòa Mỹ, thị trấn Mỹ Xuyên, huyện 

Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng. 

6. Thông tin liên hệ:  Điện thoại (84) 02923838306     

    Website: http://www.stcc.edu.vn  

7. Năm thành lập cơ sở giáo dục (theo Quyết định thành lập):                  

- Năm thành lập đầu tiên: 1997 (Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh 

Sóc Trăng). 

- Năm thành lập Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng: 2006 (Quyết định 

số 2917/QĐ-BGD&ĐT ngày 08/6/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

- Đến` năm 2020, sáp nhập Trường Trung cấp Văn hóa - Nghệ thuật Sóc 

Trăng, Trường Trung cấp Y tế Sóc Trăng, Trường Cao đẳng Sư phạm Sóc Trăng 

vào Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng và đi vào hoạt động cho đến nay 

(theo Quyết định số 1251/QĐ-LĐTBXH ngày 06/9/2019 của Bộ trưởng Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội) 

8. Thời gian bắt đầu đào tạo khóa I: 2003 

9. Thời gian cấp bằng tốt nghiệp cho khoá I: 2006  

10. Loại hình cơ sở giáo dục: Công lập 

II. Thông tin chung về đơn vị thực hiện chương trình đào tạo   

11. Tên Khoa/Bộ môn thực hiện chương trình đào tạo (CTĐT) (theo Quyết 

định số       /QĐ-CĐCĐ, ngày 23 tháng 8 năm 2022)  

- Tiếng Việt: Khoa Sư phạm  



- Tiếng Anh: Faculty of Education  

12. Tên viết tắt của Khoa/Bộ môn thực hiện CTĐT:  

- Tiếng Việt: KSP 

- Tiếng Anh: Không  

13. Tên trước đây (nếu có): Đào tạo giáo viên  

- Tiếng Việt:   

- Tiếng Anh:   

14. Tên CTĐT:   

- Tiếng Việt: Giáo dục Mầm non 

- Tiếng Anh: Early Childhood Education 

15. Mã ngành: 51140201 

16. Tên trước đây của CTĐT (nếu có): Không có 

17. Địa chỉ của Khoa/Bộ môn thực hiện CTĐT: số 139, Lê Hồng Phong, ấp 

Hòa Mỹ, thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng 

18. Số điện thoại liên hệ: Không có           Số fax: Không có 

19. E-mail: khoasupham@stcc.edu.vn 

20. Website: https://www.stcc.edu.vn/khoa-su-pham 

21. Năm thành lập Khoa/Bộ môn (theo Quyết định thành lập): Quyết định 

số 421/QĐCĐCT, ngày 23 tháng 8 năm 2022.  

22. Thời gian bắt đầu đào tạo khóa I (của CTĐT): 2003  

23. Thời gian cấp bằng tốt nghiệp cho khóa I (của CTĐT): 2006  

III. Giới thiệu khái quát về đơn vị thực hiện chương trình đào tạo  

24. Khái quát về lịch sử phát triển, tóm tắt thành tích nổi bật của đơn vị 

thực hiện CTĐT (nêu tóm tắt các giai đoạn phát triển, tổng số ngành, chương 

trình, ... quan hệ hợp tác, thành tích nổi bật).  

Trải qua 45 năm hình thành, xây dựng và phát triển, nhà trường đã đạt được 

nhiều thành tích trong giáo dục, đào tạo, chuẩn hóa giáo viên Mầm non, Tiểu học, 

Trung học cơ sở...cho tỉnh Hậu Giang cũ (gồm tỉnh Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng, 

tỉnh Hậu Giang hiện nay), 40 năm đối với một nhà trường là đủ để ghi nhận một 

chặng đường của sự cống hiến, sự đóng góp to lớn cho sự nghiệp giáo dục đào tạo 

của tỉnh Sóc Trăng.  

a. Dấu ấn thành lập Khoa Sư phạm  

Khoa Sư phạm được thành lập đầu tiên theo Quyết định số 87/QĐ-CĐCĐ 

ngày 07/5/2020 của Hiệu trưởng Trường CĐCĐ Sóc Trăng và được tái cơ cấu 

theo Quyết định số 187/QĐ-CĐCĐ ngày 31/5/2024 của Hiệu trưởng Trường 

CĐCĐ Sóc Trăng. Hiện nay, cơ cấu Khoa gồm:  

https://www.stcc.edu.vn/khoa-su-pham


- Ban lãnh đạo khoa 

+ Trưởng khoa: ThS. GVC. Trịnh Thanh Hà 

+ Phó trưởng khoa: ThS. Phạm Thị Thanh Thủy 

- Khoa có 02 bộ môn:  

+ Bộ môn Nghiệp vụ: 07 giảng viên  

+ Bộ môn Cơ sở: 07 giảng viên  

- Đội ngũ giảng viên 14 người gồm 11 thạc sĩ và 3 cử nhân.  

- Từ năm 2020 đến nay, khoa Sư phạm quản lý và đào tạo sư phạm hệ chính 

quy và hệ chuẩn hóa với các ngành Giáo dục Mầm non, Giáo dục Tiểu học, Sư 

phạm Toán học, Sư phạm Ngữ văn, Sư phạm Hóa học, đáp ứng nhu cầu phát triển 

đội ngũ giáo viên cho tỉnh Sóc Trăng và các tỉnh lân cận.  

b. Thành quả đạt được  

Theo dòng lịch sử, Khoa Sư phạm có sứ mệnh đào tạo nguồn giáo viên 

mầm non, tiểu học và trung học cơ sở chất lượng cao phục vụ cho sự nghiệp giáo 

dục đào tạo của tỉnh Sóc Trăng và đáp ứng nhu cầu đào tạo giáo viên cho các tỉnh 

bạn. Trong quá trình phát triển, dù đã nhiều lần biến động vào, tách ra, Khoa Sư 

phạm luôn vẫn đứng ở vị trí trọng điểm, cái nôi của ngành sư phạm trong khu vực 

Đồng bằng sông Cửu Long.  

Thực hiện sứ mệnh trên khoa đã quan tâm xây dựng một tập thể sư phạm 

tiên tiến, vững mạnh toàn diện. Giảng viên luôn “Học tập và làm theo tấm gương 

đạo đức Hồ Chí Minh” và mỗi giảng viên luôn có tinh thần trách nhiệm cao trong 

việc đổi mới phương pháp dạy học, nghiên cứu khoa học giáo dục, không ngừng 

tự rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn, phát triển năng lực sư phạm và luôn 

bồi dưỡng nhân cách đạo đức của nhà sư phạm.  

Các giảng viên của khoa luôn đoàn kết, yêu thương gắn bó, chia sẻ cùng 

nhau để vượt qua khó khăn để khoa luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Đến nay, 

khoa đã trưởng thành vượt bậc về mọi mặt. Đội ngũ giảng viên cân đối về số 

lượng, nâng cao dần về chất lượng để đáp ứng với điều kiện đổi mới giáo dục của 

nước ta hiện nay, Khoa Sư phạm nhiều năm liền đạt danh hiệu tập thể tiên tiến, 

xuất sắc, được tặng nhiều bằng khen, giấy khen của UBND tỉnh Sóc Trăng. Khoa 

đã tạo được uy tín và là địa chỉ tin cậy của HSSV trong tỉnh Sóc Trăng cũng như 

trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long  

Để có được thành tích nêu trên, Chi bộ khoa đã làm tốt vai trò lãnh đạo của 

mình, thực hiện chức năng là hạt nhân chính trị, lãnh đạo thực hiện đường lối, 

Chủ trương, Nghị quyết của Đảng, Chính sách, pháp luật của Nhà nước; lãnh đạo 

toàn diện việc thực hiện nhiệm vụ được giao về các mặt công tác; nâng cao đời 

sống vật chất, tinh thần của cán bộ, đảng viên và quần chúng; xây dựng chi bộ và 

đơn vị vững mạnh và trong nhiều năm liền chi bộ đạt Chi bộ trong sạch và có 

nhiều cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.  



Cùng với sự thành lập Khoa Sư phạm, Công đoàn Khoa Sư phạm được 

thành lập và đã luôn phát huy tốt chức năng, vai trò của mình. Trong quá trình 

hoạt động Công đoàn Khoa Sư phạm đạt nhiều thành tích cao và là khoa tiên 

phong trong công tác văn thể. Nhiều năm đạt danh hiệu “Công đoàn vững mạnh 

xuất sắc”; nhận được bằng khen của Liên đoàn LĐTP.CT và có nhiều cá nhân đạt 

Công đoàn viên hai giỏi cấp cơ sở; chứng nhận “hai giỏi” của Liên đoàn LĐTPCT, 

công đoàn viên xuất sắc, bằng khen LĐLĐ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.  

Về công tác chuyên môn (giảng dạy và nghiên cứu khoa học,...), giảng viên 

của khoa đã không ngừng tự học, tự nghiên cứu để rèn luyện năng lực phẩm chất 

nghề nghiệp. Phần lớn giảng viên đã phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động của 

người học, hình thành và phát triển năng lực tự học, tự nghiên cứu, trải nghiệm và 

tìm kiếm thông tin học tập, trên cơ sở đó trau dồi các phẩm chất linh hoạt, óc phê 

phán, độc lập và sáng tạo của tư duy; Tăng cường những hình thức tổ chức thích 

hợp như học cá nhân, học nhóm; học trong lớp, học ở ngoài lớp; Chuẩn bị tốt về 

phương pháp đối với các giờ thực hành để đảm bảo yêu cầu rèn luyện kỹ năng 

thực hành, vận dụng kiến thức vào thực tiễn, nâng cao hứng thú cho người học. 

Sử dụng đủ và hiệu quả các thiết bị dạy học môn học tối thiểu đã qui định. Tăng 

cường sử dụng các đồ dùng dạy học tự thiết kế và tích cực vận dụng công nghệ 

thông tin trong dạy học.  

Với mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, khoa đã thường xuyên 

quy hoạch đội ngũ giảng viên tham gia bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn 

sau đại học. Đến nay số giảng viên đạt trình độ thạc sĩ ở một số tổ chuyên môn 

của khoa đạt trên 78%. Đặc biệt là giảng viên và sinh viên của khoa có truyền 

thống tham gia các cuộc thi Văn nghệ - TDTT luôn đạt được nhiều giải cao (nhất, 

nhì, ba) trong các hội thi, hội diễn, phong trào do nhà trường tổ chức.  

Đối với hoạt động học tập của SV, khoa luôn quan tâm và tạo môi trường 

thuận lợi nhất để các em học tập và rèn luyện kĩ năng nghề nghiệp, khoa rất chú 

trọng vào hoạt động thực tập sư phạm, thực tế của SV, vì đây là môi trường tốt 

nhất để các em được trải nghiệm nghề nghiệp của mình.  

Trong các đợt thực tập, SV của khoa đã đạt được những thành tích đáng 

khen ngợi, hầu hết sinh viên chấp hành tốt nội quy thực tập, nội quy ở trường 

mầm non, có tính tự giác, trách nhiệm cao đối với nhiệm vụ thực tập. Tác phong 

sư phạm mẫu mực, nghiêm túc, đa số giáo sinh đã thể hiện sự lịch thiệp, văn minh 

trong giao tiếp, hành vi... nên đã tạo được tình cảm tốt đẹp đối với trẻ và nhận 

được lời khen ngợi từ giáo viên mầm non và Ban giám hiệu trường Mầm non. Đa 

số sinh viên đã thể hiện được tinh thần đoàn kết, hợp tác, chia sẻ để cùng nhau 

hoàn thành nhiệm vụ của cá nhân và tập thể.  

Qua các đợt thực tập SV của khoa đã biết vận dụng lý luận vào thực tiễn 

giáo dục, xây dựng được ý thức nghề nghiệp đúng đắn, góp phần hình thành nhân 

cách nhà giáo. Qua những buổi sinh hoạt lớp phụ trách, tham gia các phong trào 

của lớp, những giờ giảng dạy trên lớp, SV thêm yêu nghề hơn, nhận thức đúng 

đắn về những yêu cầu, những thách thức và giá trị lao động sư phạm, từ đó có kế 



hoạch cụ thể tự nghiên cứu rèn luyện năng lực và phẩm chất của người giáo viên 

đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục trong giai đoạn hiện nay.  

Về hoạt động nghiên cứu khoa học, đội ngũ giảng viên và viên chức khoa 

đã không ngừng học hỏi nâng cao trình độ chuyên môn. Bên cạnh đó các Thầy 

Cô luôn định hướng rõ rằng trong công tác nghiên cứu khoa học, trải qua những 

năm nghiên cứu gần đây các đề tài ngày càng được tăng cường về số lượng và 

nâng cao về chất lượng.  

c. Định hướng đổi mới giáo dục đào tạo của Khoa Sư phạm trong giai 

đoạn 2025-2030 

Trong giai đoạn 2025-2030, khoa Sư phạm tập trung vào các mục tiêu chính 

sau: 

- Đổi mới chương trình và phương pháp đào tạo: 

+ Thiết kế chương trình theo chuẩn đầu ra phù hợp với yêu cầu đổi mới 

giáo dục phổ thông, đặc biệt chú trọng phát triển phẩm chất và năng lực người 

học. 

+ Tích hợp công nghệ số vào chương trình đào tạo, phát triển các môn học 

về giáo dục STEAM, giáo dục kỹ năng số, và trí tuệ nhân tạo. 

+ Ứng dụng phương pháp dạy học hiện đại như dạy học theo dự án, dạy 

học phân hóa, giáo dục cá nhân hóa và dạy học trải nghiệm. 

- Phát triển đội ngũ giảng viên:  

+ Bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn và kỹ năng sư phạm cho giảng 

viên theo chuẩn quốc tế. 

+ Khuyến khích nghiên cứu khoa học sư phạm và đổi mới sáng tạo trong 

giảng dạy. 

+ Tăng cường hợp tác với các cơ sở đào tạo sư phạm quốc tế để nâng cao 

chất lượng giảng viên. 

- Ứng dụng công nghệ số và chuyển đổi số trong giáo dục 

+ Đẩy mạnh mô hình học tập kết hợp (blended learning), mở rộng đào tạo 

trực tuyến kết hợp với thực hành tại trường mầm non. 

+ Tích hợp công nghệ vào giảng dạy để nâng cao trải nghiệm học tập. 

- Gắn đào tạo với thực tiễn giáo dục: 

+ Mở rộng hợp tác với các trường mầm non và doanh nghiệp giáo dục để 

đảm bảo sinh viên có môi trường thực hành và thực tập chuyên sâu. 

+ Đào tạo giáo viên theo hướng năng động, sáng tạo, có năng lực thích ứng 

với những thay đổi của giáo dục hiện đại. 

+ Khuyến khích tinh thần khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo trong ngành giáo 

dục. 

- Tăng cường hội nhập quốc tế 



+ Tham gia các chương trình trao đổi sinh viên và giảng viên với các nước 

phát triển về giáo dục. 

+ Hợp tác với các tổ chức giáo dục quốc tế để cập nhật xu hướng đào tạo 

sư phạm hiện đại. 

Những định hướng này nhằm nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên, đáp 

ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo trong bối cảnh công nghệ số và hội nhập 

quốc tế ngày càng sâu rộng. 

25. Cơ cấu tổ chức hành chính của trường và Khoa Sư phạm  

a. Cơ cấu tổ chức của Trường  

Công tác tổ chức, xây dựng bộ máy của Nhà trường ngày càng hoàn thiện 

với các đơn vị như sau: 

- 08 phòng chức năng: Phòng Tổ chức - Hành chính (TC-HC), Phòng Đào 

tạo, Phòng Kế hoạch - Tài chính (KH-TC), Phòng Quản trị, Phòng Tuyển sinh và 

Truyền thông (TS&TT), Phòng Nghiên cứu khoa học và Hợp tác quốc tế 

(NCKH&HTQT), Phòng Công tác học sinh, sinh viên (CTHSSV), Phòng Thanh 

tra - Đảm bảo chất lượng (TT-ĐBCL). 

- 06 khoa: Khoa Cơ bản, Khoa Sư phạm, Khoa Ngoại ngữ và Tiếng Dân 

tộc thiểu số (NN&TDTTS), Khoa Kinh tế, Khoa Văn hóa - Du lịch (VH-DL), 

Khoa Y- Dược và các bộ môn thuộc khoa. 

- 01 trung tâm: Trung tâm Liên kết đào tạo - Khoa học và Công nghệ 

(LKĐT-KH&CN)  

- Các hội đồng tư vấn cấp trường, cấp khoa. 

- Tổ chức Đảng và các đoàn thể 

  

Hình 1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức của Trường CĐCĐ Sóc Trăng 



b. Cơ cấu tổ chức của Khoa Sư phạm 

Khoa Sư phạm có 02 bộ môn (Nghiệm vụ, Cơ sở), tổ công đoàn, chi bộ. 

Khoa Sư phạm có chức năng, nhiệm vụ sau: 

- Chức năng 

+ Khoa Sư phạm là đơn vị thuộc Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng, 

được tổ chức lại theo Quyết định số 187/QĐ-CĐCĐ ngày 30/5/2024 của Hiệu 

trưởng Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng.  

+ Khoa Sư phạm là đơn vị tham mưu cho Hiệu trưởng Trường Cao đẳng 

Cộng đồng Sóc Trăng trong việc quản lý các hoạt động đào tạo thuộc khoa. 

- Nhiệm vụ 

+ Quản lý nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động và người 

học thuộc Khoa Sư phạm theo phân cấp của hiệu trưởng; 

+ Thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động ngoại khóa theo 

chương trình, kế hoạch giảng dạy hằng năm của trường theo quy định của Bộ 

trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo và văn 

bản pháp luật có liên quan, bao gồm: 

• Xây dựng chương trình đào tạo; biên soạn tài liệu, giáo trình đào tạo, học 

liệu của từng ngành, nghề theo từng trình độ đào tạo và hình thức đào tạo thuộc 

khoa Khoa Sư phạm hoặc do hiệu trưởng giao. 

• Tổ chức biên soạn đề cương chi tiết các môn học, mô-đun liên quan bảo 

đảm tính thống nhất, tránh chồng chéo, trùng lặp giữa các môn học, mô-đun của 

chương trình đào tạo hoặc giữa các trình độ đào tạo. 

• Tổ chức đào tạo, nghiên cứu, đổi mới phương pháp giảng dạy; ứng dụng 

công nghệ thông tin, truyền thông vào dạy học nhằm nâng cao chất lượng đào tạo. 

• Xây dựng và thực hiện phương pháp kiểm tra, thi, đánh giá kết quả học 

tập, rèn luyện của người học, bảo đảm chuẩn đầu ra của người học theo cam kết 

đã được công bố, đáp ứng nhu cầu sử dụng của thị trường lao động. 

+ Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ, 

hợp tác quốc tế; hợp tác với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở sản xuất, 

kinh doanh, dịch vụ liên quan đến ngành, nghề đào tạo và huy động sự tham gia 

của doanh nghiệp vào quá trình đào tạo của Khoa Sư phạm; 

+ Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ nhà giáo; ngành, nghề đào tạo và 

cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ cho đào tạo và nghiên cứu khoa học; tăng cường 

điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo; thực hiện các hoạt động thực nghiệm, 

nghiên cứu khoa học, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào quá trình đào tạo; 

+ Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư 

tưởng, đạo đức, lối sống cho nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động, 

người học; có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp 

vụ cho nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động thuộc Khoa Sư 

phạm; 



+ Tổ chức đánh giá nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động 

trong khoa, bộ môn và tham gia đánh giá cán bộ quản lý trong trường theo quy 

định của Nhà trường; 

+ Quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo theo quy 

định của hiệu trưởng; đề xuất, xây dựng kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị đào tạo 

của khoa; 

+ Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định của hiệu trưởng. 

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác do hiệu trưởng phân công. 

26. Danh sách Ban lãnh đạo cơ sở giáo dục và danh sách cán bộ lãnh đạo 

chủ chốt của đơn vị thực hiện CTĐT.  

(Riêng Ban lãnh đạo đơn vị thực hiện CTĐT ghi đầy đủ cả cấp trưởng, 

phó, còn lại các bộ phận khác chỉ ghi cấp trưởng).  

a) Lãnh đạo Trường 

TT Họ và tên 
Năm 

sinh 

Học vị, chức 

danh, chức vụ 

Điện 

thoại 
Email 

1 Đinh Thị Thái Hà 1972 Thạc sĩ,  GVC 

Hiệu trưởng  

  

2 Nguyễn Văn Tâm 1973 Thạc sĩ 

Phó Hiệu 

trưởng  

  

b) Đơn vị thực hiện chương trình 

TT Họ và tên 
Năm 

sinh 

Học vị, chức 

danh, chức vụ 

Điện 

thoại 
Email 

1 Trịnh Thanh Hà 1969 Thạc sĩ, GVC 

Trưởng khoa  

  

2 Phạm Thị Thanh Thủy 1968 Thạc sĩ 

Phó Trưởng 

khoa  

  

c) Các tổ chức Đảng, Đoàn TN, Công đoàn, Hội 

Bộ phận Trưởng bộ phận 
Năm 

sinh 

Học vị, chức 

danh, chức vụ 

Điện 

thoại 
Email 

Đảng ủy Đinh Thị Thái Hà 1972 
Thạc sĩ,  GVC 

Hiệu trưởng  

  



Công đoàn Đinh Thị Thái Hà 1972 
Thạc sĩ,  GVC 

Hiệu trưởng  
  

Đoàn 

Thanh niên 
Lê Văn Hiểu 1986 

Thạc sĩ 

Bí thư 
  

Hội Sinh 

viên 
Nguyễn Minh Thư 1991 

Thạc sĩ 

Chủ tịch 
  

d) Các phòng chức năng 

Bộ phận Trưởng bộ phận 
Năm 

sinh 

Học vị, chức 

danh, chức vụ 

Điện 

thoại 
Email 

TC-HC Trương Tấn Minh 1975 
Cử nhân 

Trưởng phòng 

  

Đào tạo Võ Thanh Sang 1976 
Thạc sĩ 

Trưởng phòng 

  

KH-TC Quách Hồng Duyên 1984 
Thạc sĩ 

Trưởng phòng 

  

Quản trị 
Nguyễn Trần Hoàng 

Vũ 
1984 

Thạc sĩ 

Phó Trưởng 

phòng 

  

TS&TT Nguyễn Thị Thuở 1981 
Tiến sĩ 

Trưởng phòng 

  

NCKH&H

TQT 
Nguyễn Tuyết Lan 1983 

Thạc sĩ 

Trưởng phòng 

  

CTHSSV Diệp Anh Huy 1976 
Thạc sĩ 

Trưởng phòng 

  

TT-ĐBCL 
Điền Huỳnh Ngọc 

Tuyết 
1968 

Thạc sĩ, GVC 

Trưởng phòng 

  

d) Các khoa, trung tâm 

Bộ phận Trưởng bộ phận 
Năm 

sinh 

Học vị, chức 

danh, chức vụ 

Điện 

thoại 
Email 



Khoa Cơ bản 
Chương Ngọc Duy 

Hưng 
1976 

Tiến sĩ 

Trưởng khoa 

  

Khoa 

NN&TDTTS 
Lâm Ngọc Trang 1972 

Thạc sĩ 

Phó Trưởng 

khoa 

  

Khoa Kinh tế 
Trương Ngọc 

Phụng 
1976 

Thạc sĩ 

Phó Trưởng 

khoa 

  

Khoa VH-DL Võ Văn Sự 1972 
Thạc sĩ 

Trưởng khoa 

  

Khoa Y - 

Dược 
Lê Thị Bá Hồng 1974 

Bác sĩ chuyên   

khoa II  

Trưởng khoa 

  

Trung tâm 

LKĐT-

KH&CN 

Bùi Chí Dũng 1979 
Thạc sĩ 

Giám đốc 

  

27. Các ngành/chuyên ngành đào tạo của đơn vị thực hiện CTĐT:  01  

- Số lượng chuyên ngành đào tạo tiến sĩ: Không 

- Số lượng chuyên ngành đào tạo thạc sĩ: Không 

- Số lượng đào tạo đại học: Không  

- Số lượng ngành đào tạo cao đẳng:  01 ngành  

- Số lượng ngành (chuyên ngành) đào tạo khác (đề nghị nêu rõ):  

28. Các loại hình đào tạo của đơn vị thực hiện CTĐT (đánh dấu x vào các 

ô tương ứng) 

Loại hình đào tạo Có Không 

Chính quy ×  

Không chính quy  × 

Từ xa  × 

Liên kết đào tạo với nước ngoài  × 

Liên kết đào tạo trong nước ×  



Vừa làm vừa học ×  

29. Tổng số các ngành đào tạo: 01 ngành  

30. Thống kê số lượng cán bộ, giảng viên và nhân viên của đơn vị thực 

hiện CTĐT  

TT  Phân loại  Nam  Nữ  Tổng số  

I  Cán bộ cơ hữu        

I.1  Cán bộ trong biên chế  7  7 14 

I.2  
Cán bộ hợp đồng dài hạn (từ 1 năm trở 

lên) và hợp đồng không xác định thời hạn  

      

II  

Các cán bộ khác   

Hợp đồng ngắn hạn (dưới 1 năm, bao gồm 

cả giảng viên thỉnh giảng)  

      

  Tổng số  7 7 14 

31. Thống kê, phân loại giảng viên   

TT  

Trình độ, 

học vị, 

chức danh 

Số 

lượng 

 GV cơ hữu   
GV 

thỉnh 

giảng 

trong 

nước  

GV 

quốc tế 

GV trong 

biên chế 

trực tiếp 

giảng dạy 

GV hợp 

đồng dài hạn 

trực tiếp 

giảng dạy  

GV kiêm 

nhiệm là 

cán bộ 

quản lý  

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  

1  Giáo sư, 

Viện sĩ  

            

2  Phó Giáo 

sư  

            

3  Tiến sĩ 

khoa học  

            

4  Tiến sĩ          

5  Thạc sĩ  11 11  2     

6  Đại học  03 03       

7  Cao đẳng              



8  Trình độ 

khác  

            

  Tổng số  14  14        

Tổng số giảng viên cơ hữu: 14  

Tỷ lệ giảng viên cơ hữu trên tổng số cán bộ cơ hữu: 100%  

32. Quy đổi số lượng giảng viên của đơn vị thực hiện CTĐT theo quy 

định tại khoản 3, Điều 3 Thông tư số 32/2015/TT-BGDĐT ngày 16/12/2015 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (nếu đơn vị có giảng viên có trình độ 

TSKH nhưng không có học hàm thì tính ngang với Phó Giáo sư theo thứ tự như 

cột 3 trong bảng 32).   

Số liệu bảng 32 được lấy từ bảng 31 nhân với hệ số quy đổi   

(Ví dụ đối với trường đại học, học viện)  

TT 

Trình độ,  

học vị,  

chức 

danh 

Hệ 

số 

quy 

đổi 

Số 

lượng 

GV cơ hữu 

Thỉnh 

giảng 

Quốc 

tế 

Quy 

đổi 

Trong 

biên chế 

trực tiếp 

giảng 

dạy 

HĐ dài 

hạn trực 

tiếp 

giảng 

dạy 

Kiêm 

nhiệm 

là cán 

bộ quản 

lý 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)  

  Hệ số 

quy đổi  

    1,0  1,0  0,3  0,2  0,2    

1  
Giáo sư, 

Viện sĩ  
5,0                

2  Phó 

Giáo sư  

3,0                

3  Tiến sĩ 

khoa 

học 

3,0                

4  Tiến sĩ  2         

5  Thạc sĩ  1  11  11   2     11,6 

6  Đại học  0,5  3  3        1,5 

  Tổng    14 12,5         13,1  

Cách tính: Cột 10 = cột 3*(cột 5 + cột 6 + 0,3*cột 7 + 0,2*cột 8 + 0,2*cột)  

33. Thống kê, phân loại giảng viên cơ hữu theo trình độ, giới tính và độ 

tuổi (số người):  



TT 

Trình 

độ, học 

vị 

Số 

lượng 
Tỷ lệ 

Phân loại theo 

giới tính (ng) 
Phân loại theo tuổi (người)  

Nam Nữ < 30  30-40  41-50  51-60  > 60  

1  Giáo 

sư, 

Viện sĩ  

                  

2  Phó 

Giáo sư  

                  

3  Tiến sĩ 

khoa 

học  

                  

4  Tiến sĩ           

5  Thạc sĩ  11 78,6% 5 6   7 4   

6  Đại 

học  

3 21,4% 2 1   1 2   

  Tổng  14  7 7   8 6   

- Tuổi trung bình của giảng viên cơ hữu: 45 tuổi  

- Tỷ lệ giảng viên cơ hữu có trình độ tiến sĩ trở lên trên tổng số giảng viên 

cơ hữu của đơn vị thực hiện CTĐT: 3,4%  

- Tỷ lệ giảng viên cơ hữu có trình độ thạc sĩ trên tổng số giảng viên cơ hữu 

của đơn vị thực hiện CTĐT: 83,3%  

34. Thống kê, phân loại giảng viên cơ hữu theo mức độ thường xuyên sử 

dụng ngoại ngữ và tin học cho công tác giảng dạy và nghiên cứu  

 

TT  
Tần suất sử dụng  

Tỷ lệ GV cơ hữu sử dụng 

ngoại ngữ và tin học  

Ngoại ngữ  Tin học  

1  Luôn sử dụng (trên 80% thời gian của 

công việc)  
 70% 

2  Thường sử dụng (trên 60-80% thời gian 

của công việc)  
20% 20% 

3  Đôi khi sử dụng (trên 40-60% thời gian 

của công việc)  
30% 10% 



4  Ít khi sử dụng (trên 20-40% thời gian 

của công việc)  
50%  

5  Hiếm khi sử dụng hoặc không sử dụng 

(0-20% thời gian của công việc)  
  

  Tổng     

 V. Người học (chỉ tính số lượng người học của chương trình đào tạo)  

35. Người học bao gồm học sinh, sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu 

sinh. Tổng số người đăng ký dự tuyển vào CTĐT, số người học trúng tuyển và 

nhập học trong 5 năm gần đây (hệ chính quy):  

Năm 

Số thí 

sinh 

đăng 

ký vào 

CTĐT 

Số  

trúng 

tuyển 

Tỷ lệ 

cạnh 

tranh 

Số 

nhập 

học 

thực tế 

Điểm tuyển đầu 

vào/ thang 

điểm 

Điểm 

trung 

bình 

của 

sinh 

viên 

được 

tuyển 

Số 

lượng 

sinh 

viên 

quốc 

tế 

nhập 

học 

Theo 

điểm 

thi 

THPT 

Theo 

học bạ 

2019-

2020 

Không có thông tin trong các năm này do chương trình đào tạo hiện 

hành áp dụng từ năm học 2023-2024 

2020-

2021 

2021-

2022 

2022-

2023 

2023-

2024 
151 114 1,32 111 20,5 20,5 22,23 0 

36. Thống kê, phân loại số lượng người học theo học CTĐT.   

 Năm 

2019-

2020 

2020-

2021 

2021-

2022 

2022-

2023 

2023-

2024 

1. Nghiên cứu sinh 
Không đào tạo 

2. Học viên cao học  



3. Sinh viên đại học 

Hệ chính quy  

Hệ không chính quy  

4. Sinh viên cao đẳng 

Trong đó:  
Không có thông tin trong các 

năm này do chương trình đào tạo 

hiện hành áp dụng từ năm học 

2023-2024 

111 

Hệ chính quy  111 

Hệ không chính quy  0 

5. Học sinh TCCN, Trong đó:  

Không đào tạo 
Hệ chính quy  

Hệ không chính quy  

6. Khác…  

37. Số sinh viên quốc tế theo học CTĐT   

 Năm 

2019-

2020 

2020-

2021 

2021-

2022 

2022-

2023 

2023-

2024 

Số lượng (người)  0 0 0 0 0 

Tỷ lệ trên tổng số người học  0% 0% 0% 0% 0% 

38. Người học của CTĐT có chỗ ở trong ký túc xá/tổng số người học có 

nhu cầu: (Sức chứa: 216 SV) 

Các tiêu chí 

Năm 

2019-

2020 

2020-

2021 

2021-

2022 

2022-

2023 

2023-

2024 

1. Tổng diện tích phòng ở (m2)  

Không có thông tin trong các 

năm này do chương trình đào tạo 

hiện hành áp dụng từ năm học 

2023-2024 

1296 

2. Người học có nhu cầu về phòng 

ở (trong và ngoài ký túc xá) 

(người) 

90 

3. Người học được ở trong ký túc 

xá (người)  
50 



4. Tỷ số diện tích trên đầu người 

học ở trong ký túc xá (m2/người)  
6 

39. Số lượng (người) và tỷ lệ (%) người học của CTĐT tham gia nghiên 

cứu khoa học  

Các tiêu chí 

Năm 

2019-

2020 

2020-

2021 

2021-

2022 

2022-

2023 

2023-

2024 

Số lượng (người)  Không có thông tin trong các 

năm này do chương trình đào tạo 

hiện hành áp dụng từ năm học 

2023-2024 

0 

Tỷ lệ trên tổng số người học  0% 

40. Thống kê số lượng người học của CTĐT tốt nghiệp trong 5 năm gần 

đây:  

Chưa có thông tin vì người học theo chương trình này thuộc khóa đào tạo 

2023-2026  

41. Tình trạng tốt nghiệp của sinh viên hệ chính quy của CTĐT 

Chưa có thông tin vì người học theo chương trình này thuộc khóa đào tạo 

2023-2026 tốt nghiệp vào năm 2025. 

VI. Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ  

42. Số lượng đề tài nghiên cứu khoa học và chuyển giao khoa học công 

nghệ của đơn vị thực hiện CTĐT được nghiệm thu trong 5 năm gần đây:  

T

T 

Phân loại 

đề tài 

Hệ 

số 

Số lượng 

2019

-

2020 

2020

-

2021 

2021

-

2022 

2022

-

2023 

2023

-

2024 

Tổng 

(đã quy đổi) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1 Cấp Nhà nước 2,0      0 

2 Cấp bộ 1,0      0 

3 Cấp trường  0,5     4 2,0 

Tổng        2,0 

Cách tính: Cột 9 = cột 3*(cột 4 + cột 5 + cột 6 + cột 7 + cột 8)  



Đề tài cấp bộ bao gồm đề tài cấp Bộ hoặc tương đương, đề tài nhánh cấp Nhà 

nước.  

Hệ số quy đổi: Dựa trên nguyên tắc tính điểm công trình của Hội đồng chức danh 

giáo sư Nhà nước (có điều chỉnh).  

Tổng số đề tài quy đổi:  

Tỷ số đề tài nghiên cứu khoa học và chuyển giao khoa học công nghệ (quy 

đổi) trên cán bộ cơ hữu của đơn vị thực hiện CTĐT:  

43. Doanh thu từ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của đơn 

vị thực hiện CTĐT trong 5 năm gần đây:  

 

TT 
Năm 

Doanh thu từ NCKH 

và chuyển giao công 

nghệ 

(triệu VNĐ) 

Tỷ lệ doanh thu từ 

NCKH và chuyển 

giao công nghệ so 

với tổng kinh phí 

đầu vào của đơn vị 

thực hiện CTĐT 

Tỷ số doanh thu từ 

NCKH và chuyển 

giao công nghệ 

trên cán bộ cơ hữu 

(triệu VNĐ/ 

người) 

1 2019-

2020 

Không có   

2 2020-

2021 

Không có   

3 2021-

2022 

Không có   

4 2022-

2023 

Không có   

5 2023-

2024 

Không có   

44. Số lượng cán bộ cơ hữu của đơn vị thực hiện CTĐT tham gia thực hiện 

đề tài khoa học trong 5 năm gần đây:  

Số lượng đề tài 

Số lượng cán bộ tham gia thực hiện 

đề tài khoa học 
Ghi chú 

Cấp 

Nhà nước 

Cấp  

bộ 

Cấp 

trường 

Từ 1 đến 3 đề tài    9  

Từ 4 đến 6 đề tài     3  



Trên 6 đề tài     2  

Tổng số cán bộ tham gia    14  

45. Số lượng đầu sách của đơn vị thực hiện CTĐT được xuất bản trong 5 

năm gần đây:  

T

T 

Phân loại 

sách 

Hệ 

số 

Số lượng 

2019

-

2020 

2020

-

2021 

2021

-

2022 

2022

-

2023 

2023

-

2024 

Tổng 

(đã quy đổi) 

1  Chuyên khảo  2,0      31 62 

2  Giáo trình  1,5      65 97,5 

3  Tham khảo  1,0      289 289 

4  Hướng dẫn  0,5      48 24 

Tổng       433 472,5 

Hệ số quy đổi: Dựa trên nguyên tắc tính điểm công trình của Hội đồng chức danh 

giáo sư Nhà nước (có điều chỉnh).  

Tổng số sách (quy đổi): ...................................................................................  

Tỷ số sách đã được xuất bản (quy đổi) trên cán bộ cơ hữu: ............................  

46. Số lượng cán bộ cơ hữu của đơn vị thực hiện CTĐT tham gia viết sách 

trong 5 năm gần đây:  

  

Số lượng sách  

Số lượng cán bộ cơ hữu tham gia viết sách  

Chuyên 

khảo 

Giáo 

trình 

Tham 

khảo 

Hướng 

dẫn 

Từ 1 đến 3 cuốn sách     3      

Từ 4 đến 6 cuốn sách           

Trên 6 cuốn sách           

Tổng số cán bộ tham gia     3     

47. Số lượng bài của các cán bộ cơ hữu của đơn vị thực hiện CTĐT được 

đăng tạp chí trong 5 năm gần đây:  

Hệ Số lượng 



T

T 

Phân loại 

tạp chí 

số 2019

-

2020 

2020

-

2021 

2021

-

2022 

2022

-

2023 

2023

-

2024 

Tổng 

(đã quy đổi) 

1  Tạp chí khoa 

học quốc tế  
1,5       

2  Tạp chí khoa 

học cấp ngành 

trong nước  

1,0 1 1 2 1 2 7 

3  Tạp chí / tập 

san của cấp 

trường  

0,5 4 4 5 6 5 11 

Tổng   5 5 7 8 7 18 

** Hệ số quy đổi: Dựa trên nguyên tắc tính điểm công trình của Hội đồng chức 

danh giáo sư Nhà nước (có điều chỉnh).  

Tổng số bài đăng tạp chí (quy đổi):  

Tỷ số bài đăng tạp chí (quy đổi) trên cán bộ cơ hữu:  

48. Số lượng cán bộ cơ hữu của đơn vị thực hiện CTĐT tham gia viết bài 

đăng tạp chí trong 5 năm gần đây:  

 Số lượng cán bộ cơ 

hữu có bài báo đăng 

trên tạp chí  

 Nơi đăng   

Tạp chí khoa 

học quốc tế 

Tạp chí khoa học 

cấp ngành trong 

nước 

Tạp chí/ tập 

san cấp 

trường 

Từ 1 đến 5 bài báo     4  

Từ 6 đến 10 bài báo        2 

Từ 11 đến 15 bài báo        1 

Trên 15 bài báo       0  

Tổng số cán bộ tham gia     7 

49. Số lượng báo cáo khoa học do cán bộ cơ hữu của đơn vị thực hiện 

CTĐT báo cáo tại các hội nghị, hội thảo, được đăng toàn văn trong tuyển tập công 

trình hay kỷ yếu trong 5 năm gần đây:  

Hệ Số lượng 



T

T 

Phân loại 

tạp chí 

số 2019

-

2020 

2020

-

2021 

2021

-

2022 

2022

-

2023 

2023

-

2024 

Tổng 

(đã quy đổi) 

1  Hội thảo 

quốc tế  
1,00       

2  Hội thảo 

trong nước  
0,50    1 1 1.0 

3  Hội thảo cấp 

trường  
0,25 5 6 7 7 8 8,25 

Tổng        9,25 

Khi tính Hội thảo trong nước sẽ không bao gồm các Hội thảo của cơ sở giáo dục 

vì đã được tính 1 lần) 

Hệ số quy đổi: Dựa trên nguyên tắc tính điểm công trình của Hội đồng chức danh 

giáo sư Nhà nước (có điều chỉnh).  

Tổng số bài báo cáo (quy đổi): ....................................  

Tỷ số bài báo cáo (quy đổi) trên cán bộ cơ hữu: ....................................  

50. Số lượng cán bộ cơ hữu của đơn vị thực hiện CTĐT có báo cáo khoa 

học tại các hội nghị, hội thảo được đăng toàn văn trong tuyển tập công trình hay 

kỷ yếu trong 5 năm gần đây  

 Số lượng cán bộ cơ hữu 

có báo cáo khoa học tại 

các hội nghị, hội thảo  

 Cấp hội thảo   

Hội thảo 

quốc tế 

Hội thảo 

trong nước 

Hội thảo ở 

trường 

Từ 1 đến 5 báo cáo      5  

Từ 6 đến 10 báo cáo        2 

Từ 11 đến 15 báo cáo        1 

Trên 15 báo cáo        0 

Tổng số cán bộ than gia       8 

(Khi tính Hội thảo trong nước sẽ không bao gồm các Hội thảo của trường)  

51. Số bằng phát minh, sáng chế được cấp  

Năm  
Số bằng phát minh, sáng chế được cấp 

(Ghi rõ nơi cấp, thời gian cấp, người được cấp)  



2019-2020   

2020-2021   

2021-2022   

2022-2023   

2023-2024   

52. Nghiên cứu khoa học của người học  

52.1. Số lượng người học của đơn vị thực hiện CTĐT tham gia thực hiện 

đề tài khoa học trong 5 năm gần đây:  

  

Số lượng đề tài  

Số lượng người học tham gia    

Ghi chú  
Đề tài 

cấp NN 

Đề tài 

cấp Bộ 

Đề tài 

cấp trường 

Từ 1 đến 3 đề tài      0   

Từ 4 đến 6 đề tài        0   

Trên 6 đề tài        0   

Tổng số người học tham gia       0   

52.2. Thành tích nghiên cứu khoa học của sinh viên:   

(Thống kê các giải thưởng nghiên cứu khoa học, sáng tạo, các bài báo, 

công trình được công bố)  

 TT 

Thành tích 

nghiên cứu 

khoa học  

  Số lượng    

2019-

2020 

2020-

2021 

2021-

2022 

2022-

2023 

2023-

2024 

1  Số giải thưởng 

nghiên cứu khoa 

học, sáng tạo  

          

2  Số bài báo được 

đăng, công trình 

được công bố  

          

VII. Cơ sở vật chất, thư viện  

53. Tổng diện tích đất sử dụng của cơ sở giáo dục: 156.340m2.  



54. Tổng diện tích đất sử dụng của đơn vị thực hiện CTĐT: 24.407 m2.  

55. Diện tích sử dụng cho các hạng mục sau:  

- Nơi làm việc: 7.706 m2, 

- Nơi học:   6806 m2   

- Nơi vui chơi giải trí: 9895 m2   

56. Diện tích phòng học (tính bằng m2)  

- Tổng diện tích phòng học: 6806 m2.  

- Tỷ số diện tích phòng học trên người học chính quy: 28,78 m2/SV  

57. Tổng số đầu sách thuộc chuyên ngành đào tạo được sử dụng tại Thư 

viện: 433 đầu sách.  

58. Tổng số máy tính của đơn vị thực hiện CTĐT:  

- Dùng cho hệ thống văn phòng: 75 bộ  

- Dùng cho người học học tập: 320 bộ  

   Tỷ số số máy tính dùng cho người học/người học chính quy: 1,3/ SV.  

VIII. Tóm tắt một số chỉ số quan trọng  

Từ kết quả khảo sát ở trên, tổng hợp thành một số chỉ số quan trọng dưới 

đây:  

1. Giảng viên:  

- Tổng số giảng viên cơ hữu (người): 14 

- Tỷ lệ giảng viên cơ hữu trên tổng số cán bộ cơ hữu: 100%.  

- Tỷ lệ giảng viên cơ hữu có trình độ tiến sĩ trở lên trên tổng số giảng viên 

cơ hữu của đơn vị thực hiện CTĐT: 0%  

- Tỷ lệ giảng viên cơ hữu có trình độ thạc sĩ trên tổng số giảng viên cơ hữu 

của đơn vị thực hiện CTĐT: 83%  

2. Người học:  

- Tổng số người học chính quy (người): 286 người  

- Tỷ số người học chính quy trên giảng viên: 20,43 SV/GV  

- Tỷ lệ người học tốt nghiệp so với số tuyển vào: 98%  

3. Đánh giá của người học tốt nghiệp về chất lượng CTĐT:  

- Tỷ lệ người học trả lời đã học được những kiến thức và kỹ năng cần thiết 

cho  công việc theo ngành tốt nghiệp: 92,5%  

- Tỷ lệ người học trả lời chỉ học được một phần kiến thức và kỹ năng cần 

thiết  cho công việc theo ngành tốt nghiệp:  5,4 %  

4. Người học có việc làm trong năm đầu tiên sau khi tốt nghiệp: Tỷ lệ người 

học có việc làm đúng ngành đào tạo: 75,6%    



- Tỷ lệ người học có việc làm trái ngành đào tạo: 24,4%     

- Thu nhập bình quân/tháng của người học có việc làm: 3,7 triệu đồng.  

5. Đánh giá của nhà tuyển dụng về người học tốt nghiệp có việc làm đúng 

ngành đào tạo:  

- Tỷ lệ người học đáp ứng yêu cầu của công việc, có thể sử dụng được ngay: 

90,24%  

- Tỷ lệ người học cơ bản đáp ứng yêu cầu của công việc, nhưng phải đào 

tạo thêm: 9,76%    

6. Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ:  

- Tỷ số đề tài nghiên cứu khoa học và chuyển giao khoa học công nghệ (quy  

đổi) trên cán bộ cơ hữu: 1,0  

- Tỷ số doanh thu từ NCKH và chuyển giao công nghệ trên cán bộ cơ hữu: 

0 Tỷ số sách đã được xuất bản (quy đổi) trên cán bộ cơ hữu:......  

- Tỷ số bài đăng tạp chí (quy đổi) trên cán bộ cơ hữu:..............  

- Tỷ số bài báo cáo (quy đổi) trên cán bộ cơ hữu:......................  

7. Cơ sở vật chất:   

- Tỷ số máy tính dùng cho người học trên người học chính quy: 1,3/sinh 

viên  

- Tỷ số diện tích phòng học trên người học chính quy: 5,0 m2/SV  

- Tỷ số diện tích ký túc xá trên người học chính quy: 6,0 m2/S  



 UBND TỈNH SÓC TRĂNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /QĐ-CĐCĐ Sóc Trăng, ngày       tháng 9 năm 2024 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc kiện toàn Hội đồng tự đánh giá chương trình đào tạo  

ngành Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng năm 2024 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG SÓC TRĂNG 

Căn cứ Quyết định số 1251/QĐ-LĐTBXH ngày 06 tháng 9 năm 2019 của                     

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Về việc sáp nhập Trường Trung 

cấp Văn hóa - Nghệ thuật Sóc Trăng, Trường Trung cấp Y tế Sóc Trăng, Trường 

Cao đẳng Sư phạm Sóc Trăng vào Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng; 

Căn cứ Thông tư số 38/2013/TT-BGDĐT ngày 29 tháng 11 năm 2013 của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm 

định chất lượng chương trình đào tạo của các trường đại học, cao đẳng và trung 

cấp chuyên nghiệp; 

Căn cứ Quyết định số 168/QĐ-CĐCĐ ngày 23 tháng 05 năm 2024 của                  

Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng Về việc ban hành Quy chế 

tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng;  

Theo đề nghị của Trưởng phòng Thanh tra - Đảm bảo chất lượng. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. 

Kiện toàn Hội đồng tự đánh giá chương trình đào tạo ngành Giáo dục Mầm 

non trình độ cao đẳng năm 2024 gồm các ông/bà có tên trong danh sách kèm theo. 

Giúp việc cho Hội đồng có Ban thư ký và các nhóm công tác chuyên trách 

gồm các ông/bà có tên trong danh sách kèm theo. 

Điều 2. 

Hội đồng có nhiệm vụ triển khai tự đánh giá chương trình đào tạo ngành 

Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng theo Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất 

lượng chương trình đào tạo ban hành kèm theo Thông tư số 02/2020/TT-BGDĐT  

ngày 05 tháng 02 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Hướng dẫn 

tự đánh giá, ĐGN CTĐT của Cục Quản lý chất lượng. 

Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên do Chủ tịch Hội đồng phân công. Hội 

đồng tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. 

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 136/QĐ-

CĐCĐ ngày 07 tháng 05 năm 2024 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cộng đồng 

Sóc Trăng về việc thành lập Hội đồng tự đánh giá chương trình đào tạo ngành 
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Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng năm 2024. 

Điều 3. Trưởng phòng Thanh tra - Đảm bảo chất lượng, Trưởng các đơn vị 

liên quan và các ông/bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 

này./. 

Nơi nhận:  
- Như Điều 3; 

- Lưu: VT, ĐBCL. 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Tâm 
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 UBND TỈNH SÓC TRĂNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

DANH SÁCH 

Hội đồng tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo  

ngành Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng năm 2024  

(Ban hành kèm theo Quyết định số       /QĐ-CĐCĐ, ngày      tháng 9  năm 2024 

của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng)  

TT Họ và tên 
Chức danh, 

chức vụ 
Nhiệm vụ 

1 Đinh Thị Thái Hà 
Phó Hiệu trưởng phụ trách 

Chủ tịch Công đoàn 
Chủ tịch 

2 Nguyễn Văn Tâm Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch 

3 Trịnh Thanh Hà 
Trưởng khoa 

Khoa Sư phạm 
Phó Chủ tịch 

4 Hồ Thành Châu  
Giảng viên  

Khoa Sư phạm 
Thư ký 

5 Điền Huỳnh Ngọc Tuyết 
Trưởng phòng 

Phòng TT-ĐBCL 
Uỷ viên 

6 Võ Thanh Sang 
Trưởng phòng 

Phòng Đào tạo 

Uỷ viên 

7 Trương Tấn Minh 
Trưởng phòng 

Phòng TC-HC 

Uỷ viên 

8 Diệp Anh Huy 
Trưởng phòng 

Phòng CT HSSV 

Uỷ viên 

9 Quách Hồng Duyên 
Trưởng phòng 

Phòng Kế hoạch - Tài chính 

Uỷ viên 

10 Nguyễn Tuyết Lan 
Trưởng phòng 

Phòng NCKH&HTQT 

Uỷ viên 

11 Lâm Ngọc Trang 

Phó Trưởng khoa phụ trách 

Khoa NN&TDTTS 

Uỷ viên 
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12 Chương Ngọc Duy Hưng 
Phó Trưởng khoa phụ trách 

Khoa Cơ bản 

Uỷ viên 

13 Huỳnh Dương Trung Trực 
Phó Trưởng phòng 

Phòng TT-ĐBCL 

Uỷ viên 

14 Lê Văn Hiểu Bí thư Đoàn trường Uỷ viên 

15 Đặng Thị Kim Ngân 
Trưởng Bộ môn 

Khoa Sư phạm 

Uỷ viên 

16 Châu Ngọc Thuỷ  
Giảng viên 

Khoa Sư phạm 

Uỷ viên 

17 Nguyễn Thị Diễm Thuý 
Giảng viên 

Khoa Sư phạm 

Uỷ viên 

18 Trần Thị Mỹ Trang 
Giảng viên 

Khoa Sư phạm 

Uỷ viên 

19 Nguyễn Lê Trần 
Trưởng bộ  môn 

Khoa Sư phạm 

Uỷ viên 

20 La Nguyễn Ngọc Thanh 
Giảng viên 

Khoa Sư phạm 

Uỷ viên 

21 Nguyễn Thị Bích Hằng 
Giảng viên 

Khoa Sư phạm 

Uỷ viên 

22 Lê Hoàng Thơ 
Giảng viên 

Khoa Sư phạm 

Uỷ viên 

23 Quách Mỹ Quyên 
Giảng viên 

Khoa Sư phạm 

Uỷ viên 

24 Mai Minh Đức 
Giảng viên 

Khoa Sư phạm 

Uỷ viên 

25 Nguyễn Lê Kiều Tiên 
Sinh viên 

Khoa Sư phạm 

Uỷ viên 

(Danh sách gồm có 25 người). 
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DANH SÁCH  

Thành viên Ban Thư ký 

(Ban hành kèm theo Quyết định số      /QĐ-CĐCĐ, ngày      tháng 9 năm 2024 

của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng)  

TT Họ và tên Chức danh, chức vụ Nhiệm vụ 

1 Hồ Thành Châu  
Giảng viên 

Khoa Sư phạm 
Trưởng Ban thư ký 

2 Nguyễn Thị Diễm Thúy 
Giảng viên 

Khoa Sư phạm 

Uỷ viên 

3 Quách Mỹ Quyên 
Giảng viên 

Khoa Sư phạm 

Uỷ viên 

4 Huỳnh Dương Trung Trực 
Phó Trưởng phòng 

Phòng TT-ĐBCL 

Uỷ viên 

(Danh sách gồm có 04 người) 
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DANH SÁCH  

Các nhóm công tác chuyên trách 

(Ban hành kèm theo Quyết định số       /QĐ-CĐCĐ, ngày      tháng 9 năm 2024 

của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng)  

TT Họ và tên Chức danh, chức vụ Nhiệm vụ 

Nhóm chuyên trách 1: phụ trách tiêu chuẩn 1, 2, 3 

1 Trịnh Thanh Hà 
Trưởng khoa 

Khoa Sư phạm 
Trưởng nhóm 

2 Hồ Thành Châu 
Giảng viên 

Khoa Sư phạm 
Thư ký 

3 Nguyễn Thị Diễm Thúy Giảng viên  Uỷ viên 

4 Quách Mỹ Quyên 
Giảng viên 

Khoa Sư phạm 

Uỷ viên 

Nhóm chuyên trách 2: phụ trách tiêu chuẩn 4, 6 

1 Đặng Thị Kim Ngân 
Trưởng Bộ môn 

Khoa Sư phạm 
Trưởng nhóm 

2 La Nguyễn Ngọc Thanh 
Giảng viên 

Khoa Sư phạm 
Thư ký 

3 Lê Hoàng Thơ 
Giảng viên 

Khoa Sư phạm 

Uỷ viên 

4 Lâm Ngọc Trang 
Phó Trưởng khoa phụ trách 

Khoa NN&TDTTS 

Uỷ viên 

5 Chương Ngọc Duy Hưng 
Phó Trưởng khoa phụ trách 

Khoa Cơ bản 

Uỷ viên 

Nhóm chuyên trách 3: phụ trách tiêu chuẩn 5, 8, 10 

1 Nguyễn Lê Trần 
Trưởng Bộ môn 

Khoa Sư phạm 
Trưởng nhóm 

2 Châu Ngọc Thuỷ 
Giảng viên 

Khoa Sư phạm 
Thư ký 

3 Võ Thanh Sang 
Trưởng phòng 

Phòng Đào tạo 

Uỷ viên 
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4 Diệp Anh Huy 
Trưởng phòng 

Phòng CT HSSV 

Uỷ viên 

5 Lê Văn Hiểu Bí thư Đoàn trường Uỷ viên 

Nhóm chuyên trách 4: phụ trách tiêu chuẩn 7, 9 

1 Trần Thị Mỹ Trang 
Giảng viên 

Khoa Sư phạm 
Trưởng nhóm 

2 Nguyễn Thị Bích Hằng 
Giảng viên 

Khoa Sư phạm 
Thư ký 

3 Mai Minh Đức 
Giảng viên 

Khoa Sư phạm 

Uỷ viên 

4 Trương Tấn Minh 
Trưởng phòng 

Phòng TC-HC 

Uỷ viên 

5 Huỳnh Dương Trung Trực 
Phó Trưởng phòng 

Phòng TT-ĐBCL 

Uỷ viên 

(Danh sách gồm có 19 người) 

 



IJBND ]'iNH SOC TRANG
TRTI'ONG CAO DAN(; C N(; t)oN(;

Stl II-('DCD

CQNG HOA XA HQI cHU NGHIA vr[r xarr
cl -T do- nh }ric

.\i,c Trring, ngot! th ns ()3 ndm 2021

K[ HOACH
Chi tlgo t6 chric tq.rldnh gi:i chiilu.o. ng Chuo.ng trinh clio tao

I ru.ong Cao tling CQng d6ng Sric Trring

2.,.
y'^..,.

TR.i 
CAC

-. i corr

\ s0c

Cin c& Th6ng tu sri 28120t7/TT_B..DTBXI{ ngay, t5it2t2't7 cta 86truong 86 Lao d6ng - Thuong binh vA Xn hQi qu1. Oinf, fre ift"* Aar, #.ch',6llugng cia co so gido duc ngh6 nghiQp;

Can cri Th0ng tu sO ISIZOBIT_BGDDT ngity 29/| /2013 cria 86truong B9 cirio duc vi Eiro tao quy dinh vd qry t.Inh 
"a 

.r,, r.v'lie^iiii
chiit lugng chuong trinh dd. tun tru cric truon,-l .l?i 1r".. ;;jil;;;';;;
cdp chuy6n nghigp;

Can ci Th6ng tu s6 lSrlOlT,,TT_tsLDTBXil ngay 08/6i2017 c[a Bo,I.ttTq 
?q 

Lao dQng -_Thuong binh vi Xa hoi quy ainh tleu chi, ti6u .t uin iie,l
drnn chat luqng gilio dqc ngh€ nghi€p;

- Cin cri rh6ng ru s6 o2l:0:0rrr-BcDDT ngiy 05i02/2020 cua 86 rruons
BQ Gido duc vir Dio rao quy di.h v6 ti0u chuari cirinh gid 

"r,At 
ir*g'.'ir*i

trinh diro tqo girio vidn rrinh d6 cao ding su phqnr r.i\ rrung c5p su phani;

. Cq cf C6ng vIn s5 454r[CDN-KDCL ngity 25/3/2019 cia T6ns. cuc Gido
duc ngh€ nghiCp vG vigc Huong din d6nh, gi6 ciic ti€u chuAn ki.m"di"n .tai
lutrng chuong trinh dio tao trinh do trung cdp-, trirrh d6 cao ding;

^ . C.1, 
.cu C6ng vfn s6 2O85ZqLCL-KI)CLGI) ngriv _j 1fi2/2020 cira Cyc

Quin lj chir luong - 86 Girlo duc 
'd Eio tao r.d 

'i0c 
Irr,ing aAn t* aal gia ,i

ddnh giri ngodi CTD'I';

, . . 95: cri C6ng van s6 756/qLCL-KDCLGD ngity 2t/5/2020 cia Cuc eudnli:h,allySnS -^Sq_C169 duc vii Ddo rqo v6 vi6c su rtring tdi ti6u rr"Ong Jan idri;
gid chdt luqng CTDT GV rrinh d6 cDSp va TCSp;

., , 
T:yTq gao ding CQng d6ng Soc 1'ring lAp K€ hoach chid4o t6 chirc tr,r

ddnh giri chat luong chuong trinh diro tao ndm 2024 v6i ciic n6i dung sau:

r. MUCTTtU

. Thyc hiQn tg drinh gi6 chit luong chtrong trinh clio tao (CTDD theo ouv
9!l! la: Th6ng tu si; zstzo'rTr-slorsiH: .r.hring rtr'* lsl:oiiliii
BCDDT nhdrn kh6ng ngirng c:ii ti6n. n6ng cao chit ltrong dao ta-o.

. .fly1nan, nlan loai, md h6a rh6ng tin, minh chirng thco ciic ti€u chi, tiiu
chuin ki€m dinh chdr.luong duoc quy dinh tai Th6ng tu 16 tslzotzrrr
BLDTBXH; Th6ng tu sO OZ1ZOZOffI-BGDET;

Hirng nim, hoin thiQn brio cdo tg d6nh giri ch6t ruo. ng chuong trinh dio rao



F.ri,B: !- d?"g.:l!"-rq binh vA xa h0i, Bo Girio dr;c vir Dio tao (Cpc euinl! chdt Iuong), UBND rinh.S6c'lr6ng, So t-ao d6ng - Thuong Ulntr'va XilQi
tinh S6c Tr[ng theo dring thoi gian quy dinh.

tr. NQr DUNG Xt sOacn THUC HrEN
Dg ki6n ndm cl6ng ky d6nh girl ngoli nhu sau:

D

NGANH DAo TAo KHOA

Y-Duoc
Kinh te

NN&TDTTS
Kinh t6

SLr

1'huc hiQn tu drinh gi6 chdt luong CTDT hdng nim, cu th6 nhu sau:

Phdng 'l hanlr
tra-Khrio thi-

KDCL

Phdng 'l hanh
tra-Khao thf -

KDCI-

Ci:ic phon_q.

khoa. trun*q

tdrn

Cdc phdng.
khoa, trung

tdrrr

-'l'6 chric Hlii
rhrio vd TDC}

CTDT
- Kd hoach ban
hanh thuc hi6n

trong Quy 2
Irdng n6m

- Ciic clou vi
ptrOi trQ,p ttrpc

hign

KD I NE .tMN DA (;Nv
YK AD NH G IA GN A IoSTT

2025 2026 2027 2029
1

2
x
x

3 Di du&n
K0 to6n

Y- X
4 Tin h dun Kinh t6 X
5 Ti Anh

X
6 uan tr i kinh doanh

X
7 Giao d c manl n0il

X

)

TT NQi dung c6ng
vi6c

Thd'i gi:rn
hoirn thrinh

f5t q"a art
ki6n

Phdng.l'hanh
tra-Khrio thi-

KDCL
Cric klroa

Y ph6i hch ri tri
Ngu'd i/tlo.nNgu'di/rlo.n

Virn bin thanr
r1lUU

'l'harn rntru vin
bin <ld nghi cic
khoa cht tri,
nghien criu thuc
hiQn ty ddnh gi6
CTDT

Ldp kti hoach
chung thuc hi€n
tu tl6nh giri caic
CTDT

- Kd hoach
- Ciic dcrn vi

ph6i hqp thrc

J

- Tharn ntuu moi
ehu_r,6n . gia ru
vrin r,3 'l'D( i
CI'D1'
- Dg thno K6
hoach hgc t{p.
trao d6i kinh
nghi6rn vd TEG
CTDT

(n5u c:ic khoa
c6 nhu ciu thi
dr; ki6n thgc
hiQn trong Quy

nanl) 3 hr'in

Thdng 2

Qu! 2,3

ph.lllr

.t-h6ng 
.i

i

I

_ hign



4

'l'hdnh 
. l4p ciic

HQi d6ng TDG
C'fE-I

(khoa dA

lhdnh vi6n)
xulit

'l'h/rng 4
Liinh dao
circ khoa

['hdng T'hanh
tra-Khiro tlri-

KDCt-

Quytit dinh
thinh l6p cdc

rlQi d6ng TDG
CTDT

)

XAy dtms k6
hoach Tu drinh
giri CTDT cira
khoa theo lti
trinh du kit5n

lhring 4
I-r-inh dao
cric khoa

Vi6n chuc
IhuQc khoa

6

Thpc hi€n thu
thip th6ng tin,
nrinh chring vi
vi6t brio c6o ri6u
chudn

'ffr thirng 5

d0n thdng I I
[ -irnh dao
ciic khoir

- Biio ciio
- Md h6a MC
theo tirng tidu
chi/ti6u chuin

- Bing mi
minlr

7

Ri sorlt, sAp xep
th6ng tin, minh
chung phir hqp
voi ti6u chi. tiOu

chudn
'fuin I

thringl2

HQi cl6ng trr
ddnh gir'i

chdt lucrng
CTDT

'fhu kyi' cAc

HQi cl6ng

8

IIoan thien du
thAo biio cdo s&i
xin ! ki6n.thinh
vi€n HQi <l6ng vzi

ciic don vi todn
lruirng.
-r6ng hqp f ki6n
g6p j cta cit
nhdn. don vi:
Hoin thi€n bdo
ciio.

'l'uin 2
&dngl2

Thu k1j, I IQi

<tdng

HQi d6ng:
Ctic dou vi

- K6 ho4ch

- Bang phdn
cOng

- Phin loai cric
minh ch&ng,

xem xdt muc dQ

ddnh gid ti6u
chudn

(d*rt/kh6ng dart).
- C6u truc lai
cdc phin, b6
sung minh

chirng, chinh
sta d6 tao srr

rh6 nhrlt

-,1- rong hgp
b6o

ciio vd minh
chfing theo 1i6u

chi. ti6u chudn
tu ciic dcyn vi,
hoan thign

du thio b6o ciio.

- lJiio crio duo. c
horin thi0n tr6n

CU S(., CaC Y klcn
q!ssq!-

;\
oic<
.rA-ryG

Dotr(
a,iilG,

-z

I

I

I

Vien chirc
thu6c khoa
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9

llop H6i d6ng trr
dz'rnh gi6 {rhir
Irrcrng CTDI'
th6ng qua brio
crio. Hi6u trudng
phe duy6t brio
ciro.

Thn'i hiSu etuinh giri:

Chir tich IID
tu ddnh gid

CIDI"

HQi d6ng ru
d6nh girl

chdt lu<rng
CTDl';
Kloa cti
ClD I'

Ciic Khoa cri

C]'D1

- Ndi dung brio
crio tu drinh giii
chdt luong phrii
dtroo it nhdt 2i3
thdnh i,i6n FI6i
aing nhtir tri
th6ng qua.

- Ili0n bin hc.rp

I{Qi d6ng rs
drinh giri chir

llrdn 3

thrins l2

lci

iuon CTDT

- Bdo ciro grii
vd B0

I.t)-l'B&XH vri
Sri LDTB&XH
tinh S6c Trdng

- E6i v6i CTDT Cao cllng Giiio duc nrarn non: E,rnh gid 05 ndm (tundnt 2a20 d6n hiit nim2024).
- oiii vol CTDT trinh. el6 cao ding kh6i GDNN: Drinh giri 03 ndm (ttndm2A22 O6n tr6t nam ZOZ+;.

III, T6 CHITC THLTC HI$N
t. HQi tl6ng tg rlinh gi:i ch6t lu.g,ng CTDT
- H6i dt\ng ttr ddnh *iri.crrat rugng c'r-r)r cir ch[rc nin-u giip FIi6u truongthgc hi6n viQc ru c,inh gi6"ch6t f,r"ng.;,rr.,gi.,,r,,'.ra" rao ciic,gi.h.

,onn*.'un 
d6c, ki6m tra, girim sr{t vifc thuc hi6n k€ hoach tu drinh giri ch6t

- Th6ng qua b6o cio ru dhnh giri ch6t rtro-ng .TDT cdc nginh vd cdc bi6nphrip cAi ridn, ndng cao chdr lrr.rns. ' 
-'-- "" "s \ I

2. Phdng Thanh tra _ Khrio thi _ Ki6m djnh chdt tup.ng

.na, i#l?ffi #i ff;Xn:r" 
trucmg lap k€ hoirch chi d4o t6 chirc tu drinh girt

*;Ig':rtH;;:1T "' thu thdp th6ng tin' minh chirng tu cltinh gid ch6t ru-o. ng

.nri fi,;T,'ro16n 
cric don 'i thsc hiQn b6o cdo tu drinh gid theo tieu chi, ti€u

- Nhdn b6o cdo tu drinh.gid chdt luong CI.DT tu ciic Khoa; g&i 86 Laod6ng - Thuong binh vd Xe hoi]So L"" JO1l*-_:ri,L,rng binh vi) Xi h6i tinh SocTring theo dLing thoi gian qu.v <Jinh.

Ctii brio ciio v6
ctr qlran c6 thim
qu)'en 'l rrrric 25 'l 2

hdng nant

Phong I'hlnh
tra - khao rhi

.KDCI-

i

I



)

3. C6c Khoa: ld tlon vi chti tr.i thrrc hi6n c6ng t6c tu cldnh gie ch6t luqng
CTDT, thuc hiQn cric nhi6m vg sau:

- PhAn c6ng cric thanh vi6n trong Khoa thuc hien k6 hoach tU drinh gid.

- E6n <l6c ciic don vi trong Trudng thgc hiQn tp driLnh gi6 theo ti6u chi,
ti6u chuin theo k6 hoach, dirng quy dinh. 

-

- 'l'6ng hqp, ri sorit bdo cdo vir nrinh chung trr ddnh gi6 chdt luong theo
ttrng ti6u chi, ti€u chuAn tu ciic dcm vi theo k0 hoach.

-.I{oin thiQn b6o ciio vd minh chung rt' drinh giri, l6y f ki6n thAnh vi6n
H6i d6ng, c6c don vi truc thu6c truong.

- T6 chirc hqp HQi rl6ng TDC CTD I thco dung k6 hoqch.

.. . 
- 9rlr. l!, duy tri cty so cl* lidu, th6ng tin, rninh chrmg vd hoat tt6ng tu

drinh gid ch6t luqng CTDT.

- Ngp bdo c6o tg d6nh giri vi phong Thanh tra - Khdo thi _ Kidm dinh ch6t
luqng dung thoi gian quy dinh.

4. C{c ilon vi c6 li6n quan

H5 tro, cung c6p minh chimg cho cdc khoa.

Nhd truong y6u cau circ don vi nghi6m t0c trien khai thuc hiQn. Trong quri
trinh thpc hi6n c6 kh6 khan, r'uong rnic li€n hf f,hong Thanh tra - KhaJthi -
Ki6m dinh ch6t luong dd duoc huon! ain, giili dip.f b

Noi nhQn:
- Ban Giiinr hieu (da bidr)l
- (;lc phr)ng, klroa" trung tirn (Uh):
- l-uu: VT, KDCL.
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